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Đoàn Xuân Tiên


CHƯƠNG TRÌNH

BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGẠCH KIỂM TOÁN VIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 693/QĐ-KTNN ngày24 tháng 6 năm 2013 của Tổng Kiểm toán Nhà nước)

I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

Kiểm toán viên dự bị, Chuyên viên và tương đương được tiếp nhận vào Kiểm toán Nhà nước làm nghiệp vụ kiểm toán đã được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn khối kinh tế hoặc khối kỹ thuật của Kiểm toán Nhà nước; đối tượng khác theo quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

II. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG

1. Mục tiêu chung

Cung cấp những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ và phương pháp thực hiện nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu công việc đối với công chức ngạch Kiểm toán viên.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Trang bị cho công chức những kiến thức về tổ chức và hoạt động của tổ kiểm toán.

b) Bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán chuyên sâu.

c) Bồi dưỡng các kỹ năng làm việc của Kiểm toán viên nhà nước.

III. YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH

1. Nội dung chương trình bám sát nhiệm vụ, chức trách ngạch Kiểm toán viên theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước; kết cấu chương trình theo hướng mở, dễ cập nhật, bổ sung trong các giai đoạn sau này cho phù hợp.

2. Bố trí khoa học và hợp lý giữa các khối kiến thức, cân đối, hợp lý giữa lý thuyết và thực hành.

3. Thiết thực, cụ thể để sau khi học xong học viên có thể vận dụng vào thực tiễn.

IV. PHƯƠNG PHÁP CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình được cấu trúc theo từng phần kiến thức, bao gồm kiến thức chung về tổ chức hoạt động của tổ kiểm toán đến các kỹ năng chuyên sâu trong thực hiện nhiệm vụ của Kiểm toán viên; bao gồm học lý thuyết và thảo luận, thực hành.

V. CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG

1. Khối lượng kiến thức và thời gian bồi dưỡng

a) Chương trình gồm 6 chuyên đề

b) Thời gian bồi dưỡng

- Tổng thời gian: 154 tiết

- Phân bổ thời gian

+ Thời gian lý thuyết: 72 tiết

+ Thảo luận, thực hành: 36 tiết

+ Khai giảng, phổ biến quy chế học tập: 02 tiết

+ Ôn tập và viết thu hoạch/chuyên đề: 40 tiết

+ Bế giảng trao chứng chỉ: 04 tiết

VI. ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP

1. Đánh giá học tập của học viên thông qua đánh giá ý thức của người học, học viên vi phạm quy chế học tập của cơ sở đào tạo bồi dưỡng thì bị xử lý theo quy định.

2. Đánh giá khóa học: Sau khi hoàn thành khoá học, học viên viết 1 bài thu hoạch hoặc viết 1 bài theo chuyên đề, chấm thang điểm 10. Học viên đạt khóa học là người đạt từ 5 điểm trở lên và được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn ngạch Kiểm toán viên. Học viên không đạt (có bài thu hoạch, chuyên đề dưới điểm 5) phải viết lại bài thu hoạch hoặc bài theo chuyên đề.
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KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN CHI TIẾT CỦA TỔ KIỂM TOÁN


Người biên soạn


TS. Lê Đình Thăng


Ths. Mai Văn Quang


I. MỤC TIÊU


Giúp học viên hiểu và áp dụng trong công tác kiểm toán các kỹ năng lập kế hoạch kiểm toán chi tiết của Tổ kiểm toán. 



II. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA CHUYÊN ĐỀ


- Khái quát về Tổ kiểm toán và hoạt động của Tổ kiểm toán nhà nước;



- Lập kế hoạch kiểm toán của Tổ kiểm toán;



- Trình, xem xét, phê duyệt kế hoạch kiểm toán chi tiết;


- Triển khai thực hiện kế hoạch;



- Kiểm tra kết quả



- Những sai sót khi lập kế hoạch kiểm toán chi tiết


III. NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ


Báo cáo kiểm toán của Tổ kiểm toán là một thành phần quan trọng để thiết lập nên báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán. Kết quả kiểm toán của Tổ kiểm toán mang ý nghĩa quan trọng góp phần tạo nên một báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán có chất lượng cao. Để đạt được kết quả như mục tiêu đã đề ra, Tổ trưởng Tổ kiểm toán đóng góp một phần rất quan trọng. Yêu cầu đối với Tổ trưởng Tổ kiểm toán phải là người biến những mục tiêu của cuộc kiểm toán thành hiện thực. Để đạt được kết quả tốt, đáp ứng đầy đủ mục tiêu, nội dung, phạm vi, giới hạn và tiến độ kiểm toán theo Quyết định kiểm toán của Tổng Kiểm toán Nhà nước và Kế hoạch tổng quát của Kiểm toán trưởng phụ thuộc rất lớn vào vai trò của Tổ trưởng. Tổ trưởng phải nắm bắt được đầy đủ những yếu tố thuộc về chuyên môn, nhân sự, những yếu tố chủ quan, khách quan tác động đến kết quả kiểm toán của Tổ kiểm toán, từ đó hiện thực hoá những nội dung mục tiêu kiểm toán thông qua kế hoạch kiểm toán chi tiết của tổ kểm toán. Có thể nói, kế hoạch kiểm toán chi tiết thể hiện rõ nét ý đồ “tác chiến” của Tổ kiểm toán nói chung và của Tổ trưởng Tổ kiểm toán nói riêng. Một kế hoạch kiểm toán chi tiết được lập đầy đủ, đúng quy định, khoa học đồng thời triển khai thực hiện đúng theo kế hoạch đã được phê duyệt, sẽ đạt được kết quả nhất định theo yêu cầu và mong muốn. 


1. Khái quát về Tổ kiểm toán và hoạt động của Tổ kiểm toán nhà nước


1.1. Tổ kiểm toán


Tổ kiểm toán là một bộ phận cấu thành nên Đoàn kiểm toán, tại Điều 44 Luật Kiểm toán nhà nước quy định Thành phần Đoàn kiểm toán gồm: Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn, các Tổ trưởng và các thành viên khác. 


1.2. Thành phần Tổ kiểm toán


Thành phần trong Tổ kiểm toán gồm: Tổ trưởng và các thành viên trong Tổ kiểm toán. Các thành viên trong Tổ kiểm toán là các kiểm toán viên, kiểm toán viên dự bị và thành viên khác. Thành viên khác là các thành viên chưa phải là kiểm toán viên và kiểm toán viên dự bị theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước.


1.3. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Tổ trưởng Tổ kiểm toán và các thành viên trong Tổ kiểm toán



Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Tổ trưởng Tổ kiểm toán được quy định chi tiết tại Điều 47, 48 và 49 Luật Kiểm toán nhà nước.



2. Lập Kế hoạch kiểm toán của Tổ kiểm toán


2.1. Nguyên tắc và căn cứ lập kế hoạch kiểm toán chi tiết



a. Nguyên tắc lập kế hoạch kiểm toán chi tiết



Kế hoạch kiểm toán chi tiết được lập theo mẫu biểu quy định của Kiểm toán Nhà nước, tuân thủ quy trình, chuẩn mực và quy định về hồ sơ kiểm toán do Kiểm toán Nhà nước ban hành phù hợp với từng lĩnh vực. 


Kế hoạch kiểm toán chi tiết phải phản ánh đầy đủ các thông tin; đánh giá về đơn vị được kiểm toán; xác định trọng tâm, rủi ro, mục tiêu, nội dung, phạm vi, giới hạn, thời gian, nguồn nhân lực để thực hiện kiểm toán.


Kế hoạch kiểm toán chi tiết phải đảm bảo phù hợp với kế hoạch kiểm toán năm đã được Tổng Kiểm toán Nhà nước phân công, giao nhiệm vụ, phù hợp với kế hoạch kiểm toán của cuộc kiểm toán do Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành/khu vực phê duyệt.



b. Căn cứ lập kế hoạch kiểm toán chi tiết



Căn cứ để lập kế hoạch kiểm toán chi tiết của Tổ kiểm toán được thực hiện theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước, Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán, Quyết định kiểm toán của Tổng Kiểm toán Nhà nước, kế hoạch kiểm toán của Đoàn kiểm toán, thông tin về quản lý tài chính, ngân sách, tiền và tài sản đã được thu thập từ đơn vị kiểm toán và các tài liệu, thông tin khác có liên quan trên cơ sở trọng tâm kiểm toán, rủi ro kiểm toán đã được xác định.



Kế hoạch kiểm toán chi tiết căn cứ vào số lượng kiểm toán viên, trình độ, chuyên môn và khả năng đáp ứng công việc của các thành viên trong Tổ kiểm toán.



Kế hoạch kiểm toán chi tiết phải căn cứ vào thời gian thực hiện kiểm toán tại đơn vị đã được phê duyệt tại kế hoạch kiểm toán của Đoàn kiểm toán.


Kế hoạch kiểm toán chi tiết do Tổ trưởng Tổ kiểm toán lập, trình Trưởng Đoàn kiểm toán xét duyệt. Kế hoạch kiểm toán chi tiết là cơ sở chỉ đạo thực hiện kiểm toán tại từng đơn vị được kiểm toán thuộc phạm vi cuộc kiểm toán là cơ sở để soát xét kết quả kiểm toán. 



2.2. Nội dung kế hoạch kiểm toán chi tiết



Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, các thông tin tài chính và các thông tin có liên quan, xác định trọng tâm kiểm toán, đánh giá mức độ rủi ro; căn cứ vào kế hoạch kiểm toán của Đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán xây dựng kế hoạch kiểm toán chi tiết theo mẫu. Các nội dung chủ yếu của kế hoạch kiểm toán chi tiết bao gồm: 



Mục tiêu, nội dung kiểm toán; 



Phạm vi, trọng tâm kiểm toán; 



Các rủi ro kiểm toán; 



Phân công nhiệm vụ kiểm toán và tiến độ thời gian thực hiện công việc; Các khoản mục, nội dung kiểm toán, thời kỳ kiểm toán; 



Đối tượng kiểm toán, phương pháp chọn mẫu và quy mô mẫu kiểm toán được xác định cho từng khoản mục;



Các phương pháp nghiệp vụ chính áp dụng trong kiểm toán từng khoản mục;



Tiêu chuẩn đánh giá của kiểm toán; 



Chương trình kiểm toán: các nhiệm vụ kiểm toán được xác định cụ thể đến từng khoản mục, nội dung kiểm toán và việc bố trí nhân sự, lịch trình, các phương pháp, thủ tục thực hiện từng nhiệm vụ kiểm toán. 



Tuỳ theo từng lĩnh vực, chuyên ngành kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán lựa chọn nội dung kiểm toán phù hợp.



2.3. Yêu cầu kế hoạch kiểm toán chi tiết



Tuân thủ quy định của Luật Kiểm toán nhà nước; Chuẩn mực kiểm toán Nhà nước, Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán nhà nước.



Kế hoạch kiểm toán chi tiết phải được lập và phê duyệt trước khi thực hiện kiểm toán tại mỗi đơn vị được kiểm toán thuộc phạm vi cuộc kiểm toán; Kế hoạch kiểm toán chi tiết phải đầy đủ, cụ thể để hướng dẫn công việc cho Tổ kiểm toán và Kiểm toán viên nhà nước.



Các nhiệm vụ kiểm toán được xác định cụ thể đến từng khoản mục, nội dung kiểm toán và việc bố trí nhân sự, lịch trình, các phương pháp, thủ tục thực hiện từng nhiệm vụ kiểm toán. 



Kế hoạch kiểm toán chi tiết của Tổ kiểm toán phải khoa học, hợp lý, thuận tiện cho việc kiểm tra, kiểm soát.



Kế hoạch kiểm toán chi tiết phải lập đối với từng đơn vị được kiểm toán, chi tiết hoá được nhiệm vụ của từng kiểm toán viên. 



2.4. Kết cấu kế hoạch kiểm toán chi tiết



Kế hoạch kiểm toán chi tiết được thể hiện dưới hình thức văn bản theo quy định của Kiểm toán Nhà nước đối với từng lĩnh vực, chuyên ngành kiểm toán và từng loại hình đơn vị được kiểm toán.



Hiện nay, kế hoạch kiểm toán chi tiết được thực hiện theo mẫu số 01/HSKT- KTNN tại Quyết định số 01/2012/QĐ-KTNN ngày 28 tháng 3 năm 2012 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc Ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán, theo đó: có thể khái quát kết cấu kế hoạch kiểm toán chi tiết của Tổ kiểm toán được chia thành 3 phần, đó là:



a. Phần đầu: trình bày về quốc hiệu và tiêu đề.



b. Phần nội dung: trình bày các nội dung chính như: 



+ Căn cứ để lập kế hoạch kiểm toán chi tiết của Tổ kiểm toán. Ví dụ: “Thực hiện Quyết định số …./QĐ-KTNN ngày…. tháng…. năm …. của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc kiểm toán…..; Căn cứ Kế hoạch kiểm toán của Đoàn kiểm toán …. đã được phê duyệt, Tổ kiểm toán ….. lập Kế hoạch kiểm toán chi tiết như sau”.


+ Mục tiêu kiểm toán: căn cứ vào mục tiêu kiểm toán tại kế hoạch kiểm toán của Đoàn kiểm toán và tình hình thực tế tại đơn vị để xác định mục tiêu kiểm toán phù hợp.



+ Phương pháp kiểm toán: tuỳ theo mục tiêu của từng cuộc kiểm toán đã được nêu trong Quyết định kiểm toán của Tổng Kiểm toán Nhà nước và mục tiêu kiểm toán đã được nêu trong kế hoạch kiểm toán của Đoàn kiểm toán để Tổ trưởng Tổ kiểm toán lựa chọn một trong bảy phương pháp kiểm toán hoặc kết hợp sử dụng một số phương pháp kiểm toán để thực hiện kiểm toán như: chọn mẫu, cân đối, đối chiếu (so sánh), phân tích, điều tra (phỏng vấn), kiểm kê, thực nghiệm. Trong trường hợp sử dụng phương pháp kiểm toán đặc thù như: thuê/ lấy ý kiến chuyên gia, kiểm định chất lượng công trình, định giá tài sản, kiểm tra hiện trường..., phải nêu rõ phạm vi, nội dung sử dụng các phương pháp này. Đối với vấn đề liên quan đến bên thứ 3 cần phải kiểm tra hoặc đối chiếu (như: Ban quản lý dự án, nhà thầu, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế...), thì phải nêu rõ kiểm tra (hay đối chiếu).



+ Phạm vi và giới hạn kiểm toán



* Phạm vi kiểm toán:  



Thời kỳ được kiểm toán;



Năm ngân sách hoặc năm tài chính được kiểm toán;



Đơn vị được kiểm toán (Nêu cụ thể các đơn vị trực thuộc được kiểm toán; các công trình, gói thầu được kiểm toán;  ...);



Các đơn vị dự kiến được kiểm tra hoặc đối chiếu, nếu có (Nêu cụ thể các đơn vị, cá nhân liên quan cần kiểm tra (hoặc đối chiếu), phạm vi, nội dung kiểm tra (hoặc đối chiếu) và lý do chọn đơn vị).



* Giới hạn kiểm toán (Nêu những giới hạn kiểm toán không thực hiện được bởi những lý do khách quan hoặc chủ quan). 



+ Địa điểm và thời gian kiểm toán (Ghi rõ địa điểm, thời gian kiểm toán; địa điểm, thời gian kiểm tra (hoặc đối chiếu).



c. Phần cuối: trình bày bảng phân công nhiệm vụ, chữ ký của Tổ trưởng Tổ kiểm toán, phê duyệt của Trưởng Đoàn kiểm toán và nơi nhận.



2.5. Trình tự lập kế hoạch kiểm toán chi tiết



a. Khảo sát chi tiết tình hình và hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị được kiểm toán



Khảo sát, thu thập thông tin về hệ thống kiểm soát nội bộ, tình hình tài chính và các thông tin có liên quan về đơn vị được kiểm toán 



+ Khảo sát, thu thập thông tin về hệ thống kiểm soát nội bộ



Thông tin cần thu thập về hệ thống kiểm soát nội bộ bao gồm: 



Môi trường kiểm soát: Quan điểm và cách thức điều hành của các nhà quản lý, thủ trưởng đơn vị; chính sách nhân sự, các quy định, quy chế nội bộ, cơ cấu tổ chức bộ máy, tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ….



Hoạt động kiểm soát và các thủ tục kiểm soát.



Chính sách kế toán và công tác kế toán.



Kiểm toán nội bộ. 



+ Phương pháp thu thập thông tin về hệ thống kiểm soát nội bộ



Các phương pháp chủ yếu: 



Cập nhật và đánh giá tài liệu của các lần kiểm toán trước.



Trao đổi, phỏng vấn.



Thu thập, nghiên cứu các tài liệu văn bản về điều lệ, quy chế hoạt động, hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị được kiểm toán.



Quan sát, thử nghiệm. 



+ Thu thập thông tin về tình hình tài chính và thông tin có liên quan 



Thông tin cần thu thập về tình hình tài chính:



Các thông tin về cơ chế quản lý, chế độ và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; các quy định đặc thù áp dụng đối với đơn vị.



Tình hình thu, chi ngân sách nhà nước; tình hình nguồn vốn, sử dụng và quyết toán các nguồn vốn; tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ với nhà nước; tình hình quản lý, sử dụng, hiệu quả sử dụng các nguồn lực tài chính; công tác quản lý tài chính, ngân sách tại đơn vị (như lập, chấp hành, quyết toán tài chính, ngân sách) các hoạt động, các giao dịch… có ảnh hưởng quan trọng đến báo cáo tài chính của đơn vị. 



+ Thông tin có liên quan khác: 



Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị được kiểm toán.



Tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.



Nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ khác với Nhà nước, trách nhiệm với công chúng, khách hàng và nhà cung cấp….



Những sai sót và gian lận được phát hiện từ những cuộc kiểm toán trước; các ghi nhớ từ các cuộc kiểm toán trước.



Những vấn đề, sự vụ thanh tra, kiểm tra đã có kết luận liên quan đến hoạt động thời kỳ kiểm toán; những khiếu kiện của cán bộ công nhân viên và các đối tượng khác có liên quan đến đơn vị được kiểm toán….



Các tranh chấp về hợp đồng kinh tế, tài chính, các vụ kiện đang chờ xét xử liên quan đến đơn vị được kiểm toán. 



+ Phương pháp thu thập thông tin


Xem xét, đối chiếu các tài liệu quy định về quản lý, sử dụng các nguồn lực.



Trao đổi, phỏng vấn các nhà quản lý và nhân viên có trách nhiệm của đơn vị.



Quan sát trực tiếp một số khâu trong các hoạt động của đơn vị.



Nghiên cứu các tài liệu lưu trữ của Kiểm toán Nhà nước liên quan đến đơn vị được kiểm toán.



Trao đổi với các cơ quan quản lý chuyên ngành, cơ quan quản lý nhà nước cấp trên trực tiếp.



Khai thác trên các phương tiện thông tin đại chúng có liên quan đến đơn vị được kiểm toán. 



b. Phân tích thông tin đã thu thập được để làm cơ sở xác định trọng yếu kiểm toán, rủi ro kiểm toán, phương pháp chọn mẫu và quy mô mẫu kiểm toán; những nội dung trọng tâm kiểm toán; các phương pháp kiểm toán cho từng khoản mục, nội dung kiểm toán.



Nội dung chủ yếu trong phân tích tình hình kinh tế - tài chính của đơn vị gồm:


Phân tích tổng quát báo cáo tài chính.


Phân tích tổng quát về hoạt động kinh tế (tính kinh tế, tính hiệu quả và tính hiệu lực trong quản lý và sử dụng các nguồn lực kinh tế đối với các hoạt động chủ yếu) của đơn vị.


Phân tích mối quan hệ giữa các chỉ tiêu kinh tế, tài chính chủ yếu của đơn vị hoặc các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu tác động đến những chỉ tiêu quan trọng của báo cáo tài chính hoặc tác động đến tính kinh tế, tính hiệu quả, tính hiệu lực trong quản lý, sử dụng các nguồn lực kinh tế của đơn vị.


Sự tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, Chuẩn mực kế toán và các qui định khác có liên quan đến trình tự lập, nội dung và hình thức báo cáo tài chính.


Phân tích các chỉ tiêu tài chính cơ bản phản ánh thực trạng tình hình tài chính trong kỳ kiểm toán của đơn vị.



Trình tự thực hiện phân tích tổng quát báo cáo tài chính:



Xác định các chỉ tiêu cần phân tích của báo cáo tài chính phù hợp với mục tiêu, nội dung, phạm vi của kiểm toán báo cáo tài chính tại đơn vị;



Lựa chọn và vận dụng thích hợp các phương pháp, thủ tục để phân tích tổng quát báo cáo tài chính của đơn vị.


Kết luận tổng quát ban đầu về báo cáo tài chính của đơn vị:



- Đánh giá về sự tuân thủ pháp luật trong việc trình bày về hình thức và nội dung của báo cáo tài chính của đơn vị;



- Đánh giá tổng quát về tính hợp lý của các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính và thực trạng tài chính của đơn vị;



- Nhận diện được các xu hướng, những sai lệch trọng yếu, những biến động bất thường của các chỉ tiêu của báo cáo tài chính của đơn vị.



Phân tích tổng quát hoạt động kinh tế của đơn vị 


Nội dung phân tích tổng quát hoạt động kinh tế của đơn vị:



Phân tích tổng quát về tính tiết kiệm trong cung ứng các nguồn lực kinh tế cho hoạt động chủ yếu của đơn vị;



Phân tích tổng quát tính hiệu quả trong quản lý và sử dụng các nguồn lực kinh tế đối với các hoạt động chủ yếu của đơn vị;



Phân tích tổng quát về mức độ đạt được các mục tiêu (tính hiệu lực) trong các hoạt động chủ yếu của đơn vị.



Trình tự thực hiện phân tích tổng quát hoạt động kinh tế của đơn vị:



Lựa chọn các chỉ tiêu kinh tế để đánh giá tổng quát các hoạt động chủ yếu của đơn vị phù hợp với mục tiêu, nội dung, phạm vi kiểm toán hoạt động tại đơn vị;



Lựa chọn và vận dụng thích hợp các phương pháp, thủ tục để phân tích các chỉ tiêu kinh tế cần phân tích;



Kết luận tổng quát ban đầu về hoạt động kinh tế của đơn vị:



- Đánh giá tổng quát về tính hợp lý của các chỉ tiêu kinh tế phản ánh tính kinh tế, tính hiệu quả, tính hiệu lực trong quản lý và sử dụng các nguồn lực kinh tế trong các hoạt động chủ yếu của đơn vị; 



- Nhận diện được các xu hướng, những sai lệch trọng yếu, những biến động bất thường của các chỉ tiêu kinh tế phản ánh tính kinh tế, tính hiệu quả, tính hiệu lực trong quản lý, sử dụng các nguồn lực kinh tế trong các hoạt động chủ yếu của đơn vị.



Phân tích các chỉ tiêu kinh tế, tài chính khác


Tùy theo mục tiêu, nội dung cuộc kiểm toán, có thể lựa chọn một số chỉ tiêu khác phản ánh những mối quan hệ giữa các chỉ tiêu kinh tế, tài chính chủ yếu của đơn vị hoặc các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu tác động đến những chỉ tiêu quan trọng của báo cáo tài chính hoặc tác động đến tính kinh tế, tính hiệu quả, tính hiệu lực trong quản lý, sử dụng các nguồn lực kinh tế của đơn vị để bổ sung thêm cho những nhận định tổng quát ban đầu về báo cáo tài chính, về thực trạng tài chính và hoạt động kinh tế của đơn vị. 



Tổng hợp các thông tin về tình hình kinh tế xã hội hoặc tình hình kinh tế - tài chính của đơn vị của các kỳ trước liên quan đến những bất thường trong hoạt động của đơn vị để định hướng cho những nhận định ban đầu về những nguyên nhân tác động đến những bất thường đã được phát hiện.



Những nội dung chủ yếu về phân tích tình hình kinh tế - tài chính trong thực hiện kiểm toán gồm:


Phân tích nguyên nhân và mức độ tác động của các nguyên nhân đến những phát hiện kiểm toán;



Phân tích hậu quả của các phát hiện kiểm toán đến các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính hoặc đến tính kinh tế, tính hiệu quả, tính hiệu lực trong quản lý và sử dụng các nguồn lực kinh tế của đơn vị.



c. Lập kế hoạch kiểm toán chi tiết


Lập kế hoạch kiểm toán chi tiết theo mẫu sau
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2.6. Phân công nhiệm vụ trong tổ



Lập kế hoạch kiểm toán nói chung và phân công nhiệm vụ cho từng kiểm toán viên nói riêng là một công việc khó, nhạy cảm đối với Tổ trưởng Tổ kiểm toán. Việc phân công nhiệm vụ cho từng kiểm toán viên phải đáp ứng được mức độ phù hợp, hợp lý và công bằng giữa các kiểm toán viên trong tổ. Tổ trưởng phải nắm bắt được tâm lý, năng lực, sở trường, sở đoản của từng kiểm toán viên để giao việc. Phân công nhiệm vụ cho từng kiểm toán viên phải tránh hiện tượng bỏ sót hoặc trùng lặp ngày làm việc (một người cùng một thời gian nhất định có mặt làm việc tại hai đơn vị hoặc trong một ngày có người không làm việc ở bất cứ đơn vị nào). Đáp ứng được những yêu cầu và khắc phục được những nhược điểm như trên, Tổ trưởng Tổ kiểm toán có thể sử dụng biểu đồ phân công nhiệm vụ vào công tác lập kế hoạch kiểm toán. 


+ Sử dụng biểu đồ phân công nhiệm vụ (ví dụ minh hoạ).
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Tổ trưởng Tổ kiểm toán phải thu thập đầy đủ thông tin và lập kế hoạch kiểm toán để trình Trưởng Đoàn kiểm toán xét duyệt trước khi thực hiện kiểm toán. Sau khi Trưởng đoàn xét duyệt kế hoạch kiểm toán chi tiết, Tổ trưởng Tổ kiểm toán gửi kế hoạch kiểm toán chi tiết tới các vụ chức năng của Kiểm toán Nhà nước để thực hiện soát xét, quản lý và làm căn cứ thực hiện. Vì vậy, đòi hỏi Tổ trưởng Tổ kiểm toán phải có tư duy sắp xếp công việc một cách nhanh chóng, hợp lý. Đặc biệt là các Tổ kiểm toán ngân sách địa phương, thực hiện kiểm toán trong thời gian dài, nhiều đơn vị, Tổ kiểm toán được tổ chức thành từng nhóm. Để thực hiện được công việc này có hiệu quả, ngoài những tích luỹ về kinh nghiệm, trình độ, sự nhạy bén, Tổ trưởng Tổ kiểm toán phải có phương pháp lập kế hoạch kiểm toán khoa học. Trong đó, Tổ kiểm toán nên sử dụng biểu đồ phân công nhiệm vụ như ví dụ minh hoạ trên để phân công nhiệm vụ cho các kiểm toán viên trong tổ một cách khoa học, hợp lý và đạt được kết quả, mục tiêu đã đề ra. Sử dụng biểu đồ phân công nhiệm vụ khắc phục được những điểm hạn chế sau:



- Không bị trùng lặp hoặc bị bỏ sót công việc của các kiểm toán viên trong tổ. Do trên một ô được thể hiện rõ ba chỉ tiêu, đó là: một người, một việc và một ngày hoặc nói cách khác trong một ngày, một người chỉ làm một việc. Tổng số ô trên bảng đúng bằng số lượt ngày làm việc của tất các các kiểm toán viên trong tổ. Ví dụ trên, tổ kiểm toán làm việc từ ngày 09/5 đến 29/5, trừ các ngày thứ bảy và chủ nhật được nghỉ theo chế độ, số ngày thực tế làm việc là 16 ngày. Như vậy, tổng số lượt ngày làm việc thực tế là 16 ngày x 9 kiểm toán viên = 144 lượt ngày. Sau khi phân công nhiệm vụ, cộng tất cả số lượt ngày làm việc của các kiểm toán viên, nếu không bằng 144 thì kiểm tra lại, có thể bị sai sót về mặt số học.



- Dễ kiểm tra, đối chiếu. Cũng từ ví dụ minh họa trên, nếu kiểm tra ngày 10/5 ta có thể thấy: ngày 10/5 xuất hiện ba màu đại diện cho ba đơn vị, đó là: chi cục thế, văn phòng UBND và phòng tài chính. Vì vậy, người kiểm tra dễ nhận biết ngày 10/5 Tổ kiểm toán thực hiện kiểm toán tại ba đơn vị: chi cục thuế, văn phòng UBND và phòng tài chính. Kiểm toán viên có các ô cùng màu thì làm cùng đơn vị. Chẳng hạn, tại chi cục thuế là màu xanh có ba kiểm toán viên cùng làm việc, đó là: ông Đỗ Đình Sơn, Phạm Quý Hùng và Vũ Mạnh Hà. Nếu kiểm tra theo tiêu chí là kiểm toán viên, ta cũng dễ dàng nhận thấy, ví dụ: ông Đỗ Đình Sơn, trong thời gian kiểm toán như biểu đồ trên, ông Đỗ Đình Sơn kiểm toán tại 6 đơn vị, đó là: chi cục thuế, phòng tài chính, xã Đông Hải, phòng giáo dục, ngân hàng chính sách, phòng lao động. Nếu muốn biết ai làm việc cùng với ông Sơn ta gióng xuống theo cột phía dưới.



Tuy nhiên, biểu đồ phân công nhiệm vụ như trên cũng có hạn chế nhỏ là khó thể hiện tình huống kiểm toán viên làm việc nửa ngày (sáng làm việc tại đơn vị A, chiều làm việc tại đơn vị B), nếu làm việc nửa ngày thì trong kế hoạch kiểm toán chi tiết ta phải ghi chú rõ (tình huống này ít xảy ra).


3. Trình, xem xét, phê duyệt kế hoạch kiểm toán chi tiết


Tổ trưởng trình Trưởng đoàn xem xét, phê duyệt kế hoạch kiểm toán chi tiết. Trưởng đoàn căn cứ vào kế hoạch kiểm toán của cuộc kiểm toán, các thông tin thu thập được về đơn vị được kiểm toán… để kiểm tra; yêu cầu Tổ trưởng bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và phê duyệt kế hoạch kiểm toán chi tiết. Kế hoạch kiểm toán chi tiết có thể được xem xét, điều chỉnh trong các trường hợp mà Tổ kiểm toán, Kiểm toán viên xét thấy cần thiết; việc điều chỉnh kế hoạch kiểm toán chi tiết do Tổ trưởng đề nghị với Trưởng đoàn bằng văn bản và chỉ được thực hiện khi đã được Trưởng đoàn phê duyệt. 


Kế hoạch kiểm toán chi tiết sẽ được điều chỉnh khi có những lý do hợp lý làm ảnh hưởng đáng kể đến mục tiêu, nội dung, phạm vi, thời gian và nhân sự kiểm toán; cụ thể trong các trường hợp sau:



Có sự chỉ đạo của Trưởng Đoàn kiểm toán về việc thay đổi, điều chỉnh mục tiêu, nội dung, phạm vi kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán.



Do kế hoạch kiểm toán chi tiết ban đầu tại đơn vị được kiểm toán được xây dựng chưa hợp lý, phải điều chỉnh để đảm bảo thực hiện mục tiêu kiểm toán.



Những lý do khách quan khác (về phía đơn vị được kiểm toán hoặc thiên tai...) làm ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện kế hoạch kiểm toán chi tiết.


Trong trường hợp có những lý do hợp lý, cần thiết phải điều chỉnh từng nội dung kiểm toán đơn lẻ mà không ảnh hưởng đáng kể đến tổng thể kế hoạch kiểm toán chi tiết thì Tổ trưởng Tổ kiểm toán sẽ quyết định điều chỉnh kế hoạch theo sự phân cấp quản lý của Tổng Kiểm toán Nhà nước.



4. Triển khai thực hiện kế hoạch



- Phổ biến đến từng thành viên trong tổ


Sau khi kế hoạch kiểm toán chi tiết đã được Trưởng đoàn phê duyệt, Tổ trưởng Tổ kiểm toán có trách nhiệm phổ biến kế hoạch kiểm toán chi tiết tới cac kiểm toán viên. Phổ biến về Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán nhà nước để thành viên Tổ kiểm toán nắm vững và hiểu thống nhất về mục tiêu, yêu cầu, nội dung, phạm vi và thời hạn tiến hành kiểm toán. Phổ biến cơ chế, chính sách, chế độ quản lý kinh tế, tài chính, kế toán của Nhà nước mà đơn vị được kiểm toán phải tuân thủ hoặc được phép áp dụng. Đặc biệt, phải cập nhật các quy định mới về tài chính, kế toán có liên quan đến hoạt động của đơn vị được kiểm toán. 



- Kiểm soát quá trình thực hiện


Tổ trưởng kiểm tra, soát xét các phần việc kiểm toán do Kiểm toán viên thực hiện. 



Tổ trưởng kiểm tra, soát xét lại các nội dung kiểm toán mà Kiểm toán viên đã thực hiện, các trọng yếu và rủi ro kiểm toán, so sánh với kế hoạch kiểm toán chi tiết. Kiểm tra các bằng chứng kiểm toán mà Kiểm toán viên đã thu thập được, kết quả kiểm toán và các ý kiến của Kiểm toán viên; đánh giá mức độ công việc Kiểm toán viên đã thực hiện; yêu cầu Kiểm toán viên thực hiện các thủ tục, nội dung kiểm toán bổ sung, thu thập bằng chứng kiểm toán mới (nếu xét thầy cần thiết). 



Kiểm toán viên có trách nhiệm báo cáo Tổ trưởng quá trình thực hiện kiểm toán, cơ sở đưa ra các nhận xét, đánh giá, kết luận, kiến nghị về những nội dung đã kiểm toán…; chấp hành ý kiến chỉ đạo và kết luận của Tổ trưởng. Trường hợp còn có ý kiến khác với kết luận của Tổ trưởng thì Kiểm toán viên có quyền bảo lưu ý kiến theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán Nhà nước. 



- Kiểm tra nhật ký kiểm toán hàng ngày


 Cuối một ngày làm việc các kiểm toán viên trong tổ phải viết nhập ký một cách đầy đủ, trung thực về những nội dung đã thực hiện kiểm toán trong ngày, sau đó ký và nộp cho Tổ trưởng Tổ kiểm toán để làm căn cứ tổng hợp kết quả kiểm toán và lưu trữ hồ sơ theo quy định. Hàng ngày, Tổ trưởng Tổ kiểm toán phải thực hiện soát xét những nội dung kiểm toán được ghi trong nhật ký của từng kiểm toán viên để tổng hợp kết quả, đánh giá mức độ, tiến độ thực hiện nhiệm vụ của từng kiểm toán viên để có hướng chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời. Nhật ký của kiểm toán viên là căn cứ tổng hợp kết quả kiểm toán để Tổ trưởng Tổ kiểm toán báo cáo định kỳ hoặc đột xuất tới Trưởng đoàn hoặc Kiểm toán trưởng.


5. Kiểm tra kết quả



- Tổ trưởng kiểm tra, soát xét lại các nội dung kiểm toán mà Kiểm toán viên đã thực hiện


Tổ trưởng kiểm tra, soát xét lại các nội dung kiểm toán mà Kiểm toán viên đã thực hiện. Kiểm toán viên phải thực hiện đầy đủ các các nội dung kiểm toán đã được phân công trong kế hoạch kiểm toán chi tiết. Mỗi một nội dung kiểm toán, kiểm toán viên phải có đánh giá về mức độ tuân thủ, chấp hành pháp luật, tính đúng đắn, trung thực hoặc hành vi vi phạm pháp luật, tham ô, lãng phí trong quản lý, điều hành tiền và tài sản nhà nước của đơn vị. Mỗi một nội dung kiểm toán, kiểm toán viên phải thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán để minh chứng cho ý kiến đánh giá mà kiểm toán viên đó đã thực hiện.


- Kiểm tra các bằng chứng kiểm toán mà Kiểm toán viên đã thực hiện


Căn cứ vào nội dung, mục tiêu, đối tượng, phạm vi kiểm toán, Kiểm toán viên nhà nước lựa chọn cơ sở dữ liệu, các phương pháp, thủ tục thu thập bằng chứng kiểm toán thích hợp với từng nội dung kiểm toán.



Xem xét các bằng chứng mà Kiểm toán viên nhà nước đã thực hiện thu thập có phù hợp với từng nội dung, mục tiêu kiểm toán, hình thành các bằng chứng kiểm toán. Vì, các bằng chứng kiểm toán có nguồn gốc và tính chất khác nhau nên có độ tin cậy khác nhau; do vậy, Kiểm toán viên nhà nước có thể phải thu thập các bằng chứng kiểm toán từ nhiều nguồn gốc khác nhau để đảm bảo độ tin cậy cao.



Xem xét các bằng chứng kiểm toán mà kiểm toán viên đã thu thập có phù hợp với chuẩn mực kiểm toán và có đủ cơ sở để đưa ra các phát hiện kiểm toán.



Soát xét mức độ tin cậy từ những bằng chứng mà kiểm toán viên đã thu thập.


Tổ trưởng Tổ kiểm toán cần tiến hành kiểm tra, phân tích bằng chứng kiểm toán do Kiểm toán viên đã thu thập để xem xét mức độ tin cậy và đảm bảo rằng các phát hiện kiểm toán mà Kiểm toán viên đưa ra là xác đáng.



Kiểm tra ghi chép, quản lý bằng chứng kiểm toán của Kiểm toán viên



Kiểm toán viên nhà nước phải chứng từ hóa các bằng chứng kiểm toán trong giấy tờ làm việc; việc chứng từ hóa các bằng chứng kiểm toán do đơn vị được kiểm toán và bên thứ ba cung cấp phải có xác nhận của cá nhân và cơ quan cung cấp bằng chứng kiểm toán; việc chứng từ hóa các bằng chứng do Kiểm toán viên nhà nước tự thu thập phải có sự kiểm tra, soát xét và xác nhận của Tổ trưởng Tổ kiểm toán hoặc Trưởng Đoàn kiểm toán.



Các bằng chứng kiểm toán và những công việc thực hiện trong quá trình thu thập bằng chứng kiểm phải được Kiểm toán viên nhà nước ghi chép đầy đủ trong giấy tờ làm việc.



Các bằng chứng kiểm toán phải được sắp xếp, phân loại và quản lý trong quá trình thực hiện kiểm toán theo quy định của Kiểm toán Nhà nước.



Yêu cầu Kiểm toán viên bổ sung bằng chứng kiểm toán



Căn cứ vào ý kiến kết luận của Tổ trưởng, Kiểm toán viên tiếp tục thực hiện các thủ tục kiểm toán, thu thập bằng chứng kiểm toán nhằm bảo đảm tính thích hợp, đầy đủ, logic của các bằng chứng kiểm toán, kết quả kiểm toán. 



- Kiểm toán viên có trách nhiệm báo cáo Tổ trưởng quá trình thực hiện


Kiểm toán viên kiểm tra, soát xét lại kết quả kiểm toán: Trước khi tổng hợp các kết quả kiểm toán, Kiểm toán viên cần kiểm tra tổng thể các kết quả kiểm toán đã thực hiện, tính xác thực, hợp lý, hợp pháp, thích hợp, đầy đủ của các bằng chứng kiểm toán; đánh giá mức độ thực hiện công việc so với kế hoạch và khối lượng công việc phải kiểm toán; tiếp tục tiến hành các thủ tục kiểm toán, nội dung, khoản mục kiểm toán cần thiết, thu thập các bằng chứng mới, hệ thống hóa các bằng chứng đã thu thập được. 



Kiểm toán viên tổng hợp kết quả kiểm toán, báo cáo Tổ trưởng: Kiểm toán viên tập hợp các bằng chứng kiểm toán, các phát hiện kiểm toán, tổng hợp kết quả kiểm toán, đưa ra các nhận xét, đánh giá, kết luận, kiến nghị về những nội dung đã kiểm toán; dự thảo biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán và báo cáo Tổ trưởng trước khi tiếp thu ý kiến giải trình của đơn vị được kiểm toán.



Kiểm toán viên có trách nhiệm báo cáo Tổ trưởng quá trình thực hiện kiểm toán, cơ sở đưa ra các nhận xét, đánh giá, kết luận, kiến nghị về những nội dung đã kiểm toán…; chấp hành ý kiến chỉ đạo và kết luận của Tổ trưởng. Trường hợp còn có ý kiến khác với kết luận của Tổ trưởng thì Kiểm toán viên có quyền bảo lưu ý kiến theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán nhà nước. 


6. Những sai sót khi lập kế hoạch kiểm toán chi tiết




- Chưa bám sát mục tiêu, nội dung, phạm vi, giới hạn kiểm toán theo Quyết định kiểm toán, kế hoạch kiểm toán tổng quát đã được phê duyệt;




- Phân công nội dung kiểm toán chưa phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường của Kiểm toán viên;




- Chưa phân công người hướng dẫn đối với Kiểm toán viên dự bị và các thành viên khác;




- Thời gian làm việc thực tế chưa khớp với nhân sự (trong trường hợp phải thực hiện nhiều nội dung công việc, Tổ kiểm toán nhiều thành viên sẽ xảy ra tình trạng hai người làm chung một việc, có người lại không được phân công làm việc trong một số ngày...).


IV. CÂU HỎI, BÀI TẬP THẢO LUẬN, THỰC HÀNH



Tổ trưởng phân công cho kiểm toán viên lập kế hoạch kiểm toán chi tiết có được không?


Đối với Tổ kiểm toán có nhiều nội dung kiểm toán, đơn vị kiểm toán, thời gian dài, ngoài biểu đồ phân công nhiệm vụ như đã nêu trên còn cách nào để phân công nhiệm vụ cho các kiểm toán viên trong tổ có thể khắc phục được hiện tượng trùng lặp hoặc bỏ sót ngày làm việc của kiểm toán viên?



Sau khi triển khai kiểm toán Tổ kiểm toán phát hiện có nhiều nội dung kiểm toán chưa được lập trong kế hoạch kiểm toán chi tiết thì giải quyết như thế nào.



Sau khi triển khai kiểm toán tại đơn vị cần bao nhiêu thời gian để lập  kế hoạch kiểm toán chi tiết.



Trong thời gian kế hoạch kiểm toán chi tiết chưa được phê duyệt, Tổ trưởng Tổ kiểm toán cần triển khai công việc trong tổ như thế nào?



Trong một nhóm kiểm toán có hai thành viên khác thực hiện kiểm toán tại một đơn vị có được không?



Tổ kiểm toán chọn một công trình XDCB để kiểm toán nhưng sau khi thực hiện kiểm toán, phát hiện năm trước công trình đó đã được thanh tra. Kết quả kiểm toán của kiểm toán viên hoàn toàn trùng với kết quả thanh tra thì xử lý như thế nào?



V. TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. Luật Kiểm toán nhà nước số 37/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội nước Công hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


2. Chuẩn mực Kiểm toán Nhà nước được ban hành theo Quyết định số 06/2010/QĐ-KTNN ngày 09 tháng 11 năm 2010 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc Ban hành Hệ thống Chuẩn mực kiểm toán Nhà nước.


3. Quyết định số 04/2007/QĐ-KTNN ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc Ban hành Quy trình kiểm toán Nhà nước.


4. Quyết định số 05/2012/QĐ-KTNN ngày 06 tháng 4 năm 2012 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc Ban hành Quy trình kiểm toán ngân sách Nhà nước.


5. Quyết định số 07/2012/QĐ-KTNN ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán nhà nước.


6. Quyết định số 01/2012/QĐ-KTNN ngày 28 tháng 3 năm 2012 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc Ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán.


7. Quyết định số 1530/QĐ – KTNN ngày 07 tháng 9 năm 2012 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về Ban hành quy định trình tự lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán của cuộc kiểm toán.
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KỸ NĂNG LÀM VIỆC CỦA KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC


Người biên soạn


TS. Nguyễn Thị Phan Mai


I. MỤC TIÊU:


Khóa học này cung cấp hướng dẫn cụ thể về kỹ năng giao tiếp, phỏng vấn, trình bày báo cáo kết quả kiểm toán, làm việc nhóm và quản lý thời gian hiệu quả. Sau khóa học, học viên sẽ nắm vững các kỹ năng cơ bản và cải thiện kỹ năng giao tiếp, phỏng vấn, trình bày báo cáo kết quả kiểm toán, làm việc nhóm và quản lý thời gian hiệu quả trong thực tiễn thực hiện nhiệm vụ kiểm toán.


II. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA CHUYÊN ĐỀ



1. Kỹ năng giao tiếp



1.1. Giới thiệu


1.2. Cuộc họp khai mạc với các nhà quản lý đơn vị được kiểm toán



1.2.1. Mục đích của cuộc họp




1.2.2. Thảo luận



1.3. Cuộc họp cuối với đơn vị được kiểm toán 



1.3.1. Mục đích



1.3.2. Thời gian




1.3.3. Người tham dự




1.3.4. Thảo luận



1.3.5. Tránh đối đầu



1.3.6. Giải quyết đối đầu



1.3.7. Dự thảo sửa đổi



2. Kỹ năng phỏng vấn



2.1. Giới thiệu



2.2. Chuẩn bị phỏng vấn



2.2.1. Mục đích, yêu cầu




2.2.1. Lập kế hoạch các cuộc phỏng vấn



2.3. Tiến hành phỏng vấn



2.3.1. Mở đầu cuộc phỏng vấn




2.3.2. Tiến hành phỏng vấn




2.3.3. Giữ các cuộc thảo luận đi đúng hướng



2.3.4. Kết thúc cuộc phỏng vấn


2.3.5 Bí quyết và phương pháp phỏng vấn theo nhóm


2.4. Sau khi phỏng vấn



2.5. Những điều cần nhớ để giao tiếp hiệu quả



2.5.1. Giao tiếp bằng lời nói



2.5.2. Giao tiếp không lời



2.5.3. Đặt câu hỏi đúng cách



2.5.4. Tầm quan trọng của việc lắng nghe



2.6. Những yêu cầu về giao tiếp của KTVNN trong hoạt động kiểm toán của KTNN



2.6.1. Kiểm toán viên phải ý thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của giao tiếp trong hoạt động kiểm toán của KTVNN



2.6.2. Kiểm toán viên phải thực hiện các ứng xử theo chuẩn mực kiểm toán và các quy định về quy tắc ứng xử trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước


2.6.3. Nắm vững một số nghi thức lễ tân ngoại giao thông lệ


3. Kỹ năng báo cáo kết quả kiểm toán



3.1. Giới thiệu



3.2. Mục đích và chức năng của báo cáo kiểm toán



3.2.1. Các mục tiêu chính của báo cáo kiểm toán:



3.2.2. Có ba chức năng chính của báo cáo kiểm toán


3.3. Các loại báo cáo kiểm toán



3.4. Cơ cấu báo cáo kiểm toán



3.4.1. Báo cáo kiểm toán tiêu chuẩn



3.4.2. Báo cáo chi tiết



3.4.3. Đánh số đoạn văn- một số quy tắc đơn giản



3.4.4. Hoàn thiện báo cáo



3.5. Kế hoạch hành động 



4. Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả



4.1. Khái niệm, đặc điểm, tầm quan trọng của nhóm làm việc hiệu quả



4.1.1. Khái niệm nhóm làm việc 



4.1.2. Lợi ích và bất lợi khi làm việc nhóm



4.1.3. Những yêu cầu đặt ra trong việc xây dựng nhóm làm việc hiệu quả



4.2. Nền tảng cho sự thành công của nhóm


4.2.1. Năng lực và trách nhiệm của các thành viên 



4.2.2. Năng lực và trách nhiệm của trưởng nhóm



5. Kỹ năng quản lý thời gian



5.1. Tầm quan trọng của quản lý thời gian



5.2. Phương pháp quản lý thời gian hiệu quả



5.2.1. Làm việc theo Kế hoạch


5.2.2. Tạo thói quen giải quyết dứt điểm công việc 



5.2.3. Đối phó với các trở ngại trong quản lý thời gian


5.3. Một số mẫu quản lý thời gian hiệu quả:


5.3.1. Mẫu quản lý thời gian theo kế hoạch công việc năm



5.3.2. Mẫu quản lý thời gian theo công việc



5.3.3. Mẫu quản lý thời gian theo tuần


III. NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ



1. Kỹ năng giao tiếp



1.1. Giới thiệu


Giao tiếp là một phần quan trọng của quá trình kiểm toán. Giao tiếp với đơn vị được kiểm toán là một trong những nội dung quan trọng nhất trong giao tiếp của Kiểm toán viên nhà nước. Giao tiếp tốt với đơn vị kiểm toán là cơ sở cho việc thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm toán, đồng thời là thể hiện hình ảnh, tính chuyên nghiệp của kiểm toán viên KTNN.



1.2. Cuộc họp khai mạc với các nhà quản lý đơn vị được kiểm toán



1.2.1. Mục đích của cuộc họp



Cuộc họp khai mạc với các nhà quản lý đơn vị được kiểm toán đóng vai trò quan trọng, có thể ảnh hưởng đến bầu không khí làm việc của toàn cuộc kiểm toán. Đây là cơ hội để thiết lập bầu không khí thích hợp và để bắt đầu xây dựng mối quan hệ làm việc hiệu quả. 




1.2.2. Thảo luận



Tại buổi khai mạc, KTV nên:



• giải thích vai trò của KTNN, của đoàn kiểm toán/ tổ kiểm toán (nếu nó là lần đầu tiên một cuộc kiểm toán đã được thực hiện trong tổ chức đó), và nhấn mạnh rằng mục tiêu chính là cung cấp sự giúp đỡ mang tính xây dựng và tư vấn cho công tác quản lý.



• thảo luận, thống nhất phạm vi và mục tiêu của kiểm toán - làm rõ là Đoàn/Tổ kiểm toán/KTV hoan nghênh các câu hỏi và cũng như quan điểm và đề xuất của các nhà quản lý



• đề nghị các nhà quản lý đưa ra quan điểm về bất kỳ vấn đề nào có thể còn tồn tại trong các hoạt động thuộc phạm vi kiểm toán. Điều này chứng tỏ rằng Đoàn/Tổ/KTV được chào đón và các KTV không chỉ tìm kiếm để phê bình những gì họ đang làm



• thảo luận về thời gian kiểm toán - và bất kỳ những khó khăn có thể phát sinh (ví dụ: không có cán bộ chủ chốt, v.v). KTV cần lưu ý về việc cấp quản lý có thể gây khó khăn về mặt thời gian như một cách hoãn lại việc kiểm toán



• lập danh sách những người chính mà Đoàn/Tổ KT/ KTV cần gặp khi bắt đầu công việc kiểm toán. Điều quan trọng là phải nhận được sự đồng ý của cấp quản lý rằng Tổ KT/KTVcó thể liên hệ trực tiếp với các nhân viên, chứ không phải chỉ tham gia tất cả các cuộc họp...với cấp quản lý.




• đưa ra các thủ tục sẽ được áp dụng để:



o xác nhận kết quả kiểm toán



o thảo luận về dự thảo báo cáo



o ban hành báo cáo trước và báo cáo cuối cùng



• giải thích rằng tất cả thông tin sẽ được xử lý.



• thiết lập giờ làm việc hành chính của KTV, tại vị trí mà họ đang công tác (đặc biệt là nếu một số công việc được thực hiện bên ngoài trụ sở văn phòng của cơ quan) và bất kỳ thói quen làm việc văn phòng khác - tạo điều kiện cho việc sắp xếp các cuộc họp, xác định vị trí người làm việc...



• làm rõ rằng KTV sẽ cần truy cập vào tất cả các tập tin và tài liệu liên quan.



• đề nghị được sử dụng một văn phòng / bàn trong quá trình kiểm toán - nếu cần thiết.



Một cuộc họp khai mạc được tiến hành tốt có thể bảo đảm rằng công việc kiểm toán được thực hiện trong bầu không khí thân thiện và tích cực. Nó có thể tạo ra tình trạng khác nhau giữa thái độ hợp tác tích cực và thái độ bất hợp tác, đối kháng.



Biên bản cuộc họp khai mạc nên được làm và nộp vào các tập tài liệu kiểm toán hiện tại.



1.3. Cuộc họp cuối với đơn vị được kiểm toán 



1.3.1. Mục đích



Mục đích của cuộc cuối với đơn vị được kiểm toán là phát triển một sự hiểu biết lẫn nhau về nội dung của dự thảo báo cáo và về bất cứ mối quan tâm kiểm toán khác mà chưa đưa vào báo cáo. Cuộc họp này để bảo đảm tránh bất kỳ sự hiểu nhầm hoặc giải thích sai thực tế bằng cách cung cấp cơ hội cho các đơn vị được kiểm toán làm rõ nội dung cụ thể và bày tỏ quan điểm đối với những mối quan tâm kiểm toán quan trọng, khuyến nghị và các thông tin khác được trình bày trong dự thảo báo cáo. Cuộc họp này cũng phải bảo đảm rằng các phản ứng chính thức từ đơn vị kiểm toán là không có bất kỳ bất ngờ nào đối với kiểm toán viên. Ngoài ra, cuộc họp này nên được thực hiện như một cơ hội để phát triển cảm nhận rằng báo cáo được cung cấp trong một tinh thần làm việc cùng nhau nhằm cải thiện cách mà các hoạt động đang diễn ra.



1.3.2. Thời gian



Trưởng Đoàn/Tổ trưởng nên liên hệ với các nhà quản lý để xác định thời gian và địa điểm thích hợp cho cuộc họp cuối.




1.3.3. Người tham dự



Người tham dự nên bao gồm bất cứ ai có thể phản đối tính hợp lệ của nội dung báo cáo và bất cứ ai có trách nhiệm đối với lĩnh vực hoặc tình huống cần đưa ra hành động khắc phục - có hay không cá nhân họ sẽ có những hành động hoặc sẽ bị ảnh hưởng bởi hành động.




1.3.4. Thảo luận



Cuộc họp cuối có thể là một cuộc đối đầu khó khăn hoặc một cuộc thảo luận cởi mở và lịch sự. Các chủ đề thảo luận tại mỗi cuộc họp cuối sẽ khác nhau tùy thuộc vào mối quan tâm kiểm toán cụ thể được xác định và những người đang tham dự cuộc họp. 



Ở mức tối thiểu, các kiểm toán viên cần phải:



• tóm tắt nội dung kiểm toán bao gồm những gì đã được thực hiện (mục tiêu, phạm vi, thủ tục)



• giải thích rõ ràng cách tiếp cận được sử dụng khi chứng minh các phát hiện kiểm toán, kết luận và đưa ra các khuyến nghị kiểm toán



• vạch ra những rủi ro được xác định



• vạch ra những mối quan tâm kiểm toán quan trọng và các khuyến nghị để đối phó với rủi ro liên quan



• chỉ ra những mối quan tâm kiểm toán quan trọng đã được khắc phục, và



• đề cập đến bất kỳ mối quan tâm kiểm toán ít quan trọng được xác định trong kiểm toán.



Kiểm toán viên sẵn sàng và có thể thảo luận về tất cả các vấn đề trong bất cứ chi tiết nào là sự cần thiết. Làm rõ với các nhà quản lý rằng tất cả các các mối quan tâm kiểm toán đã được đưa ra thảo luận, và báo cáo không chứa những bất ngờ cũng là điều rất quan trọng.



KTV cũng có thể nói lời cảm ơn họ vì sự hợp tác có được trong quá trình kiểm toán - nếu đó là thích hợp.



1.3.5. Tránh đối đầu



Kiểm toán viên nên chuẩn bị về việc xảy ra xung đột khi trình bày các mối quan tâm trong bản báo cáo kiểm toán và cần có được khả năng lấy thông tin, sự thật mang tính hỗ trợ cho bản báo cáo và mở rộng việc tìm kiếm mà không gặp phải vướng mắc, khó khăn hay sự chậm trễ. 



Khuyến khích tránh đối đầu trong cuộc họp cuối, kiểm toán viên cần phải:



• lịch sự trong cuộc họp



• tránh sử dụng các cụm từ gây phản ứng cảm xúc nhất là khi không đồng ý (ví dụ, cố gắng không để bắt đầu một câu với từ "Anh/Chị" khi không đồng ý),          cố gắng tìm được điểm tương đồng



• tránh dồn các đơn vị được kiểm toán vào thế bí



• nhận ra những biểu hiện thái độ khác nhau từ sự bất đồng.



1.3.6. Giải quyết đối đầu



Trước tiên, điều quan trọng là không nhầm lẫn giữa sự phô trương quan điểm với bất đồng. Việc cần thiết là để các đơn vị được kiểm toán bày tỏ quan điểm. Có lẽ họ không thực sự không đồng ý, nhưng chỉ muốn có một cơ hội để biện minh cho vị trí của họ hoặc giải thích nguyên nhân gây ra tình trạng mà kiểm toán viên phát hiện. Sau khi trình bày quan điểm, họ hoàn toàn sẵn sàng để nguyên các từ ngữ được dự thảo trong văn bản. Trong một số trường hợp, việc đơn vị được kiểm toán được đưa ra những dẫn chứng có thể chấm dứt bất đồng. Kiểm toán viên phải ứng xử và điều chỉnh cách tiếp cận tùy vào cuộc thảo luận và sự kiện được trình bày. 



Kiểm toán viên phải duy trì một trạng thái công bằng và khách quan, và chỉ được quan tâm đến những gì quan trọng, có ý nghĩa thực tế. Cuối cùng, các KTV nên cởi mở với những thay đổi có mục đích làm cho bản báo cáo dễ hiểu và chính xác hơn, và không làm ảnh hưởng tới kết quả, kết luận và kiến nghị kiểm toán.



1.3.7. Dự thảo sửa đổi



Các kiểm toán viên phải sẵn sàng chấp nhận thay đổi từ ngữ hoặc các sửa đổi được đề nghị khác mà họ tin là thích hợp - miễn là những sửa đổi đó không làm thay đổi ý kiến ​​kiểm toán hoặc trọng tâm của mối quan tâm kiểm toán quan trọng hoặc biện pháp khắc phục. Khi có một bất đồng không thể hòa giải và không có sự giải thích xác thực (các sự kiện phải được thoả thuận), các kiểm toán viên sau đó có thể chỉ ra rằng họ cần phải báo cáo các vấn đề như họ thấy và luôn sẵn sàng thống nhất quan điểm với đơn vị được kiểm toán cũng như đáp lại các quan điểm đó.


Những điều cần nhớ về giao tiếp hiệu quả và những yêu cầu về giao tiếp đối với KTVNN sẽ được đề cập ở mục sau.



2. Kỹ năng phỏng vấn



2.1. Giới thiệu



Các cuộc phỏng vấn là một phần quan trọng của quá trình kiểm toán. Chúng là một cách quan trọng của việc thu thập và xác nhận thông tin và các sự kiện về cách các hệ thống kiểm soát được hoạt động. Đồng thời, chúng là cơ hội để tạo ra và duy trì mối quan hệ tốt giữa Đoàn/Tổ KT/KTV và các đơn vị được kiểm toán và để gây ấn tượng với đơn vị được kiểm toán về tính chuyên nghiệp của kiểm toán viên KTNN.



Có hai loại phỏng vấn – trực tiếp và gián tiếp. Phỏng vấn trực tiếp chỉ nhằm mục đích có được thông tin cụ thể về sự kiện kiểm chứng - ví dụ như các thủ tục để thanh toán hóa đơn mua hàng. Trong loại hình này, các kiểm toán viên phải lên kế hoạch về buổi họp nhằm xác định thông tin cần thiết và đưa ra các câu hỏi liên quan đến thông tin đó. Kiểm toán viên điều hành xuyên suốt buổi họp, tạo bầu không khí, các bước thảo luận và giữ cho buổi thảo luận đi đúng hướng về các vấn đề đã được lên kế hoạch. Ưu điểm của buổi phỏng vấn trực tiếp là cung cấp cho kiểm toán viên chính xác những gì họ cần. Điểm bất lợi là họ tìm được ít thông tin.




Ngược lại, cuộc phỏng vấn gián tiếp hướng tới sự hiểu biết và xây dựng lòng tin với đơn vị được kiểm toán. Các câu hỏi trực tiếp được tránh và các cuộc phỏng vấn có cấu trúc chỉ trong phạm vi mà kiểm toán viên xác định và mở rộng lĩnh vực thảo luận. Cách tiếp cận này mang lại tiềm năng mở ra nhiều lĩnh vực mới cho kiểm toán, nhưng chúng cần được kiểm soát tốt hoặc chúng có thể rất lâu và tốn thời gian



Không có phương pháp phỏng vấn"tốt nhất". Cách tiếp cận phụ thuộc vào người được phỏng vấn, bản chất của kiểm toán, các loại thông tin cần thiết và thời gian có thể. Trong nhiều trường hợp các cuộc phỏng vấn là một sự kết hợp của hai phương pháp, bắt đầu với cách tiếp cận trực tiếp để có được thông tin cần thiết và kết thúc bằng cách tiếp cận gián tiếp cho phép người được phỏng vấn mở rộng cuộc thảo luận.Với bất cứ phương pháp nào đưa ra, có một số điều bạn cần làm để tối đa hóa lợi ích thu được từ các cuộc phỏng vấn. 


Ba giai đoạn của cuộc phỏng vấn gồm: Chuẩn bị phỏng vấn, tiến hành phỏng vấn và sau khi phỏng vấn


2.2. Chuẩn bị phỏng vấn



2.2.1. Mục đích, yêu cầu



Chuẩn bị là một khâu rất quan trọng để tiến hành phỏng vấn, bảo đảm cho chúng ta hiểu rõ vấn đề và các bước thực hiện để đi tới mục tiêu. Chuẩn bị trước có thể giúp tiết kiệm thời gian – hiệu quả phỏng vấn sẽ cao hơn đối với người phỏng vấn lẫn người được phỏng vấn. 


* Đảm bảo bạn đã hiểu rõ chủ đề cần phỏng vấn.



 
Nắm rõ mục đích, nội dung chủ đề cần phỏng vấn/chuẩn bị các câu hỏi cho sát với chủ đề bảo đảm cho cuộc phỏng vấn luôn đi đúng hướng. Xác định rõ những nội dung đã biết, nội dung nào mình chưa biết cần phải phỏng vấn, phỏng vấn ai, phỏng vấn những câu hỏi nào. 


* Hiểu rõ người được phỏng vấn 


Tìm hiểu các mối quan hệ công việc trước đây – Liệu những người khác có gặp phải khó khăn nào có thể gây ảnh hưởng đến cuộc phỏng vấn.Liên quan đến tính cách, thái độ của người được phỏng vấn– có những người khó để phỏng vấn hơn so với những người khác. Chuẩn bị sẵn để ứng biến với các thái độ khác nhau của người phỏng vấn – thái độ (thiếu hợp tác) có thể dẫn đến những tình huống khó xử trong cuộc phỏng vấn 


 
* Chuẩn bị kế hoạch dự phòng cho các tình huống bất ngờ



Có phương án dự phòng, ví dụ, nếu như không có đủ thời gian, hay có nhiều người hơn dự kiến. Thống nhất về cách xử lý các tình huống khó khăn – ví dụ, có một người được chọn để đứng ra lãnh đạo


* Chuẩn bị các câu hỏi.



Chuẩn bị các câu hỏi là một nội dung quan trọng của giai đoạn chuẩn bị. Kiểm toán viên cần nhận thức được rằng mình nên hỏi những câu hỏi như thế nào để nhận được câu trả lời đúng trọng tâm, nắm bắt những thông tin quan trọng, những cuộc phỏng vấn nên có mạch chảy tự nhiên như một cuộc hội thoại, nó không phải là cuộc trao đổi giữa hai bên cân bằng nhau, nhưng cũng không phải là cuộc điều tra. 


Việc đặt các câu hỏi dựa trên những vấn đề đang tồn tại và tổng hợp chúng thành những tình huống dự kiến đặt ra cho người được phỏng vấn. KTVNN cần phải dự kiến các tình huống mà người được phỏng vấn trả lời, và qua đó có đánh giá khái quát khả năng người được phỏng vấn có thể giải quyết các vấn đề tồn tại đó đến mức độ nào.



Chuẩn bị câu hỏi gắn với các mục tiêu của cuộc phỏng vấn. Không nên hỏi các câu hỏi chỉ có câu trả lời là CÓ hoặc KHÔNG, các câu hỏi không thể trả lời, các câu hỏi mơ hồ, không rõ ràng. Câu hỏi nên ngắn gọn và đơn giản.



* Lên lịch phỏng vấn



Cố gắng bố trí vào thời gian phù hợp cho tất cả các bên, không nên chấp nhận các trì hoãn không cần thiết. Nên có phương án xử lý các tình huống không hợp tác của người được phỏng vấn, nếu phát sinh. Nên là đến trước giờ hẹn ít nhất 15 phút để khoảng thời gian chờ sẽ giúp KTV thư thái, tập trung tư tưởng để xem lại hồ sơ và những ghi chú đã chuẩn bị cho buổi phỏng vấn. Thực hiện phỏng vấn đúng giờ thể hiện sự tôn trọng mình và người được phỏng vấn. Qua đó người được phỏng vấn sẽ đánh giá cao tác phong nghiêm túc của KTV. 




2.2.1. Lập kế hoạch các cuộc phỏng vấn



Nếu KTV có một mối quan hệ tốt với người được phỏng vấn, hoặc đã từng gặp anh/cô ấy nhiều lần, thì có thể gọi điện thoại tình cờ và bất ngờ. Nếu không thì tốt nhất là lập kế hoạch các cuộc phỏng vấn và thực hiện một cuộc hẹn thích hợp trước.



Lập kế hoạch cho các cuộc phỏng vấn, KTV nên:



• quyết định mục đích của cuộc họp là gì



• quyết định những thông tin nào KTV muốn nhận được 


• thông báo đầy đủ về cuộc phỏng vấn - bất cứ nơi nào có thể. 



• luôn luôn thực hiện các cuộc phỏng vấn tại văn phòng của người được phỏng vấn (trừ khi anh /cô ấy có nguyện vọng khác). Điều quan trọng là thiết lập các cuộc phỏng vấn để người được phỏng vấn thoải mái, buổi phỏng vấn không bị gián đoạn và nội dung buổi nói chuyện không bị nghe lén



• báo cho người được phỏng vấn mục đích của buổi họp 



• thông báo trước bất kỳ thông tin cụ thể nào mà KTV cần



• chuẩn bị các tập tin hoặc tài liệu nào mà KTV  cần mang theo



• viết ra những câu hỏi mà KTV muốn hỏi.




Khi sắp xếp các cuộc phỏng vấn cố gắng không xếp lịch cuộc phỏng vấn này ngay sau một cuộc phỏng vấn khác. Hãy dành một khoảng thời gian giữa các đợt để KTV có thể xem lại các ghi chú của mình trong khi những quan điểm vẫn còn mới trong tâm trí của bạn



2.3. Tiến hành phỏng vấn



2.3.1. Mở đầu cuộc phỏng vấn


Tránh việc nôn nóng đi thẳng vào cuộc phỏng vấn. Hãy cố gắng giúp người được phỏng vấn cảm thấy thoải mái cũng như thiết lập mối quan hệ với anh/ cô ấy. Dành thời gian cho một cuộc trò chuyện chung để người được phỏng vấn nói chuyện dễ dàng. Ví dụ, nếu đây là lần đầu tiên gặp gỡ, bạn có thể bắt đầu bằng việc nhận xét về văn phòng của người được phỏng vấn hoặc các tòa nhà văn phòng nói chung - nhưng cần bảo đảm những gì bạn nói là chân thành. Điều này đặc biệt quan trọng khi người được phỏng vấn có biểu hiện sợ hãi, hoặc đó là một nhân viên ít tuổi.



Tuy nhiên, nếu các đơn vị được kiểm toán cảm thấy bị ép về thời gian, nói chung, cuộc nói chuyện có thể gây khó chịu cho họ. Hãy mở đầu cuộc phỏng vấn theo tâm trạng của người được phỏng vấn- nhưng luôn luôn cố gắng để thân thiện và tự nhiên.




Cần tìm ra thời điểm thích hợp để bắt đầu cuộc phỏng vấn. Đó chính là khi người được phỏng vấn cảm thấy thoải mái và có tâm trạng tốt. Việc chuyển đổi này nên được thực hiện một cách khéo léo – ví dụ bạn có thể nói: "Tôi ngại rằng tôi có thể được chiếm quá nhiều thời gian của bạn, có lẽ tôi nên hỏi bạn ngay về vấn đề ... "


Cách bắt đầu cuộc phỏng vấn



Bắt đầu cuộc phỏng vấn bằng cách đề cập: Mục đích của buổi phỏng vấn này, thời lượng dự kiến; hỏi những người tham gia liệu họ có các câu hỏi gì trước bắt đầu buổi phỏng vấn không; đặt các câu hỏi gắn với các mục tiêu của buổi phỏng vấn. Khi buổi phỏng vấn bắt đầu, KTV hãy chắc rằng mình nắm rõ tên và chức vụ của người được phỏng vấn và sử dụng đúng tên của người đó trong suốt buổi phỏng vấn. 




2.3.2. Tiến hành phỏng vấn



Điều quan trọng là không tiến hành cuộc phỏng vấn như cuộc thẩm vấn. Cần nhận thức rõ, người được phỏng vấn luôn là người nói hầu hết thời gian trong buổi họp và KTV cần lắng nghe một cách cẩn thận.



Trong cuộc phỏng vấn, sẽ rất có giá trị khi bạn nhớ:



• không nên nói chuyện theo cách hạ thấp người được phỏng vấn dù họ có trẻ tuổi đến đâu



• duy trì thái độ làm việc hiệu quả, dễ chịu và quan tâm – dù người được phỏng vấn thể hiện sự khó chịu và bất hợp tác



• nhìn vào người được phỏng vấn khi anh /cô ấy đang nói và khi KTV đặt câu hỏi. Tránh cách nhìn chằm chằm khiến người được phỏng vấn cảm thấy căng thẳng, bối rối, thay vào đó đôi lúc bạn nên nhìn ra chỗ khác.



• mỉm cười, gật đầu...trong khi người được phỏng vấn đang nói để biểu thị sự chú ý, quan tâm và đồng thuận



• tránh làm bất cứ điều gì thể hiện rằng mình không đồng ý, không chấp nhận hoặc không tin bất cứ điều gì được nói



• không nhận xét một cách bất lợi hay thách thức về vấn đề được nói. Tuy nhiên, bạn nên hỏi để được giải thích rõ ràng khi cần thiết



• tránh xảy ra tranh cãi



• phải lường trước các phản ứng cho thấy rằng anh/cô ấy là không chắc chắn hoặc không hiểu những gì đã được nói



• suy nghĩ cẩn thận về những câu trả lời nhận được. Trước tiên, quyết định điều gì là thực tế, điều gì là ý kiến. Sau đó cần định hướng trước câu hỏi sẽ đặt ra.


* Quy trình phỏng vấn



- Hỏi các câu hỏi mở gắn với mỗi mục tiêu phỏng vấn 


- Diễn đạt lại 


- Đặt ra các câu hỏi để gợi ý, tiếp nối 


- Tóm tắt 


- Chuyển đến mục câu hỏi khác 


- Lặp lại quy trình



2.3.3. Giữ các cuộc thảo luận đi đúng hướng



KTV cần chuẩn bị để chấp nhận rằng chắc chắn một số khoảng thời gian sẽ bị lãng phí trong bất kỳ cuộc phỏng vấn nào- chủ yếu là do người được phỏng vấn sẽ không đi đúng hướng. Một số có nhiều khả năng đi lan man hơn những người khác. Điều quan trọng là KTV cố gắng không đưa ra bất kỳ sự lạc đề nào 



vào các cuộc phỏng vấn hoặc khuyến khích người được phỏng vấn tạo ra bất kỳ sự lạc đề nào. 



Khi KTV cần có được sự trở lại của người được phỏng vấn vào vấn đề quan tâm, điều quan trọng là phải cố gắng làm một cách khéo léo. Điều khiển lạc đề như vậy có thể là một vấn đề lớn. Nếu làm điều đó quá lộ liễu, KTV có nguy cơ làm người được phỏng vấn thất vọng và làm mất đi sự hợp tác của họ. Nếu không kiểm soát chúng, KTV sẽ lãng phí thời gian và có thể không có được tất cả các thông tin cần thiết. Cố gắng trong suốt thời gian phỏng vấn, biểu thị sự quan tâm đến những điều đang được nói và tránh tất cả các dấu hiệu cho thấy sự thất vọng hay thiếu kiên nhẫn.



2.3.4. Kết thúc cuộc phỏng vấn



Ngay khi nhận được đủ lượng thông tin cần thiết, KTV cần phải chủ động kết thúc cuộc phỏng vấn. Tuy nhiên, nếu người được phỏng vấn vẫn đang sẵn sàng nói chuyện và cung cấp cho bạn nhiều thông tin hữu ích, thì hãy không nên dừng lại ngay – vì nếu làm như vậy, sẽ khiến KTV mất đi nhiều thông tin hữu ích. Kết thúc cuộc phỏng vấn theo các quy tắc thông thường của phép lịch sự và ý nghĩa chung.



Cách kết thúc một cuộc phỏng vấn.



Các chủ đề khác cần được thảo luận; để ngỏ khả năng sắp xếp một buổi phỏng vấn khác sau này nếu thấy cần thiết; giải thích các bước tiếp theo sẽ được tiến hành; hỏi liệu có câu hỏi nào chưa được trả lời không; cầm các chứng từ, tài liệu được yêu cầu. Biết đúng thời điểm để kết thúc buổi phỏng vấn; Cố gắng để kết thúc cuộc phỏng vấn trong không khí hòa hợp, vui vẻ là rất quan trọng, để phòng khi về sau KTV cần hỏi thêm thông tin khác.


• cảm ơn người được phỏng vấn vì sự hợp tác và thời gian họ dành cho buổi phỏng vấn



• đề nghị họ nói cho mình biết về bất cứ điều gì khác quan trọng hoặc có liên quan mà sau buổi họp họ nghĩ đến



• xác nhận lại những việc đã nhất trí trong cuộc phỏng vấn - ví dụ như thỏa thuận cung cấp tài liệu, bổ sung thông tin...



• tạo cơ hội cho mình quay trở lại thu thập thêm thông tin bằng cách nói: "Có một số điều tôi sẽ cần làm rõ hơn khi xem lại các tài liệu ghi chép. Liệu tôi có thể gọi điện hoặc đến gặp anh/chị lần nữa để làm rõ hơn ? "


2.3.5. Bí quyết và phương pháp phỏng vấn theo nhóm



- Vai trò và trách nhiệm được chia đều. 



- Thống nhất trước buổi phỏng vấn về việc ai sẽ làm gì. 



- Khi giới thiệu, giải thích vai trò và trách nhiệm của mỗi phỏng vấn viên. 



- Sử dụng cách chuyển tiếp hiệu quả để chuyển giao quyền “chỉ huy” cho người phỏng vấn tiếp theo. 



2.4. Sau khi phỏng vấn



Cố gắng đọc qua các ghi chép của mình càng sớm càng tốt sau khi phỏng vấn. Thực hiện bất kỳ sửa đổi các ghi chú và xác định bất kỳ thông tin bổ sung hoặc cần làm rõ. Nếu KTV đã đồng ý làm điều gì đó hoặc để cung cấp một cái gì đó cho người được phỏng vấn hãy chắc chắn rằng mình làm điều này càng sớm càng tốt. Nếu KTV không làm như vậy nó sẽ làm hỏng uy tín của KTV và mối quan hệ của KTV với người được phỏng vấn.



Có rất nhiều cách để ghi chép và KTV cần nâng cao kỹ năng ghi chép phù hợp nhất với bạn.



 
Một số điều cần lưu ý là:



• Hỏi người phỏng vấn liệu có làm phiền họ nếu KTV ghi chép lại, ngay đầu cuộc phỏng vấn



• không nên để công việc ghi chép của bạn khiến người được phỏng vấn mất tập trung



• giữ ghi chép ở mức tối thiểu, nhưng đảm bảo bạn ghi lại những điểm chính



• không nhìn vào quyển sổ ghi chép trừ khi bạn đang viết



• cố gắng giữ cho ghi chú dễ hiểu và để có thể làm việc lại với những ghi chú này sau cuộc họp



• xem ghi chú ngay sau cuộc họp là điều rất tốt. KTV cần hiểu rõ và bổ sung thông tin vào quyển sổ ghi chép tại bất cứ chỗ nào cần thiết



2.5. Những điều cần nhớ để giao tiếp hiệu quả



2.5.1. Giao tiếp bằng lời nói



KTV sẽ chỉ nhận được các thông tin cần thiết nếu cả KTV và người được phỏng vấn có cùng một suy nghĩ đối với các câu hỏi KTV hỏi và các câu trả lời anh/cô ấy đưa ra. Rất dễ dàng để giải thích từ ngữ theo một cách khác so với dự định của người nói. Để giảm nguy cơ hiểu lầm, sẽ là hữu ích:



• suy nghĩ cẩn thận về mỗi câu hỏi bạn hỏi, và cố gắng diễn đạt chúng một cách rõ ràng



• giữ cho mỗi câu hỏi càng ngắn càng tốt



• sử dụng các từ ngắn, đơn giản, quen thuộc để tối đa hóa cơ hội mà người được phỏng vấn sẽ giải thích chúng một cách chính xác



• tránh việc sử dụng các thuật ngữ khó hiểu và các thuật ngữ kỹ thuật mà người được phỏng vấn có thể không hiểu



• tránh việc sử dụng các từ mơ hồ, chung chung hoặc không chính xác (như một cách nhanh chóng hoặc thường xuyên) hoặc các từ trừu tượng (chẳng hạn như thành công) mà có thể được giải thích theo một số cách khác nhau



• tránh những câu hỏi mà có thể tạo ra một sự phản ứng về cảm xúc từ người được phỏng vấn (ví dụ như “những gì anh/chị nghĩ đã gây ra sự yếu kém của anh/chị/bộ phận? ").



2.5.2. Giao tiếp không lời



Giao tiếp phi ngôn ngữ là một phần quan trọng của quá trình giao tiếp, và



người phỏng vấn thường quên theo dõi và đáp lại những thông điệp được đưa ra



bởi người được phỏng vấn.



Ví dụ :



• gật đầu để biểu thị sự hiểu biết và chấp nhận



• cau mày thể hiện sự chưa hiểu hoặc hiểu nhầm



• biểu hiện nét mặt hoặc miệng có thể cho biết bất đồng



• nhấp nháy của đôi mắt đó có nghĩa không chắc chắn về cách trả lời - hay



không muốn trả lời.



Đừng quên rằng KTV cũng gửi thông điệp không lời, và KTV có thể sử dụng chúng để giúp cuộc phỏng vấn diễn ra trôi chảy và hiệu quả. Ví dụ, KTV có thể sử dụng biểu lộ nét mặt, đôi mắt, chuyển động của đầu và cơ thể, nụ cười và cử chỉ tay thể hiện sự nhiệt tình cho công việc kiểm toán và đồng ý với các điểm được người được phỏng vấn đưa ra. Thông điệp không lời có thể giúp làm cho những gì bạn đang nói đến có thể chấp nhận hơn bởi người được phỏng vấn (ví dụ: nếu bạn đặt câu hỏi một cách thô lỗ có thể sẽ dẫn đến sự tranh cãi, nhưng nếu bạn nở một nụ cười sau khi đặt câu hỏi sẽ giúp câu hỏi của bạn dễ chấp nhận hơn). KTV cũng có thể khuyến khích và khen ngợi người được phỏng vấn - ví dụ, việc bạn gật đầu từ từ trong khi người được phỏng vấn đang nói cho thấy rằng hai bạn đang lắng nghe và hiểu biết những gì đang được nói.



Điều quan trọng nhất cần nhớ là luôn bảo đảm nét mặt, đôi mắt, chuyển động cơ thể và cử chỉ của bạn không khiến người được phỏng vấn cảm thấy sự thiếu quan tâm, bất đồng hoặc không chấp thuận về họ đang nói. Ngoài ra, mỉm cười là cách hiệu quả nhằm tạo ra không khí thân thiện, dễ chịu, khuyến khích người được phỏng vấn.


2.5.3. Đặt câu hỏi đúng cách


a) Các loại câu hỏi 



Trước tiên, hãy nhớ không nói quá nhiều, điều này là một trong những sai lầm lớn nhất của kiểm toán viên khi họ đang phỏng vấn. Có hai loại câu hỏi, câu hỏi “mở” và câu hỏi “đóng”. Câu hỏi mở thường để người được phỏng vấn suy nghĩ về câu trả lời, và tự do đưa ra các câu trả lời theo cách mà anh/cô ấy nghĩ rằng tốt nhất. Họ có thể đưa ra nhiều dạng câu trả lời. Câu hỏi “mở” thường bắt đầu bằng những từ như: "tại sao", "làm thế nào", "cái gì" ...



Câu hỏi “đóng” cho phép người được phỏng vấn có ít sự lựa chọn để trả lời, thường dẫn đến câu trả lời "có" hoặc "không". Những câu hỏi “đóng” có xu hướng tạo ra câu trả lời theo cách mà người được phỏng vấn nghĩ là kiểm toán viên muốn nghe và không phải tình hình thực tế. Chúng khiến cho nội dung cuộc thảo luận bị thu hẹp và gây khó khăn cho người được phỏng vấn để phát triển ý tưởng của riêng mình. Tuy nhiên, dạng câu hỏi này rất hữu ích trong việc  có được nội dung cụ thể của thông tin hoặc để xác nhận thông tin cơ bản và con số.



Khi đặt câu hỏi, hãy nhớ:



• cần luôn thân thiện và dễ chịu, mỉm cười, xem nét mặt của người được phỏng vấn nhằm thăm dò sự hiểu biết hoặc nhầm lẫn



• không vội vàng ép người được phỏng vấn trả lời ngay - giữ im lặng và lướt đi nếu cần thiết



• nếu người được phỏng vấn không thể trả lời câu hỏi sau khoảng gian hợp lý, bạn cần chuyển đến vấn đề tiếp theo và quay lại vấn đề này sau



Khi nói đến những câu hỏi bản thân:



• cố gắng nghĩ ra chúng trước, như một phần của việc lập kế hoạch cho cuộc họp



• giữ cho mỗi câu hỏi rõ ràng, súc tích và giới hạn  nó trong một điểm hặc một chủ đề duy nhất 



• sử dụng các từ và ngôn ngữ mà người được phỏng vấn sẽ hiểu và có thể liên quan đến



• không đặt quá nhiều câu hỏi bao trùm các khía cạnh rộng lớn 



• cố gắng sắp đặt câu hỏi theo trình tự hợp lý, nhưng được chuẩn bị theo thứ tự tăng dần sự quan tâm.


b) Mẫu câu hỏi



b.1. Câu hỏi đóng và câu hỏi mở



CÂU HỎI MỞ VÀ ĐÓNG



			Lối tìm hiểu giới hạn



(Câu hỏi đóng)


			Lối tìm hiểu thúc đẩy



(Câu hỏi mở)





			- Quý vị không đồng ý sao?


			- Quý vị có quan điểm khác không?





			- Quý vị có cảm thấy như vậy không?


			- Quý vị có cảm nhận khác không?





			- Quý vị làm điều đó bởi vì X, hoặc bởi vì Y phải không?


			- Điều gì khiến anh/chị làm việc đó?





			(Nghĩ: “Anh/chị đã làm hỏng chuyện rồi”)



- Anh/chị có nghĩ là anh /chị đã làm tốt không?


			Tôi có một vài quan ngại về cách thức anh/chị xử lý việc đó. Tôi xin nói những quan ngại đó và muốn biết ý kiến của anh/chị về vấn đề này





			- Tại sao anh/chị không thử làm điều tôi gợi ý?


			- Anh/chị muốn đóng góp gì về điều tôi gợi ý?








b.2. Câu hỏi có sức ảnh hưởng



Tình huống 1



Đặt câu hỏi có tác động mạnh đến ý thức tự nguyện và sự tự chủ của người được phỏng vấn



“Có lẽ chúng ta cần phải trao đổi thêm nữa thì mới có thể hoàn toàn yên tâm về bản báo cáo này. Trước khi đi sâu vào chi tiết, cô có đồng ý với những con số mà tôi vừa đưa ra hay không? Cô có thể kiểm tra một lần nữa và cân nhắc xem giải pháp mà tôi đưa ra có xuất sắc không?”



Tình huống 2



Biến lý lẽ phản đối của người được phỏng vấn thành mục tiêu chung của cả hai



- “Tôi không đồng ý với số liệu mà anh đưa ra.”



+ “Như vậy, anh có quan điểm khác, đúng không? và mục tiêu của chúng ta là sẽ làm rõ quan điểm này?”



Tình huống 3 



Đặt câu hỏi có tính thách thức tinh tế 



- “Ông sẵn lòng sửa lại số liệu này không?”



+ “Không”



- “Tại sao ông không thể?”



Tình huống 4



 Tìm hiểu những vấn đề còn khúc mắc



“Tôi sẵn lòng thuyết minh phương pháp tiến hành để ông hiểu rõ hơn về số liệu mà tôi đưa ra. Nếu việc thuyết minh làm sáng tỏ các vấn đề, liệu còn điều gì khác ngăn cản ông sửa lại bản báo cáo này không?”


2.5.4. Tầm quan trọng của việc lắng nghe



Hầu hết mọi người thấy việc lắng nghe rất khó khăn. Thường chúng ta chỉ tập trung nghe được trong 30 phút đầu. 


Có nhiều lý do tại sao mọi người không lắng nghe, bao gồm:



• bị phân tâm bởi một cái gì đó người được phỏng vấn nói hoặc làm, cách anh/cô ấy xuất hiện. Điều này cũng có thể do sự gây phiền nhiễu, cách nói năng, ngoại hình hay cách ăn mặc của họ.



• nhiệt độ của căn phòng, một chiếc ghế kém thoải mái...



• thiếu tập trung do bạn đang mệt mỏi hoặc đang có những vấn đề khác cần quan tâm



• không nhìn vào người được phỏng vấn và mất lợi ích từ việc giao tiếp không lời.




Để cải thiện kỹ năng biết lắng nghe, bạn nên:



• nhìn vào người được phỏng vấn khi anh/cô ấy nói



• ngồi thẳng người lên - để tăng sự tỉnh táo 



• dồn hết sự tập trung để hiểu những gì đang được nhắc đến



• cố gắng không để bị mất phương hướng.




Quan trọng nhất, không nói chuyện quá nhiều. Nhiều kiểm toán viên thường đánh mất nhiều thời gian vào việc gián đoạn buổi phỏng vấn để bày tỏ quan điểm của mình trong khoảng thời gian dài. Hãy nhớ rằng, vai trò chính của KTV trong các cuộc họp này là phỏng vấn để thu thập thông tin.



2.6. Những yêu cầu về giao tiếp của KTVNN trong hoạt động kiểm toán của KTNN



2.6.1. Kiểm toán viên phải ý thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của giao tiếp trong hoạt động kiểm toán của KTVNN



Trong thực hiện nhiệm vụ, KTVNN giao tiếp với tư cách của công chức nhà nước trong việc thực thi công vụ; trong giao tiếp với đơn vị được kiểm toán, KTVNN là đại diện của KTNN trong mối quan hệ công việc của KTNN với đơn vị đươc kiểm toán



2.6.2. Kiểm toán viên phải thực hiện các ứng xử theo chuẩn mực kiểm toán và các quy định về quy tắc ứng xử trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước



a) Trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, Kiểm toán viên nhà nước phải tuân thủ thực hiện các quy định của KTNN và phải truyền đạt thông điệp KTVNN là người thực hiện công việc độc lập, khách quan và chính trực, thận trọng và bảo mật.



b) Khi giao tiếp với đơn vị được kiểm toán, phải truyền đạt thông điệp KTVNN là người ứng xử văn hoá, lắng nghe, tôn trọng, lịch thiệp, thiện chí.



Kiểm toán viên nhà nước là người có khả năng nghe, đọc, nói và trình bày, diễn giải phù hợp với từng mối quan hệ; có khả năng tự kiềm chế, kiểm soát bản thân, không nổi nóng hoặc tranh luận to tiếng với người giao tiếp.



c) Trong ứng xử với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý, KTVNN phải truyền đạt thông điệp tôn trọng lãnh đạo, người quản lý; chấp hành quyết định của cấp trên, không làm tổn hại uy tín của cán bộ lãnh đạo, quản lý.



d) Trong ứng xử với đồng nghiệp, Kiểm toán viên nhà nước là người trung thực, có thái độ thân thiện, cởi mở, chào hỏi khi gặp nhau; tôn trọng, bảo vệ danh dự và giữ uy tín của nhau; không gây ồn ào, mất trật tự trong cơ quan hoặc to tiếng khi giao tiếp; có tinh thần phối hợp và giúp đỡ đồng nghiệp và không làm tổn hại đến uy tín của đồng nghiệp. 



e) Đối với cấp dưới, người lãnh đạo, quản lý phải thể hiện thông điệp không có thái độ bề trên, hách dịch đối với cấp dưới, áp đặt ý kiến theo cảm tính cá nhân của mình làm ảnh hưởng việc thực hiện nhiệm vụ; bảo đảm cho các kiểm toán viên không bị thiên vị, phân biệt, không đe dọa, trù dập, trả thù người góp ý, phê bình; đưa ra ý kiến chỉ đạo, kết luận cụ thể các vấn đề trong điều hành, quản lý.



KTVNN là lãnh đạo, quản lý: không được che dấu, bưng bít và làm sai lệch nội dung phản ánh của cấp dưới, của cơ quan, tổ chức khác hoặc của công dân về những việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ do đơn vị mình được giao thực hiện không đúng quy định của pháp luật.



g) Thực hiện đúng quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.



h) Khi tham gia các hoạt động xã hội phải thể hiện nếp sống văn minh, lịch sự trong giao tiếp, ứng xử.



2.6.3. Nắm vững một số nghi thức lễ tân ngoại giao thông lệ


a) Đi đứng



* Phong thái đi đứng: Phong thái đàng hoàng, thong thả; đi theo tốc độ của khách, dật lùi một chút, phải thể hiện ông ta/bà ta là khách



* Khi ra vào phòng: Trước khi vào phòng phải gõ cửa, khi được sự đồng ý mới được vào; vào phòng, chủ chưa ngồi thì không được ngồi; vào phòng người khác phải tắt thuốc lá; ngồi với tư thế đàng hoàng, ngay ngắn, không sờ mó vào các đồ vật trong phòng người khác, không tự động uống nước khi chủ chưa mời; trước khi về phải xin phép mới chào ra về. 



* Cầu thang: Đón khách, thì khi lên cầu thang, mình đi sau, xuống cầu thang, mình đi trước.


b) Giờ giấc: Nguyên tắc là giữ đúng giờ giấc; cán bộ tháp tùng, lái xe phải nghiên cứu đường và tính toán thời gian đi trên đường để đảm bảo đưa khách, lãnh đạo đến địa điểm đúng thời gian, thậm chí phải đi tìm hiểu trước đường và thời gian đi.



c) Giao tiếp 



* Giới thiệu 



+ Tự giới thiệu: Trong trường hợp cần chủ động tiếp xúc, phải tự giới thiệu mình với người mình muốn tiếp xúc khi không biết họ là ai.



+ Giới thiệu khách: Thông lệ nêu lần lượt tên (họ tên) và chức danh. Và giới thiệu theo thông lệ sau: 



          - Giới thiệu người ít quan trọng với người quan trọng hơn



     - Giới thiệu người có chức vụ thấp cho người có chức vụ cao; 



     - Giới thiệu người ít tuổi cho người cao tuổi hơn; 



     - Giới thiệu người sở tại với khách tới thăm;



     - Giới thiệu bạn bè thân thiết với người ít thân hơn;



- Giới thiệu người đến sau tự giới thiệu với những người đến trước



     - Giới thiệu nam giới cho nữ giới; 



- Giới thiệu phụ nữ cho người cao tuổi hơn, có địa vị cao hơn hoặc tu hành; 



- Hai người cùng tuổi, cùng địa vị thì giới thiệu người đến sau cho người đến trước; 



- Hai người mà người ít tuổi có chức vụ cao, thì giới thiệu người ít tuổi cho người cao tuổi theo nguyên tắc “kính lão đắc thọ; 



- Khi được giới thiệu, người được giới thiệu có bổn phận phải chào hỏi và bắt tay, nói những lời như: (rất hân hạnh được làm quen với ông, bà...);



d) Bắt tay



* Bắt tay là một cách biểu lộ tình cảm, dùng tay phải bắt tay phải của người kia. Tư thế bắt tay đàng hoàng, người thẳng, hơi nghiêng về phía người đó (không cúi gập), nhìn vào mắt nhau; Bắt tay không lỏng quá, cũng không chặt quá; không nắm tay người khác quá lâu hoặc quá nhanh; không bóp mạnh, không rung lắc.



* Bắt tay theo thông lệ sau:    



+ Chưa quen biết không được chủ động bắt tay mà phải chờ giới thiệu 



+ Không chủ động bắt tay người cao tuổi hơn hoặc có chức vụ cao hơn hoặc phụ nữ (về nguyên tắc người dưới không được chìa tay cho người trên bắt)



     + Không cùng một lúc bắt tay hai người, không bắt chéo tay; 



     + Không đứng trên bậc thang bắt tay người ở dưới bậc; 



     + Không dùng tay trái để bắt tay; 



     + Đang ngồi khi khách tới phải đứng dậy để bắt tay; 



+ Phụ nữ không được chủ động bắt tay người cao tuổi hơn hoặc có chức vụ cao hơn hoặc nhà tu hành; 



e) Chào hỏi 



+ Nam chào hỏi nữ trước; 



+ Người ít tuổi chào người cao tuổi; 



+ Người có chức vụ thấp chào người có chức vụ cao 



+ Người từ ngoài phòng bước vào chào người đã ở trong phòng; 



+ Phụ nữ chào người cao tuổi hơn, hoặc chức vụ cao hoặc người tu hành; 



+ Nam phải đứng lên để chào nữ nhưng nữ vẫn được phép ngồi để chào lại; 



+ Khi chào phải tỏ thái độ đúng mực, tỏ lòng thân thiện, tôn kính, 



+ Khi chào không được ngậm thuốc lá, không được đút tay vào túi, miệng không được nhai gì. 



+ Khi chào phải dùng tay phải cầm hẳn mũ, nón ra rồi chào, không đội mũ nón chào.



+ Người được chào phải có bổn phận đáp lại lời chào. 



g) Giao tiếp thông thường



Thái độ nói chuyện điềm đạm khiêm tốn, vui vẻ; Không vung tay, chỉ vào người khác; Tránh nói quá to hoặc quá nhỏ; Khi nói chuyện nhìn vào mắt nhau; chỗ đông người không nói chuyện mà chỉ một, hai người hiểu với nhau; nói chuyện với phụ nữ không nên hỏi tuổi, không nên hỏi chuyện riêng về gia đình, chồng con...; không xem đồng hồ khi tiếp khách; tiễn khách ra cửa khi khách về. 



h) Giao tiếp qua điện thoại



+ Về nguyên tắc gọi đi và nhận điện thoại đều phải xưng danh. Nên sử dụng những từ thể hiện sự lịch sự như “xin lỗi”, “làm ơn”, “vui lòng”, “cảm ơn” để nhận được những thông tin mình mong muốn. 



i) Danh thiếp 



          - Danh thiếp tránh lòe loẹt, tránh dùng giấy thơm, tránh giấy quá trắng hoặc quá đen. Nội dung danh thiếp: có biểu tượng của cơ quan; chỉ ghi một chức vị cao nhất (về khoa học) và một chức vụ cao nhất.



- Đưa danh thiếp: lưu ý nhìn xem có phải danh thiếp của mình không, đưa bằng hai tay, hai ngón cái ở hai góc mép danh thiếp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


- Nhận danh thiếp: cần thiết là phải đọc, nhắc lại chức danh của họ để thể hiện sự tôn trọng, cầm trong cả quá trình giao tiếp, xong cuộc giao tiếp mới cất danh thiếp.


k) Vị trí ưu tiên chỗ ngồi trên ô tô


       
Là vị trí bên phải, phía sau xe (vị trí số 1), vị trí số 2 bên trái, vị trí thứ 3 ở giữa. Khách chính hoặc người có chức vụ cao nhất, ngồi vào chỗ ngồi danh dự bên phải ghế sau xe, chếch với lái xe (Vị trí sang trọng nhất –Số 1). Vị trí của chủ nhà là ở sau lái xe (Vị trí số 2). Nếu ghế sau có 3 chỗ thì chỗ giữa được coi là chỗ thứ 3 về tầm quan trọng. Ghế 3 ít khi xảy ra. Nếu đi 3 người cùng ngồi chung ghế sau lái xe, phải xin phép khách.



Vị trí bên cạnh lái xe là thống nhất: là vị trí của an ninh, phiên dịch hay cán bộ tháp tùng. Nếu cần phiên dịch thì an ninh nhường, đi xe trước; người đón, tháp tùng đi xe sau xe của khách, lãnh đạo.



l) Các quy tắc cơ bản sắp xếp ngôi thứ ưu tiên trong lễ tân ngoại giao trong các bàn tiệc, buổi lễ, hội nghị 


- Bên phải trước, bên trái sau, gần trước, xa sau: Chủ nhân được xác định là vị trí quan trọng nhất. Vị khách quan trọng số 1 được xếp ở bên phải chủ nhân, vị khách quan trọng số 2 được xếp ở bên trái chủ nhân và cứ thế xen kẽ tiếp theo. Quy tắc này có thể linh hoạt trên thực tế vì lý do thể chất (thuận tay trái, nặng tai phải...) của khách hay vì một lý do tế nhị nào đó, nhưng phải báo cho khách biết. 


Nhường chỗ: Thường chủ một bữa tiệc hay một bữa tiệc ngồi ở vị trí số 1, người ngồi bên phải hay trước mặt chủ là vị khách có cấp bậc cao nhất. Khi tiếp một nhân vật cấp bậc cao hơn sẽ lịch sự nhường chỗ cho khách và ngồi bên phải khách.



- Nguyên tắc tôn ti trật tự: 


.Người trên trước, người dưới sau


. Ngôi thứ không uỷ quyền



. Người nhiều tuổi được xếp trên người ít tuổi, người có thâm niên lâu hơn trong công tác sẽ được ưu tiên



   .Quy tắc lịch sự với phụ nữ: phụ nữ cùng hàm cấp được ưu tiên xếp trước, phụ nữ không ngồi bịt đầu bàn, không ngồi giữa hai chân bàn. 


3. Kỹ năng báo cáo kết quả kiểm toán



3.1. Giới thiệu



Phần này hướng dẫn liên quan đến báo cáo kiểm toán thuộc nhiệm vụ kiểm toán của cá nhân kiểm toán viên. Nội dung bao gồm:



- Mục đích và chức năng của báo cáo kiểm toán



- Các loại báo cáo kiểm toán và lựa chọn thay thế chúng



- Một số hướng dẫn về trình bày cơ cấu và nội dung của báo cáo kiểm toán



Các báo cáo kiểm toán này nằm trong hệ thống kiểm soát và hình thành cơ sở cho một báo cáo tổng thể gửi cho người đứng đầu tổ chức (tổ trưởng, trưởng đoàn kiểm toán).



Điều quan trọng cần nhớ là báo cáo kiểm toán là sản phẩm duy nhất hữu hình của một kiểm toán viên. Nó là kết quả của việc lập kế hoạch, thời gian và công sức thực hiện của một kiểm toán viên, phản ánh chất lượng kiểm toán và sự tận tâm của Kiểm toán viên. 



Báo cáo kiểm toán sơ sài, không đầy đủ có thể phủ nhận công việc kiểm toán tốt nhất và kết luận tốt nhất. Nó cũng có thể gây tổn hại đến danh tiếng và vị thế của kiểm toán viên, tổ kiểm toán, đoàn kiểm toán và Kiểm toán Nhà nước.



3.2. Mục đích và chức năng của báo cáo kiểm toán



3.2.1. Các mục tiêu chính của báo cáo kiểm toán:



+ Để truyền đạt các vấn đề đã được xác định và những nguyên nhân của những vấn đề đó



+ Để giải thích những tác động và hậu quả của những vấn đề đó và định lượng chúng nếu cần thiết


+ Để đo lường hiệu suất - bằng cách cung cấp các phân tích và thẩm định - và làm nổi bật lĩnh vực mà trong đó có thể đạt được hiệu lực và hiệu quả cao hơn, sự lãng phí được loại bỏ 



+ Để thuyết phục cấp quản lý về các nhu cầu cần thay đổi



+ Đề xuất các giải pháp có ích và hiệu quả về chi phí



+ Để cung cấp một cơ sở cho việc theo dõi của cấp quản lý - đảm bảo các hành động thích hợp đã được thực hiện.



3.2.2. Có ba chức năng chính của báo cáo kiểm toán


Trước tiên, báo cáo kiểm toán là một tài liệu kiến nghị hành động. Là báo cáo cho cấp quản lý, nhưng đối tượng của báo cáo là những người có trách nhiệm đối với lĩnh vực hoặc tình huống cần hành động khắc phục. Do vậy, để có được một báo cáo kiểm toán tốt, KTV nên cung cấp trong báo cáo một đánh giá khách quan, ngắn gọn về kiểm soát và quản lý trong lĩnh vực được xem xét và đánh dấu bất kỳ điểm yếu đáng kể được xác định, đưa ra các tác động của những yếu kém đó đến mức độ kiểm soát và quản lý và chứng minh rằng họ (những người có trách nhiệm của đơn vị được kiểm toán) cần phải làm điều gì đó để khắc phục:



+ bằng cách giải thích những rủi ro liên quan, và



+ bằng cách định lượng, nếu có thể, những rủi ro và bất kỳ lợi ích tiềm năng nào



Thứ hai, báo cáo kiểm toán như là một hồ sơ vĩnh viễn, chính thức về: công việc kiểm toán được thực hiện và những kết luận rút ra từ đó, và mức độ kiểm soát tồn tại trong một lĩnh vực cụ thể tại một thời điểm cụ thể.



Cuối cùng, một báo cáo kiểm toán tốt – bởi thông tin chuyên nghiệp và có năng lực – chứng minh sự độc lập và khách quan của KTV và chỉ ra rằng kiểm toán viên có thể giúp đỡ đơn vị được kiểm toán nâng cao hiệu lực và hiệu quả.



3.3. Các loại báo cáo kiểm toán



Về cơ bản, các KTV thực hiện báo cáo kết quả kiểm toán thông qua việc thực hiện các báo cáo theo mẫu quy định của Tổng KTNN, của thủ trưởng đơn vị, hoặc của người đứng đầu Đoàn, Tổ kiểm toán. Trong nhiều trường hợp, KTV phải tự trình bày báo cáo theo cách thức riêng của mình để phù hợp với thực tế thực hiện nhiệm vụ được giao và không có mẫu trong quy định.



Về nguyên tắc, một báo cáo bằng văn bản cần được thực hiện ngay sau từng cuộc kiểm toán, từng công việc của KTV khi thực hiện nhiệm vụ kiểm toán để cung cấp một bản ghi chính thức các kết quả kiểm toán. 


Theo cách tiếp cận về thuyết trình báo cáo kiểm toán, có hai loại báo cáo kiểm toán có thể được xem xét - Báo cáo kiểm toán theo quy định và báo cáo ngắn  (một số nước gọi là Biên bản ghi nhớ).



Báo cáo kiểm toán theo quy định là loại thường được sử dụng. Nó bao gồm ba phần chính - Báo cáo tóm tắt, Báo cáo chi tiết và Kế hoạch hành động.



Biên bản ghi nhớ kiểm toán thường ngắn hơn so với báo cáo tiêu chuẩn và được sử dụng:



• cho các đánh giá nhanh chóng và đặc biệt thực hiện theo yêu cầu theo dõi của quản lý để báo cáo kết quả kiểm toán đang thực hiện



• để ghi lại những điểm tương đối nhỏ phát sinh từ việc kiểm toán



• như một báo cáo tạm thời về kiểm toán lâu hơn.



Thay thế cho một báo cáo kiểm toán bằng văn bản, KTV có thể thực hiện một thuyết trình hoặc báo cáo bằng miệng. Điều này liên quan đến một sự thuyết trình chính thức bằng lời về các kết quả kiểm toán và thảo luận về các hành động được đưa ra bởi người quản lý. 



* Các ưu và nhược điểm của báo cáo bằng văn bản và thuyết trình được trình bày trong bảng dưới đây:



			Thuyết trình


			Báo cáo bằng văn bản





			 Ưu điểm



Tương tác



Linh hoạt



Có thể giúp tăng sự chấp nhận



Thảo luận trợ giúp các vấn đề phức tạp và các giải pháp



Có thể làm tăng cơ hội hành động


Có thể tập trung vào các vấn đề ưu tiên cao



Kiểm toán nội bộ có thể ảnh hưởng đến hành động 


			Ưu điểm



Tốt cho việc đưa ra bằng chứng chi tiết và dữ liệu phức tạp



Có thể cung cấp nền tảng và bối cảnh



Bằng chứng là có sẵn cho người đọc



Một số auditees thích chung - nhiều hơn



'Có thẩm quyền'









			Nhược điểm



Không thể đưa ra tất cả các bằng chứng



Có thể khó khăn để truyền đạt dữ liệu phức tạp dẫn đến hiểu lầm



Cần kỹ năng thúc đẩy và hai người



Cần phải được chuẩn bị tốt



Có thể bị chi phối bởi một cá nhân


			Nhược điểm



Có thể mất nhiều thời gian để viết



Báo cáo dài có thể không được đọc toàn bộ



Đôi khi quá nhiều đồng hóa



Có thể là không kịp thời gian do sự chậm trễ trong trình bày








Tuy có những ưu nhược điểm riêng, nhưng việc thuyết trình báo cáo kiểm toán lại có quan hệ chặt chẽ với việc lập báo cáo bằng văn bản. Muốn thuyết trình báo cáo kiểm toán tốt thì KTV cần phải lập được báo cáo bằng văn bản tốt, đó là mối quan hệ giữa tư duy và diễn giải bao gồm cả diễn giải bằng lời và bằng văn bản, đó cũng chính là nét đặc trưng nghề nghiệp của KTV NN.


3.4. Cơ cấu báo cáo kiểm toán



Cơ cấu chính xác của các báo cáo kiểm toán phải được quyết định bởi các cấp có thẩm quyền. Phần trình bày dưới đây đưa ra một số hướng dẫn có tính phương pháp luận về cách trình bày cơ cấu và nội dung của báo cáo kiểm toán, để giúp các KTV hiểu biết rõ hơn và dễ dàng thực hiện, đồng thời nhằm mục đích tạo ra tính thống nhất về phong cách trong việc trình bày báo cáo kiểm toán của KTV KTNN.


Báo cáo kiểm toán theo tiêu chuẩn - thường cần có:



• Bìa Báo cáo 



• Trang Nội dung



• Báo cáo tóm tắt



• Báo cáo chi tiết



• Kế hoạch hành động



• Phụ lục/ phụ lục



Biên bản ghi nhớ kiểm toán - sẽ bao gồm:



• Giới thiệu



• Kết luận



• Một loạt các đoạn riêng biệt, với các nhóm thích hợp cho những phát hiện chi tiết và khuyến nghị.



Hướng dẫn về nội dung chi tiết của mỗi phần trong báo cáo kiểm toán tiêu chuẩn được đưa ra trong phần sau.



 3.4.1. Báo cáo kiểm toán tiêu chuẩn



Bìa Báo cáo 



Tiêu đề báo cáo, ngày phát hành và số lượng báo cáo, logo được in trên trang bìa. Xem xét việc sử dụng màu bìa khác nhau cho các loại hình kiểm toán là việc cũng rất có giá trị.



Trang Nội dung 



Điều này sẽ bao gồm các tiêu đề báo cáo, chi tiết của mỗi phần chính của báo cáo và một danh sách của tất cả các phụ lục.



Báo cáo tóm tắt



Báo cáo tóm tắt nên đứng một mình và truyền đạt những điểm chính để người đọc không cần phải tham khảo các báo cáo chi tiết. Nó cho phép cấp quản lý thiết lập một cách nhanh chóng và dễ dàng:



• phạm vi và mục tiêu chính của kiểm toán



• lý do tại sao nó đã được thực hiện



• tính chất và quy mô của hệ thống hoặc hoạt động xét



• kết luận chính của kiểm toán, và



• các khuyến nghị chính.



Phần kết luận và khuyến nghị là phần quan trọng nhất của báo cáo. Đây là cơ hội chính để khuyến khích người đọc xem xét các Báo cáo chi tiết và đưa ra hành động, hoặc đảm bảo rằng hành động thích hợp được áp dụng. Nó thường không nên nhiều hơn ba trang đánh máy và nên bao gồm các phần sau:



Giới thiệu thông tin cơ bản - bao gồm:



• thông tin chung về lĩnh vực sửa đổi, bao gồm cả dấu hiệu cho thấy tầm quan trọng của chủ đề/hệ thống và tại sao nó được kiểm toán



• phạm vi và mục tiêu chính của kiểm toán



• bất kỳ lĩnh vực quan trọng ngoại trừ , và tại sao



• khi nào và tại sao nó đã được kiểm toán.



Kết luận chính -nên diễn giải những kết luận quan trọng nhất đạt được trong Báo cáo chi tiết. Những kết luận này thường được đặt theo từng phần, nhưng đôi khi chúng có thể được trình bày hiệu quả trong chủ điểm chung xuyên suốt báo cáo. Bất kỳ ý kiến ​​chung nào cũng phải phản ánh chính xác các kết quả và ý kiến ​​trong Báo cáo chi tiết. Trong phần này, chỉ giữ những vấn đề lớn và cố gắng tránh đưa ra bất kỳ kết luận nhỏ nào.



Khuyến nghị chính – Phần này chỉ liệt kê những khuyến nghị chính (ưu tiên cao) được miêu tả trong Kế hoạch hành động và mỗi một khuyến nghị nên liên quan đến một hoặc nhiều hơn các kết luận chính.



Điều quan trọng cần nhớ là Báo cáo tóm tắt sẽ kích thích sự quan tâm dẫn đến hành động của các cấp quản lý.



3.4.2. Báo cáo chi tiết



Định dạng



Phần chính của báo cáo nên được chia thành các phần thích hợp, từng đầu mục rõ ràng. Các thứ tự của các phần sẽ được xác định trong quá trình lập kế hoạch báo cáo. Nó có thể phản ánh tầm quan trọng tương đối của các kết quả kiểm toán, trình tự thời gian hoặc theo thứ tự các sự kiện xảy ra trong hệ thống. Thông thường các kết quả kiểm toán cần được viết dưới dạng kim tự tháp ngược. Đoạn đầu tiên là “đoạn dẫn” trong đó nêu các kết quả kiểm toán phát hiện quan trọng nhất; các đoạn sau, phát triển thêm thông tin theo trình tự giảm dần mức độ quan trọng các kết quả kiểm toán phát hiện; thông tin ít quan trọng nhất được nói đến cuối cùng. Các khuyến nghị nên được đặt ở cuối mỗi phần. Tuy nhiên, nếu một phần là đặc biệt dài, và / hoặc liên quan xử lý với một loạt các vấn đề, các đề xuất, thì có thể được đặt ở một điểm thích hợp trong phần này. Các khuyến nghị nên được đặt thành từng đoạn riêng biệt đứng sau phụ đề "Khuyến nghị" được in đậm.



Nội dung



Mỗi phần phải có các nội dung của các kết quả kiểm toán có liên quan. Điều quan trọng là làm nổi bật những nguyên nhân cơ bản của những yếu kém và tác động của chúng đến hiệu suất hoặc mức độ kiểm soát. Nếu không làm như vậy sẽ là một trong những điểm yếu lớn nhất của báo cáo kiểm toán. Hãy tự hỏi mình:



• "tại sao điều này xảy ra hoặc không xảy ra?"



• "ảnh hưởng đến hiệu suất, kiểm soát, hiệu quả vv là những gì?"



• "tại sao quản lý cần phải biết điều này?"



Khuyến nghị nên bao gồm trong đó việc đối phó với những điểm yếu cơ bản.



Tài liệu mô tả nên được giới hạn những gì cần thiết để thiết lập tính chất, mức độ bất kỳ điểm yếu nào được xác định. Không cần thiết cung cấp mô tả đầy đủ và chi tiết của mỗi phần của hệ thống được xem xét.



Thường là hữu ích để bao gồm biểu đồ, bảng biểu và biểu đồ để xác định số lượng và minh họa sự kiện và dữ liệu. Tuy nhiên tránh sự lạm dụng đồ thị vv, vì điều này có thể che khuất các thông điệp và đôi khi gây ra phản ứng đối với người đọc



Báo cáo phải được thực tế. Ý kiến ​​chủ quan là không thể chấp nhận được. Để làm cho việc xét đoán và đưa ra các giả định có giá trị, thì làm rõ hiện trạng cơ sở của chúng là điều rất cần thiết. 



Tránh việc sử dụng các đoạn văn dài bất cứ nơi nào có thể.



Khuyến nghị



Trong việc phát triển các khuyến nghị, có một số điều đơn giản mà KTV nên cố gắng nhớ. Các khuyến nghị nên:



• dựa trên thông tin đáng tin cậy



• đối phó với các nguyên nhân cơ bản của vấn đề, và không chỉ là triệu chứng



• mô tả chính xác những gì cần phải được thực hiện



• đề nghị ai là người chịu trách nhiệm về hành động



• được rõ ràng, ngắn gọn và đơn giản



• chắc chắn



• có thể đạt được



Trường hợp đơn vị được kiểm toán đã có hành động, hoặc đã đồng ý làm như vậy, cũng cần phải được nêu trong báo cáo.



3.4.3. Đánh số đoạn văn- một số quy tắc đơn giản



Báo cáo nên áp dụng một phần hệ thống đánh số đơn giản (1, 1.1, 1.1.1, a) v.v) bắt đầu bằng Báo cáo tóm tắt và tiếp tục đến cuối của báo cáo. Kiến nghị phải được đánh số (Ví dụ: R1, R2, R3 vv) để chúng có thể được xác định dễ dàng.



3.4.4. Hoàn thiện báo cáo



Trước khi hoàn thiện báo cáo, có một số kiểm tra quan trọng KTV cần phải thực hiện. Ít nhất KTV nên tự hỏi mình những câu hỏi sau:



a) Báo cáo tóm tắt



+ Nó thúc đẩy người đọc muốn đọc các báo cáo chi tiết?



+ Các kết luận chính có phản ánh chính xác những vấn đề lớn và kết luận chứa trong các báo cáo chi tiết?



+ Mỗi khuyến nghị quan trọng có liên quan đến một hoặc nhiều hơn các kết luận chính?



b) Báo cáo chi tiết



+ Là những kết luận thích hợp và có ý nghĩa?



+ Là điểm yếu và lợi ích được định lượng thích hợp?



+ Sự cần thiết phải hành động khắc phục đã được đưa ra? Đã giải thích những tác động của các vấn đề mà mình đã xác định? Sử dụng câu kiểm tra "thế thì sao?" 



+ Các khuyến nghị có đối phó hiệu quả với những nguyên nhân cơ bản của vấn đề?




c) Tổng hợp



+ Ngữ điệu của bản báo cáo thích hợp?



+ Báo cáo đã thích hợp và bạn đã cố gắng tích cực?



+ Báo cáo dễ đọc và dễ hiểu không?



+ Đã xóa tất cả các từ và cụm từ không cần thiết?


KTV cũng có thể liệt kê danh sách các nội dung công việc phải làm để sử dụng kiểm tra việc xây dựng dự thảo báo cáo và báo cáo cuối cùng có chất lượng cao.



3.5. Kế hoạch hành động 



Kế hoạch hành động (hay Kiến nghị hành động) là rất quan trọng để ghi và theo dõi hành động được thực hiện bởi nhà quản lý đơn vị được kiểm toán trong Khuyến nghị kiểm toán. Chúng làm cho việc theo dõi thực hiện kiểm toán dễ dàng hơn và hiệu quả hơn. Kế hoạch hành động nên được chuẩn bị cho từng báo cáo kiểm toán tiêu chuẩn, chi tiết những gì cấp quản lý đã đồng ý và các chương trình cho mỗi người trong số họ:



• ý kiến ​​của quản lý



• người chịu trách nhiệm cho hành động, và



• ngày thực hiện hành động./.



4. Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả



4.1. Khái niệm, đặc điểm, tầm quan trọng của nhóm làm việc hiệu quả



4.1.1. Khái niệm nhóm làm việc 



Nhóm làm việc kiểm toán là một tập hợp những kiểm toán viên làm việc cùng nhau, có cùng chung một mục đích. Các thành viên trong nhóm phụ thuộc vào thông tin, kết quả công việc của nhau để thực hiện phần việc của mình và tương tác với nhau để hoàn thành nhiệm vụ. 



4.1.2. Lợi ích và bất lợi khi làm việc nhóm


+ Hoạt động của nhóm mang lại những kết quả tốt mà từng KTV không thể làm được hay làm được mà hiệu quả không cao. 



+ Tận dụng những năng khiếu, kỹ năng kiến thức, khả năng của từng thành viên thành sức mạnh tập thể.


+ Giải quyết các vấn đề một các toàn diện, sâu rộng hơn, do có nhiều thành viên khác nhau, có kinh nghiệm và kiến thức khác.


+ Nhiều thành viên sẽ giúp đỡ được một cá nhân trong nhóm khắc phục những khó khăn đang gặp phải.


+ Chia sẻ học hỏi nhau những kinh nghiệm làm việc, kinh nghiệm sống và kinh nghiệm xã hội.



+ Môi trường nhóm làm việc tốt sẽ tạo sự hưng phấn trong công việc và trong suy nghĩ cho mọi thành viên.



* Những bất lợi khi làm việc nhóm



+ Nhiều quan điểm, nhiều sở thích, nhiều phương pháp khác nhau...



4.1.3. Những yêu cầu đặt ra trong việc xây dựng nhóm làm việc hiệu quả



Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả được hiểu là tổng hợp của việc xây dựng nhóm và hiệu quả làm việc nhóm. Không phải ngay từ đầu đã có Nhóm làm việc hiệu quả. Trên thực tế, có thể gặp các trường hợp:



+ Nhóm có các thành viên có những kiến thức kỹ năng chưa phù hợp hoặc chưa đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của nhóm



+ Không phải ai trong nhóm cũng biết cách hoặc có cùng quan điểm để giải quyết công việc thuộc lĩnh vực được phân công 



+ Không phải ai cũng có tinh thần hợp tác phối hợp với các thành viên khác trong nhóm



+ Không phải người làm trưởng nhóm biết được cách ai dẫn dắt, lãnh đạo nhóm đi đến thành công ...



Do vậy việc xây dựng nhóm là việc hiệu quả là rất cần thiết



4.2. Nền tảng cho sự thành công của nhóm


4.2.1. Năng lực và trách nhiệm của các thành viên 



a) Có năng lực đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ 


Mỗi thành viên phải có kiến thức, kỹ năng nào đó mà nhóm cần và phải có năng lực thực hiện công việc của mình. Trên thực tế, không phải ngay từ đầu, nhóm đã có các thành viên với những kiến thức, kỹ năng phù hợp hay đáp ứng được yêu cầu. Bên cạnh đó, không phải ai trong nhóm cũng biết cách hoặc có cùng quan điểm để giải quyết công việc thuộc lĩnh vực được phân công 



Do vậy, các thành viên trong nhóm phải có trách nhiệm hỗ trợ giúp đỡ các thành viên khác tăng cường kiến thức, trau dồi kỹ năng. Trong nhiều trường hợp trưởng nhóm phải có trách nhiệm tổ chức các khóa tập huấn, trao đổi, thảo luận để nâng cao năng lực cho các thành viên và thống nhất phương pháp, cách thức giải quyết công việc và làm việc của nhóm. Bản thân thành viên đó cũng phải có trách nhiệm chủ động học hỏi, tự nâng cao năng lực cho mình.


Nền tảng cho các hoạt động đó là sự tận tâm và trách nhiệm với công việc, tinh thần hợp tác, sự tôn trọng, tin tưởng lẫn nhau.



4.2.2. Năng lực và trách nhiệm của trưởng nhóm


a) Có khả năng thiết lập mục tiêu rõ ràng cho nhóm 



Trưởng nhóm phải có khả năng thiết lập mục tiêu rõ ràng cho nhóm. Để thiết lập mục tiêu rõ ràng, trưởng nhóm phải hiểu rõ mục đích thành lập nhóm hiểu rõ những khía cạnh khác nhau trong mục tiêu hoạt động của tổ chức và xác định các mục tiêu cụ thể nào mà bộ phận, nhóm mình sẽ đóng góp hiệu quả nhất. Các nhóm cần phát triển mục tiêu của bản thân phù hợp với mục tiêu của tổ chức. 


b) Xác định rõ công việc của nhóm và phân công rõ cho từng thành viên



Trưởng nhóm cần phải xác định rõ vai trò, nhiệm vụ cũng như trách nhiệm của từng thành viên trong nhóm. Đây là vấn đề cốt yếu ảnh hưởng đến sự thành công của một tập thể trong công việc. Biết rõ phận sự, giới hạn về quyền hành và thời gian của mình sẽ giúp phát huy được những kỹ năng vốn có vào công việc mọi người trong nhóm dễ làm việc với nhau hơn. 


c) Thống nhất phương pháp làm việc của nhóm


Các thành viên của nhóm được hướng dẫn về phương pháp làm việc nhóm có hiệu quả, cách phối hợp thực hiện công việc, ứng xử; các quy định để nhóm thực hiện các hoạt động của nhóm theo yêu cầu của tổ chức.


Ngoài việc tuân thủ các quy định, thì cả nhóm sẽ có chiến lược thực hiện công việc rõ ràng, và có một số chỉ dẫn về việc phối hợp với nhau để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể. Các thành viên trong nhóm sẽ hợp tác làm việc với nhau chặt chẽ để hướng tới mục tiêu chung. Những quy định chung của nhóm cần sự đồng thuận, thống nhất cao của cả nhóm.


d) Điều phối các hoạt động


Trưởng nhóm cần vạch ra kế hoạch để đạt được các mục tiêu, phân công chi tiết cho kế hoạch, thường xuyên cập nhật tiến độ, phân công một người giám sát công việc để đảm bảo công việc theo đúng lịch trình hoặc thay đổi các mục tiêu và thời hạn nếu cần thiết.


Làm việc với các lãnh đạo cấp cao để xác định các mục tiêu, bảo đảm công việc của nhóm đi đúng hướng 



e) Đào tạo, huấn luyện, hướng dẫn các thành viên trong nhóm



g) Tạo môi trường, động lực thúc đẩy các thành viên làm việc


 Việc xây dựng tổ chức, nhóm có tinh thần tập thể đòi hỏi trưởng nhóm phải có khả năng truyền cảm hứng cho người khác. Trưởng nhóm nên hiểu bản chất của tinh thần làm việc tập thể và cảm thấy khát khao xây dựng nó và để mọi người tin rằng họ có thể tạo ra nhiều giá trị khi hợp tác làm việc cùng nhau.



h) Xử lý tốt các bất đồng, làm dịu mâu thuẫn giữa các cá nhân



Trên thực tế thì ở một chừng mực nào đó xung đột là có lợi. Nhiều xung đột xuất hiện khi những người có kỹ năng lo lắng tới thành công của toàn nhóm nhưng đơn giản là họ bất đồng quan điểm. Luôn luôn có những điểm đúng và sai cho cả hai phía, thà mất thời gian để giải quyết các xung đột để có được những ý tưởng hay còn hơn là không bao giờ xảy ra xung đột. Lưu ý phải tôn trọng ý tưởng của người khác. Hãy biết kiềm chế cảm giác muốn phán xét những ý tưởng mới ngay lập tức khi chúng được đưa ra. Cởi mở với những ý tưởng mới của người khác khiến bạn và nhóm của bạn hoạt động có hiệu quả hơn. Nếu như chỉ có những ý tưởng của bạn mới có giá trị thì đã không cần thiết phải lập lên nhóm làm việc. Sử dụng những bước sau đây để giải quyết xung đột trong nhóm:


- Công nhận sự tồn tại các xung đột


- Tìm kiếm những điểm chung



- Ngay cả khi bạn không đồng ý cũng phải cân nhắc quan điểm của người khác


- Vạch ra một kế hoạch hành động chỉ ra những gì mà mỗi thành viên sẽ làm để giải quyết các mâu thuẫn. 



i) Ghi nhận công sức và cổ vũ thành quả của các thành viên trong nhóm bên cạnh việc luôn duy trì kỷ luật của nhóm



Suy cho cùng, bản chất của việc xây dựng nhóm làm việc hiệu quả là việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, hợp tác giữa các thành viên trong nhóm và giữa trưởng nhóm và các thành viên. Bản thân công việc và kinh nghiệm thôi thì không đủ để phát triển sự tự tin và khả năng của con người. Cần có các mối quan hệ mang tính xây dựng giữa trưởng nhóm và thành viên, và giữa các thành viên với nhau. Nhờ có mối quan hệ này, con người sẽ cảm thấy được ủng hộ và khẳng định được bản thân để củng cố sự tự tin. Theo kết quả nghiên cứu, các mối quan hệ cũng giúp con người hoàn thành các nhiệm vụ khó khăn và đạt được thành công. Nhiều nhà quản lý và nhân viên đã nhận ra tầm quan trọng của các mối quan hệ và hiểu được phải có sự phối hợp của nhiều người mới có thể hoàn thành được những việc quan trọng hiện nay. Ngoài việc phải làm việc có hiệu quả, mọi người nên tìm hiểu lẫn nhau với tư cách là các cá nhân riêng lẻ, coi trọng tính đa dạng của nhau và tôn trọng lẫn nhau.



5. Kỹ năng quản lý thời gian



5.1. Tầm quan trọng của quản lý thời gian



Quản lý thời gian hiệu quả là một trong những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Một người không có khả năng quản lý thời gian có thể làm ảnh hưởng tới công sức và thời gian của nhiều người. Kỹ năng này đặc biệt quan trọng đối với những lĩnh vực, công việc đòi hỏi việc chuẩn về thời gian.



Quản lý thời gian hiệu quả là tạo ra nhiều giá trị hơn từ quỹ thời gian của mình và quản lý công việc của bản thân và của người dưới quyền hiệu quả hơn. Trong số các kỹ năng của nhà quản lý, quản lý thời gian được xem là một trong những kỹ năng cơ bản bên cạnh các kỹ năng về chuyên môn, thiết lập mục tiêu, phân bổ công việc... của họ. Tuy nhiên, không phải nhà quản lý nào cũng biết sử dụng thời gian của mình một cách tốt nhất. Quản lý thời gian chính là nghệ thuật quản lý bản thân hay nói cách khác chính là việc cá nhân sử dụng quỹ thời gian của mình như thế nào để thật sự mang lại hiệu quả trong công việc, và tạo được sự quân bình giữa công việc và cuộc sống. 



Quỹ thời gian dành cho mỗi người là như nhau. Nhưng có những người lúc nào cũng bận rộn, mệt mỏi, căng thẳng, lúc nào cũng phàn nàn không đủ để làm tất cả mọi việc, trong khi đó cũng với số lượng công việc như vậy lại có những người tỏ ra rất thoải mái và ung dung mà vẫn có thể hoàn thành được công việc đúng thời hạn. Làm sao để làm việc có hiệu quả nhất, ít căng thẳng nhất, cuộc sống dễ chịu và ít áp lực nhất? Chúng ta sẽ đạt được điều đó khi chúng ta có được kỹ năng quản lý thời gian của mình hiệu quả.


5.2. Phương pháp quản lý thời gian hiệu quả



5.2.1. Làm việc theo Kế hoạch


a) Xây dựng kế hoạch



Một trong những phương pháp quan trọng để quản lý thời gian hiệu quả là làm việc theo kế hoạch. Kế hoạch ở đây có thể bao gồm các kế hoạch dài hạn, kế hoạch năm, kế hoạch tháng, kế hoạch tuần, kế hoạch ngày, thậm là kế hoạch theo giờ. Điều này tùy thuộc vào việc mục tiêu công việc đặt ra, và đòi hỏi phải được thực hiện.Việc thiết lập mục tiêu trong dài hạn, giúp chúng ta có thể hình dung những công việc cùng với những mốc thời gian cần phải hoàn thành trên con đường đi tới mục tiêu cuối cùng. Thiết lập mục tiêu trong ngắn hạn cho chính bản thân là điều rất cần nếu muốn kiểm soát việc sử dụng thời gian sao cho thật hiệu quả. Đừng nghĩ rằng thiết lập mục tiêu hay lập kế hoạch chỉ để sử dụng khi làm các kế hoạch năm. Lập kế hoạch làm việc hàng tuần hay hàng ngày, thậm chí hàng giờ không chỉ cần cho nhà quản lý mà rất cần cho kiểm toán viên ở mọi vị trí. 


b) Xây dựng chương trình, lịch trình, thời gian biểu cụ thể



Sau khi có kế hoạch, cần phải xây dựng chương trình, lịch trình, thời gian biểu cụ thể. Ở bước xây dựng kế hoạch cũng như ở bước này chúng ta phải tính đến tính chất quan trọng của các nhiệm vụ, công việc để dành quyền sắp xếp ưu tiên cho các nhiệm vụ, công việc quan trọng, khẩn cấp. Nhờ bước này mà ta có thể dành đủ thời gian để hoàn thành những việc cốt lõi đạt được hiệu quả cao nhất. Đôi khi ta có thể bỏ qua những việc thứ yếu để có thể dành thời gian để hoàn thành những việc thiết yếu này.



Ở bước này, bằng cách chia nhỏ những công việc với một khung thời gian nhất định, chúng ta có thể sẽ dễ quản lý và thực hiện một công việc dù to lớn đến đâu. 



Lập danh sách những việc cần hoàn thành trong ngày sẽ giúp dự tính thời gian và công việc, có thể bằng một tờ ghi chép nhỏ, một cuốn lịch bàn, sổ tay sẽ giúp lên kế hoạch chi tiết và hoàn thành công việc ngay lập tức và đúng giờ.



c) Thực thi theo kế hoạch



Một khi đã có một lịch trình công việc rõ ràng và khoa học thì việc thực hiện theo đúng thứ tự trong lịch trình là điều quan trọng. Khi làm việc theo một lịch trình khoa học đã được sắp xếp từ trước, chúng ta có thể tiết kiệm thời gian đến mức tối đa mà hiệu quả của công việc vẫn được đảm bảo. Cũng nhờ một lịch trình công việc rõ ràng, công việc sẽ không bị chồng chéo, không quá tải vì thế sẽ đảm bảo được nhịp độ và hiệu quả công việc.



 Cần theo nguyên tắc việc quan trọng, khẩn cấp làm trước. Khi bị những công việc khác chen ngang, phải xem xét mức độ quan trọng, khẩn cấp trước khi quyết định có giải quyết hay không. Nên dành một số thời gian vào cuối tuần để rà soát lên kế hoạch làm việc cho tuần sau. Sử dụng cuối ngày để rà soát lên chương trình làm việc chi tiết cho ngày hôm sau. 


5.2.2. Tạo thói quen giải quyết dứt điểm công việc 


Tự tạo cho bản thân một thói quen giải quyết dứt điểm công việc, “cưa đứt, đục suốt”. Thói quen này cho phép chúng ta luôn hình dung ra các bước công việc phải làm và cố gắng đưa ra các biện pháp để thực hiện công việc tới cùng. Đồng thời thói quen này cũng giúp chúng ta có nhiều biện pháp giải quyết hữu hiệu công việc, và đưa ra các quyết định nhanh, nhất là đối với những công việc không cần thiết tốn thời gian. Nếu không có thói quen dứt điểm, thì sẽ có một số công việc luôn chưa hoàn thành, luôn dở dang, công việc sẽ không đảm bảo tiến độ, người làm cũng phải tốn nhiều công sức cũng như hiệu quả công việc không cao



Tạo thói quen đơn giản, luôn bắt đầu tiến hành mọi việc sớm hơn một chút, mọi công việc sẽ trở nên nhẹ nhàng và trôi chảy hơn. Trong nhiều trường hợp, người ta thường bắt đầu thực hiện công việc quá trễ hay chủ quan dành quá ít thời gian để thực hiện công việc, do đó, rơi vào tình trạng thiếu thời gian. Cần tiến hành sớm hơn, dành thời gian dôi ra để tránh tình trạng bị động, căng thẳng cho bản thân và người xung quanh.




5.2.3. Đối phó với các trở ngại trong quản lý thời gian


- Sắp xếp quá nhiều công việc 


- Nhận công việc quá dễ dãi 


-  Không xác định được các ưu tiên


- Tính xao lãng


- Trì hoãn


- Nỗi lo sợ bị thất bại


- Tính cầu toàn


- Không lắng nghe



- Thiếu tin tưởng để cho người khác đưa ra quyết định hay xử lý công việc


- Không ủy quyền/giao bớt công việc và tự làm mọi thứ.


5.3. Một số mẫu quản lý thời gian hiệu quả:



5.3.1. Mẫu quản lý thời gian theo kế hoạch công việc năm
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5.3.2. Mẫu quản lý thời gian theo công việc



Kế hoạch được lập trên cơ sở



- Tiêu đề tên các cột gồm:



+ tên công việc 



+ thể hiện ngày cho 6 tháng hoặc 12 tháng, nối tiếp nhau


- Dòng 



+ Cột tên công việc: ghi tên công việc (ví dụ thực hiện kiểm toán Tổ A, Đoàn 1; và tổ B Đoàn 2)



+ Cột ngày: kẻ đường thẳng từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc làm việc của Tổ A, Đoàn 1 và tương tự như vậy cho Tổ B, Đoàn 2.


Các công việc khác tiếp tục như vậy.


5.3.3. Mẫu quản lý thời gian theo tuần


CÔNG VIỆC CỦA TỔ A ĐOÀN 1 


TỪ 01/10/2013 ĐẾN 07/10/2013


			TT


			Nội dung công việc






			Thời hạn hoàn thành theo yêu cầu công việc


			Thời gian cá nhân phải hoàn thành để trình, tổng hợp


			Sản phẩm


			Đơn vị/ cá nhân phối hợp


			Người thực hiện (+ thời gian giao việc)


			Tiến độ công việc (+ những ghi chú quan trọng)
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IV. BÀI TẬP TÌNH HUỐNG, CÂU HỎI THẢO LUẬN


1. Kỹ năng giao tiếp



BÀI TẬP NHÓM



Bài tập 1. Hãy chọn một chủ đề 


Viết lời giới thiệu mà KTV sẽ muốn sử dụng để giới thiệu chủ đề khi bắt đầu trình bày tại cuộc họp khai mạc


Bài tập 2. Hãy chọn một chủ đề và thảo luận với đơn vị được kiểm toán trong cuộc họp cuối



(Kết hợp thực hành các nghi thức lễ tân ngoại giao)


2. Kỹ năng phỏng vấn



BÀI TẬP NHÓM



Mỗi nhóm đưa ra một cuộc phỏng vấn và thực hành phỏng vấn



3. Kỹ năng báo cáo kết quả kiểm toán



BÀI TẬP NHÓM


Bài tập 1. Các nhóm đưa ra nội dung báo cáo và trình bày báo cáo



Bài tập 2. Đọc báo cáo được phát và xem xét liệu có phần nào có thể viết tốt hơn và nêu rõ lý do tại sao. 


4. Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả



BÀI TẬP NHÓM



Nhóm 1. Nêu lợi ích và bất lợi làm việc nhóm khi thực hiện nhiệm vụ kiểm toán và những yêu cầu đặt ra trong việc xây dựng nhóm làm việc hiệu quả


Nhóm 2. Nêu yêu cầu về năng lực và trách nhiệm của các thành viên trong việc xây dựng nhóm làm việc hiệu quả


Nhóm 3. Nêu vai trò và yêu cầu về năng lực và trách nhiệm của trưởng nhóm



5. Kỹ năng quản lý thời gian



THẢO LUẬN 


Tại sao việc có kỹ năng quản lý thời gian là quan trọng?


BÀI TẬP NHÓM


Bài tập 1. Bản điều tra câu hỏi về quản lý thời gian của học viên


Bài tập 2. Nêu các trở ngại về thời gian trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán và giải pháp vượt qua


Bài tập 3. Thảo luận, hoàn thiện mẫu kế hoạch, quản lý thời gian hiệu quả phù hợp với Kiểm toán viên nhà nước



V. TÀI LIỆU THAM KHẢO



			1


			Tuyên bố LIMA (tuyên bố được thông qua tại Đại hội lần thứ IX của INTOSAI tháng 10/1997 về định hướng chung, nguyên tắc cơ bản của kiểm tra tài chính công được các quốc gia ứng dụng và công nhận).





			2


			Chuẩn mực kiểm toán của KTNN





			3


			Quyết định số 62/QĐ-KTNN ngày 01/02/2013 của Tổng KTNN ban hành Quy định về quy tắc ứng xử của KTVNN 





			4


			Cẩm nang phương pháp đào tạo hệ thống – Dự án Quản lý cải cách: Tăng cường năng lực đội ngũ lãnh đạo cấp cao KTNN của EU





			5


			Internal Audit Manual- Technical Assistance to the Ministry of Finance for Development of Internal Audit - Project Finance by EU and managed by European agency for Reconstruction (www.finance.gov.mk)





			6


			Một văn phòng báo chí có trách nhiệm - Hướng dẫn cho người trong cuộc: Chương trình Thông tin Quốc tế, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, năm 2002 (http://vietnamese.vietnam.usembassy.gov)





			7


			Hiểu biết về phương pháp tiếp cận khác nhau để lãnh đạo- Roger Powell - Khóa đào tạo về quản lý khu vực Nhà nước, Chương trình đào tạo cho công chức các Bộ ngành của Chính phủ Việt Nam tại Australia năm 2011 của Chính phủ Australia 





			8


			Để trở thành người bán hàng xuất sắc – Jeffrey J. Fox Nhà xuất bản Trẻ - năm 2011





			9


			Bảo đảm nguyên tắc khi xét xử thẩm phán và Hội thẩm nhân dân độc lập và chỉ tuân theo pháp luật – Trần văn Kiểm, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Nam Định –  nguồn Tạp chí Nghiên cứu lập pháp điện tử (http://www.nclp.org.vn)./.
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KỸ NĂNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP, THẨM ĐỊNH 



BÁO CÁO KIỂM TOÁN CỦA TỔ KIỂM TOÁN


 Người biên soạn


TS. Lê Đình Thăng


I. MỤC TIÊU



Giúp học viên hiểu và vận dụng được kỹ năng, phương pháp lập và thẩm định báo cáo kiểm toán của tổ kiểm toán.


II. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA CHUYÊN ĐỀ


- Khái quát về tổ chức và hoạt động của tổ kiểm toán nhà nước.


- Phương pháp lập, thẩm định báo cáo kiểm toán của tổ kiểm toán.


III. NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ


1. Khái quát về tổ kiểm toán và hoạt động của tổ kiểm toán nhà nước


1.1. Tổ kiểm toán


1.1.1. Tổ kiểm toán


Tổ kiểm toán được hình thành khi tổ chức đoàn kiểm toán theo hình thức phân tuyến (đoàn kiểm toán có hai cấp: lãnh đạo đoàn kiểm toán và các tổ kiểm toán) để thực hiện các cuộc kiểm toán có quy mô lớn, phạm vi rộng. 


Tổ kiểm toán là bộ phận của đoàn kiểm toán, thực hiện nhiệm vụ kiểm toán độc lập tại một đơn vị được kiểm toán nào đó theo sự phân công thuộc phạm vi kiểm toán của đoàn kiểm toán. 



Tổ kiểm toán do Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định theo đề nghị của Kiểm toán trưởng thể hiện qua việc ban hành Quyết định kiểm toán và phê duyệt kế hoạch kiểm toán. Tổ kiểm toán trực tiếp tiến hành kiểm toán tại các đơn vị được kiểm toán và tự giải thể sau khi hoàn thành kế hoạch kiểm toán được giao.



Theo cách thức kiểm toán, tổ kiểm toán được chia làm hai loại: tổ kiểm toán tổng hợp và tổ kiểm toán chi tiết. Tổ kiểm toán tổng hợp tiến hành kiểm toán tổng hợp tại các đơn vị: cơ quan tài chính tổng hợp (đối với kiểm toán ngân sách), Văn phòng Tổng Công ty, tập đoàn (đối với kiểm toán doanh nghiệp),...; tổ kiểm toán chi tiết tiến hành kiểm toán tại các đơn vị trực thuộc.


Theo lĩnh vực được kiểm toán (chủ yếu đối với kiểm toán ngân sách), tổ kiểm toán gồm có: tổ kiểm toán thu, tổ kiểm toán chi thường xuyên, tổ kiểm toán chi đầu tư phát triển.


1.1.2. Thành viên trong tổ kiểm toán



Tổ kiểm toán thông thường là một nhóm từ 3 kiểm toán viên trở lên tùy theo quy mô của đối tượng, đơn vị được kiểm toán, gồm có Tổ trưởng - người đứng đầu tổ kiểm toán và các thành viên tổ kiểm toán.


Tổ trưởng tổ kiểm toán phải là những kiểm toán viên có kinh nghiệm về quản lý và khả năng chuyên môn tốt, thông thường là các cán bộ cấp phòng hoặc là kiểm toán viên chính. 



Tổ trưởng tổ kiểm toán có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành các thành viên trong tổ kiểm toán thực hiện kiểm toán theo kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt. Tổ trưởng tổ kiểm toán chịu trách nhiệm trước Trưởng đoàn kiểm toán về hoạt động của tổ kiểm toán, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đúng đắn, trung thực, khách quan của những đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị trong báo cáo kiểm toán của tổ kiểm toán; chịu trách nhiệm liên đới về hành vi vi phạm của các thành viên trong tổ kiểm toán.


Thành viên tổ kiểm toán có thể là các kiểm toán viên nhà nước, kiểm toán viên dự bị và cộng tác viên kiểm toán. Thành viên tổ kiểm toán chịu sự quản lý, chỉ đạo của Tổ trưởng tổ kiểm toán trong quá trình thực hiện kiểm toán tại đơn vị; có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ kiểm toán và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm toán được phân công với Tổ trưởng tổ kiểm toán.


Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm cụ thể của Tổ trưởng tổ kiểm toán và các thành viên tổ kiểm toán được quy định trong Luật Kiểm toán nhà nước và Quy chế tổ chức và hoạt động đoàn kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.


1.2. Nhiệm vụ của tổ kiểm toán trong lập báo cáo kiểm toán


Báo cáo kiểm toán là sản phẩm cuối cùng của cuộc kiểm toán, nhưng lập báo cáo kiểm toán không chỉ diễn ra ở thời điểm cuối cùng của quá trình kiểm toán mà nó bao gồm nhiều công việc diễn ra trong suốt quá trình kiểm toán. Hay nói cách khác, để có được sản phẩm là báo cáo kiểm toán thì tổ kiểm toán phải thực hiện các nhiệm vụ sau:


* Báo cáo kết quả định kỳ cho Trưởng đoàn kiểm toán


Theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước và Quy chế tổ chức hoạt động đoàn kiểm toán, Tổ trưởng tổ kiểm toán phải báo cáo kết quả định kỳ cho Trưởng đoàn kiểm toán, cụ thể:


- Bắt đầu thực hiện kiểm toán tại một đơn vị cụ thể: Báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo, phê duyệt của Trưởng đoàn kiểm toán về Kế hoạch kiểm toán chi tiết của tổ kiểm toán.



- Trong quá trình thực hiện kiểm toán tại một đơn vị cụ thể:



+ Báo cáo Trưởng đoàn kiểm toán về tiến độ thực hiện kế hoạch kiểm toán: những công việc đã hoàn thành, những công việc đang thực hiện, những công việc dự kiến thực hiện trong thời gian tiếp theo; đề xuất giãn tiến độ, thêm hoặc bớt thời gian kiểm toán nếu thấy cần thiết. 



+ Báo cáo Trưởng đoàn kiểm toán về tình hình kiểm toán: những thuận lợi, khó khăn trong triển khai nhiệm vụ, những công việc phát sinh ngoài kế hoạch, những tình huống, hay dấu hiệu cho thấy thành viên tổ kiểm toán không tuân thủ quy định về đạo đức nghề nghiệp,...



+ Báo cáo Trưởng đoàn kiểm toán về kết quả kiểm toán: kết quả của những công việc đã thực hiện, những phát hiện ban đầu của những nội dung kiểm toán đã thực hiện; xin ý kiến chỉ đạo của Trưởng đoàn kiểm toán về những vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ mà tổ kiểm toán chưa có hướng giải quyết, định hướng của Trưởng đoàn về việc xử lý (kết luận, đánh giá, kiến nghị kiểm toán) đối với các phát hiện kiểm toán của tổ kiểm toán,...


- Chuẩn bị kết thúc kiểm toán tại đơn vị:



+ Báo cáo toàn bộ tình hình và kết quả kiểm toán của tổ kiểm toán cho Trưởng đoàn kiểm toán.



+ Soạn thảo Dự thảo báo cáo kiểm toán của tổ kiểm toán và gửi xin ý kiến chỉ đạo của Trưởng đoàn kiểm toán để hoàn thiện Dự thảo báo cáo kiểm toán trước khi tổ chức họp thông báo kết quả kiểm toán với đơn vị được kiểm toán.


* Lập dự thảo báo cáo kiểm toán của tổ kiểm toán


- Tổ trưởng có trách nhiệm tổng hợp các kết quả kiểm toán từ các biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của các thành viên trong Tổ kiểm toán để lập dự thảo báo cáo kiểm toán.


- Sau khi lập xong dự thảo báo cáo kiểm toán, tổ kiểm toán tổ chức thảo luận trong nội bộ Tổ kiểm toán về dự thảo báo cáo kiểm toán; trường hợp còn có ý kiến khác nhau thì Kiểm toán viên có quyền bảo lưu ý kiến.



* Hoàn chỉnh báo cáo kiểm toán


Trên cơ sở ý kiến thảo luận của các thành viên trong tổ kiểm toán, Tổ trưởng hoàn chỉnh dự thảo báo cáo kiểm toán.


2. Phương pháp lập, thẩm định báo cáo kiểm toán của tổ kiểm toán 



2.1. Yêu cầu chung về báo cáo kiểm toán


2.1.1. Yêu cầu kết quả kiểm toán



- Kết quả kiểm toán phải phù hợp với mục tiêu, nội dung và phạm vi kiểm toán đề ra trong kế hoạch kiểm toán, hay nói cách khác, kết quả kiểm toán phải thể hiện được việc hoàn thành mục tiêu và nội dung kiểm toán và cho thấy công việc kiểm toán được tiến hành trong phạm vi kiểm toán đã xác định trước.



- Kết quả kiểm toán phải phản ánh đầy đủ, chính xác, trung thực và khách quan về thông tin, nội dung được kiểm toán và phải dựa trên cơ sở có đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp.


- Kết quả kiểm toán phải được ghi chép đầy đủ, cụ thể trong giấy tờ làm việc của kiểm toán viên và phải được soát xét qua các cấp kiểm soát theo quy định.




2.1.2. Yêu cầu về hình thức văn bản


           Báo cáo kiểm toán phải được thể hiện theo đúng quy định về hình thức văn bản của Kiểm toán Nhà nước và có giá trị pháp lý để các bên có có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan phải thực hiện.



2.13. Yêu cầu về cách trình bày văn bản



Việc trình bày báo cáo kiểm toán phải tuân thủ các yêu cầu sau:



  - Chính xác: nội dung, số liệu trong báo cáo kiểm toán phải chính xác; các kết luận, kiến nghị kiểm toán phải dựa trên những bằng chứng kiểm toán đảm bảo yêu cầu đầy đủ và thích hợp;



   - Có tính xây dựng: các kết luận, kiến nghị trong báo cáo kiểm toán phải có tính xây dựng, giúp đơn vị phát huy được những ưu điểm, thế mạnh và khắc phục, sửa chữa những sai sót, nhược điểm;



   - Rõ ràng, súc tích: văn phong dùng trong trình bày báo cáo kiểm toán phải trong sáng, ngắn gọn, trung lập, dễ hiểu, không gây ra nhiều cách hiểu khác nhau cho người sử dụng báo cáo; cấu trúc báo cáo phải chặt chẽ, hợp lý.


2.1.4. Yêu cầu về thời gian



Báo cáo kiểm toán phải được lập và gửi đúng thời hạn theo quy định.


Theo quy định của Kiểm toán Nhà nước (Điều 17 Quy chế tổ chức hoạt động của đoàn kiểm toán), chậm nhất 03 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm toán theo kế hoạch, Tổ trưởng Tổ kiểm toán phải hoàn thành dự thảo Biên bản kiểm toán và Báo cáo kiểm toán của Tổ kiểm toán. Chậm nhất 02 ngày từ khi thông báo kết quả kiểm toán với đơn vị được kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán phải gửi Biên bản kiểm toán và Báo cáo kiểm toán của Tổ kiểm toán cho Trưởng Đoàn kiểm toán.



2.2. Các loại báo cáo kiểm toán


2.2.1. Báo cáo kiểm toán


Báo cáo kiểm toán của tổ kiểm toán là văn bản do tổ kiểm toán lập và công bố để nêu ý kiến chính thức của mình về các thông tin, nội dung, vấn đề được kiểm toán. Báo cáo kiểm toán của tổ kiểm toán là sản phẩm cuối cùng của tổ kiểm toán sau khi hoàn thành công việc kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán có tên trong Danh sách các đơn vị được kiểm toán kèm theo Quyết định kiểm toán.


Báo cáo kiểm toán của tổ kiểm toán được lập dựa trên việc tổng hợp kết quả kiểm toán từ các biên bản kiểm toán của tổ kiểm toán, các bằng chứng kiểm toán và các tài liệu khác có liên quan.



2.2.2. Biên bản kiểm toán:


Biên bản kiểm toán là văn bản được lập giữa tổ kiểm toán và đơn vị được kiểm toán để cùng xác nhận toàn bộ kết quả làm việc của tổ kiểm toán tại đơn vị. Biên bản kiểm toán do tổ kiểm toán soạn thảo, sau đó trao đổi, thảo luận với đơn vị được kiểm toán và hai bên cùng ký vào biên bản kiểm toán. Trường hợp đơn vị có ý kiến khác với ý kiến đánh giá, kết luận, kiến nghị của tổ kiểm toán thì ghi trực tiếp vào biên bản kiểm toán hoặc có văn bản riêng đính kèm với biên bản kiểm toán.


Biên bản kiểm toán được lập tại các đơn vị trực thuộc, đơn vị cấp dưới của các đơn vị có tên trong Danh sách đơn vị được kiểm toán kèm theo Quyết định kiểm toán.



Biên bản kiểm toán được lập dựa trên việc tổng hợp kết quả kiểm toán từ các biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của kiểm toán viên, các bằng chứng kiểm toán và các tài liệu khác có liên quan.



2.2.3. Biên bản xác nhận số liệu kiểm toán



Biên bản xác nhận số liệu kiểm toán là văn bản được lập và ký kết giữa một bên là kiểm toán viên và một bên là cá nhân thuộc đơn vị được kiểm toán (người được phân công trực tiếp làm việc với KTV về những nội dung kiểm toán, hoặc kế toán trưởng, hoặc  thủ trưởng đơn vị) để xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán về một hoặc một số nội dung do kiểm toán viên đó thực hiện tại đơn vị được kiểm toán. Biên bản xác nhận số liệu gồm có hai phần nội dung chính: (i) Kết quả kiểm toán: gồm phần xác nhận số liệu và phần ý kiến đánh giá, nhận xét của kiểm toán viên; (ii) Ý kiến của đơn vị được kiểm toán.


Mỗi kiểm toán viên phải lập một Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán theo đúng nội dung kiểm toán đã được phân công trong Kế hoạch kiểm toán chi tiết. Trường hợp các nội dung kiểm toán được phân công liên quan đến nhiều bộ phận trong đơn vị được kiểm toán, kiểm toán viên có thể lập nhiều biên bản xác nhận, mỗi biên bản xác nhận những số liệu và tình hình kiểm toán liên quan đến một bộ phận trong đơn vị.


Theo quy định của Kiểm toán Nhà nước, các thành viên của tổ kiểm toán không phải là kiểm toán viên trở lên (kiểm toán viên dự bị, cộng tác viên kiểm toán, các thành viên khác) thì không được độc lập đứng tên lập và ký biên bản xác nhận số liệu với đơn vị được kiểm toán mà phải có một kiểm toán viên trong tổ kiểm toán đứng tên cùng ký biên bản xác nhận số liệu.


Biên bản xác nhận số liệu kiểm toán được lập trên cơ sở các bằng chứng kiểm toán do kiểm toán viên thu thập và các tài liệu khác có liên quan. Biên bản xác nhận số liệu là căn cứ quan trọng cho việc lập biên bản kiểm toán và báo cáo kiểm toán của tổ kiểm toán.



2.3. Nội dung chính của báo cáo kiểm toán


2.3.1. Khái quát về tình hình cuộc kiểm toán



Khái quát về tình hình cuộc kiểm toán, gồm các nội dung: 



- Mục tiêu kiểm toán: Trình bày tóm tắt mục tiêu của cuộc kiểm toán được trình bày trong kế hoạch kiểm toán của tổ kiểm toán. Báo cáo kiểm toán hiện nay của tổ kiểm toán thường trình bày tóm tắt mục tiêu kiểm toán thành 3 mục tiêu chính: mục tiêu kiểm toán tài chính, mục tiêu kiểm toán tuân thủ và mục tiêu kiểm toán hoạt động.


Ví dụ: Xác nhận tính đúng đắn, trung thực của báo cáo tài chính được kiểm toán; đánh giá tính tuân thủ pháp luật...; đánh giá tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong việc sử dụng vốn tại đơn vị.


- Nội dung kiểm toán: Nội dung kiểm toán thường được trình bày theo các nội dung kiểm toán đã đề ra trong kế hoạch kiểm toán chi tiết của tổ kiểm toán.



- Phạm vi và đối tượng kiểm toán: nêu những phần việc, lĩnh vực được kiểm toá; thời kỳ được kiểm toán; số các đơn vị trực thuộc được kiểm toán; quy mô, tỷ trọng các chỉ tiêu tài chính chủ yếu được kiểm toán so với tổng thể của đơn vị được kiểm toán,...; Nêu các giới hạn về các nội dung, chỉ tiêu mà tổ kiểm toán không thực hiện kiểm toán bởi những lý do khách quan, chủ quan.



- Căn cứ kiểm toán: Luật Kiểm toán nhà nước, các văn bản pháp luật về quản lý kinh tế, tài chính, kế toán và các văn bản pháp luật khác của Nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước; Hệ thống chuẩn mực kiểm toán, Quy trình kiểm toán, Quy chế Tổ chức và hoạt động Đoàn kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.



- Tóm tắt quá trình tổ chức thực hiện cuộc kiểm toán: các đơn vị hoặc bộ phận được kiểm toán, thời gian và địa điểm kiểm toán, phương pháp tổ chức thực hiện kiểm toán.



2.3.2. Tổng hợp kết quả kiểm toán



Tổng hợp kết quả kiểm toán gồm:


- Khái quát tình hình về hoạt động của đơn vị được kiểm toán: Quá trình hình thành và phát triển của đơn vị; Cơ cấu tổ chức bộ máy và hoạt động của đơn vị; Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ và tình hình hoạt động của đơn vị; Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản; Những thuận lợi và khó khăn chủ yếu của đơn vị.



- Tổng hợp các phát hiện kiểm toán: 



+ Phát hiện về kiểm toán tài chính: Trình bày tóm tắt các phát hiện kiểm toán về các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính. 



+ Phát hiện về kiểm toán tuân thủ: Tóm tắt các phát hiện về việc chấp hành pháp luật, chế độ, quy định của Nhà nước (chế độ tài chính, kế toán; chế độ về quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản,...).



+ Kiểm toán tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực trong việc quản lý, sử dụng tài sản, vốn nhà nước tại đơn vị: Trình bày tóm tắt các phát hiện kiểm toán về tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực trong việc quản lý, sửa dụng tài sản, vốn Nhà nước tại đơn vị.



+ Nội dung kiểm toán khác: Trình bày tóm tắt các phát hiện về các nội dung kiểm toán khác.



2.3.3. Kết luận kiểm toán



Kết luận kiểm toán trong báo cáo kiểm toán của tổ kiểm toán là ý kiến đánh giá, nhận xét của tổ kiểm toán theo mục tiêu kiểm toán, thông thường gồm các nội dung sau:



-  Kết luận về tính đúng đắn, trung thực về báo cáo tài chính (hay số liệu, thông tin tài chính) của đơn vị, chương trình, dự án được kiểm toán;



- Kết luận về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu hoạt động của đơn vị được kiểm toán;



- Kết luận về công tác chỉ đạo, quản lý điều hành của lãnh đạo đơn vị được kiểm toán;


- Kết luận về hiệu năng và hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị, bao gồm cả những ưu điểm và những hạn chế;



- Kết luận về tính tuân thủ pháp luật, chế độ, quy định của Nhà nước của đơn vị được kiểm toán: Chế độ quản lý tài chính - kế toán; quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình,...;



- Kết luận về tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực trong quản lý và sử dụng các nguồn lực kinh tế của đơn vị;



- Những phát hiện về những vấn đề bất cập của chính sách, chế độ và cơ chế quản lý đối với các hoạt động có liên quan đến đơn vị được kiểm toán.



2.3.4. Kiến nghị kiểm toán



a) Kiến nghị với đơn vị được kiểm toán:



 - Yêu cầu đơn vị điều chỉnh số liệu trên sổ kế toán và báo cáo tài chính, xử lý tài chính theo kết quả kiểm toán của tổ kiểm toán;



- Những biện pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý kinh tế, tài chính và tổ chức kế toán của đơn vị;



- Những giải pháp, biện pháp phát huy những ưu điểm, những mặt tích cực để nâng cao chất lượng công tác quản lý, sử dụng các nguồn lực kinh tế của đơn vị.



b) Kiến nghị với cơ quan, tổ chức cấp trên của đơn vị được kiểm toán:



- Những biện pháp chỉ đạo xử lý các vi phạm pháp luật trong quản lý kinh tế, tài chính, hạch toán kế toán và trong xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị;



- Những biện pháp giám sát đơn vị trong xử lý các sai phạm đã được Kiểm toán Nhà nước kết luận;



- Những giải pháp hướng dẫn, giúp đỡ đơn vị khắc phục những yếu kém, khó khăn, vướng mắc trong quản lý, sử dụng các nguồn lực kinh tế của đơn vị.



c) Kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước có liên quan:



- Những giải pháp tăng cường quản lý, hướng dẫn ngành, lĩnh vực trong quản lý, sử dụng các nguồn lực kinh tế của nhà nước tại các ngành, lĩnh vực;



- Hoàn thiện cơ chế, chính sách trong quản lý, sử dụng các nguồn lực kinh tế của nhà nước tại các ngành, lĩnh vực.



2.3.5. Thuyết minh báo cáo kiểm toán



Thuyết minh báo cáo kiểm toán, gồm:



- Các bằng chứng kiểm toán và tài liệu kiểm toán làm cơ sở tổng hợp kết quả kiểm toán trong các báo cáo kiểm toán;



- Các phân tích, đánh giá của tổ kiểm toán về hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị được kiểm toán;



- Các phân tích, đánh giá của tổ kiểm toán về các phát hiện kiểm toán và nguyên nhân, hậu quả của những sai phạm, yếu kém đã được phát hiện;



- Các sai phạm trọng yếu hoặc tổng hợp các sai phạm không trọng yếu có tần xuất xuất hiện nhiều (về cả định tính và định lượng);



- Các tài liệu khác có liên quan.


2.3.6. Các phụ biểu kèm theo báo cáo kiểm toán


Các phụ biểu kèm theo báo cáo kiểm toán là các bảng số liệu chi tiết để minh họa và làm rõ thêm thông tin về phát hiện, kết luận và kiến nghị kiểm toán. 



Các phụ biểu minh họa, bổ sung thông tin cho phần phát hiện kiểm toán thường có kết cấu và nội dung các chỉ tiêu tương tự như các mẫu biểu báo cáo tài chính theo chế độ nhà nước quy định cho từng loại hình đơn vị được kiểm toán được bổ sung thêm hai cột “Số kiểm toán”, “Chênh lệch” và phần “Giải thích nguyên nhân chênh lệch”.


Các phụ biểu minh họa, bổ sung thông tin cho phần kiến nghị kiểm toán thường được trình bày dưới dạng Bảng tổng hợp kết quả kiểm toán và Bảng tổng hợp kiến nghị tăng thu, giảm chi.


2.4. Hình thức báo cáo kiểm toán



Hình thức trình bày báo cáo kiểm toán được thực hiện theo quy định của Kiểm toán Nhà nước và cần thể hiện đủ các thông tin sau: 


- Tên và địa chỉ của cơ quan Kiểm toán Nhà nước; 


- Số hiệu báo cáo;


- Tiêu đề báo cáo;


- Ngư​ời và đơn vị nhận báo cáo;


- Nội dung báo cáo; 


- Thời gian kết thúc kiểm toán và thời điểm phát hành báo cáo; 


- Chữ ký, tên của Tổ trưởng Tổ kiểm toán (đối với Báo cáo kiểm toán của Tổ kiểm toán) hoặc Trưởng đoàn kiểm toán (đối với Báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán) và Thủ trưởng cơ quan, dấu của cơ quan Kiểm toán Nhà nước chịu trách nhiệm phát hành báo cáo.



2.5. Lập báo cáo kiểm toán



2.5.1. Tổng hợp kết quả kiểm toán, lập báo cáo kiểm toán


a) Tổng hợp kết quả kiểm toán


- Tập hợp các bằng chứng kiểm toán, kết quả kiểm toán:  Tổ trưởng tổ kiểm toán có trách nhiệm tập hợp đầy đủ các bằng chứng kiểm toán thích hợp và kết quả kiểm toán để lập báo cáo kiểm toán. Bằng chứng kiểm toán, kết quả kiểm toán bao gồm:



+ Các hồ sơ, tài liệu, số liệu đã được thu thập và đánh giá, xác minh trong quá trình kiểm toán để làm cơ sở chứng minh cho các ý kiến nhận xét, đánh giá, kết luận và kiến nghị của Kiểm toán viên về những vấn đề được kiểm toán;



+ Các bằng chứng thu thập được qua điều tra thực tiễn, qua các phỏng vấn và trao đổi trực tiếp đã được Kiểm toán viên xem xét, nghiên cứu;



+ Biên bản kết quả các cuộc làm việc với những người có trách nhiệm giải trình các vấn đề Kiểm toán viên yêu cầu phải làm rõ; Báo cáo giải trình của đơn vị được kiểm toán đã được Kiểm toán viên kiểm tra;



+ Các tài liệu, hồ sơ do bên thứ ba cung cấp đã được Kiểm toán viên xem xét, nghiên cứu;



+ Biên bản xác nhận tình hình số liệu kiểm toán của Kiểm toán viên, biên bản kiểm toán của các Tổ kiểm toán, nhật ký và tài liệu làm việc của Kiểm toán viên, Tổ kiểm toán;



+ Bảng tổng hợp kết quả kiểm toán theo từng nội dung từng chỉ tiêu kiểm toán đã được nêu trong quyết định kiểm toán...



+ Ngoài ra, Kiểm toán viên còn phải hệ thống, tập hợp đầy đủ các văn bản pháp luật có liên quan làm căn cứ pháp lý cho các ý kiến kiểm toán; các tài liệu cần thiết khác có liên quan đến cuộc kiểm toán.



- Kiểm tra, phân loại, tổng hợp kết quả kiểm toán: Tổ trưởng phải kiểm tra, rà soát tính hợp pháp, hợp lệ của bằng chứng kiểm toán, kết quả kiểm toán. Phân loại và tổng hợp bằng chứng kiểm toán, kết quả kiểm toán theo tiêu chí phù hợp với từng lĩnh vực kiểm toán, phù hợp với các nội dung, biểu mẫu báo cáo kiểm toán theo quy định của Kiểm toán Nhà nước.


b) Lập báo cáo kiểm toán



Trên cơ sở kết quả tổng hợp tình hình, số liệu kiểm toán, Tổ trưởng lập dự thảo báo cáo kiểm toán. Báo cáo kiểm toán phải bảo đảm các yêu cầu chung quy định tại Chuẩn mực Kiểm toán Nhà nước và theo mẫu quy định của Tổng Kiểm toán Nhà nước.



2.5.2. Tổ chức thảo luận trong tổ kiểm toán về Dự thảo báo cáo kiểm toán



Sau khi hoàn thành dự thảo Báo cáo kiểm toán, Tổ trưởng tổ kiểm toán tổ chức thảo luận trong Tổ kiểm toán để lấy ý kiến tham gia của các thành viên Tổ kiểm toán về đánh giá, nhận xét, kết luận và kiến nghị trong dự thảo báo cáo kiểm toán. Việc thảo luận trong Tổ kiểm toán về dự thảo báo cáo kiểm toán phải được lập thành biên bản theo mẫu quy định của Tổng Kiểm toán Nhà nước. Trong trường hợp còn có các ý kiến khác nhau thì Kiểm toán viên được quyền bảo lưu ý kiến theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Kiểm toán Nhà nước. 


2.5.3. Tổ trưởng hoàn chỉnh dự thảo báo cáo kiểm toán sau khi thảo luận



Trên cơ sở các ý kiến tham gia của các thành viên trong tổ kiểm toán, Tổ trưởng có trách nhiệm hoàn chỉnh dự thảo báo cáo kiểm toán:



- Hoàn chỉnh dự thảo báo cáo kiểm toán về hình thức, kết cấu đảm bảo tuân thủ đúng mẫu biểu do KTNN quy định;



- Những nội dung cần phải làm rõ để đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc đưa ra các nhận xét, đánh giá, kết luận, kiến nghị kiểm toán;


- Hoàn thiện các nội dung trình bày trong báo cáo, đảm bảo tính phù hợp giữa kết luận, kiến nghị kiểm toán với kết quả kiểm toán, giữa kết quả kiểm toán với các bằng chứng kiểm toán, đảm bảo tính khả thi của những kiến nghị kiểm toán;


- Hoàn thiện các nội dung khác theo yêu cầu của chuẩn mực kiểm toán và các quy định khác của KTNN trong việc lập báo cáo kiểm toán.


2.5.4. Tổ trưởng trình Trưởng đoàn dự thảo báo cáo kiểm toán



Sau khi hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo kiểm toán của tổ kiểm toán theo ý kiến tham gia của các thành viên trong tổ kiểm toán, Tổ trưởng trình dự thảo Báo cáo kiểm toán cho Trưởng đoàn kiểm toán.


Đồng thời với việc trình dự thảo Báo cáo kiểm toán, Tổ trưởng phải báo cáo cho Trưởng đoàn kiểm toán các thông tin bổ sung cho kết quả kiểm toán, kết luận và kiến nghị kiểm toán, đặc biệt là các vấn đề còn có ý kiến khác nhau trong tổ kiểm toán và những vấn đề còn chưa thống nhất với đơn vị được kiểm toán trong quá trình thực hiện kiểm toán cũng như trong việc ký biên bản kiểm toán và biên bản xác nhận số liệu kiểm toán.


2.5.5. Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau



Trong quá trình kiểm toán, đặc biệt ở bước lập báo cáo kiểm toán - bước công việc đòi hỏi kiểm toán viên phải đưa ra ý kiến cuối cùng về vấn đề, nội dung được kiểm toán đặc biệt là ý kiến kết luận, kiến nghị kiểm toán thường có những ý kiến khác nhau giữa các thành viên tổ kiểm toán. Trong trường hợp đó, Tổ trưởng tổ kiểm toán là người kết luận phương án xử lý, giải quyết sự không thống nhất ý kiến. Các ý kiến không thống nhất, nguyên nhân và ý kiến kết luận của Tổ trưởng phải được ghi chép trong tài liệu làm việc của kiểm toán viên. Đồng thời, Tổ trưởng có trách nhiệm báo cáo Trưởng đoàn kiểm toán về vấn đề còn có ý kiến khác nhau để Trưởng đoàn có ý kiến chỉ đạo, kết luận đối với các tình huống đó.


2.5.6. Bảo lưu kết quả kiểm toán



Trong trường hợp kiểm toán viên không thống nhất ý kiến với ý kiến kết luận của Tổ trưởng và Trưởng đoàn kiểm toán về nội dung do kiểm toán viên đó thực hiện thì kiểm toán viên có quyền bảo lưu ý kiến nhưng phải chấp hành ý kiến kết luận của Tổ trưởng và Trưởng đoàn kiểm toán. Ý kiến bảo lưu của kiểm toán viên được ghi chép vào Biên bản họp tổ kiểm toán và kèm theo các bằng chứng chứng minh cho ý kiến bảo lưu.


2.6. Tổ chức thông báo kết quả kiểm toán với đơn vị được kiểm toán


2.6.1. Tổ chức cuộc họp với đơn vị được kiểm toán



Sau khi Trưởng đoàn kiểm toán cho ý kiến về dự thảo báo cáo kiểm toán, Tổ trưởng tổ kiểm toán có trách nhiệm hoàn chỉnh dự thảo báo cáo kiểm toán theo ý kiến chỉ đạo của Trưởng đoàn kiểm toán và tổ chức cuộc họp thông báo kết quả kiểm toán với đơn vị được kiểm toán.



- Thành phần tham dự cuộc họp này thông thường gồm có:



+ Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành, khu vực;



+ Lãnh đạo Đoàn kiểm toán;



+ Tổ kiểm toán: Tổ trưởng, các thành viên của tổ kiểm toán; một thành viên của tổ kiểm toán kiêm thư ký cuộc họp;



+ Đơn vị được kiểm toán: Lãnh đạo đơn vị, Trưởng bộ phận tài chính - kế toán, và các cá nhân khác có liên quan;



+ Đại diện cơ quan quản lý, cơ quan cấp trên của đơn vị được kiểm toán.



- Nội dung cuộc họp: 


+ Tổ trưởng đại diện cho tổ kiểm toán thông báo kết quả kiểm toán của tổ kiểm toán được trình bày trong dự thảo Báo cáo kiểm toán của tổ kiểm toán;


+ Các đại biểu tham dự hội nghị phát biểu ý kiến về kết quả kiểm toán;



+ Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành (hoặc khu vực), Lãnh đạo đoàn kiểm toán kết luận về từng nội dung được thảo luận trong cuộc họp. Trường hợp không có sự tham dự của lãnh đạo KTNN chuyên ngành (khu vực) và lãnh đạo đoàn kiểm toán thì Tổ trưởng tổ kiểm toán phải có ý kiến kết luận hội nghị.


- Nội dung cuộc họp phải được ghi chép vào Biên bản họp theo mẫu do KTNN quy định. Kết thúc cuộc họp, Biên bản họp phải được thông qua và có đầy đủ chữ ký của các bên có liên quan theo quy định của KTNN. 


2.6.2. Xem xét các ý kiến giải trình, đề nghị của đơn vị được kiểm toán



Trong quá trình trao đổi, thảo luận về nội dung Dự thảo Báo cáo kiểm toán, đơn vị được kiểm toán thường có các ý kiến giải trình hoặc đề nghị tổ kiểm toán xem xét điều chỉnh các ý kiến đánh giá, nhận xét, kết luận và kiến nghị kiểm toán.


Khi đưa ra ý kiến giải trình, đề nghị đơn vị có thể cung cấp thêm thông tin, tài liệu để chứng minh, củng cố ý kiến giải trình. Trong trường hợp đó, tổ kiểm toán phải xem xét, đánh giá liệu các thông tin, tài liệu bổ sung có làm thay đổi kết quả kiểm toán, đặc biệt là kết luận và kiến nghị kiểm toán. Nếu tổ kiểm toán nhận thấy những thông tin, tài liệu đơn vị cung cấp bổ sung có thể làm thay đổi kết quả kiểm toán, thì tổ kiểm toán phải thực hiện các phương pháp, thủ tục kiểm toán bổ sung cần thiết để thu thập thêm các bằng chứng kiểm toán thích hợp làm cơ sở cho việc điều chỉnh kết quả kiểm toán.


Trong mọi trường hợp, dù có điều chỉnh kết quả kiểm toán hay không, tổ kiểm toán đều phải báo cáo lại với Trưởng đoàn kiểm toán việc xem xét xử lý ý kiến giải trình, đề nghị của đơn vị được kiểm toán.


2.6.3. Hoàn thiện báo cáo kiểm toán để phát hành



Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo KTNN (chuyên ngành) khu vực và lãnh đạo đoàn kiểm toán, và nghiên cứu tiếp thu ý kiến giải trình, đề nghị của đơn vị được kiểm toán, Tổ trưởng tổ kiểm toán hoàn thiện báo cáo kiểm toán của tổ kiểm toán và phát hành theo quy định của KTNN.


2.7. Thẩm định báo cáo kiểm toán của tổ kiểm toán


Trưởng đoàn kiểm toán phân công cho một số kiểm toán viên có kinh nghiệm thực hiện thẩm định báo cáo kiểm toán, cụ thể như sau:


2.7.1. Thẩm định việc tuân thủ quy trình, thủ tục và các yêu cầu trong việc khảo sát, lập, xét duyệt, phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kiểm toán chi tiết



- Xem xét việc tuân thủ quy định mẫu biểu kế hoạch kiểm toán chi tiết về hình thức, kết cấu, tính đầy đủ các nội dung của một kế hoạch kiểm toán chi tiết và bám sát mục tiêu, nội dung của kế hoạch kiểm toán tổng quát.



- Thẩm định các thông tin thu được về đơn vị được kiểm toán (thông tin khái quát về đơn vị, thông tin về hệ thống kiểm soát nội bộ, tình hình tài chính và các thông tin khác) đó đầy đủ và chi tiết để phục vụ cho việc lập kế hoạch kiểm toán chi tiết.



- Xem xét những nhận xét, đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị được kiểm toán có phù hợp với thông tin thu thập được.



- Xem xét những đánh giá về rủi ro và trọng yếu kiểm toán có phù hợp với những đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và thông tin thu thập được.



- Xem xét mục tiêu kiểm toán có phù hợp với mục tiêu tổng quát của cuộc kiểm toán và đặc thù của đơn vị được kiểm toán.



- Xem xét các nội dung kiểm toán, phạm vi và giới hạn kiểm toán, phương pháp kiểm toán đảm bảo tuân thủ quy định theo Luật Kiểm toán nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, chuẩn mực kiểm toán, quy trình kiểm toán và tính phù hợp với các nội dung nêu trên.



- Xem xét việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên tổ kiểm toán và thời gian kiểm toán đảm bảo việc thực hiện cuộc kiểm toán hiệu quả, tiết kiệm và đúng quy định. 



Trưởng đoàn kiểm toán chỉ đạo Tổ kiểm toán hoàn thiện kế hoạch kiểm toán chi tiết và phê duyệt Kế hoạch kiểm toán chi tiết để Tổ kiểm toán triển khai thực hiện kế hoạch.


2.7.2. Thẩm định việc tuân thủ các chuẩn mực, quy trình kiểm toán



Kiểm tra việc tuân thủ chuẩn mực kiểm toán; quy trình kiểm toán, quy chế tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm toán nhà nước; quy định về mẫu biểu hồ sơ kiểm toán; và các quy định khác về chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán:




- Xem xét nội dung hồ sơ của tổ kiểm toán từ hồ sơ chung đến các tài liệu làm việc của kiểm toán viên để xác định việc tuân thủ chuẩn mực kiểm toán, quy trình kiểm toán;



- Xem xét, đánh giá việc tuân thủ quy định về mẫu biểu hồ sơ kiểm toán về hình thức, nội dung và phương pháp ghi chép của từng tài liệu, chữ ký của các bên liên quan: nhật ký kiểm toán viên, biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán, các biên bản họp, biên bản kiểm toán, các công văn, báo cáo giải trình, báo cáo kiểm toán và các tài liệu khác theo quy định.


2.7.3. Thẩm định việc tuân thủ kế hoạch kiểm toán hoặc kế hoạch kiểm toán điều chỉnh đã được Trưởng đoàn kiểm toán phê duyệt



Người thẩm định xem xét hồ sơ của tổ kiểm toán, từ nhật ký kiểm toán viên, các biên bản xác nhận số liệu kiểm toán, biên bản kiểm toán và báo cáo kiểm toán để đánh giá việc tuân thủ kế hoạch kiểm toán đã được Trưởng đoàn phê duyệt:


- Mức độ hoàn thành mục tiêu kiểm toán theo kế hoạch đề ra;


- Thực hiện đầy đủ các nội dung kiểm toán;



- Các kiểm toán viên thực hiện đúng và đủ các công việc được phân công;



- Tuân thủ lịch trình kiểm toán;



- Thực hiện kiểm toán chi tiết, đối chiếu số liệu, kiểm tra hiện trường,...tại các đơn vị được nêu trong kế hoạch.


2.7.4. Thẩm định việc áp dụng thích hợp các phương pháp, thủ tục kiểm toán đối với từng khoản mục, nội dung kiểm toán


Người thẩm định xem xét hồ sơ, tài liệu làm việc của kiểm toán viên để đánh giá tính thích hợp của các phương pháp, thủ tục kiểm toán đã được kiểm toán viên áp dụng đối với từng khoản mục, nội dung kiểm toán.


Việc đánh giá tính thích hợp của các phương pháp, thủ tục kiểm toán đối với từng khoản mục, nội dung kiểm toán là công việc đòi hỏi người thẩm định phải có năng lực, trình độ và kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán mà tổ kiểm toán đã thực hiện kiểm toán.


2.7.5. Thẩm định mức độ thực hiện các mục tiêu kiểm toán theo kế hoạch kiểm toán đề ra



Người thẩm định xem xét nội dung báo cáo kiểm toán và so sánh với mục tiêu kiểm toán đề ra trong kế hoạch kiểm toán chi tiết để đánh giá mức độ thực hiện mục tiêu kiểm toán.


2.7.6. Thẩm định việc đảm bảo yêu cầu về hình thức và nội dung của báo cáo kiểm toán



- Tuân thủ mẫu báo cáo kiểm toán về kết cấu, nội dung, tính hợp lý, lôgic trong trình bày, văn phạm và lỗi chính tả;



- Tuân thủ quy định về tài liệu, hồ sơ của cuộc kiểm toán; 



- Kết quả thực hiện kế hoạch kiểm toán đã được lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước phê duyệt về mục tiêu, trọng yếu, nội dung, phạm vi, giới hạn, đơn vị được kiểm toán, thời hạn kiểm toán; 



- Tính đầy đủ, hợp lý, hợp pháp của các bằng chứng kiểm toán làm cơ sở cho các nhận xét, đánh giá, kết luận và kiến nghị kiểm toán;



- Tính đúng đắn, đầy đủ và trung thực của số liệu; tính hợp pháp của những nhận xét, đánh giá, xác nhận, kết luận, kiến nghị và tính khả thi của những kiến nghị kiểm toán.



2.7.7. Ký phát hành báo cáo kiểm toán



Sau khi tiếp thu ý kiến giải trình, đề nghị của đơn vị được kiểm toán, tổ trưởng hoàn thành dự thảo báo cáo kiểm toán trình Trưởng đoàn xem xét và ký phát hành báo cáo kiểm toán.


2.7.8. Lưu trữ hồ sơ của tổ kiểm toán



Sau khi kết thúc kiểm toán tại đơn vị và ký phát hành báo cáo kiểm toán, Tổ trưởng tập hợp các tài liệu làm việc của các thành viên trong tổ kiểm toán để lưu vào hồ sơ kiểm toán. 


IV. BÀI TẬP, TÌNH HUỐNG THẢO LUẬN, THỰC HÀNH




1. Tình huống thảo luận 1:



Thảo luận về hình thức và nội dung báo cáo 
kiểm toán của tổ kiểm toán: giảng viên sử dụng bản phô tô một số báo cáo kiểm toán của tổ kiểm toán đã phát hành và chia lớp thành các nhóm nhỏ để thảo luận.



2. Bài tập 2




Thảo luận về công tác thẩm định báo cáo kiểm toán của tổ kiểm toán: Giảng viên sử dụng bản phô tô một số báo cáo kiểm toán của tổ kiểm toán, báo cáo thẩm định báo cáo cáo kiểm toán của tổ kiểm toán, kế hoạch kiểm toán chi tiết của tổ kiểm toán và các tài liệu khác để tổ chức thảo luận.


V. TÀI LIỆU THAM KHẢO




1. Luật Kiểm toán Nhà nước năm 2005;




2. Hệ thống chuẩn mực kiểm toán nhà nước;




3. Quy chế Tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán của KTNN.
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Chuyên đề 4


KIỂM TRA THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN



Người biên soạn


Th.s. Đào Văn Dũng


Th.s. Huỳnh Hữu Thọ


I. MỤC TIÊU



- Giúp học viên hiểu rõ nội dung bước thứ tư của Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.



- Giúp học viên nắm được trình tự các bước thực hiện kiểm tra thực hiện kiến nghị từ khi xây dựng kế hoạch kiểm tra đến khi kết thúc công tác kiểm tra lập báo cáo kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán.


- Giúp học viên vận dụng để áp dụng vào thao tác nghiệp vụ chuyên môn khi tham gia vào tổ, đoàn kiểm tra thực hiện việc kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.



II. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA CHUYÊN ĐỀ



-  Mục đích của việc kiểm tra thực hiện kiến nghị: Trình bày những kết quả của quá trình kiểm tra thực hiện kiến nghị.


- Ý nghĩa của việc kiểm tra thực hiện kiến nghị: Thông qua hoạt động kiểm tra việc thực hiện kiến nghị kiểm toán nhận biết được mức độ đạt được về tính hiệu lực, hiệu quả của hoạt động kiểm toán của KTNN; xác định được nguyên nhân của việc chưa thực hiện kiến nghị kiểm toán từ đó có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục; làm cơ sở cho trích lập nguồn kinh phí hoạt động của Kiểm toán Nhà nước.


- Nội dung, phương pháp kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán:


+ Nội dung kiểm tra; 


+ Phương pháp kiểm tra


+ Quy trình kiểm tra việc thực hiện kiến nghị kiểm toán


III. NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ


1. Sự cần thiết phải kiểm tra việc thực hiện kiến nghị kiểm toán


1.1. Mục đích của việc kiểm tra thực hiện kiến nghị



- Nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả của hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.



- Thực hiện đầy đủ các bước của quy trình kiểm toán do đây là bước thứ tư của quy trình kiểm toán của KTNN. Tất cả các quy trình kiểm toán của KTNN từ Quy trình kiểm toán chung đến quy trình kiểm toán từng lĩnh vực (kể cả Quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán NSNN) đều có bước kiểm tra thực hiện kiến nghị.


- Thông qua hoạt động kiểm tra, đánh giá tính tuân thủ của đơn vị được kiểm toán trong việc tổ chức thực hiện kiến nghị của KTNN nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả của hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước. 


- Đánh giá kết quả hoạt động kiểm toán của các đơn vị trong ngành.



1.2. Ý nghĩa của việc kiểm tra thực hiện kiến nghị



- Kết quả kiểm tra cho thấy tính tuân thủ của đơn vị được kiểm toán trong thực hiện các kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước càng nghiêm túc thì tính hiệu lực, hiệu quả của hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước càng cao và ngược lại, cụ thể:


+ Các đơn vị được kiểm toán tổ chức thực hiện các kiến nghị kiểm toán một cách nghiêm túc, tỷ lệ kiến nghị đã thực hiện trên tổng số kiến nghị từng loại cao thể hiện kiến nghị kiểm toán có đủ bằng chứng, hợp lý, đảm bảo cơ sở pháp lý dẫn đến đạt được sự đồng thuận cao từ phía đơn vị được kiểm toán.


+ Kết quả của hoạt động kiểm toán là những kiến nghị kiểm toán (kiến nghị xử lý tài chính, kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý, kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến sai phạm, kiến nghị tư vấn...) nên tỷ lệ kiến nghị đã thực hiện càng cao, góp phần chấn chỉnh các sai sót trong quản lý, điều hành, sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước thể hiện hoạt động kiểm toán càng hiệu quả.


- Xác định được nguyên nhân (gồm cả nguyên nhân khách quan, chủ quan) của việc chưa thực hiện kiến nghị kiểm toán, nhất là các nguyên nhân chủ quan (như một số đơn vị được kiểm toán chưa nghiêm túc thực hiện trong khi Nhà nước chưa có chế tài để xử lý đối với những đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, kịp thời kiến nghị của KTNN... một số kiến nghị của KTNN không rõ ràng, chưa đủ bằng chứng; đến thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán văn bản được KTNN kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ đã hết hiệu lực thi hành, không còn phù hợp với cơ chế, chính sách hoặc nội dung kiến nghị của KTNN đã được điều chỉnh tại văn bản khác…), trên cơ sở đó đề xuất  giải pháp khắc phục.



- Kết quả kiểm tra việc thực hiện kiến nghị xử lý tài chính là cơ sở cho việc trích lập nguồn kinh phí hoạt động của Kiểm toán Nhà nước.


Lưu ý: Quy trình kiểm toán của kiểm toán độc lập không có bước kiểm tra việc thực hiện kiến nghị do hoạt động của kiểm toán độc lập là hoạt động dịch vụ, các kiến nghị đều mang tính chất tư vấn cho doanh nghiệp, việc thực hiện các kiến nghị của kiểm toán độc lập là quyền hạn của doanh nghiệp. Trong khi đó, KTNN có chức năng kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động đối với cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước có giá trị pháp lý, các đơn vị được kiểm toán phải thực hiện.


2. Tổ chức kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán tại các đơn vị đã thực hiện kiểm toán



2.1. Nội dung, phương pháp kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán



a) Nội dung kiểm tra



- Kiểm tra việc thực hiện kiến nghị kiểm toán tại các đầu mối và các đơn vị trực thuộc đã được kiểm toán. Thực hiện kiểm tra đối với tất cả các đầu mối và đơn vị trực thuộc đã được kiểm toán chưa có báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị hoặc đã có báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị gửi về Kiểm toán Nhà nước nhưng chưa thực hiện đầy đủ kiến nghị kiểm toán, chưa gửi đầy đủ bản sao các chứng từ có liên quan...


Ví dụ: KTNN chuyên ngành III thực hiện kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước tại Bộ Y tế trong năm 2012 về niên độ ngân sách 2011 tại Bộ và 40 đơn vị trực thuộc. Năm 2013, đến thời điểm tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2012, KTNN chuyên ngành III nhận được báo cáo thực hiện kiến nghị của Bộ Y tế với chi tiết:


+ Có 36 đơn vị trực thuộc có báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị, 04 đơn vị không báo cáo.



+ Trong 36 đơn vị có báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị có 10 đơn vị gửi kèm đầy đủ các chứng từ, hồ sơ có liên quan chứng minh cho việc thực hiện kiến nghị, 26 đơn vị còn lại còn thiếu hồ sơ, chứng từ có liên quan.



+ Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán tại Bộ Y tế của KTNN chuyên ngành III phải tổ chức kiểm tra tại 04 đơn vị không gửi báo cáo thực hiện kiến nghị, 26 đơn vị còn thiếu hồ sơ chứng từ và kiểm tra tình hình thực hiện kiến nghị chung tại đầu mối được kiểm toán là Bộ Y tế.


- Nội dung, phạm vi kiểm tra gồm:


+ Kiểm tra việc thực hiện kiến nghị năm vừa qua.



+ Kiểm tra việc thực hiện kiến nghị còn tồn đọng từ các cuộc kiểm toán trước đây.


Ví dụ: Tiếp tục ví dụ trên, trước năm 2012, KTNN chuyên ngành III đã kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước của Bộ Y tế trong năm 2010 (về niên độ 2009) và 2008 (về niên độ 2007), giả sử cả hai lần kiểm toán này, đến thời điểm chuẩn bị kiểm tra tình hình thực hiện kiến nghị trong kế hoạch năm 2013, tại một số đơn vị thuộc Bộ Y tế vẫn còn những kiến nghị chưa được thực hiện thì Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện kiến nghị đối với Bộ Y tế phải bao gồm cả đơn vị và nội dung kiến nghị kiểm toán chưa được thực hiện của 02 lần kiểm toán này.



+ Các loại kiến nghị đơn vị phải thực hiện và sẽ được kiểm tra gồm:



(1) Kiến nghị về xử lý tài chính (như kiến nghị tăng thu các khoản thuế, phí, lệ phí, kiến nghị loại khỏi quyết toán, thu hồi nộp ngân sách nhà nước, kiến nghị giảm thanh toán, kiến nghị ghi thu, ghi chi qua ngân sách nhà nước...).



(2) Kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý (như kiến nghị tổ chức một bộ phận nào đó của đơn vị để đảm bảo tính hợp lý, hiệu quả trong hoạt động, kiến nghị tăng cường kiểm tra, kiểm soát...).


(3) Kiến nghị xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đến các sai phạm (theo hướng dẫn 165/HD-KTNN ngày 06/3/2008 của KTNN hướng dẫn kết luận về trách nhiệm và kiến nghị xử lý vi phạm theo kết quả kiểm toán).


(4) Kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung các văn bản trái với quy định của pháp luật hoặc không còn phù hợp với thực tiễn.



+ Căn cứ để tiến hành kiểm tra: Đối với kiến nghị về xử lý tài chính là số liệu đã được tổng hợp tại phụ lục số 05 đến phụ lục số 11 của báo cáo kiểm toán năm của ngành đã được công bố công khai; đối với các loại kiến nghị còn lại căn cứ trên báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán đã phát hành.


b) Phương pháp kiểm tra



- Phương pháp đối chiếu: Đối chiếu kết quả thực hiện kiến nghị theo báo cáo của đơn vị với kiến nghị trên báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước (bao gồm báo cáo kiểm toán năm và báo cáo kiểm toán của đoàn kiểm toán); đối chiếu giữa kết quả thực hiện kiến nghị theo báo cáo của đơn vị với hồ sơ, chứng từ chứng minh cho việc đã thực hiện kiến nghị (đối với kiến nghị tăng thu ngân sách nhà nước là chứng từ nộp tiền vào ngân sách, đối với kiến nghị giảm số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ là bảng kê kèm theo tờ khai thuế, đối với kiến nghị giảm chi thể hiện trên báo cáo tài chính...).


- Phương pháp phỏng vấn: Phỏng vấn các đối tượng đơn vị cử làm việc với tổ kiểm tra để làm rõ các vấn đề có liên quan...


- Phương pháp phân tích: Phân tích tình hình thực hiện kiến nghị của đơn vị, nguyên nhân chủ quan, khách quan của việc chưa thực hiện kiến nghị.


- Phương pháp tổng hợp: Tổng hợp tình hình kiểm tra để lập biên bản kiểm tra, tổng hợp các biên bản để lập báo cáo tổng hợp kiểm tra tình hình thực hiện kiến nghị.



2.2. Quy trình kiểm tra việc thực hiện kiến nghị kiểm toán



2.2.1. Chuẩn bị kiểm tra


a) Thu thập thông tin về đơn vị được kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc KTNN trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức thu thập các thông tin liên quan đến các đơn vị được kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán trước khi tiến hành lập kế hoạch và thực hiện kiểm tra việc thực hiện kiến nghị kiểm toán. Các thông tin cần thu thập, gồm:



- Báo cáo kiểm toán của Tổ kiểm toán và báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán đã được phát hành, riêng đối với kiến nghị về xử lý tài chính cần thu thập từ báo cáo kiểm toán năm của ngành; 



- Chỉ thị, chỉ đạo, yêu cầu của lãnh đạo KTNN hoặc đề nghị của các cơ quan hữu quan;



- Báo cáo của đơn vị được kiểm toán về việc thực hiện các kiến nghị kiểm toán của KTNN (tình hình và kết quả thực hiện các kiến nghị kiểm toán và các nội dung liên quan đến nội dung được kiểm tra);



- Thông tin từ kho dữ liệu của cơ quan và thông tin từ các đơn vị trực thuộc KTNN; các thông tin của các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến việc thực hiện kiến nghị kiểm toán của KTNN;



- Khiếu nại của đơn vị được kiểm toán hoặc các tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có);



- Các nguồn thông tin có liên quan khác.


b) Lập Kế hoạch kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán


Các trường hợp phải tổ chức kiểm tra, các đơn vị chủ trì cuộc kiểm tra xây dựng kế hoạch kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán năm và kế hoạch cuộc kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán (Chi tiết tại Phụ lục số 01/KNKT).


c) Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra


Tổng KTNN (hoặc người được ủy quyền) thông báo kế hoạch kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán năm cho đơn vị trực thuộc KTNN được giao nhiệm vụ kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán (Chi tiết tại Mẫu số 01/KNKT).



Căn cứ Thông báo kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán của Tổng KTNN (hoặc người được ủy quyền), Thủ trưởng đơn vị trực thuộc được giao nhiệm vụ kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán có trách nhiệm điều chỉnh kế hoạch năm (nếu có); giao trách nhiệm cho các Trưởng đoàn kiểm tra lập kế hoạch cuộc kiểm tra; phê duyệt kế hoạch cuộc kiểm tra, và chịu trách nhiệm trước Tổng KTNN toàn bộ nội dung kế hoạch cuộc kiểm tra được phê duyệt.



d) Quyết định kiểm tra


Căn cứ Thông báo Kế hoạch kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán năm của Tổng KTNN (hoặc người được ủy quyền) và Kế hoạch cuộc kiểm tra do các Trưởng đoàn kiểm tra lập, Thủ trưởng các đơn vị được Tổng KTNN uỷ quyền ký Quyết định kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán đối với từng cuộc kiểm tra (Chi tiết tại Mẫu số 02/KNKT). 



Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ban hành, Quyết định kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán phải được gửi cho đơn vị được kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán.



e) Chuẩn bị triển khai kiểm tra


- Căn cứ vào Quyết định và Kế hoạch kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra có trách nhiệm xây dựng đề cương hướng dẫn cho đơn vị được kiểm tra chuẩn bị văn bản báo cáo Đoàn kiểm tra. Đề cương hướng dẫn được gửi đồng thời với Quyết định kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán cho đơn vị được kiểm tra. Nội dung đề cương báo cáo gồm: Thực trạng về việc chấp hành các nội dung mà Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán đã kiến nghị trong báo cáo kiểm toán; các kiến nghị kiểm toán đã được thực hiện cần có tài liệu cụ thể chứng minh. Các kiến nghị chưa được thực hiện phải nêu rõ nguyên nhân, đồng thời đề xuất biện pháp tiếp tục khắc phục (nếu có); nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kiến nghị kiểm toán của KTNN; đề xuất, kiến nghị (trên cơ sở điều kiện thực tế và những hạn chế, vướng mắc trong thực hiện kiến nghị của KTNN, đơn vị được kiểm tra đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền, Tổng KTNN giải quyết nhằm mang lại hiệu quả trong việc thực hiện các kiến nghị của KTNN).



- Họp đoàn, chuẩn bị các điều kiện cần thiết: Tổ chức họp Đoàn kiểm tra để quán triệt Kế hoạch kiểm tra đã được phê duyệt, bàn các biện pháp cụ thể để tổ chức thực hiện kế hoạch; giao nhiệm vụ cụ thể cho Phó Trưởng đoàn, Tổ trưởng (nhóm trưởng) và từng thành viên Đoàn kiểm tra. Cuộc họp phải được ghi thành biên bản để lưu hồ sơ cuộc kiểm tra; đối với cuộc kiểm tra có nhiều nội dung phức tạp, trên diện rộng hoặc thành phần Đoàn kiểm tra có các thành viên là người của nhiều đơn vị, Trưởng đoàn kiểm tra tổ chức tập huấn những nội dung cần thiết, thống nhất phương pháp tiến hành; chuẩn bị đầy đủ tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra; chuẩn bị phương tiện, thiết bị, kinh phí và những điều kiện vật chất cần thiết khác phục vụ cho hoạt động của Đoàn kiểm tra.



2.2.2. Thực hiện kiểm tra


a) Công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán 



- Chậm nhất sau 15 ngày làm việc kể từ ngày ký ban hành, Trưởng đoàn kiểm tra phải tổ chức công bố quyết định, kế hoạch kiểm tra (dự kiến lịch trình kiểm tra) với đơn vị được kiểm tra.


- Thành phần dự cuộc họp công bố quyết định kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán do Trưởng đoàn kiểm tra quyết định và thông báo trước ít nhất là 02 ngày làm việc cho Thủ trưởng đơn vị được kiểm tra để triệu tập, nhưng tối thiểu phải có các thành phần sau:



+ Các thành viên Đoàn kiểm tra theo kế hoạch kiểm tra đã được phê duyệt;



+ Thủ trưởng cơ quan, tổ chức được kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán;



+ Phụ trách kế toán của đơn vị được kiểm tra và các thành viên có liên quan.



- Nội dung cuộc họp công bố kế hoạch kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán:



+ Trưởng đoàn kiểm tra đọc toàn văn quyết định kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán; quán triệt mục đích, yêu cầu của cuộc kiểm tra và nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền, trách nhiệm của Đoàn kiểm tra theo quy định và thông báo nội dung, phương pháp tiến hành kiểm tra, kế hoạch kiểm tra (dự kiến lịch trình kiểm tra) cụ thể;



+ Đại diện lãnh đạo đơn vị được kiểm tra báo cáo nội dung thực hiện kiến nghị kiểm toán theo đề cương đã được Đoàn kiểm tra gửi trước;



+ Các thành viên dự họp trao đổi về những nội dung chưa rõ để thống nhất phối hợp thực hiện kế hoạch kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán.


b) Thực hiện kiểm tra


Kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán là quá trình sử dụng các phương pháp kiểm tra để xác nhận với đơn vị được kiểm toán tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán của KTNN, từ đó đưa ra kết luận chính xác, trung thực, khách quan về việc thực hiện kiến nghị kiểm toán của đơn vị được kiểm toán. Căn cứ kế hoạch kiểm tra đã được duyệt, Đoàn kiểm tra tiến hành thực hiện kiểm tra (Chi tiết tại Phụ lục số 02/KNKT).


c) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong quá trình kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán


- Báo cáo của thành viên Đoàn kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán: Trong quá trình kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán, các thành viên, Tổ trưởng, nhóm trưởng (nếu có) có trách nhiệm thường xuyên báo cáo với Trưởng đoàn về tình hình, kết quả công việc được phân công và những vấn đề cần xin ý kiến chỉ đạo.



- Chế độ báo cáo của Trưởng đoàn kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán



+ Định kỳ, Trưởng đoàn kiểm tra có trách nhiệm báo cáo tình hình, kết quả kiểm tra cho Thủ trưởng đơn vị trực tiếp tổ chức cuộc kiểm tra. Báo cáo nêu rõ những thuận lợi, khó khăn, những nơi đã và đang làm việc, nội dung, kết quả kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán, những vấn đề cần phải xin ý kiến chỉ đạo và kế hoạch tiếp theo. 



+ Trường hợp phát sinh những vấn đề khó khăn, vướng mắc vượt khả năng và thẩm quyền của Trưởng đoàn thì Trưởng đoàn có trách nhiệm báo cáo kịp thời Thủ trưởng đơn vị trực tiếp tổ chức cuộc kiểm tra và Tổng KTNN để xin ý kiến chỉ đạo.



d) Thời hạn kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán.



Thời hạn một cuộc kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán theo quyết định kiểm tra không quá 15 ngày làm việc. Trường hợp cần thiết phải tăng thêm thời gian kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán, Trưởng đoàn kiểm tra báo cáo thủ trưởng đơn vị xin gia hạn và chỉ được tiến hành khi có văn bản gia hạn. Mỗi cuộc kiểm tra chỉ được gia hạn một lần, thời gian gia hạn tối đa không quá 10 ngày làm việc.



2.2.3. Kết thúc kiểm tra


a) Lập biên bản kiểm tra, báo cáo kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán


- Kết thúc tại mỗi đơn vị được kiểm tra, Tổ trưởng kiểm tra lập biên bản kiểm tra thực hiện các kiến nghị kiểm toán của KTNN.



- Biên bản kiểm tra thực hiện các kiến nghị kiểm toán của KTNN phải được lập theo trình tự và mẫu biểu quy định. Nội dung biên bản là xác nhận số liệu và kết quả thực hiện các kiến nghị kiểm toán của KTNN (Chi tiết tại Mẫu số 03/KNKT).


Ví dụ: Biên bản kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán tại Dự án Hỗ trợ y tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long thuộc Báo cáo kiểm toán Chuyên đề Quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA giai đoạn 2008-2010 do KTNN chuyên ngành III thực hiện (tại Ví dụ 01 đính kèm bài giảng).



- Căn cứ vào các biên bản kiểm tra thực hiện các kiến nghị kiểm toán của KTNN và các tài liệu có liên quan, Trưởng đoàn kiểm tra lập báo cáo kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán của các đơn vị được kiểm tra (Chi tiết tại Mẫu số 04/KNKT) trình Tổng KTNN (qua Vụ Tổng hợp). Thủ trưởng đơn vị chủ trì kiểm tra uỷ quyền cho Trưởng đoàn kiểm tra tổ chức làm việc với đơn vị được kiểm tra về dự thảo báo cáo kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán.


Ví dụ: Báo cáo kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước năm 2012 tại Bộ Khoa học và Công nghệ do KTNN chuyên ngành III thực hiện (tại Ví dụ 02 đính kèm bài giảng).


- Chậm nhất 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra tại đơn vị, Trưởng đoàn kiểm tra phải nộp Báo cáo kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán cho thủ trưởng đơn vị (báo cáo kết quả kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán do Trưởng đoàn ký). Thủ trưởng đơn vị chủ trì kiểm tra xem xét nội dung báo cáo và cho ý kiến về kết quả kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán.



+ Trong quá trình xem xét kết quả kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán, thủ trưởng đơn vị chủ trì kiểm tra yêu cầu Trưởng đoàn, thành viên Đoàn kiểm tra giải trình để làm rõ thêm những vấn đề mà báo cáo của Trưởng đoàn chưa nêu rõ. Trường hợp cần thiết, thủ trưởng đơn vị chủ trì kiểm tra yêu cầu tiến hành kiểm tra bổ sung để có đủ căn cứ kết luận.



+ Trong trường hợp cần thiết, thủ trưởng đơn vị chủ trì kiểm tra có thể tổ chức làm việc với đơn vị được kiểm tra về kết quả kiểm tra hoặc gửi dự thảo báo cáo kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán yêu cầu đơn vị được kiểm tra trả lời bằng văn bản, nêu rõ những nội dung chưa thống nhất, nguyên nhân và chứng cứ.



- Chậm nhất 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, đơn vị chủ trì kiểm tra phải trình Tổng KTNN báo cáo kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán. Báo cáo kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán do thủ trưởng đơn vị chủ trì kiểm tra ký phát hành theo sự ủy quyền của Tổng KTNN.


b) Hồ sơ kiểm tra



- Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày ký phát hành Báo cáo kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán, Trưởng đoàn kiểm tra phải nộp hồ sơ kiểm tra. Hồ sơ kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán của mỗi đơn vị được kiểm tra bao gồm: 



+ Thông báo kiểm tra, quyết định kiểm tra, kế hoạch kiểm tra, biên bản kiểm tra, biên bản họp của Đoàn, Tổ và báo cáo kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán của đơn vị được kiểm toán; 



+ Các tài liệu về kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán theo mẫu quy định của Tổng KTNN; 



+ Các bằng chứng và tài liệu thu thập được trong quá trình kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán và các tài liệu có liên quan đến công tác quản lý thực hiện kiến nghị kiểm toán. 



- Việc bàn giao và lưu trữ hồ sơ kiểm tra



+ Việc bàn giao hồ sơ, tài liệu phải được lập thành biên bản, lưu cùng hồ sơ cuộc kiểm toán.



+ Thời hạn lưu trữ hồ sơ kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán được thực hiện theo quy định về lưu trữ hồ sơ kiểm toán của KTNN.


c) Tổng hợp kết quả kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán



Thực hiện chế độ báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán trong phạm vi được phân công theo qui định gồm lập báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của đơn vị chủ trì kiểm tra, lập báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước (Chi tiết tại Mẫu số 05/KNKT). Ngoài nội dung thực hiện theo qui định trên, các đơn vị lưu ý quá trình tổng hợp số liệu phải bao gồm số liệu chưa thực hiện qua các năm và lũy kế (trừ các trường hợp có lý do hợp pháp, khách quan, đã được KTNN xử lý chấp nhận).


Căn cứ quy định tại Khoản 4.1, Mục 4, Chương 5 Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước, đơn vị chủ trì kiểm tra căn cứ vào các biên bản kiểm tra kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán đã thực hiện để lập báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán theo mẫu quy định, báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước và gửi Vụ Tổng hợp trước ngày 10 tháng 12 hàng năm.



Ví dụ: Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2012 của KTNN chuyên ngành III (tại Ví dụ 03 đính kèm bài giảng).


3. Tổ chức theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả kiểm tra thực hiện kiến nghị của toàn ngành


Vụ Tổng hợp có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tiến độ, đôn đốc và hướng dẫn việc tổ chức kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán của các đơn vị trong ngành; căn cứ vào báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị cả năm của các KTNN chuyên ngành, khu vực gửi về tiến hành tổng hợp kết quả kiểm tra tình hình thực hiện kiến nghị toàn ngành; tham mưu, đề xuất các giải pháp tăng cường việc thực hiện kiến nghị kiểm toán; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán để báo cáo Quốc hội, Chính phủ theo yêu cầu


Ví dụ: Về tổng hợp kết quả kiểm tra tình hình thực hiện kiến nghị toàn ngành trong một năm


Tại báo cáo kiểm toán năm 2012 của KTNN, Vụ Tổng hợp đã tổng hợp tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2011 về niên độ ngân sách 2010 như sau:



Kết quả kiểm tra tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2011 về niên độ ngân sách 2010 của KTNN trong năm 2012 cho thấy hầu hết các đơn vị được kiểm toán đã chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị của KTNN, trong đó:



- Về kiến nghị xử lý tài chính thực hiện đến 31/12/2012 đạt 71,62% tổng số kiến nghị (năm 2010 về niên độ ngân sách 2009 đạt 68,9%), cụ thể:


ĐVT: Tỷ đồng



			STT


			Nội dung


			Số kiến nghị


			Số thực hiện


			Tỷ lệ (%)





			1


			2


			3


			4


			5=4/3





			 


			Tổng cộng


			21.220,98


			15.198,90


			71,62%





			1


			Tăng thu NSNN (thuế, phí…)


			1.527,72


			992,55


			64,97%





			2


			Tăng thu khác NSNN


			626,304


			485,8617


			77,58%





			3


			Giảm kinh phí thường xuyên


			948,6197


			608,2536


			64,12%





			4


			Giảm chi đầu tư xây dựng


			1.236,13


			629,1712


			50,90%





			5


			Xử lý nợ đọng, cho vay tạm ứng, ghi thu - ghi chi


			15.285,61


			11.366,23


			74,36%





			6


			Các khoản phải nộp, hoàn trả và quản lý qua NSNN


			1.596,59


			1.116,83


			69,95%








Các tỉnh thành phố 7.341,23/10.850 tỷ đồng, đạt 67,7%; các bộ, ngành trung ương 5.245,7/6.677,3 tỷ đồng, đạt 78,6%; các cuộc kiểm toán chuyên đề 988,4/1.044,6 tỷ đồng, đạt 94,6%; các doanh nghiệp 529,6/645,4 tỷ đồng, đạt 82,1%; các dự án đầu tư XDCB, chương trình MTQG 839,2/1.539 tỷ đồng, đạt 54,5%; khối quốc phòng, an ninh và cơ quan Đảng 228,6/438,3 tỷ đồng, đạt 52,1%; lĩnh vực khác 26,2/26,2 tỷ đồng, đạt 100%.



Kết quả thực hiện kiến nghị xử lý tài chính chưa cao do: (i) Về khách quan: Một số dự án ĐTXD đang trong quá trình thực hiện, chưa phê duyệt quyết toán nên đơn vị đề nghị sẽ thực hiện khi quyết toán; một số đơn vị được kiểm toán gặp khó khăn về tài chính (các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản) nên chưa thực hiện kiến nghị, có đơn vị đã giải thể nên không còn đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện; phần lớn các đơn vị sử dụng sai nguồn kinh phí được KTNN kiến nghị bố trí nguồn để hoàn trả đều thuộc các địa phương nghèo, khó khăn về tài chính nên hầu hết đều không thực hiện được...; (ii) Về chủ quan: Một số đơn vị chưa nghiêm túc trong chỉ đạo thực hiện và thực hiện các kiến nghị của KTNN; còn trường hợp đã thực hiện kiến nghị nhưng chưa đúng theo hướng dẫn (về nội dung nộp NSNN, ghi gộp với các khoản nộp không thuộc kiến nghị...) dẫn đến không tổng hợp được kết quả; một số kiến nghị còn chưa rõ ràng, chưa đảm bảo đầy đủ bằng chứng kiểm toán nên khó khăn cho đơn vị được kiểm toán trong quá trình thực hiện; chưa có chế tài để xử lý đối với những trường hợp đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc kiến nghị của KTNN... 



- Về sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách: Đã có 25 văn bản được Chính phủ, các bộ ngành và địa phương thực hiện hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung theo kiến nghị của KTNN (08 thông tư; 01 nghị quyết của HĐND tỉnh; 10 quyết định, 05 công văn và 01 văn bản khác); các kiến nghị khác đang được các đơn vị nghiên cứu sửa đổi theo quy định ban hành văn bản.


IV. CÂU HỎI, BÀI TẬP THẢO LUẬN, THỰC HÀNH


Để giúp học viên hiểu rõ hơn các vấn đề liên quan đến kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán, Giảng viên cần gợi ý để học viên thảo luận xoay quanh một số nội dung chủ yếu sau:



1. Phân biệt Biên bản kiểm tra thực hiện các kiến nghị kiểm toán, Báo cáo kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán và Báo cáo Tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán do KTNN chuyên ngành, khu vực lập.


2. Xác định các loại hồ sơ, chứng từ làm cơ sở chứng minh cho kiến nghị kiểm toán đã được thực hiện trong các trường hợp cụ thể như:



- Kiến nghị tăng thu thuế giá trị gia tăng đầu ra trong trường hợp đơn vị không có số dư thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ.


- Kiến nghị tăng thu thuế giá trị gia tăng đầu ra trong trường hợp đơn vị có số dư thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ lớn hơn số thuế GTGT đầu ra do KTNN xác định tăng thêm.


- Kiến nghị giảm số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.



- Kiến nghị tăng thu thuế thu nhập doanh nghiệp trong khi doanh nghiệp đang có số dư nộp quá loại thuế này vào ngân sách nhà nước và số dư cao hơn số thuế phải nộp tăng thêm.


- Kiến nghị loại khỏi quyết toán một khoản chi thu hồi nộp NSNN.


- Kiến nghị giảm quyết toán nhưng không thu hồi nộp NSNN.



- Kiến nghị nghị giảm thanh toán.



- Kiến nghị chuyển quyết toán năm sau.


- Kiến nghị giảm trừ dự toán năm sau.


- Kiến nghị ghi thu, ghi chi qua ngân sách nhà nước.


3. Xác định rõ các nguyên nhân của việc chưa thực hiện kiến nghị kiểm toán là nguyên nhân chủ quan hay khách quan từ đó có cơ sở đề xuất biện pháp khắc phục bằng cách nêu vấn đề cụ thể có thể gặp khi kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán như: Khi kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán tại một đơn vị phát hiện 01 kiến nghị chưa được thực hiện do kiến nghị thiếu tính khả thi và chưa đủ bằng chứng vậy đây là nguyên nhân khách quan hay chủ quan đối với: Đơn vị được kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước?.


4. Giao cho mỗi nhóm xây dựng dự thảo kế hoạch kiểm tra thực hiện kiến nghị trong một năm tại 01 KTNN chuyên ngành, khu vực.



5. Xây dựng số liệu cụ thể về thực hiện kiến nghị của một số đơn vị (căn cứ theo số nhóm trong lớp học) để giao cho các nhóm căn cứ vào số liệu lập biên bản kiểm tra thực hiện kiến nghị.



6. Căn cứ kết quả thực hiện ở mục 5, giao cho các nhóm thực hiện lập báo cáo kiểm tra thực hiện kiến nghị của 01 cuộc kiểm toán.


V. TÀI LIỆU THAM KHẢO


- Quy trình kiểm tra việc thực hiện kiến nghị kiểm toán của KTNN ban hành kèm Quyết định số 1223/QĐ-KTNN ngày 06/7/2012 của Tổng Kiểm toán Nhà nước.


- Các Quy trình kiểm toán do KTNN ban hành.


- Hồ sơ của đoàn kiểm toán gồm: Báo cáo kiểm toán của đoàn kiểm toán; báo cáo kiểm toán của tổ kiểm toán; bằng chứng kiểm toán... 



- Các biểu tổng hợp số liệu kiến nghị về xử lý tài chính trên báo cáo kiểm toán năm của Ngành (từ Phụ lục số 05/THKQKT20... đến Phụ lục số 11/THKQKT20...).


- Hồ sơ, tài liệu của đơn vị được kiểm toán về việc thực hiện kiến nghị kiểm toán./.
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			KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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BIÊN BẢN KIỂM TRA



THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN NĂM 2011


CỦA DỰ ÁN HỖ TRỢ Y TẾ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG


Hôm nay, ngày 06 tháng 12 năm 2012, tại BQL Dự án Hỗ trợ y tế vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, chúng tôi gồm:



I. Tổ kiểm tra


1. Ông Phạm Xuân Tuyển - Tổ trưởng



2. Bà Hoàng Quỳnh Trang - Thành viên - Số hiệu thẻ KTVNN: D0370/KTVDB



II. Đại diện đơn vị được kiểm tra


1. Bà Vũ Thị Hậu- Chức vụ: Phó Giám đốc dự án


Thuộc BQL Dự án Hỗ trợ y tế vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.


Tổ kiểm tra thuộc KTNN chuyên ngành III đã kiểm tra công tác thực hiện kiến nghị kiểm toán của Dự án Hỗ trợ y tế vùng Đồng bằng Sông Cửu Long từ ngày ... đến ngày ... và cùng đơn vị xác nhận kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán như sau:


A. NỘI DUNG KIỂM TRA



Kiểm tra thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước theo Báo cáo kiểm toán Chuyên đề Quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA giai đoạn 2008-2010; báo cáo kiểm toán của Tổ kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành III và kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước. 


B. KẾT QUẢ KIỂM TRA



1. Tổng hợp tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán



Đơn vị tính: đồng



			TT


			Chỉ tiêu


			Số kiến nghị kiểm toán


			Số kiến nghị điều chỉnh giảm


			Số thực hiện của đơn vị


			Số chưa thực hiện


			Ghi chú





			


			


			


			


			


			


			





			A


			Các khoản tăng thu


			 


			 


			 


			 


			 





			I


			Tăng thu ngân sách


			 158.831.750   


			           -     


			158.831.750   


			


			 





			1


			Thu khác


			158.831.750   


			-


			158.831.750   


			-   


			 





			II


			Tăng thu khác ngân sách


			                         -     


			                -     


			                      -     


			                        -     


			 





			B


			Các khoản giảm chi


			 


			 


			 


			 


			 





			I


			Giảm chi thường xuyên


			 214.000.000   


			           -     


			 214.000.000   


			-


			 





			1


			Thu hồi nộp NSNN (chi sai chế độ)


			  214.000.000 


			-


			214.000.000 


			-


			 








* Kiến nghị số 1.2:


- Đơn vị đã nộp NSNN khoản chi tiền hỗ trợ cho học viên không đúng quy định tại Ban quản lý Dự án tỉnh Kiên Giang 126.000.000đ (Giấy nộp tiền vào NSNN tại Cục thuế tỉnh Kiên Giang ngày 23/04/2012)



- Thuế nhà thầu nước ngoài 158.831.750đ (thuế GTGT 79.415.875đ, thuế TNDN là 79.415.875đ): đơn vị đã thực hiện nộp NSNN (Giấy nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước Hà Nội ngày 02/7/2012 và Giấy nộp tiền vào Kho bạc Thành phố Hà Nội ngày 03/12/2012)


- Thuế TNCN ....


2. Các kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý tài chính kế toán



2.1. Những kiến nghị đã thực hiện: 


* Kiến nghị số 1.3.1: Việc lập kế hoạch vốn phải đảm bảo theo đúng thời gian quy định để các hoạt động của dự án được thực hiện đầy đủ, tuân thủ theo kế hoạch giải ngân hàng năm của dự án. 


Thực hiện: đơn vị đã tiếp thu và đã thực hiện


* Kiến nghị số 1.3.2: Đề nghị Ban quản lý dự án trung ương chỉ đạo Ban quản lý dự án tỉnh Kiên Giang thu hồi lại các máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy in đang sử dụng sai mục đích, xem xét và phân phối lại tài sản đảm bảo phù hợp hoạt động của dự án và đúng quy định của Nhà nước; Đồng thời có biện pháp chỉ đạo để tăng cường công tác quản lý tài sản của dự án tại các Ban quản lý;


Thực hiện: đơn vị đã tiếp thu và đã thực hiện


* Kiến nghị số 1.3.3: Việc mua sắm tài sản cần xem xét kỹ hơn đến tình trạng thực tế của đơn vị sử dụng để đưa ra danh mục tài sản thiết thực và hợp lý hơn; đồng thời cần đánh giá kỹ tình hình về điều kiện tiếp nhận hàng để tránh xảy ra việc hàng bàn giao nhưng chưa đưa vào sử dụng trong thời gian dài, gây lãng phí và giảm tính kinh tế, tính hiệu quả của hoạt động đó .


Thực hiện: đơn vị đã tiếp thu và đã thực hiện


* Kiến nghị số 1.3.4: Phối hợp với các bộ phận chức năng thực hiện các thủ tục hành chính, các thủ tục về đấu thầu trong công tác đấu thầu mua sắm tài sản cố định một cách nhanh chóng để không kéo dài thời gian mua sắm, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản được mua.


Thực hiện: đơn vị đã tiếp thu và đã thực hiện


* Kiến nghị số 1.4: Ban quản lý dự án trung ương, Ban quản lý dự án tỉnh Kiên Giang, Ban quản lý dự án thành phố Cần Thơ cần nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với những sai sót đã được nêu trong Biên bản kiểm toán, đặc biệt trong công tác đấu thầu mua sắm tài sản cố định, chi hỗ trợ đào tạo không đúng quy định, việc sử dụng máy tính để bàn và máy tính xách tay không có giấy chứng nhận bản quyền sử dụng phần mềm hợp pháp.


Thực hiện: đơn vị đã tiếp thu và đã thực hiện


* Kiến nghị số 1.5: Ý kiến tư vấn, đề xuất về việc cải tiến, hoàn thiện công tác quản lý và công tác quản lý tài chính kế toán



Nghiên cứu, xem xét để đề xuất lên các cơ quan có thẩm quyền có phương án hạn chế đến mức tối đa sự can thiệp của WB vào các hoạt động của dự án.


Thực hiện: đơn vị đã tiếp thu và đã thực hiện


2.2. Những kiến nghị đang thực hiện:


Không có


2.3. Những kiến nghị chưa thực hiện 



Không có


IV. Kết luận và kiến nghị


1. Kết luận



Về cơ bản, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.


2. Kiến nghị



Không có


VII. Ý kiến của các đơn vị được kiểm tra (nếu có).


Biên bản kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán được lập thành 05 bản, gồm ... trang, từ trang .... đến trang ... và các phụ biểu số .... kèm theo là bộ phận không tách rời của Biên bản này. Biên bản này được nhất trí thông qua và có giá trị pháp lý như nhau, đơn vị được kiểm tra lưu 01 bản, cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) lưu 01 bản, KTNN lưu 03 bản./.



			ĐẠI DIỆN BQL DA HỖ TRỢ Y TẾ


VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG



			TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM TRA












TL. TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC



KIỂM TOÁN TRƯỞNG KTNN CHUYÊN NGÀNH III
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BÁO CÁO 



Kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán của 



Kiểm toán Nhà nước năm 2012 tại Bộ Khoa học và Công nghệ


Thực hiện Quyết định số 1780/QĐ-KTNN ngày 20/11/2012 của Tổng KTNN về việc kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm 2012 tại Bộ Khoa học và Công nghệ;




Đoàn Kiểm tra tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán của KTNN đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện kiến nghị kiểm toán tại Bộ Khoa học và Công nghệ từ ngày 05/12/2012 đến ngày 15/12/2012.



I. Nội dung và phạm vi kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán



1. Nội dung kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán 



Kiểm tra thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước theo Báo cáo kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản Nhà nước năm 2010 tại Bộ Khoa học và Công nghệ; Báo cáo kiểm toán của Tổ kiểm toán của KTNN chuyên ngành III và kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện kiến nghị kiểm toán của KTNN.


2. Phạm vi kiểm tra



- Danh sách các đơn vị được kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán:



+ Kiểm tra tổng hợp : Vụ Kế hoạch tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ.




+ Kiểm tra chi tiết : Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam và Trường Quản lý khoa học và Công nghệ




- Năm kiểm tra: 2012


II. Kết quả kiểm tra



1. Tổng hợp tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán 



Đơn vị tính: đồng


			TT 


			 Chỉ tiêu 


			 Số kiến nghị kiểm toán 


			 Số kiến nghị điều chỉnh giảm 


			 Số thực hiện của đơn vị 


			 Số chưa thực hiện 


			 Ghi chú 





			 A 


			 Các khoản tăng thu 


			6.599.846.953


			-


			5.755.698.005


			844.148.948


			 





			 I 


			 Tăng thu ngân sách 


			3.751.437.553


			-


			3.393.288.605


			358.148.948


			 





			   1 


			 Tăng thu thuế nội địa 


			3.743.394.553


			-


			3.385.245.605


			358.148.948


			 





			 1.1 


			 Thuế GTGT 


			276.978.158


			


			109.227.940


			167.750.218


			 





			 1.2 


			 Thuế TNDN 


			3.299.076.773


			


			3.108.678.043


			190.398.730


			 





			 1.3 


			 Thuế TNCN 


			167.339.622


			


			167.339.622


			-


			 





			 2


			 Tăng thu phí, lệ phí 


			8.043.000


			


			8.043.000


			


			 





			 II 


			 Tăng thu khác ngân sách 


			2.848.409.400


			-


			2.362.409.400


			486.000.000


			 





			   1 


			 Nộp NSNN kinh phí thừa 


			7.622.000


			


			7.622.000


			-


			 





			   2 


			 Hủy dự toán 


			2.372.387.400


			


			1.887.387.400


			485.000.000


			 





			   3 


			 Thanh lý tài sản 


			


			


			


			-


			 





			   4 


			 Nộp NSNN khác 


			468.400.000


			


			467.400.000


			1.000.000


			 





			 B  


			 Các khoản giảm chi 


			7.120.197.345


			-


			6.587.605.345


			532.592.000


			 





			 I 


			 Giảm chi thường xuyên 


			6.059.823.294


			-


			5.527.231.294


			532.592.000


			 





			   1 


			 Thu hồi nộp NSNN (chi sai chế độ) 


			601.444.462


			


			601.444.462


			-


			 





			   2 


			 Giảm thanh toán, dự toán NSNN 


			2.188.888.296


			


			2.188.888.296


			-


			 





			   3 


			 Giảm QT (không đủ thủ tục) 


			3.269.490.536


			


			2.736.898.536


			532.592.000


			 





			 II  


			 Giảm chi đầu tư xây dựng 


			1.060.374.051


			-


			1.060.374.051


			-


			 





			   1 


			 Thu hồi nộp NSNN (chi sai chế độ) 


			201.671.521


			


			201.671.521


			-


			 





			   2 


			 Giảm cấp phát, thanh toán (sai chế độ) 


			596.728.458


			


			596.728.458


			-


			 





			   3 


			 Giảm thanh toán, dự toán NSNN 


			


			


			


			-


			 





			   4 


			 Giảm QT (không đủ thủ tục) 


			261.974.072


			


			261.974.072


			-


			 





			 C 


			 Các khoản nợ đọng phát hiện tăng thêm so với báo cáo của cơ quan quản lý thu NSNN 


			


			


			


			-


			 





			   1 


			 Nợ đọng thuế 


			


			


			


			-


			 





			   2 


			 Nợ đọng tiền sử dụng đất 


			


			


			


			-


			 





			   3 


			 Nợ đọng tiền thuế XNK 


			


			


			


			-


			 





			   4 


			 Nợ đọng khác 


			


			


			


			-


			 





			 D 


			 Các khoản phải nộp, hoàn trả và quản lý qua NSNN 


			27.115.221.695


			-


			27.115.221.695


			-


			 





			   1 


			 Các khoản ghi thu- ghi chi qua NSNN 


			27.115.221.695


			


			27.115.221.695


			-


			 








                Chi tiết phụ biểu số 01, 02, 03, 04, 05, 07/KNKT kèm theo



2. Các kiến nghị chưa thực hiện và nguyên nhân các kiến nghị chưa thực hiện




* Kiến nghị 1.2.1: Nộp NSNN các khoản do Kiểm toán Nhà nước xác định tăng thêm:




- Các khoản thuế 358.148.948đ, trong đó: Thuế GTGT 167.750.218đ, thuế TNDN 190.398.730đ của Công ty Ứng dụng và Triển khai Công nghệ thuộc Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam chưa thực hiện do: Theo báo cáo khoản thuế trên của Công ty Ứng dụng và Triển khai Công nghệ do việc thu hồi công nợ gặp khó khăn vì vậy đơn vị chưa thực hiện nộp NSNN khoản thuế trên.



- Các khoản thu khác: 1.000.000đ của Viện ứng dụng công nghệ chưa thực hiện, do kinh phí khó khăn nên đơn vị chưa thực hiện.



* Kiến nghị 1.2.3 Hủy dự toán: Kinh phí đề tài cấp vượt so với nhu cầu 485.000.000đ của Trường quản lý Khoa học và Công nghệ chưa thực hiện do:  Theo báo cáo của đơn vị là Kinh phí thực hiện nhiệm vụ hợp tác theo nghị định thư "Bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ quản lý KH&CN của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn 2010-2011", thời gian thực hiện 2 năm 2010-2011 với tổng kinh phí 2.690 triệu đồng, theo thuyết minh năm 2010 là 1.460 triệu đồng; năm 2011 là 1.230 triệu đồng, tuy nhiên theo hợp đồng số 22/2010/HĐ-NĐT ký ngày 02/01/2010 với tổng kinh phí là 2.690 triệu đồng, trong đó năm 2010 là 1.945 triệu đồng; 2011 là 745 triệu đồng, đến thời điểm hiện nay Bộ KH&CN đã giao dự toán theo đúng hợp đồng và đơn vị đã thực hiện đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ được giao. Vì vậy theo kiến nghị của Kiểm toán huỷ 485.000.000 đồng thì Bộ KH&CN không có nguồn để bố trí cấp bù cho khoản tiền này và số kinh phí này đơn vị đã sử dụng và quyết toán trong năm 2011. 




*Kiến nghị 1.2.5 Loại khỏi quyết toán chuyển quyết toán năm sau 532.592.000 đồng của Văn phòng chương trình nông thôn miền núi chưa thực hiện do: Theo báo cáo của đơn vị số tiền này là kinh phí của 02 dự án thuộc Văn phòng Chương trình Nông thôn Miền núi thực hiện tại Hải Phòng và Hà Nam dừng thực hiện, Văn phòng Chương trình đã làm thủ tục để các đơn vị phối hợp giải quyết. Đến nay, dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất giống và nuôi ngao thương phẩm khu vực bãi bồi ven biển huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng” đã được Bộ phê duyệt dừng thực hiện dự án (Quyết định số 3012/QĐ-BKHCN ngày 31/12/201) và chấp nhận quyết toán kinh phí là 60.732.000đ. Dự án “Xây dựng mô hình nuôi trồng thủy sản nước ngọt ở một số xã thuộc huyện Thanh Liêm, Kim Bảng, Duy Tiên tỉnh Hà Nam” đã được Bộ đồng ý dừng thực hiện (Công văn số 1778/BKHCN-KHTC ngày 23/7/2010) nhưng chưa hoàn tất các thủ tục để Bộ Khoa học và Công nghệ chấp nhận quyết toán kinh phí đã sử dụng là 471.860.000đ. Hiện nay, Văn phòng Chương trình đang khẩn trương phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam rà soát và hoàn tất thủ tục.



III. Các kiến nghị về công tác quản lý tài chính, kế toán 



1. Những kiến nghị đã thực hiện



* Điều chỉnh sổ kế toán, báo cáo quyết toán năm 2010 theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước. Đơn vị đã thực hiện điều chỉnh sổ kế toán, báo cáo quyết toán năm 2010 theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước, đến nay các đơn vị đã điều chỉnh sổ kế toán, báo cáo quyết toán năm 2010 theo kết luận của Kiểm toán.



2. Những kiến nghị đang thực hiện



* Kiến nghị số 1.3.1: Khắc phục việc giao dự toán chậm, bổ sung điều chỉnh nhiều lần, giữ lại kinh phí không giao hết hoặc giao dự toán khi chưa có nhiệm vụ, phải đảm bảo tính thống nhất giữa các đơn vị hoặc giao kinh phí tự chủ, không tự chủ theo đúng quy định; phân định rõ trách nhiệm của Vụ Kế hoạch - Tài chính trong việc lập, phân bổ và giao dự toán tránh tình trạng có nhiều đầu mối gây khó khăn cho việc tham mưu trong công tác quản lý và điều hành ngân sách hàng năm của Bộ; chấm dứt việc giao kinh phí hoạt động bộ máy cho Quỹ phát triển KHCN Quốc gia bằng lệnh chi tiền; sử dụng kinh phí cải cách tiền lương đảm bảo đúng nội dung, mục đích.


* Kiến nghị số 1.3.2: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chấp hành nghiêm túc các quy định về chế độ tài chính, kế toán; chấn chỉnh công tác kế toán và quyết toán ngân sách; chấm dứt tình trạng kiêm nhiệm sai quy định, bố trí nhân sự để đảm bảo theo đúng quy định của Luật kế toán; hàng năm làm thủ tục ghi thu, ghi chi đối với nguồn phí, lệ phí sở hữu công nghệ theo quy định; có biện pháp xử lý các tài sản hình thành từ các đề tài, dự án đã kết thúc trị giá 99.600trđ.


* Kiến nghị số 1.3.3: Lập phương án báo cáo Bộ Tài chính trình Chính phủ xin ý kiến xử lý dứt điểm các khoản còn phải thu hồi nộp NSNN đối với các đề tài, dự án đã kéo dài nhiều năm 200.264,3trđ (nhất là giai đoạn 1989-2005: 185.834,5trđ) và các đề tài chưa có hồ sơ quyết toán 12.947,9trđ.



* Kiến nghị số 1.3.4: Nâng cao chất lượng công tác xét chọn, thẩm định đề tài, dự án; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện dự án, đề tài hạn chế phải dừng thực hiện, gia hạn nhiều lần, đẩy mạnh công tác quản lý các dự án tăng cường trang thiết bị thực hiện đúng tiến độ theo quyết định đầu tư, tránh tình trạng kéo dài làm giảm hiệu quả sử dụng nguồn lực từ NSNN.


* Kiến nghị số 1.3.5: Tiến hành rà soát lại các khoản tài trợ, viện trợ để phản ánh đúng theo niên độ năm ngân sách, tránh tình trạng kinh phí đã được Bộ Tài chính ghi thu, ghi chi nhưng chưa tổng hợp vào Báo cáo quyết toán; đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kịp thời ghi thu, ghi chi các nguồn kinh phí viện trợ, tài trợ theo đúng quy định.


* Kiến nghị số 1.3.6: Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ để rà soát, sắp xếp lại trụ sở nhà đất do Bộ KH&CN quản lý, sử dụng và xác định rõ phần diện tích đất đang bị lấn chiếm lập phương án trình Bộ Tài chính xử lý, đồng thời chỉ đạo các đơn vị quản lý chặt chẽ quỹ đất, thu hồi đất đai, tài sản sử dụng chưa đúng mục đích; kiểm tra, thống kê tài sản là đất đai, trụ sở làm việc theo quy định. Đôn đốc các đơn vị có liên quan thực hiện bán đấu giá cơ sở 405-407 đường Cách mạng tháng 8, Quận 1, TP HCM theo phương án bán đấu giá nhà và quyền sử dụng đất được Bộ Tài chính phê duyệt tháng 5/2007.


* Kiến nghị số 1.3.7: Đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị thực hiện xây dựng phương án tự chủ tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, Nghị định số 115/2007/NĐ-CP.


* Kiến nghị số 1.3.8: Xác định rõ nguyên nhân chưa thực hiện kiến nghị xử lý tài chính của các cuộc kiểm toán năm 2006, năm 2009 và kiểm toán chuyên đề khoa học giai đoạn 2001-2005 với tổng số tiền 8.452.942.602đ để báo cáo Chính phủ và KTNN.



* Kiến nghị số 1.3.9: Đối với chi đầu tư xây dựng:



- Tập trung vốn cho những dự án trọng điểm đang thực hiện đầu tư nhằm sớm đưa dự án vào khai thác, sử dụng để phát huy được hiệu quả của nguồn vốn đầu tư, chỉ đạo các chủ đầu tư thực hiện đúng thời gian đầu tư dự án đã được Bộ phê duyệt tránh việc phê duyệt điều chỉnh tiến độ các dự án nhiều lần.



- Rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng trong việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án; khắc phục những thiếu sót trong việc lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán, công tác đấu thầu, công tác quản lý dự án trong việc lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo quyết toán vốn dự án hoàn thành chậm. Chỉ đạo các chủ đầu tư và các đơn vị trực thuộc đẩy nhanh công tác lập, thẩm tra trình Bộ (hoặc đơn vị được phân cấp) phê duyệt báo cáo quyết toán vốn dự án hoàn thành theo quy định. Đối với các dự án đã thẩm định xong báo cáo quyết toán vốn, đề nghị Bộ (hoặc đơn vị được phân cấp) xem xét phê duyệt theo đúng thời gian quy định.


- Đối với dự án xây dựng phòng thí nghiệm trọng điểm về Chuẩn đo lường, chỉ đạo chủ đầu tư có biện pháp thu hồi ngay số tiền 136,5trđ (do kiểm toán độc lập kiến nghị từ năm 2009) tránh thất thoát ngân sách Nhà nước.



3. Những kiến nghị chưa thực hiện: Không


IV. Các kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân (nếu có)



* Kiến nghị 1.4: Kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân đối với việc sao chép giữa các chuyên đề khoa học, thanh toán trùng nội dung tại Cục Sở hữu trí tuệ.


Thực hiện: Đã thực hiện.


V. Ý kiến tư vấn về các giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý tài chính kế toán


*Kiến nghị số 1.5: Tổng kết đánh giá lại việc thực hiện Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ để có biện pháp chấn chỉnh việc thực hiện tự chủ tại các đơn vị và thực hiện tốt hơn Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 05/9/2005 và xây dựng các định mức về chi phí nhân công, tiêu hao vật tư, tiền lương của chủ nhiệm đề tài tiền lương và hoạt động bộ máy trong thực hiện các đề tài, dự án nhằm nâng cao hơn nữa công tác thực hiện các nhiệm vụ khoa học.  



Thực hiện: Đang thực hiện


VI. Các kiến nghị những năm trước chưa thực hiện



......................


VII. Việc chấp hành chế độ thời gian báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của KTNN



Bộ Khoa học và Công nghệ đã thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị của KTNN đã giử báo cáo và các chứng từ nộp NSNN; giảm thanh toán dự toán về KTNN chuyên ngành theo đúng thời gian quy định ( công văn số 2925/BKHCN-KHTC ngày 15/10/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)



VIII. Kết luận và kiến nghị



1. Kết luận



Về cơ bản Bộ Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, tuy nhiên còn một số kiến nghị chưa thực hiện, cụ thể:



- Khoản thuế do KTNN xác định tăng 358.148.948đ (thuế GTGT 167.750.218đ, thuế TNDN 190.398.730đ) của Công ty Ứng dụng và Triển khai Công nghệ thuộc Viện Năng Lượng Nguyên tử Việt Nam.


- Viện Năng Lượng Nguyên tử Việt Nam chưa tổ chức thực hiện thu hồi diện tích đất công sở, do Viện Công nghệ Xạ hiếm đang quản lý mà cá nhân đang sử dụng sai quy định tồn tại lâu năm 483m2. 




- Các khoản thu khác: 1.000.000đ của Viện Ứng dụng công nghệ chưa thực hiện, do kinh phí khó khăn nên đơn vị chưa thực hiện.




- Hủy dự toán 485.000.000đ đơn vị chưa thực hiện do nguyên nhân nêu ở trên.




- Loại khỏi quyết toán chuyển quyết toán năm sau 532.592.000 đồng của Văn phòng chương trình nông thôn miền núi chưa thực hiện do dừng thực hiện dự án.




2. Kiến nghị 




- Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục chỉ đạo Viện Năng Lượng Nguyên tử Việt Nam nộp vào NSNN số thuế do KTNN xác định tăng 358.148.948đ (thuế GTGT 167.750.218đ, thuế TNDN 190.398.730đ) và Viện Ứng dụng công nghệ 1.000.000đ.



- Đôn đốc, chỉ đạo, phối hợp với đơn vị cấp dưới tổ chức thực hiện thu hồi dứt điểm diện tích đất thuộc quyền quản lý của đơn vị.




- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của KTNN đối với những kiến nghị mà đơn vị đang thực hiện và chưa thực hiện.




Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện về Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành III địa chỉ 111 Trần Duy Hưng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội trước ngày 31/3/2013




Báo cáo kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán của KTNN gồm 07 trang, từ trang 01 đến trang 07 và các phụ lục từ số 01, 02, 03, 04, 05, 07/KNKT là bộ phận không tách rời của Báo cáo kiểm tra này./.
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			KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC



KTNN CHUYÊN NGÀNH III



Số ……./ BC-CN III


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





                              Hà Nội, ngày …  tháng 12  năm 2012








BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ


THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN NĂM 2011



Căn cứ Quyết định số 1223/QĐ-KTNN ngày 06/7/2012 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc Ban hành Quy trình kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước;



Căn cứ Thông báo số 644/TB-KTNN ngày 24/4/2012 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về  Kế hoạch kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2012 của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành III;


KTNN chuyên ngành III đã tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2011 tại 12 đơn vị; Kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán của các đơn vị như sau:


I . Tình hình kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán 


1. Danh mục các đơn vị được kiểm toán năm 2011: 12 đơn vị (Chi tiết tại phụ lục số 03/KNKT)


2. Danh mục các đơn vị được kiểm toán được KTNN chuyên ngành III kiểm tra: 04 đơn vị (Chi tiết tại phụ lục số 04/KNKT)



3. Danh mục các đơn vị được kiểm toán không kiểm tra nhưng sử dụng báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán để làm căn cứ tổng hợp số liệu: 08 đơn vị (Chi tiết tại phụ lục số 05/KNKT). 



II. Kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán về xử lý tài chính


1. Kiến nghị xử lý tài chính đã thực hiện


1.1. Kết quả thực hiện kiến nghị tăng thu ngân sách: (Chi tiết phụ biểu số 01/KNKT)



Số kiến nghị tăng thu nộp NSNN 52.199,2trđ; Số kiến nghị đã thực hiện 49.511,2trđ đạt 95% gồm các khoản sau:



- Tăng thu nội địa: Số kiến nghị 52.191,2trđ (trong đó Thuế GTGT 5.072,8trđ; Thuế TNDN 42.688,6trđ; Thuế TNCN 3.865,2trđ; Thu khác 564,5trđ) Số đã thực hiện 49.503,2trđ đạt 95% (trong đó Thuế GTGT 3.676trđ; Thuế TNDN 41.816,8trđ; Thuế TNCN 3.850,5trđ; Thu khác 159,8trđ)


- Tăng thu phí và lệ phí: Số kiến nghị 8trđ; Số đã thực hiện 8trđ đạt 100%.


1.2. Kết quả thực hiện kiến nghị tăng thu khác ngân sách: (Chi tiết phụ biểu số 02/KNKT)



Số kiến nghị tăng thu khác NSNN 21.729,1trđ; Số kiến nghị điều chỉnh giảm 15trđ do Trường ĐH Đồng Tháp thuộc Bộ GT&ĐT và Đoàn KTNN tại Bộ GD&ĐT tổng hợp sai số liệu; Số kiến nghị đã thực hiện 18.732,5trđ đạt 86,3% gồm các khoản sau:



- Nộp kinh phí thừa: Số kiến nghị 14.752,4trđ; Số đã thực hiện 11.792,8trđ đạt 79,9%;


- Hủy dự toán:  Số kiến nghị 3.261,9trđ; Số đã thực hiện 3.261,9trđ đạt 100%;


- Nộp NSNN khác: Số kiến nghị 3.714,7trđ; Số kiến nghị điều chỉnh giảm 15trđ và Số đã thực hiện 3.677,7trđ đạt 99,4%.


1.3. Kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán giảm chi kinh phí thường xuyên (Chi tiết phụ biểu số 03/KNKT)



Số kiến nghị 140.329,8trđ; Số kiến nghị đã thực hiện 139.492,6trđ đạt 99,4% gồm các khoản sau:



- Thu hồi nộp NSNN các khoản chi sai chế độ: Số kiến nghị 3.298,9trđ; Số đã thực hiện 2.994,2trđ đạt 90,8%;


- Giảm thanh toán dự toán NSNN: Số kiến nghị 12.735,2trđ; Số đã thực hiện 12.735,2trđ đạt 100%;


- Giảm quyết toán NSNN các khoản quyết toán không đủ thủ tục: Số kiến nghị 57.733,8trđ; Số đã thực hiện 57.201,2trđ đạt 99,1% ;



- Giảm quyết toán NSNN các khoản quyết toán không đúng nguồn: Số kiến nghị 5.708,8trđ; Số đã thực hiện 5.708,8trđ đạt 100%;



- Các khoản giảm chi khác: Số kiến nghị 60.853trđ; Số đã thực hiện 60.853trđ đạt 100%.



1.4. Kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán giảm chi đầu tư xây dựng (chi tiết phụ biểu số 04/KNKT)


Số kiến nghị giảm chi đầu tư XDCB 18.773,2trđ; Số kiến nghị đã thực hiện 10.196,7trđ đạt 54,3% gồm các khoản sau:



- Thu hồi nộp NSNN các khoản chi sai chế độ: Số kiến nghị 2.344,7trđ; Số đã thực hiện 1.496,1trđ đạt 63,8%;


- Giảm cấp phát, thanh toán các khoản quyết toán sai chế độ: Số kiến nghị 8.257,7trđ; Số đã thực hiện 8.223,7trđ đạt 99,6%;


- Giảm quyết toán NSNN các khoản quyết toán không đủ thủ tục: Số kiến nghị 8.170,7trđ; Số đã thực hiện 476,8trđ đạt 5,8%.


1.5. Kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán xử lý nợ đọng, vay tạm ứng và ghi thu - ghi chi (chi tiết phụ biểu số 05/KNKT)



Số kiến nghị các khoản phải nộp, quản lý qua NSNN 1.568.642,9trđ; Số kiến nghị đã thực hiện 516.933,6trđ đạt 33% gồm các khoản:



- Các khoản ghi thu-ghi chi qua NSNN: Số kiến nghị 1.495.291,7trđ; Số đã thực hiện 514.303,6trđ đạt 34,4%;



- Các khoản khác: Số kiến nghị 73.351,2trđ; Số đã thực hiện 2.630trđ  đạt 3,6%;



1.6. Kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán xử lý nộp và giảm chi khác không thuộc NSNN(chi tiết phụ biểu số 06/KNKT)



Số kiến nghị các khoản nộp khác (nộp cấp trên tại Đài Truyền hình VN) 24.209,3trđ; Số kiến nghị đã thực hiện 24.209,3trđ đạt 100%;



1.7. Bảng kê chứng từ kết quả thực hiện kiến nghị xử lý nộp và giảm chi NSNN (Chi tiết phụ biểu số 07/KNKT)



2. Những kiến nghị xử lý tài chính đang thực hiện: không có



3. Những kiến nghị xử lý tài chính chưa thực hiện và nguyên nhân chưa thực hiện



3.1. Nhóm kiến nghị tăng thu NSNN: Số kiến nghị chưa thực hiện 2.687,9 trđ chiếm 5% (trong đó: Thuế GTGT 1.396,8trđ; Thuế TNDN 871,8trđ; Thuế TNCN 14,6trđ và Thu khác 404,6trđ) gồm: Bộ Giáo dục và Đào tạo 391,1trđ ( Thuế GTGT 43,6trđ; Thuế TNDN 332,8trđ; Thuế TNCN 14,6trđ) Bộ Khoa học và Công nghệ 378,7trđ (Thuế GTGT 188,3trđ; Thuế TNDN 190,3trđ) Thuế TNDN của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh 348,6trđ; Thuế GTGT của Đài Truyền hình Việt Nam 1.164,8trđ; Thu khác của Chuyên đề ODA 404,7trđ.  


Nguyên nhân:


- Các đơn vị thực hiện chưa nghiêm túc kiến nghị KTNN như Viện Năng lượng nguyên tử VN thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ lấy lý do là khó khăn về kinh tế nên chưa nộp NSNN 348,6trđ; Trung tâm nghiên cứu Triển khai Công nghệ Bức xạ không nộp NSNN số thuế GTGT theo kiến nghị mà theo báo cáo đơn vị giảm thuế GTGT đầu vào 20,6trđ.


- Dự ánTrung tâm Truyền máu khu vực - Dự án ODA thuộc Bộ Y tế: Khoản thuế nhà thầu nước ngoài 404,7trđ do: Dự án đã kết thúc hoạt động nhưng chưa có nguồn kinh phí để nộp.



- Một số kiến nghị của đoàn KTNN về kiến nghị tăng thu NSNN đối với một vài đơn vị còn chưa đồng nhất với ý kiến giải trình của đơn vị như:



Trường Đại học Thái Nguyên - Bộ GD&ĐT: Số thuế TNDN chưa thực hiện 322,2trđ, theo báo cáo: Nhà trường sẽ không phải nộp vì theo công văn số 3751/TCT-HTQT ngày 19/10/2011 của Tổng cục Thuế thì hoạt động liên kết đào tạo đơn vị được áp dụng thuế suất trên doanh thu là 2%, trong khi đó KTNN áp dụng tỷ lệ thuế suất cho đơn vị là 5% (chênh lệch tiền thuế TNDN tăng 322,2trđ) song Đoàn KTNN khẳng định việc áp dụng thuế suất thuế TNDN 5% là đúng quy định.


Đài Truyền hình VN và Đại học Quốc gia TP HCM: Theo báo cáo của đơn vị thì số kiến nghị tăng thu của KTNN bao gồm cả số mà đơn vị đã nộp NSNN trước khi có KTNN xuống kiểm toán (Đài Truyền hình VN 1.164,8trđ; Đại học Quốc gia TP HCM 348,5trđ).


3.2. Nhóm thu khác NSNN: Số kiến nghị chưa thực hiện 2.981,6trđ chiếm 13,7% (trong đó: Kinh phí thừa 2.959,6trđ; Nộp khác 22trđ)  gồm: Bộ GD&ĐT 539,9trđ (Kinh phí thừa 518,9trđ; Nộp khác 21trđ) Nộp khác của Bộ Khoa học và Công nghệ 01trđ và Kinh phí thừa của Chương trình Văn hóa 2.440,7trđ.


Nguyên nhân:



- Cục Đào tạo với nước ngoài thuộc Bộ GD&ĐT chưa thực hiện nộp kinh phí thừa 518,9trđ theo báo cáo: do trong năm cơ chế cấp phát thay đổi từ chuyển trực tiếp vào tài khoản của đại sứ quán của các nước, sau đó đại sứ quán chuyển cho các lưu học sinh sang chuyển trực tiếp vào tài khoản cho các lưu học sinh nên Cục chưa thực hiện được kiến nghị trên.



- Chương trình Văn hóa: Hầu hết các Sở VHTT&DL các tỉnh chưa thực hiện hoàn trả NSTW khoản kinh phí thừa như Yên Bái 660trđ; Ninh Bình 151,3trđ; TP Hà Nội 500trđ… theo báo cáo do các Sở Tài chính chưa đối chiếu được sổ kế toán, chưa có nguồn kinh phí để hoàn trả.



3.3. Nhóm kiến nghị giảm chi thường xuyên: Số kiến nghị chưa thực hiện 837,2trđ chiếm 0,6% gồm: Thu hồi các khoản chi sai chế độ 304,6trđ của Chuyên đề ODA và Giảm quyết toán các khoản quyết toán không đủ thủ tục của Bộ KH&CN 532,5trđ.


Nguyên nhân:  


- Thu hồi nộp NSNN khoản chi sai chế độ tại dự án ODA 304,6trđ, thực chất đây là khoản chi thuê chuyên gia tư vấn. Theo báo cáo của đơn vị, trong Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính quy định việc thuê chuyên gia tư vấn thông qua hình thức đấu thầu theo quy định của nhà tài trợ, vì vậy Dự án đã gửi thư cho Ngân hàng thế giới đề nghị làm rõ quy định về định mức chi cho chuyên gia trong nước theo quy trình đấu thầu của WB. Ngân hàng thế giới đã có thư trả lời, trong đó nêu rõ: “Hướng dẫn tuyển chọn này không thiết lập các định mức chi tiêu. Chi phí cho công việc sẽ phù hợp với điều khoản tham chiếu, yêu cầu năng lực cho công việc và theo mức giá thị trường”  song Đoàn kiểm toán khẳng định việc xử lý thu hồi khoản chi thuê chuyên gia 304,6trđ là hoàn toàn đúng luật và các văn bản tài chính hiện hành.



- Tại Bộ KH&CN chưa thực hiện khoản giảm quyết toán NSNN các khoản quyết toán không đủ thủ tục 532,6trđ; theo báo cáo đây là kinh phí của 02 dự án thực hiện tại Hải Phòng và Hà Nam, hiện nay 02 dự án này đã dừng thực hiện, các đơn vị đang phối hợp giải quyết vì vậy kiến nghị này chưa được thực hiện; 


3.4. Nhóm kiến nghị giảm chi đầu tư XDCB: Số kiến nghị chưa thực hiện 8.576,4trđ chiếm 45,7% (trong đó: Thu hồi các khoản chi sai chế độ 848,6trđ; Giảm cấp phát thanh toán các khoản quyết toán sai chế độ 33,9trđ; Giảm quyết toán các khoản quyết toán không đủ thủ tục 7.693,8trđ) đây là nhóm có số kiến nghị chưa thực hiện chiếm tỷ lệ cao trong các kiến nghị xử lý tài chính gồm: Bộ GD&ĐT 8.296,4trđ (Thu hồi các khoản chi sai chế độ 767,3trđ; Giảm cấp phát thanh toán các khoản quyết toán sai chế độ 33,9trđ; Giảm quyết toán các khoản quyết toán không đủ thủ tục 7.494,9trđ) Thu hồi các khoản chi sai chế độ của Viện Khoa học và Công nghệ VN 81,2trđ; Giảm quyết toán các khoản quyết toán không đủ thủ tục của chương trình văn hóa 198,9trđ.


Nguyên nhân:



- Bộ GD&ĐT: Đối với kiến nghị nộp NSNN 767,3trđ của 05 dự án, theo báo cáo: Các đơn vị chủ đầu tư đã đôn đốc đơn vị thi công nhưng đơn vị thi công chưa nộp cho Bộ GD&ĐT vì vậy Bộ cũng chưa nộp NSNN khoản chi sai chế độ này; Đối với kiến nghị giảm thanh toán các khoản quyết toán sai chế độ 33,9trđ của 02 Trường là Trường ĐH Thái Nguyên và Trường ĐH Nông nghiệp chưa thực hiện; Đối với kiến nghị giảm quyết toán các khoản chi không đủ thủ tục 7.494,9trđ của 06 đơn vị trực thuộc hiện các đơn vị đang đề nghị Bộ GD&ĐT cho quyết toán khoản chi vượt này vì đây là công việc thực tế ngoài dự kiến của đơn vị.



- Viện Khoa học và Công nghệ VN chưa thực hiện nộp NSNN 81,2trđ do chưa thu hồi được tiền của đơn vị thi công.



Riêng tại Thông tấn xã VN: Theo kết quả tổng hợp tại Biên bản kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2011 do KTNN Chuyên ngành  III thực hiện thì 39,4trđ là khoản giảm khác song trên báo cáo công khai kết quả kiểm toán là khoản thu hồi đầu tư XDCB (đơn vị đã thực hiện)


3.5. Nhóm kiến nghị xử lý nợ đọng vay tạm ứng và ghi thu-ghi chi: Số kiến nghị chưa thực hiện 1.051.709,3trđ chiếm 67% (Các khoản ghi thu ghi chi 980.988,1trđ; Các khoản khác 70.721,2trđ) gồm: Khoản ghi thu ghi chi của Bộ GD&ĐT 980.988,1trđ; Khoản khác của Chương trình Văn hóa 70.721,2trđ.



Nguyên nhân:



- Tại Bộ GD&ĐT: Khoản ghi thu ghi chi học phí, viện trợ 980.988,1trđ Bộ GD&ĐT chưa có văn bản ghi thu ghi chi khoản học phí và viện trợ của Bộ Tài chính;



- Chương trình Văn hóa thuộc Bộ VHTT&DL: Với kiến nghị bố trí nguồn NSĐP hoàn trả kinh phí chương trình 73.351,2trđ chỉ có duy nhất tỉnh Quảng Ninh thực hiện 2.630trđ còn 12 tỉnh khác không thực hiện tương đương 70.721,2trđ như: Nghệ An; Thanh Hóa; Bạc Liêu; Ninh Thuận…


III. Kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán về chấn chỉnh công tác quản lý tài chính kế toán


1. Những kiến nghị đã thực hiện



 Tất cả các đơn vị đã thực hiện điều chỉnh sổ kế toán, báo cáo quyết toán năm 2010 theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.



2. Những kiến nghị đang thực hiện



- Tại Bộ Giáo dục và Đào tạo



+ Kiến nghị 1.3.4. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chấn chỉnh việc quản lý, sử dụng tài sản không đúng quy định đồng thời chủ động rà soát, đối chiếu và thanh quyết toán các khoản công nợ dứt điểm cuối niên độ ngân sách, có biện pháp kiên quyết xử lý, thu hồi các khoản nợ dây dưa tại một số đơn vị. Yêu cầu các đơn vị rà soát các tài sản chênh lệch và sử dụng sai mục đích để có biện pháp xử lý đúng quy định, nhất là việc sử dụng sai mục đích 6.623m2 nhà tại trường ĐH Sư phạm TPHCM và để bị chiếm dụng 3.587m2 đất tại Trường ĐH Giao thông Vận tải.



Nguyên nhân: Bộ GD&ĐT đã có công văn gửi các đơn vị trên nhưng do việc di dời các hộ gia đình gặp nhiều khó khăn nên hiện các đơn vị trực thuộc đang tiếp tục thực hiện.


+ Kiến nghị 1.3.5. Chỉ đạo các đơn vị chấn chỉnh công tác quản lý, theo dõi đầy đủ và kịp thời tình hình học tập của lưu học sinh nước ngoài để làm cơ sở thanh toán các khoản kinh phí đầy đủ và đúng chế độ quy định đồng thời chỉ đạo Trường ĐH Xây dựng rà soát lại các khoản kinh phí đào tạo học sinh Lào, Campuchia còn dư nhiều năm số tiền 541,6trđ để xử lý theo đúng chế độ.



Nguyên nhân: Đối với Trường ĐH Xây dựng do số dư của kinh phí cho sinh viên Lào và Campuchia gồm cả KP thường xuyên và không thường  xuyên nên hiện nay đơn vị đang phối hợp với Bộ GD&ĐT để rà soát lại và phân tách rõ các khoản thường xuyên và không thường xuyên để có hướng xử lý.



+ Kiến nghị 1.3.8. Đối với chi đầu tư xây dựng: Chỉ đạo các chủ đầu tư chú trọng lựa chọn các đơn vị tư vấn có năng lực, có trách nhiệm, đồng thời nâng cao năng lực quản lý dự án của các chủ đầu tư, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế dự toán, trong việc quản lý dự án, quản lý thi công công trình. Có biện pháp kiên quyết đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện công tác quyết toán vốn dự án hoàn thành đúng quy định, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm



Nguyên nhân: Bộ GD&ĐT kiên quyết chỉ đạo nhưng chủ đầu tư thực hiện chưa có hiệu quả.



- Tại Bộ Khoa học và Công nghệ



+ Kiến nghị số 1.3.4: Nâng cao chất lượng công tác xét chọn, thẩm định đề tài, dự án; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện dự án, đề tài hạn chế phải dừng thực hiện, gia hạn nhiều lần, đẩy mạnh công tác quản lý các dự án tăng cường trang thiết bị thực hiện đúng tiến độ theo quyết định đầu tư, tránh tình trạng kéo dài làm giảm hiệu quả sử dụng nguồn lực từ NSNN.



+ Kiến nghị số 1.3.5: Tiến hành rà soát lại các khoản tài trợ, viện trợ để phản ánh đúng theo niên độ năm ngân sách, tránh tình trạng kinh phí đã được Bộ Tài chính ghi thu, ghi chi nhưng chưa tổng hợp vào Báo cáo quyết toán; đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kịp thời ghi thu, ghi chi các nguồn kinh phí viện trợ, tài trợ theo đúng quy định.



+ Kiến nghị số 1.3.6: Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ để rà soát, sắp xếp lại trụ sở nhà đất do Bộ KH&CN quản lý, sử dụng và xác định rõ phần diện tích đất đang bị lấn chiếm lập phương án trình Bộ Tài chính xử lý, đồng thời chỉ đạo các đơn vị quản lý chặt chẽ quỹ đất, thu hồi đất đai, tài sản sử dụng chưa đúng mục đích; kiểm tra, thống kê tài sản là đất đai, trụ sở làm việc theo quy định. Đôn đốc các đơn vị có liên quan thực hiện bán đấu giá cơ sở 405-407 đường Cách mạng tháng 8, Quận 1, TP HCM theo phương án bán đấu giá nhà và quyền sử dụng đất được Bộ Tài chính phê duyệt tháng 5/2007.



+ Kiến nghị số 1.3.7: Đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị thực hiện xây dựng phương án tự chủ tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, Nghị định số 115/2007/NĐ-CP.



+ Kiến nghị số 1.3.9: Đối với chi đầu tư xây dựng:



Tập trung vốn cho những dự án trọng điểm đang thực hiện đầu tư nhằm sớm đưa dự án vào khai thác, sử dụng để phát huy được hiệu quả của nguồn vốn đầu tư, chỉ đạo các chủ đầu tư thực hiện đúng thời gian đầu tư dự án đã được Bộ phê duyệt tránh việc phê duyệt điều chỉnh tiến độ các dự án nhiều lần.



Rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng trong việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án; khắc phục những thiếu sót trong việc lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán, công tác đấu thầu, công tác quản lý dự án trong việc lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo quyết toán vốn dự án hoàn thành chậm. Chỉ đạo các chủ đầu tư và các đơn vị trực thuộc đẩy nhanh công tác lập, thẩm tra trình Bộ (hoặc đơn vị được phân cấp) phê duyệt báo cáo quyết toán vốn dự án hoàn thành theo quy định. Đối với các dự án đã thẩm định xong báo cáo quyết toán vốn, đề nghị Bộ (hoặc đơn vị được phân cấp) xem xét phê duyệt theo đúng thời gian quy định.



 Đối với dự án xây dựng phòng thí nghiệm trọng điểm về Chuẩn đo lường, chỉ đạo chủ đầu tư có biện pháp thu hồi ngay số tiền 136,5trđ (do kiểm toán độc lập kiến nghị từ năm 2009) tránh thất thoát ngân sách Nhà nước.



- Đối với dự án ODA



+ Kiến nghị số 1.3.1: Khắc phục việc lập dự toán vốn đối ứng không có cơ sở, không giao dự toán vốn ngoài nước theo ý kiến của Chính phủ, Bộ Tài chính và yêu cầu các chương trình, dự án lập kế hoạch hoạt động theo quy trình của Luật NSNN để đảm bảo sử dụng có hiệu lực nguồn lực tài chính của NSNN đồng thời việc giao dự toán phải bám sát nhiệm vụ chi, phù hợp với khả năng thực hiện của các chương trình, dự án để hạn chế tình trạng huỷ dự toán, hoặc nộp trả kinh phí với số tiền lớn và ngăn ngừa tình trạng sử dụng kinh phí không đúng mục đích.



+ Kiến nghị số 1.3.2: Chấn chỉnh công tác quản lý và sử dụng tài sản tại các Ban quản lý dự án Trung ương và địa phương tránh tình trạng sử dụng tài sản sai mục đích, sai đối tượng, chậm đưa các trang thiết bị y tế vào sử dụng như đã nêu ở trên và yêu cầu các Ban quản lý dự án Trung ương chỉ đạo các Ban quản lý dự án địa phương phản ánh các tài sản được bàn giao vào sổ kế toán tránh tình trạng một số Ban quản lý dự án chưa phản ánh tài sản vào sổ kế toán và trong việc mua sắm tài sản, trang thiết bị cần phải cập nhật và thực hiện đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.



+ Kiến nghị số 1.3.3: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện chi trả lương chuyên gia, phụ cấp kiêm nhiệm theo đúng chế độ nhất là tại các dự án vốn vay tránh tình trạng còn chi sai định mức, chi trùng lương chuyên gia và phụ cấp kiêm nhiệm.



+ Kiến nghị số 1.3.4: Rút kinh nghiệm trong việc thẩm định, phê duyệt giá kế hoạch thiếu căn cứ dễ gây lãng phí nhất là đối với các dự án sử dụng nguồn vốn vay; xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng; xử lý các dự án đã kết thúc nhưng chưa lập Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.



+ Kiến nghị số 1.3.5: Đề nghị Bộ Y tế tổ chức kiểm tra phần việc của 02 chuyên gia đã thực hiện tại dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh miền núi phía Bắc, nếu có cơ sở chứng minh các chuyên gia có tham gia và thực hiện theo đúng nội dung Hợp đồng thì cho phép dự án được chi trả số tiền còn lại 50.000USD.



+ Kiến nghị số 1.3.6: Đề nghị dự án Hỗ trợ phát triển hệ thống y tế Dự phòng không được quyết toán số tiền 6.000USD (tương đương 124trđ) phát sinh trong năm 2011 cho 02 chuyên gia chi vượt theo quy định tại Thông tư 219/2009/TT-BTC.



3. Những kiến nghị chưa thực hiện


- Tại Bộ Khoa học và Công nghệ


+ Kiến nghị số 1.3.8: Xác định rõ nguyên nhân chưa thực hiện kiến nghị xử lý tài chính của các cuộc kiểm toán năm 2006, năm 2009 và kiểm toán chuyên đề khoa học giai đoạn 2001-2005 với tổng số tiền 8.452,9trđ để báo cáo Chính phủ và KTNN.



IV. Các kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân 


- Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo:



 Kiến nghị số 1.4. Xem xét, kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến thu học phí, lệ phí tuyển sinh vượt mức quy định.



Thực hiện: Bộ GD&ĐT đã có công văn (từ số 676 đến 709 ngày 17/02/2012) chấn chỉnh, yêu cầu các đơn vị trực thuộc có thu học phí, lệ phí tuyển sinh vượt mức quy định, tuy nhiên đến nay các đơn vị vẫn chưa báo cáo về Bộ nội dung này.



- Tại Bộ Khoa học và Công nghệ



Kiến nghị 1.4: Kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân đối với việc sao chép giữa các chuyên đề khoa học, thanh toán trùng nội dung tại Cục Sở hữu trí tuệ.



Thực hiện: Cục Sở hữu trí tuệ đã kiểm điểm các cán bộ sao chép các đề tài khoa học thanh toán trùng.



- Đối với chương trình Mục tiêu Quốc gia về Văn hóa



Kiến nghị số 2.8:  Đề nghị UBND 03 tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Phú Thọ kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan trong việc phân bổ kinh phí của chương trình không đúng đối tượng được quy định tại Thông tư liên tịch số 25/2008/TTLT/BTC-Bộ VHTTDL ngày 25/3/2008 của Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch theo quy định;



Thực hiện: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chưa nhận được báo cáo của 03 UBND tỉnh về xử lý kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trên.



V. Các kiến nghị về hoàn thiện cơ chế, chính sách



- Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo



+Thực hiện tổng kết và rà soát lại mức độ tự chủ tài chính của các đơn vị trực thuộc giai đoạn 2008-2010 để làm cơ sở phân loại, đánh giá mức độ tự chủ và giao phân kinh phí NSNN tự chủ phù hợp cho các đơn vị giai đoạn 2011-2013, nhất là xem xét chuyển đổi một số đơn vị có mức độ tự chủ thực tế cao từ tự chủ một phần sang tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên để đảm bảo tiết kiệm chi NSNN.



+ Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức hạch toán, theo dõi riêng các khoản thu, chi của hoạt động sự nghiệp và hoạt động kinh doanh dịch vụ phù hợp với chế độ kế toán quy định tạo thuận lợi cho công tác kê khai và tính nộp thuế đầy đủ theo quy định của Nhà nước.



+ Chỉ đạoVP Bộ GD&ĐT xây dựng chi tiết cơ chế về quản lý và sử dụng nguồn thu từ hoạt động bán phôi bằng, chứng chỉ đồng thời hướng dẫn đơn vị có kế hoạch sử dụng kịp thời, đúng chế độ đối với nguồn kinh phí còn dư.



- Đối với Bộ Khoa học và Công nghệ



Tổng kết đánh giá lại việc thực hiện Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ để có biện pháp chấn chỉnh việc thực hiện tự chủ tại các đơn vị và thực hiện tốt hơn Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 05/9/2005 và xây dựng các định mức về chi phí nhân công, tiêu hao vật tư, tiền lương của chủ nhiệm đề tài tiền lương và hoạt động bộ máy trong thực hiện các đề tài, dự án nhằm nâng cao hơn nữa công tác thực hiện các nhiệm vụ khoa học.  



- Đối với Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Văn hóa



+ Phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các địa phương trong việc phân bổ kinh phí chương trình, đảm bảo tính thống nhất giữa kế hoạch do Bộ thẩm định thông báo cho các địa phương với kế hoạch địa phương giao cho các đơn vị cả về nội dung và kinh phí thực hiện;



+ Chủ trì và phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của chương trình tại địa phương theo trách nhiệm đã được quy định nhằm kịp thời chấn chỉnh, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, chấn chỉnh những tồn tại, sai sót trong quá trình thực hiện chương trình tại các địa phương. Trước mắt cần rà soát, kiểm tra các đơn vị có sử dụng kinh phí chương trình nhưng chưa được kiểm toán nhằm phát hiện và xử lý theo quy định những tồn tại như báo cáo kiểm toán đã nêu. 



- Đối với chuyên đề ODA



+ Kiến nghị số 1.4.1: Nghiên cứu, xây dựng trình Thủ tướng chính phủ quy chế quản lý nguồn vốn vay theo phương án thực hiện theo quy định của Luật Việt Nam tránh việc phải làm thủ tục qua nhiều giai đoạn làm giảm tiến độ dự án




+ Kiến nghị số 1.4.2: Nghiên cứu áp dụng Thông tư số 108/2007/TT-BTC ngày 07/09/2007 đối với các chương trình, dự án không có đầu tư  XDCB nhưng do thiết kế, phê duyệt là dự án nhóm A được bố trí nguồn vốn đầu tư XDCB để mua sắm các trang thiết bị, y tế chuyển đổi sang hình thức cấp nguồn vốn và quyết toán theo kinh phí hành chính sự nghiệp.



VI. Các kiến nghị những năm trước chưa thực hiện



- Đối với Bộ Khoa học và Công nghệ: Số kiến nghị chưa thực hiện 6.083.256.222đ, trong đó:



+ Các khoản nộp NSNN tăng thêm:   3.951.267.165đ 



+ Giảm thanh toán, dự toán NSNN:  1.877.494.921đ


+ Giảm quyết toán NSNN                    254.494.136đ.




Nguyên nhân: Theo báo cáo của Bộ KH&CN kinh phí sản phẩm thu hồi tại các Sở KHCN địa phương không thể thu hồi; chưa thu hồi được của đơn vị thứ 3 nên chưa nộp NSNN; thuế TNCN không thể thu hồi của cá nhân…



- Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo: Số kiến nghị chưa thực hiện 140.724.047.574đ, trong đó: 


+ Nộp NSNN: 2.332.416.855 đ (Thuế GTGT 153.760.001đ; thuế TNCN 51.815.000đ; kinh phí thừa 1.307.481.854đ; nộp NSNN 819.360.000đ) 


+ Giảm chi kinh phí 4.681.300.345đ (Chi thường xuyên 800.017.796đ;  chi đầu tư 3.881.282.549đ); 


+ Ghi thu - ghi chi: 133.710.330.374đ.


Nguyên nhân: Bộ Giáo dục & Đào tạo đã  đôn đốc các đơn vị trưc thuộc nhưng đến nay các đơn vị chưa thực hiện. Bộ sẽ tiếp tục đôn đốc các đơn vị thực hiện.



- Các đơn vị khác thực hiện tốt qua các năm không còn tồn đọng.



VII. Việc chấp hành chế độ thời gian báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của KTNN



Hầu hết các đơn vị được kiểm toán trong năm 2011 cho niên độ kế toán năm 2010 đã thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của KTNN đã gửi báo cáo và các chứng từ nộp NSNN; giảm thanh toán, dự toán về KTNN chuyên ngành III theo đúng thời gian quy định; Riêng chương trình Mục tiêu Quốc gia về Văn hóa do Bộ VHTT&DL chủ trì thực hiện chế độ báo cáo không tốt, KTNN chuyên ngành III đã có công văn và nhắc nhở nhiều lần song chế độ báo cáo cũng như việc đôn đốc các tỉnh thực hiện chưa nghiêm túc vì vậy kết quả thực hiện kiến nghị của KTNN đối với của Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Văn hóa là không cao.



VIII. Kết luận và kiến nghị



1. Kết luận 


- Đối với kiến nghị xử lý tài chính: Hầu hết các đơn vị đều thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của KTNN nhất là các kiến nghị về tăng thu, giảm chi NSNN, cụ thể:



          - Kiến nghị tăng thu NSNN thực hiện đạt:                  95,0%



- Kiến nghị tăng thu khác NSNN thực hiện đạt:          86,3%



- Kiến nghị về chi thường xuyên thực hiện đạt:            99,4%



- Kiến nghị về chi Đầu tư thực hiện đạt:                       54,3%



- Kiến nghị về Ghi thu ghi chi đạt:                                33,0%



- Kiến nghị về các khoản nộp khác (nộp cấp trên) đạt: 100%.



Riêng kiến nghị về chi đầu tư và kiến nghị về  ghi thu, ghi chi đạt thấp là do: Các bên thi công (bên B) chưa trả tiền cho chủ đầu tư vì vậy chủ đầu tư chưa có tiền nộp NSNN; Đối với kiến nghị ghi thu, ghi chi: do Bộ Giáo dục Đào tạo chưa đề nghị Bộ Tài chính ghi thu, ghi chi số tiền Viện trợ 980.988,1trđ; Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Văn hóa tại 12 tỉnh chưa thực hiện kiến nghị bố trí nguồn NSĐP hoàn trả kinh phí chương trình 70.721,2trđ như: Nghệ An; Thanh Hóa; Bạc Liêu; Ninh Thuận…vì vậy kết quả thực hiện là chưa cao;


- Đối với kiến nghị chấn chỉnh công tác tài chính, kế toán: Các đơn vị đã nghiêm túc thực hiện đã hoàn thiện, chấn chỉnh công tác tài chính kế toán, thực hiện theo tư vấn của KTNN;



- Việc chấp hành chế độ báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị KTNN của các đơn vị là khá nghiêm túc hầu hết các đơn vị đã giử báo cáo và các chứng từ nộp NSNN về  giảm thanh toán, dự toán về KTNN chuyên ngành III theo đúng thời gian quy định.


2. Kiến nghị



2.1 Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo



- Tiếp tục thực hiện các kiến nghị về xử lý tài chính năm 2010 mà đơn vị chưa thực hiện nộp NSNN: 1.698.397.030đ (các khoản thuế 391.093.993đ; Kinh phí thừa 518.939.390đ; Nộp khác 21.000.000đ; Chi thường xuyên 767.363.647đ); giảm chi NSNN 7.494.987.710đ; giảm trừ thanh toán 33.997.285đ; ghi thu, ghi chi 980.988.079.262đ.



- Tiếp tục thực hiện số kiến nghị từ những năm trước năm 2010 mà đơn vị chưa thực hiện 140.724.047.574đ, gồm:  Nộp NSNN: 2.332.416.855 đ; Giảm chi 4.681.300.345đ; Ghi thu - ghi chi: 133.710.330.374đ.



2.2. Đối với Bộ Khoa học và Công nghệ



- Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nộp vào NSNN số thuế do KTNN xác định tăng 378.797.647đ; Giảm quyết toán 532.592.000 đồng.


- Tiếp tục thực hiện các kiến nghị của KTNN mà đơn vị chưa thực hiện từ năm 2009: 6.083.256.222đ, trong đó:



+ Các khoản nộp NSNN tăng thêm:   3.951.267.165đ 



+ Giảm thanh toán, dự toán NSNN: 1.877.494.921đ.



+ Giảm quyết toán NSNN                    254.494.136đ.



2.3. Đối với chuyên đề ODA - Bộ Y tế



- Đề nghị Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo Dự án Trung tâm Truyền máu khu vực  thực hiện nộp NSNN thuế nhà thầu nước ngoài 404.680.000đ; Thu hồi khoản chi sai chế độ tại Dự án Hỗ trợ Y tế các tỉnh miền núi phía Bắc 304.644.100đ.



2.4. Đối với Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Văn hóa - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch



- Tiếp tục chỉ đạo UBND các tỉnh nộp vào NSNN khoản kinh phí thừa 2.440.687.500đ;


- Giảm quyết toán NSNN khoản quyết toán không đủ thủ tục tại tỉnh Nghệ An 198.867.000đ.



2.5. Đối với Viện Khoa học và Công nghệ VN: Tiếp tục đôn đốc nộp NSNN 81.269.246đ khoản thu hồi nộp NSNN về đầu tư XDCB của Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên



Trên đây là báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2011 của KTNN chuyên ngành III về niên độ kiểm toán ngân sách năm 2010.



 Báo cáo này gồm 12 trang kèm theo phụ lục số 03; 04; 05/KNKT và các phụ biểu số 01; 02; 03; 04; 05;06;07/KNKT./.


                                                KIỂM TOÁN TRƯỞNG KTNN CHUYÊN NGÀNH III


Nơi nhận:


- Lãnh đạo KTNN;


- Vụ Tổng hợp; 


- Lãnh đạo KTNN CN III;



- Lưu VT CN III. 


                                                               Ngô Văn Thái
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Chuyen de 4/Phu luc va mau.doc

Phụ lục số 01/KNKT



HƯỚNG DẪN LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TRA 



THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN 
CỦA KTNN



1. Kế hoạch kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán năm



Trước ngày 01 tháng 4 hàng năm, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc KTNN được giao nhiệm vụ kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán, xây dựng dự thảo Kế hoạch kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán năm trình Tổng KTNN phê duyệt (qua Vụ Tổng hợp thẩm tra). Thời hạn thẩm tra của Vụ Tổng hợp là 03 ngày làm việc và trình Tổng KTNN phê duyệt trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày đơn vị trực thuộc trình Kế hoạch kiểm tra. Tổng KTNN (hoặc người được ủy quyền) thông báo Kế hoạch kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán năm cho đơn vị trực thuộc KTNN được giao nhiệm vụ kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán.



1.1. Kế hoạch kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán năm gồm các nội dung cơ bản sau:



- Khái quát tình hình chung: Số đơn vị đã được kiểm toán năm trước; đánh giá tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán của các đơn vị qua việc thu thập thông tin…;



- Nội dung cuộc kiểm tra: Trong đó nội dung chính bao gồm kiểm tra kết quả thực hiện kiến nghị năm liền kề và những kiến nghị các năm trước chưa thực hiện;




- Phạm vi kiểm tra: Bao gồm toàn bộ các hoạt động có liên quan đến nội dung kiểm tra việc thực hiện kiến nghị kiểm toán tại các đơn vị được kiểm tra;



- Phương pháp tiến hành: Tuỳ theo tính chất của từng vụ việc mà xác định, lựa chọn phương pháp thích hợp trong quá trình kiểm tra và các bước tiến hành.



- Dự kiến danh sách các đơn vị được kiểm tra



+ Tiêu chí lựa chọn các đơn vị dự kiến kiểm tra: có kiến nghị về số liệu xử lý tài chính; có kiến nghị về chấn chỉnh công tác quản lý tài chính, kế toán hoặc kiến nghị về cơ chế tài chính có ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí của đơn vị…



+ Danh sách các đơn vị dự kiến được kiểm tra;



- Thời gian, nhân sự và dự kiến đơn vị được kiểm tra: Dự kiến thời gian triển khai, kết thúc; dự kiến nhân sự Đoàn kiểm tra (Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn và số lượng thành viên) và dự kiến số lượng, tên các đơn vị được kiểm tra.



1.2. Nội dung thẩm tra của Vụ Tổng hợp:



- Thể thức văn bản;



- Sự cần thiết của cuộc kiểm tra;



- Nội dung, phương pháp kiểm tra;



- Thời gian, nhân sự và dự kiến đơn vị được kiểm tra;



- Các nội dung khác (nếu có).



2. Kế hoạch cuộc kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán



Kế hoạch cuộc kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán của KTNN bao gồm những nội dung cơ bản sau:


- Mục đích, yêu cầu cuộc kiểm tra; 



- Nội dung cuộc kiểm tra: Trong đó nội dung chính bao gồm kiểm tra kết quả thực hiện kiến nghị năm liền kề và những kiến nghị những năm trước chưa thực hiện;




- Phạm vi kiểm tra: Bao gồm toàn bộ các hoạt động có liên quan đến nội dung kiểm tra việc thực hiện kiến nghị kiểm toán tại đơn vị được kiểm tra;




- Phương pháp tiến hành: Tuỳ theo tính chất của từng vụ việc để xác định, lựa chọn phương pháp thích hợp trong quá trình kiểm tra và các bước tiến hành, cụ thể theo một số phương pháp sau: 



+ Tổng hợp, phân tích;



+ Thống kê, so sánh;



+ Phỏng vấn, trao đổi trực tiếp với các đối tượng có liên quan;



+ Thẩm tra, xác minh;



+ Kết hợp các phương pháp trên.



- Các hồ sơ liên quan;




- Thời kỳ, thời hạn kiểm tra;




- Số lượng và tên đơn vị trực thuộc dự kiến được kiểm tra;



- Chế độ thông tin báo cáo;



- Thời gian triển khai, kết thúc cuộc kiểm tra; dự kiến nhân sự Đoàn kiểm tra (Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn và các thành viên), phân công nhiệm vụ cho tổ, nhóm (nếu có) và các thành viên Đoàn kiểm tra. Nhằm đảm bảo năng lực và hiệu quả của việc kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán, mỗi tổ kiểm tra phải có ít nhất 02 thành viên trong đó có 01 thành viên là kiểm toán viên trở lên;



- Dự trù kinh phí và nguồn kinh phí phục vụ cuộc kiểm tra, phương tiện đi lại, phương tiện kỹ thuật, công nghệ thông tin, chuyên gia... cần sử dụng trong quá trình kiểm tra và phương thức huy động, thuê, mượn và khai thác.



Phụ lục số 02/KNKT



HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KIỂM TRA




Kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán là quá trình sử dụng các phương pháp kiểm tra để xác nhận với đơn vị được kiểm tra tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán của KTNN, từ đó đưa ra kết luận chính xác, trung thực, khách quan về việc thực hiện kiến nghị kiểm toán của đơn vị được kiểm tra. 


Căn cứ Kế hoạch kiểm tra đã được duyệt, Đoàn kiểm tra tiến hành các nội dung sau:



 
1. Yêu cầu đơn vị được kiểm tra cung cấp tài liệu liên quan đến việc thực hiện các kiến nghị kiểm toán của KTNN, cụ thể như sau:




- Báo cáo thực hiện của tổ chức, đơn vị về việc thực hiện kiến nghị kiểm toán. Báo cáo này chứa đựng các thông tin về tình hình thực hiện các kiến nghị kiểm toán của Đoàn kiểm toán, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện theo diễn giải của đơn vị được kiểm toán;




- Hồ sơ, sổ kế toán và chứng từ cụ thể: Giấy nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước về các khoản tăng thu và thu hồi các khoản tiền chi sai quy định…; các quyết định điều chỉnh cơ chế quản lý của đơn vị được kiểm toán (nếu có); các báo cáo có liên quan đến việc thực hiện kiến nghị kiểm toán (báo cáo theo yêu cầu của đơn vị chủ quản, Bộ Tài  chính …). 




2. Nghiên cứu, phân tích, xem xét, xử lý thông tin và số liệu để kiểm tra các kiến nghị kiểm toán đã được thực hiện và những kiến nghị chưa được thực hiện




- Đoàn kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán trên cơ sở Kế hoạch kiểm tra đã được duyệt;




- Thực hiện kiểm tra tất cả các kiến nghị kiểm toán của Đoàn KTNN từ sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách và quản lý điều hành; chấp hành chế độ chính sách, pháp luật của nhà nước; kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân cho đến việc xử lý các nghiệp vụ kinh tế và thực hiện nghĩa vụ với NSNN;




- Xác định chính xác những kiến nghị kiểm toán đơn vị đã thực hiện được và những kiến nghị chưa thực hiện được kèm theo những bằng chứng cụ thể, xác định rõ nguyên nhân và đưa ra hướng khắc phục;




- Những kiến nghị chưa thực hiện những năm trước, nguyên nhân, biện pháp đã thực hiện (nếu có).




3. Tập hợp và kiểm tra lại các bằng chứng, xác định nguyên nhân các kiến nghị đang thực hiện, chưa thực hiện (khách quan, chủ quan)




- Yêu cầu giải trình: Đối với những sự việc, tài liệu phản ánh chưa rõ, chưa đủ cơ sở, Đoàn kiểm tra chuẩn bị chi tiết nội dung yêu cầu đơn vị kiểm tra giải trình bằng văn bản (có chữ ký của người giải trình).




- Đối thoại, chất vấn:




+ Trường hợp giải trình của đơn vị chưa rõ, Đoàn kiểm tra tiến hành tổ chức đối thoại, chất vấn đơn vị được kiểm tra để làm rõ thêm các nội dung cần làm rõ.




+ Người tổ chức đối thoại, chất vấn phải chuẩn bị chi tiết nội dung đối thoại, câu hỏi chất vấn; câu hỏi có trọng tâm, trọng điểm để đơn vị được kiểm tra trả lời. Người tiến hành đối thoại, chất vấn phải chủ động, tập trung vào nội dung trọng yếu, không đi vào nội dung, sự việc không liên quan.




+ Kết thúc đối thoại, chất vấn lập biên bản, ghi đầy đủ, chính xác những sự việc hai bên đã trao đổi.




- Thẩm tra, xác minh: Trường hợp các chứng cứ và giải trình của đơn vị kiểm tra chưa rừ hoặc có nghi vấn, Trưởng đoàn kiểm tra tiến hành xác minh. Kết quả thẩm tra, xác minh được lập thành biên bản kèm theo đầy đủ chứng cứ và tài liệu chứng minh.




- Làm việc với cơ quan quản lý có liên quan




+ Làm việc với cơ quan chủ quản về những sự việc liên quan đến chỉ đạo, quyết định của cấp trên;




+ Làm việc với các cơ quan ban hành chính sách, chế độ có liên quan đến những sự việc dự kiến kết luận kiểm tra mà chính sách, chế độ chưa quy định hoặc quy định chưa rõ ràng;




+ Khi kết thúc làm việc phải lập biên bản, trường hợp không đến làm việc trực tiếp thì có yêu cầu bằng văn bản.




4. Nội dung kiểm tra việc thực hiện kiến nghị kiểm toán



- Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện kiến nghị kiểm toán của KTNN; 



- Kiểm tra thời hạn nộp báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán so với quy định tại Báo cáo kiểm toán của Tổ kiểm toán và Báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán; 



- Kiểm tra nội dung báo cáo của đơn vị được kiểm toán (nếu có) về kết quả thực hiện các kiến nghị của KTNN; 



- Kiểm tra việc điều chỉnh sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán; việc xử lý số liệu theo kiến nghị kiểm toán; việc chấn chỉnh, khắc phục sai sót, yếu kém trong công tác quản lý tài chính kế toán tại đơn vị được kiểm toán đã nêu trong Báo cáo kiểm toán của Tổ kiểm toán và Báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán; 



- Kiểm tra việc thực hiện kiến nghị kiểm toán về thời gian, nội dung, kết quả những công việc mà đơn vị được kiểm toán đã thực hiện;



- Thu thập các bằng chứng về việc đơn vị được kiểm toán đã thực hiện các kiến nghị của KTNN làm cơ sở lập biên bản kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán, như: Giấy nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước, phiếu thu tiền, văn bản ban hành để xử lý, khắc phục các kiến nghị về chấn chỉnh công tác quản lý tài chính, kế toán; kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân…;



- Kiểm tra, ghi nhận, xác định những nguyên nhân các kiến nghị kiểm toán không được thực hiện; trường hợp có khiếu nại về kiến nghị kiểm toán thì Đoàn kiểm tra có trách nhiệm hướng dẫn đơn vị được kiểm tra làm thủ tục gửi  KTNN để giải quyết theo qui định của pháp luật.






			KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC



Số:          /TB-KTNN


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày     tháng    năm 20...








THÔNG BÁO



Kế hoạch kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán năm...



của KTNN chuyên ngành (khu vực)






Căn cứ Luật Kiểm toán Nhà nước;



Căn cứ Quyết định số      /QĐ-KTNN ngày….. của Tổng KTNN về ban hành Quy trình kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán của KTNN;



Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành (khu vực)….,



Kiểm toán Nhà nước thông báo Kế hoạch kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán năm.... của KTNN chuyên ngành (khu vực) như sau:



I. Tình hình chung 



- Số lượng đơn vị được kiểm toán chi tiết;



- Đánh giá tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán của các đơn vị qua việc thu thập thông tin: Số lượng các đơn vị gửi kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán của KTNN, đơn vị không thực hiện, nguyên nhân...



II. Kế hoạch kiểm tra



1. Nội dung cuộc kiểm tra: trong đó nội dung chính bao gồm kiểm tra kết quả thực hiện kiến nghị của năm liền kề, những kiến nghị những năm trước chưa thực hiện và kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện kiến nghị kiểm toán của KTNN.


2. Phạm vi kiểm tra: bao gồm toàn bộ các hoạt động có liên quan đến nội dung kiểm tra việc thực hiện kiến nghị kiểm toán tại đơn vị được kiểm tra.


3. Danh sách đơn vị dự kiến kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán.



4. Thời gian, địa điểm, nhân sự... Đoàn kiểm tra.


Kiểm toán Nhà nước thông báo để KTNN chuyên ngành (khu vực), Vụ Tổng hợp và các đơn vị có liên quan được biết và tổ chức thực hiện./.



			Nơi nhận:



- Lãnh đạo KNTN (phụ trách);



- KTNN chuyên ngành (khu vực);



- Văn phòng KTNN;



- Vụ Tổng hợp;



- Lưu: VT.





			TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC



(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)












KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC






KẾ HOẠCH KIỂM TRA THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN NĂM...



CỦA KTNN CHUYÊN NGÀNH (KHU VỰC)



(Kèm theo Thông báo số….. /TB-KTNN ngày…. tháng…. năm ….. của Tổng Kiểm toán Nhà nước)



			STT


			Tên đơn vị


			Số lượng KTV


			Thời gian


			Địa điểm





			1


			


			


			


			





			2


			


			


			


			





			3


			


			


			


			











			KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC



Số:          /QĐ-KTNN


			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày     tháng    năm 20...








QUYẾT ĐỊNH



Kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước năm......... tại ...........





TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC



Căn cứ Luật Kiểm toán Nhà nước;



Căn cứ Thông báo số …../TB-KTNN ngày….. của Tổng KTNN về Kế hoạch kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán năm …. của KTNN chuyên ngành (khu vực);



Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành (khu vực)….,



QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán của KTNN năm ... tại…. với nội dung, địa điểm và thời gian cụ thể như sau:



1. Nội dung: Kiểm tra thực hiện kiến nghị của KTNN theo Báo cáo kiểm toán ….; báo cáo kiểm toán của Tổ kiểm toán… của KTNN chuyên ngành (khu vực)… và kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện kiến nghị kiểm toán của KTNN.


2. Địa điểm: Tại các đơn vị được kiểm tra (có danh sách kèm theo).



3. Thời gian:…. Ngày kể từ ngày công bố Quyết định kiểm tra.



Điều 2. Thành lập Đoàn kiểm tra để thực hiện nhiệm vụ trên gồm các ông (bà) có tên sau đây:



1. Ông (bà):….. - thuộc KTNN chuyên ngành (khu vực) - Trưởng đoàn (có thể kiêm Tổ trưởng)



Và các thành viên (có danh sách kèm theo).



Điều 3. Trưởng đoàn và các thành viên của Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được quy định tại Luật Kiểm toán nhà nước và các văn bản có liên quan.



Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được kiểm tra và các đơn vị có liên quan, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành (khu vực), Vụ trưởng Vụ Tổng hợp và các ông (bà) có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.



			Nơi nhận:



- Đơn vị được kiểm tra;



- Cấp trên của đơn vị được kiểm tra;



- Lãnh đạo KNTN (phụ trách);



- Kiểm toán trưởng;



- Đoàn kiểm tra;



- Văn phòng KTNN (TK-TH, Tài vụ);



- Vụ Tổng hợp;



- Lưu: VT, CN (KV).






			TL. TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC



KIỂM TOÁN TRƯỞNG KTNN CHUYÊN NGÀNH (KHU VỰC)...



(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)












KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC






DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA 


THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN TẠI….



(Kèm theo Quyết định số….. /QĐ-KTNN ngày…. tháng…. năm …..


 của Tổng Kiểm toán Nhà nước)



1.



2.
     





KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC






DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN ĐOÀN KIỂM TRA 


THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN TẠI….



(Kèm theo Quyết định số….. /QĐ-KTNN ngày…. tháng…. năm …..


 của Tổng Kiểm toán Nhà nước)



			STT


			Họ và tên


			Chức danh, số hiệu thẻ


			Chức vụ





			1


			


			


			





			2


			


			


			








CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





BIÊN BẢN KIỂM TRA



Hôm nay, ngày... tháng... năm...., tại ........................, chúng tôi gồm: 



I. Tổ kiểm tra



1. Ông (Bà)………- Tổ trưởng - Số hiệu thẻ KTVNN: …....



2. Ông (Bà)………- Thành viên - Số hiệu thẻ KTVNN: …..



…………….



II. Đại diện đơn vị được kiểm tra


1. Ông (Bà)………- Chức vụ:…....



2. Ông (Bà)………- Chức vụ:…....



…………….



Tổ kiểm tra thuộc KTNN chuyên ngành (khu vực) đã kiểm tra công tác thực hiện kiến nghị kiểm toán của ... (ghi rõ đơn vị được kiểm tra) từ ngày ... đến ngày ... và cùng đơn vị xác nhận kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán như sau:



A. NỘI DUNG KIỂM TRA



(Ghi theo Quyết định kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán của KTNN)



B. KẾT QUẢ KIỂM TRA



I. Các kiến nghị về xử lý tài chính



Đơn vị tính: đồng



			TT


			Chỉ tiêu


			Số kiến nghị kiểm toán


			Số kiến nghị điều chỉnh giảm


			Số thực hiện của đơn vị


			Số chư​a 



thực hiện


			Ghi chú





			A


			Các khoản tăng thu


			


			


			


			


			





			I


			Tăng thu ngân sách


			 


			 


			 


			


			 





			1


			Tăng thu thuế nội địa


			


			


			


			


			





			1.1


			Thuế Giá trị gia tăng


			


			


			


			


			





			1.2


			Thuế TNDN


			


			


			


			


			





			1.3


			Thuế TTĐB


			


			


			


			


			





			1.4


			Thuế nhà, đất


			


			


			


			


			





			1.5


			Thuế TNCN


			


			


			


			


			





			1.6


			Thuế tài nguyên


			


			


			


			


			





			1.7


			Thu khác về thuế


			


			


			


			


			





			2


			Tăng thu thuế XNK


			


			


			


			


			





			3


			Tăng thu phí, lệ phí


			


			


			


			


			





			4


			Thu tiền sử dụng đất


			


			


			


			


			





			II


			Tăng thu khác ngân sách


			


			


			


			


			





			1


			Nộp NSNN kinh phí thừa


			


			


			


			


			





			2


			Hủy dự toán


			


			


			


			


			





			3


			Thanh lý tài sản


			


			


			


			


			





			4


			Thu khác từ hoạt động xổ số kiến thiết


			


			


			


			


			





			5


			Nộp NSNN khác


			


			


			


			


			





			6


			Thu khác nộp ngân sách AN-QP


			


			


			


			


			





			B


			Các khoản giảm chi


			


			


			


			


			





			I


			Giảm chi thường xuyên


			


			


			


			


			





			1


			Thu hồi nộp NSNN (chi sai chế độ)


			


			


			


			


			





			2


			Giảm thanh toán, dự toán NSNN


			


			


			


			


			





			3


			Giảm QT (không đủ thủ tục)


			


			


			


			


			





			4


			Giảm QT (không đúng nguồn)


			


			


			


			


			





			5


			Giảm QT (không đúng quy định)


			


			


			


			


			





			6


			Các khoản giảm chi khác


			


			


			


			


			





			II


			Giảm chi đầu tư xây dựng


			


			


			


			


			





			1


			Thu hồi nộp NSNN (chi sai chế độ)


			


			


			


			


			





			2


			Giảm cấp phát, thanh toán (chi sai chế độ)


			


			


			


			


			





			3


			Giảm QT (không đủ thủ tục)


			


			


			


			


			





			4


			Giảm QT (không đúng nguồn)


			


			


			


			


			





			5


			Giảm QT (không đúng đối tượng)


			


			


			


			


			





			6


			Các khoản giảm chi khác


			


			


			


			


			





			7


			Giảm giá trị trúng thầu


			


			


			


			


			





			C


			Các khoản nợ đọng phát hiện tăng thêm so với báo cáo của cơ quan quản lý thu NSNN


			


			


			


			


			





			1


			Nợ  đọng thuế


			


			


			


			


			





			2


			Nợ đọng tiền sử dụng đất


			


			


			


			


			





			3


			Nợ đọng thuế XNK


			


			


			


			


			





			4


			Nợ đọng khác


			


			


			


			


			





			D


			Các khoản phải nộp, hoàn trả và quản lý qua NSNN


			


			


			


			


			





			1


			Thu hồi các khoản cho vay, tạm ứng sai quy định


			


			


			


			


			





			2


			Xử lý nộp NSNN các khoản tạm thu, tạm giữ đã quá hạn


			


			


			


			


			





			3


			Các khoản ghi thu - ghi chi qua NSNN


			


			


			


			


			





			4


			Các khoản khác


			


			


			


			


			





			E


			Các khoản phải nộp khác 


			


			


			


			


			





			1


			Các quỹ ngoài ngân sách


			


			


			


			


			





			2


			Bổ sung kinh phí hoạt động


			


			


			


			


			





			3


			Nộp trả cấp trên


			


			


			


			


			





			4


			Các khoản phải nộp khác


			


			


			


			


			





			F


			Các khoản chi không thuộc NSNN


			


			


			


			


			





			1


			Thu hồi hoàn trả cấp trên do xuất toán các khoản chi sai chế độ


			


			


			


			


			





			2


			Giảm thanh toán của cấp trên do xuất toán các khoản chi sai chế độ


			


			


			


			


			





			3


			Các khoản phải nộp khác


			


			


			


			


			





			G


			Kiến nghị xử lý khác


			


			


			


			


			








- Chi tiết tại PB07/KNKT kèm theo.


- Giải thích nguyên nhân số đơn vị chưa thực hiện kiến nghị kiểm toán.


II. Các kiến nghị về công tác quản lý tài chính, kế toán 



1. Những kiến nghị đã thực hiện



* Kiến nghị số ….



* Kiến nghị số ….



...............



2. Những kiến nghị đang thực hiện



* Kiến nghị số …. Nguyên nhân đang thực hiện



* Kiến nghị số …. Nguyên nhân đang thực hiện



...............




3. Những kiến nghị chưa thực hiện và nguyên nhân chưa thực hiện


* Kiến nghị số …. Nguyên nhân chưa thực hiện



* Kiến nghị số …. Nguyên nhân chưa thực hiện



...............



III. Các kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân (nếu có)


...............



IV. Các kiến nghị về hoàn thiện cơ chế, chính sách


...............



V. Các kiến nghị những năm trước chưa thực hiện



...............



VI. Kết luận và kiến nghị:



1. Kết luận



Nêu tóm tắt các kiến nghị đã thực hiện, đang thực hiện và các kiến nghị chưa được thực hiện.



2. Kiến nghị 



Trên cơ sở thực tế và những hạn chế, vướng mắc để hướng dẫn đơn vị được kiểm tra trong việc thực hiện kiến nghị kiểm toán đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền, Tổng Kiểm toán Nhà nước giải quyết nhằm mang lại hiệu quả trong việc thực hiện các kiến nghị của KTNN.


VII. Ý kiến của các đơn vị được kiểm tra (nếu có).


Biên bản kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán được lập thành 05 bản, gồm ... trang, từ trang .... đến trang ... và các phụ biểu số .... kèm theo là bộ phận không tách rời của Biên bản này. Biên bản này được nhất trí thông qua và có giá trị pháp lý như nhau, đơn vị được kiểm tra lưu 01 bản, cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) lưu 01 bản, KTNN lưu 03 bản./.



			ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ 



ĐƯỢC KIỂM TRA

(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)


			TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM TRA

(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTVNN)












TL. TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC



KIỂM TOÁN TRƯỞNG KTNN CHUYÊN NGÀNH (KHU VỰC)



(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)





			KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC






			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Địa danh, ngày     tháng  .... năm ....








BÁO CÁO 



Kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán của 



Kiểm toán Nhà nước năm ........ tại ......... 



Thực hiện Quyết định số ..../QĐ-KTNN ngày .../.../.... của Tổng KTNN về việc kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm .... tại .....;




Đoàn Kiểm tra tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán của KTNN đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện kiến nghị kiểm toán tại ...... từ ngày .../.../.... đến ngày ...../..../.... .



I. Nội dung và phạm vi kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán



1. Nội dung kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán (ghi theo Quyết định kiểm tra của Tổng KTNN)


2. Phạm vi kiểm tra



- Danh sách các đơn vị được kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán;




- Năm kiểm tra:



II. Kết quả kiểm tra



1. Tổng hợp tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán 



Đơn vị tính: đồng



			TT


			Chỉ tiêu


			Số kiến nghị kiểm toán


			Số kiến nghị điều chỉnh giảm


			Số thực hiện của đơn vị


			Số chư​a 



thực hiện


			Ghi chú





			A


			Các khoản tăng thu


			


			


			


			


			





			I


			Tăng thu ngân sách


			 


			 


			 


			


			 





			1


			Tăng thu thuế nội địa


			


			


			


			


			





			1.1


			Thuế Giá trị gia tăng


			


			


			


			


			





			1.2


			Thuế TNDN


			


			


			


			


			





			1.3


			Thuế TTĐB


			


			


			


			


			





			1.4


			Thuế nhà, đất


			


			


			


			


			





			1.5


			Thuế TNCN


			


			


			


			


			





			1.6


			Thuế tài nguyên


			


			


			


			


			





			1.7


			Thu khác về thuế


			


			


			


			


			





			2


			Tăng thu thuế XNK


			


			


			


			


			





			3


			Tăng thu phí, lệ phí


			


			


			


			


			





			4


			Thu tiền sử dụng đất


			


			


			


			


			





			II


			Tăng thu khác ngân sách


			


			


			


			


			





			1


			Nộp NSNN kinh phí thừa


			


			


			


			


			





			2


			Hủy dự toán


			


			


			


			


			





			3


			Thanh lý tài sản


			


			


			


			


			





			4


			Thu khác từ hoạt động xổ số kiến thiết


			


			


			


			


			





			5


			Nộp NSNN khác


			


			


			


			


			





			6


			Thu khác nộp ngân sách AN-QP


			


			


			


			


			





			B


			Các khoản giảm chi


			


			


			


			


			





			I


			Giảm chi thường xuyên


			


			


			


			


			





			1


			Thu hồi nộp NSNN (chi sai chế độ)


			


			


			


			


			





			2


			Giảm thanh toán, dự toán NSNN


			


			


			


			


			





			3


			Giảm QT (không đủ thủ tục)


			


			


			


			


			





			4


			Giảm QT (không đúng nguồn)


			


			


			


			


			





			5


			Giảm QT (không đúng quy định)


			


			


			


			


			





			6


			Các khoản giảm chi khác


			


			


			


			


			





			II


			Giảm chi đầu tư xây dựng


			


			


			


			


			





			1


			Thu hồi nộp NSNN (chi sai chế độ)


			


			


			


			


			





			2


			Giảm cấp phát, thanh toán (chi sai chế độ)


			


			


			


			


			





			3


			Giảm QT (không đủ thủ tục)


			


			


			


			


			





			4


			Giảm QT (không đúng nguồn)


			


			


			


			


			





			5


			Giảm QT (không đúng đối tượng)


			


			


			


			


			





			6


			Các khoản giảm chi khác


			


			


			


			


			





			7


			Giảm giá trị trúng thầu


			


			


			


			


			





			C


			Các khoản nợ đọng phát hiện tăng thêm so với báo cáo của cơ quan quản lý thu NSNN


			


			


			


			


			





			1


			Nợ  đọng thuế


			


			


			


			


			





			2


			Nợ đọng tiền sử dụng đất


			


			


			


			


			





			3


			Nợ đọng thuế XNK


			


			


			


			


			





			4


			Nợ đọng khác


			


			


			


			


			





			D


			Các khoản phải nộp, hoàn trả và quản lý qua NSNN


			


			


			


			


			





			1


			Thu hồi các khoản cho vay, tạm ứng sai quy định


			


			


			


			


			





			2


			Xử lý nộp NSNN các khoản tạm thu, tạm giữ đã quá hạn


			


			


			


			


			





			3


			Các khoản ghi thu - ghi chi qua NSNN


			


			


			


			


			





			4


			Các khoản khác


			


			


			


			


			





			E


			Các khoản phải nộp khác 


			


			


			


			


			





			1


			Các quỹ ngoài ngân sách


			


			


			


			


			





			2


			Bổ sung kinh phí hoạt động


			


			


			


			


			





			3


			Nộp trả cấp trên


			


			


			


			


			





			4


			Các khoản phải nộp khác


			


			


			


			


			





			F


			Các khoản chi không thuộc NSNN


			


			


			


			


			





			1


			Thu hồi hoàn trả cấp trên do xuất toán các khoản chi sai chế độ


			


			


			


			


			





			2


			Giảm thanh toán của cấp trên do xuất toán các khoản chi sai chế độ


			


			


			


			


			





			3


			Các khoản phải nộp khác


			


			


			


			


			





			G


			Kiến nghị xử lý khác


			


			


			


			


			








* Chi tiết phụ biểu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07/KNKT kèm theo



2. Các kiến nghị đang thực hiện



* Kiến nghị số …. Nguyên nhân đang thực hiện



* Kiến nghị số …. Nguyên nhân đang thực hiện



...............



3. Các kiến nghị chưa thực hiện và nguyên nhân các kiến nghị chưa thực hiện


* Kiến nghị số …. Nguyên nhân chưa thực hiện



* Kiến nghị số …. Nguyên nhân chưa thực hiện



...............



III. Các kiến nghị về công tác quản lý tài chính, kế toán 



1. Những kiến nghị đã thực hiện



* Kiến nghị số ….



* Kiến nghị số ….



...............



2. Những kiến nghị đang thực hiện



* Kiến nghị số …. Nguyên nhân đang thực hiện



* Kiến nghị số …. Nguyên nhân đang thực hiện



...............




3. Những kiến nghị chưa thực hiện


* Kiến nghị số …. Nguyên nhân chưa thực hiện



* Kiến nghị số …. Nguyên nhân chưa thực hiện



...............



IV. Các kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân (nếu có)



...............



V. Các kiến nghị về hoàn thiện cơ chế, chính sách



...............



* Bảng tổng hợp các văn bản đã sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ theo kiến nghị kiểm toán (Chi tiết phụ biểu số 08/KNKT).  



VI. Các kiến nghị những năm trước chưa thực hiện



...............



VII. Việc chấp hành chế độ thời gian báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của KTNN



Đánh giá việc thực hiện báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán về KTNN (thời gian gửi báo cáo, bằng chứng kèm theo...).



VIII. Kết luận và kiến nghị



1. Kết luận



Nêu tóm tắt các kiến nghị đã thực hiện, đang thực hiện và các kiến nghị chưa được thực hiện.



2. Kiến nghị 



Trên cơ sở thực tế và những hạn chế, vướng mắc để hướng dẫn đơn vị được kiểm tra trong việc thực hiện kiến nghị kiểm toán đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền, Tổng Kiểm toán Nhà nước giải quyết nhằm mang lại hiệu quả trong việc thực hiện các kiến nghị của KTNN.



Đề nghị ...... thực hiện các kiến nghị của KTNN và báo cáo kết quả thực hiện về cơ quan KTNN (Địa chỉ: Số 111 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) trước ngày .../.../....



Báo cáo kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán của KTNN gồm … trang, từ trang … đến trang … và các phụ lục từ số … đến số… là bộ phận không tách rời của Báo cáo kiểm tra này./.



			TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA



(Ký, ghi rõ họ tên và số hiệu thẻ KTV NN)


			TL. TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC



KIỂM TOÁN TRƯỞNG KTNN CHUYÊN NGÀNH  (KV)…


(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)








			KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC



KTNN CHUYÊN NGÀNH (KHU VỰC)






			CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






Địa danh, ngày     tháng  .... năm ....








BÁO CÁO 



Tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán của KTNN năm.....



Thực hiện Thông báo số .../TB-KTNN về Kế hoạch kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 20... của KTNN chuyên ngành (khu vực);




KTNN chuyên ngành (khu vực) đã tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán tại ... (đơn vị), kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán của các đơn vị như sau:




I. Tình hình kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán



1. Danh mục các đơn vị được kiểm toán năm ....(Chi tiết tại Phụ lục số 03/KNKT).



2. Danh mục các đơn vị được kiểm toán được KTNN chuyên ngành (Khu vực) kiểm tra (Chi tiết tại Phụ lục số 04/KNKT).



3. Danh mục các đơn vị được kiểm toán không kiểm tra nhưng sử dụng báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán để làm căn cứ tổng hợp số liệu (Chi tiết tại Phụ lục số 05/KNKT).



II. Kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán về xử lý tài chính



1. Kiến nghị xử lý tài chính đã thực hiện



- Kết quả thực hiện kiến nghị tăng thu ngân sách: Tăng thu nội địa (Thuế GTGT, Thuế TNDN, Thuế TTĐB, Thuế nhà đất, Thuế TNCN, Thuế tài nguyên, Thu khác về thuế); tăng thu thuế XNK; tăng thu phí, lệ phí; thu tiền sử dụng đất (Chi tiết phụ biểu số 01/KNKT).



- Kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán tăng thu khác ngân sách: Nộp NSNN kinh phí thừa, hủy dự toán, thanh lý tài sản, thu khác từ hoạt động xổ số kiến thiết, nộp NSNN khác, thu khác nộp ngân sách QP-AN (Chi tiết phụ biểu số 02/KNKT).



- Kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán giảm chi kinh phí thường xuyên: Thu hồi nộp NSNN các khoản chi sai chế độ; giảm thanh toán, dự toán NSNN; giảm quyết toán NSNN các khoản đề nghị quyết toán không đủ thủ tục; giảm quyết toán NSNN các khoản quyết toán không đúng nguồn; giảm quyết toán NSNN các khoản đề nghị quyết toán không đúng quy định; các khoản giảm chi ngân sách khác (Chi tiết phụ biểu số 03/KNKT).



- Kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán giảm chi đầu tư xây dựng: Thu hồi nộp NSNN các khoản chi sai chế độ; giảm cấp phát, thanh toán các khoản quyết toán sai chế độ; giảm quyết toán NSNN các khoản quyết toán không đủ thủ tục; giảm quyết toán NSNN các khoản quyết toán không đúng nguồn; giảm quyết toán NSNN các khoản quyết toán không đúng đối tượng; các khoản giảm chi SNN khác; giảm giá trị trúng thầu (Chi tiết phụ biểu số 04/KNKT).



- Kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán xử lý nợ đọng, vay tạm ứng và ghi thu - ghi chi: Các khoản nợ đọng phát hiện tăng thêm so với báo cáo của cơ quan quản lý thu ngân sách (nợ đọng thuế; nợ đọng tiền sử dụng đất; nợ đọng thu XNK; nợ đọng khác); các khoản phải nộp, hoàn trả và quản lý qua NSNN (thu hồi các khoản cho vay, tạm ứng sai quy định; xử lý nộp NSNN các khoán tạm thu, tạm giữ đã quá hạn; các khoản ghi thu - ghi chi NSNN; các khoản khác) (Chi tiết phụ biểu số 05/KNKT).



- Kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán xử lý nộp và giảm chi khác không thuộc NSNN: Các khoản nộp khác (các quỹ ngoài ngân sách, bổ sung kinh phí hoạt động, nộp trả cấp trên, các khoản nộp khác); các khoản giảm chi khác (thu hồi hoàn trả cấp trên do xuất toán các khoản chi sai chế độ, giảm thanh toán của cấp trên do xuất toán các khoản chi sai chế độ, các khoản giảm chi khác); kiến nghị xử lý khác (điều chỉnh quyết toán của các đơn vị dự toán; các sai phạm khác) (Chi tiết phụ biểu số 06/KNKT).


- Bảng kê chứng từ kết quả thực hiện kiến nghị xử lý nộp và giảm chi NSNN (Chi tiết phụ biểu số 07/KNKT).  


2. Những kiến nghị đang thực hiện 



- Kiến nghị số …. Nguyên nhân đang thực hiện



- Kiến nghị số …. Nguyên nhân đang thực hiện



...............



3. Kiến nghị xử lý tài chính chưa thực hiện và nguyên nhân chưa thực hiện



- Kiến nghị số … nguyên nhân chưa thực hiện… 



- Kiến nghị số … nguyên nhân chưa thực hiện… 



...............



III. Kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán về chấn chỉnh công tác quản lý tài chính kế toán



1. Những kiến đã thực hiện 



- Kiến nghị số … thực hiện… 



- Kiến nghị số … thực hiện… 



...............



2. Những kiến nghị đang thực hiện 



- Kiến nghị số …. Nguyên nhân đang thực hiện



- Kiến nghị số …. Nguyên nhân đang thực hiện



...............



3. Kiến nghị chưa thực hiện


- Kiến nghị số … nguyên nhân chưa thực hiện… 



- Kiến nghị số … nguyên nhân chưa thực hiện… 



...............



IV. Các kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân (nếu có)


...............



V. Các kiến nghị về hoàn thiện cơ chế, chính sách



...............



- Bảng tổng hợp các văn bản đã sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ theo kiến nghị kiểm toán (Chi tiết phụ biểu số 08/KNKT).  



VI. Các kiến nghị những năm trước chưa thực hiện



...............



VII. Việc chấp hành chế độ thời gian báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của KTNN


Đánh giá việc thực hiện báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán về KTNN (thời gian gửi báo cáo, bằng chứng kèm theo...).



VIII. Kết luận và kiến nghị



1. Kết luận


Nêu tóm tắt các kiến nghị đang thực hiện và các kiến nghị chưa được thực hiện của từng đơn vị.



- Đơn vị...



- Đơn vị....



2. Kiến nghị



Trên cơ sở thực tế và những hạn chế, vướng mắc để hướng dẫn đối tượng được kiểm toán trong việc thực hiện kiến nghị kiểm toán đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền, Tổng Kiểm toán Nhà nước giải quyết nhằm mang lại hiệu quả trong việc thực hiện các kiến nghị của KTNN.



- Đối với đơn vị...



- Đối với đơn vị...



............



IX. Ý kiến của các đơn vị được kiểm tra (nếu có).


Trên đây là báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán năm ... của KTNN chuyên ngành (khu vực)./.



			Nơi nhận:



- Lãnh đạo KTNN;



- Vụ Tổng hợp;



- Lãnh đạo KTNN chuyên ngành (KV);



- Lưu: VT.


			KIỂM TOÁN TRƯỞNG 


(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)












Phụ lục số 03/KNKT



CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM ...



1. ĐƠN VỊ



2. ĐƠN VỊ



3. ĐƠN VỊ



........



Phụ lục số 04/KNKT



CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN ĐÃ KIỂM TRA 



THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ NĂM ...



1. ĐƠN VỊ



2. ĐƠN VỊ



3. ĐƠN VỊ



..........



Phụ lục số 05/KNKT



CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN KHÔNG KIỂM TRA 



SỬ DỤNG BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ 


KIỂM TOÁN ĐỂ LÀM CĂN CỨ TỔNG HỢP SỐ LIỆU



1. ĐƠN VỊ



2. ĐƠN VỊ



3. ĐƠN VỊ



..........



Mẫu số 01/KNKT









Mẫu số 02/KNKT









Mẫu số 03/KNKT









Mẫu số 04/KNKT









Mẫu số 05/KNKT














� Đối với Thông báo kế hoạch kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán năm của KTNN, các KTNN chuyên ngành (khu vực) chi tiết từng đơn vị dự kiến kiểm tra, thời gian, địa điểm, nhân sự  kiểm tra... kèm theo Thông báo này









� Tổng KTNN hoặc người được ủy quyền ký




� Đối với các KTNN khu vực thì bỏ dòng thừa lệnh và chỉ ghi KIỂM TOÁN TRƯỞNG, không ghi tên đơn vị




� Các đơn vị theo Báo cáo kiểm toán của Tổ kiểm toán (Đơn vị dự toán cấp III, Ban quản lý dự án, các doanh nghiệp trực thuộc…).




� Tùy theo thực tế cuộc kiểm tra, các Đoàn kiểm tra đưa vào các nội dung phù hợp.




� Việc xác nhận của đại diện đơn vị: phải là Thủ trưởng đơn vị hoặc người được uỷ quyền ký và đóng dấu vào Biên bản kiểm tra




� Trong trường hợp Tổ kiểm tra phân ra các Nhóm kiểm tra, Tổ trưởng phân công cho KTV phụ trách nhóm và ký Biên bản kiểm tra thì KTV được phân công sẽ ký cùng với đơn vị được kiểm tra.




� Trong trường hợp cần thiết phải có dấu xác nhận của KTNN hay KTNN khu vực thì Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành được ký thừa lệnh Tổng KTNN hay Kiểm toán trưởng KTNN khu vực ký.









� Các đơn vị theo Báo cáo kiểm toán




� Tùy theo thực tế cuộc kiểm tra, các Đoàn kiểm tra đưa vào các nội dung phù hợp.




� Đối với KTNN chuyên ngành không phải đóng dấu
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Chuyen de 4/Phu bieu.xls

phu bieu 01


			KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC															Phụ biểu số 01/KNKT


			KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH (KHU VỰC)…


			KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN TĂNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM ….


			Đơn vị tính: Đồng


			TT			Đơn vị được kiểm toán			Tổng số			Cộng			Chi tiết các khoản tăng thu nội địa																					Tăng thu thuế XNK			Tăng thu phí, lệ phí			Thu tiền sử dụng đất


															GTGT			TNDN			TTĐB			Thuế nhà đất			TNCN			Thuế tài nguyên			Thu khác về thuế


			1			2			3=4+5+6+7			4=4.1+…+4.7			4.1			4.2			4.3			4.4			4.5			4.6			4.7			5			6			7


						Tổng cộng (1+2+…)


						Số KTNN kiến nghị (1)


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)


						Số thực hiện của đơn vị (5)


						Số chưa thực hiện (6=4-5)


						Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%


			1			Đơn vị…..


						Số KTNN kiến nghị (1)


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)


						Số thực hiện của đơn vị (5)


						Số chưa thực hiện (6=4-5)


						Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%


			2			Đơn vị…..


						Số KTNN kiến nghị (1)


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)


						Số thực hiện của đơn vị (5)


						Số chưa thực hiện (6=4-5)


						Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%


						……..


						Ghi chú:


			1.			Số KTNN kiến nghị (1): Số liệu kiến nghị xử lý tài chính của đơn vị được kiểm toán tại Báo cáo kiểm toán năm… đã được KTNN phát hành và tổ chức công khai;


			2.			Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2): Các số liệu kiến nghị xử lý tài chính của đơn vị được kiểm toán tại Báo cáo kiểm toán năm… đã được KTNN phát hành nhưng không đủ bằng chứng hoặc không hợp lý, hợp pháp phải hủy bỏ (đã có ý kiến của Lãnh đạo KTNN bằng văn bản) hoặc số liệu phải điều chuyển sang chỉ tiêu khác do tổng hợp không đúng bản chất;


			3.			Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3): Các số liệu kiến nghị xử lý tài chính của đơn vị được kiểm toán tại Báo cáo kiểm toán năm... đã được KTNN phát hành nhưng không đúng bản chất được bổ sung điều chỉnh từ chỉ tiêu khác hoặc không đầy đủ do tổng hợp thiếu từ Báo cáo kiểm toán của tổ kiểm toán (Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của KTV);


			4.			Số kiến nghị đủ bằng chứng (4): Các số liệu kiến nghị xử lý tài chính của đơn vị được kiểm toán tại Báo cáo kiểm toán năm... đã được KTNN phát hành và tổ chức công khai sau khi loại bỏ phần kiến nghị không đủ bằng chứng (số kiến nghị điều chỉnh giảm) và bổ sung phần kiến nghị thiếu (số kiến nghị điều chỉnh tăng);


			5.			Số thực hiện của đơn vị (5): Số tiền trên các chứng từ thực hiện kiến kiến nghị kiểm toán (gồm: Giấy nộp tiền vào NSNN; các Quyết định điều chỉnh quyết toán, dự toán, giảm thanh toán...; các bảng kê khai thuế, tờ khai thuế...) được ghi theo đúng hướng dẫn của KTNN tại các Báo cáo kiểm toán đã được phát hành.





&C





phu bieu 02


			KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC												Phụ biểu số 02/KNKT


			KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH (KHU VỰC)…


			KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN TĂNG THU KHÁC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM …


			Đơn vị tính: Đồng


			TT			Đơn vị được kiểm toán			Tổng số			Chi tiết các khoản tăng thu khác ngân sách nhà nước


												Nộp NSNN kinh phí thừa			Hủy dự toán			Thanh lý tài sản			Thu khác từ hoạt động xổ số kiến thiết			Nộp NSNN khác			Thu khác nộp ngân sách QP-AN


			1			2			3=4+…+9			4			5			6			7			8			9


						Tổng cộng (1+2+…)


						Số KTNN kiến nghị (1)


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)


						Số thực hiện của đơn vị (5)


						Số chưa thực hiện (6=4-5)


						Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%


			1			Đơn vị…..


						Số KTNN kiến nghị (1)


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)


						Số thực hiện của đơn vị (5)


						Số chưa thực hiện (6=4-5)


						Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%


			2			Đơn vị…..


						Số KTNN kiến nghị (1)


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)


						Số thực hiện của đơn vị (5)


						Số chưa thực hiện (6=4-5)


						Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%


						……..


						Ghi chú:


			1.			Số KTNN kiến nghị (1): Số liệu kiến nghị xử lý tài chính của đơn vị được kiểm toán tại Báo cáo kiểm toán năm… đã được KTNN phát hành và tổ chức công khai;


			2.			Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2): Các số liệu kiến nghị xử lý tài chính của đơn vị được kiểm toán tại Báo cáo kiểm toán năm… đã được KTNN phát hành nhưng không đủ bằng chứng hoặc không hợp lý, hợp pháp phải hủy bỏ (đã có ý kiến của Lãnh đạo KTNN bằng văn bản) hoặc số liệu phải điều chuyển sang chỉ tiêu khác do tổng hợp không đúng bản chất;


			3.			Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3): Các số liệu kiến nghị xử lý tài chính của đơn vị được kiểm toán tại Báo cáo kiểm toán năm... đã được KTNN phát hành nhưng không đúng bản chất được bổ sung điều chỉnh từ chỉ tiêu khác hoặc không đầy đủ do tổng hợp thiếu từ Báo cáo kiểm toán của tổ kiểm toán (Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của KTV);


			4.			Số kiến nghị đủ bằng chứng (4): Các số liệu kiến nghị xử lý tài chính của đơn vị được kiểm toán tại Báo cáo kiểm toán năm... đã được KTNN phát hành và tổ chức công khai sau khi loại bỏ phần kiến nghị không đủ bằng chứng (số kiến nghị điều chỉnh giảm) và bổ sung phần kiến nghị thiếu (số kiến nghị điều chỉnh tăng);


			5.			Số thực hiện của đơn vị (5): Số tiền trên các chứng từ thực hiện kiến kiến nghị kiểm toán (gồm: Giấy nộp tiền vào NSNN; các Quyết định điều chỉnh quyết toán, dự toán, giảm thanh toán...; các bảng kê khai thuế, tờ khai thuế...) được ghi theo đúng hướng dẫn của KTNN tại các Báo cáo kiểm toán đã được phát hành.








Phu bieu 03


			KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC												Phụ biểu số 03/KNKT


			KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH (KHU VỰC)…


			KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN GIẢM CHI THƯỜNG XUYÊN NĂM …


			Đơn vị tính: Đồng


			TT			Đơn vị được kiểm toán			Tổng số			Thu hồi nộp NSNN các khoản chi sai chế độ			Giảm thanh toán, dự toán NSNN			Giảm quyết toán NSNN các khoản quyết toán không đủ thủ tục			Giảm quyết toán NSNN các khoản quyết toán không đúng nguồn			Giảm quyết toán NSNN các khoản quyết toán không đúng quy định			Các khoản giảm chi NSNN khác


			1			2			3=4+…+9			4			5			6			7			8			9


						Tổng cộng (1+2+…)


						Số KTNN kiến nghị (1)


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)


						Số thực hiện của đơn vị (5)


						Số chưa thực hiện (6=4-5)


						Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%


			1			Đơn vị…..


						Số KTNN kiến nghị (1)


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)


						Số thực hiện của đơn vị (5)


						Số chưa thực hiện (6=4-5)


						Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%


			2			Đơn vị…..


						Số KTNN kiến nghị (1)


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)


						Số thực hiện của đơn vị (5)


						Số chưa thực hiện (6=4-5)


						Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%


						……..


						Ghi chú:


			1.			Số KTNN kiến nghị (1): Số liệu kiến nghị xử lý tài chính của đơn vị được kiểm toán tại Báo cáo kiểm toán năm… đã được KTNN phát hành và tổ chức công khai;


			2.			Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2): Các số liệu kiến nghị xử lý tài chính của đơn vị được kiểm toán tại Báo cáo kiểm toán năm… đã được KTNN phát hành nhưng không đủ bằng chứng hoặc không hợp lý, hợp pháp phải hủy bỏ (đã có ý kiến của Lãnh đạo KTNN bằng văn bản) hoặc số liệu phải điều chuyển sang chỉ tiêu khác do tổng hợp không đúng bản chất;


			3.			Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3): Các số liệu kiến nghị xử lý tài chính của đơn vị được kiểm toán tại Báo cáo kiểm toán năm... đã được KTNN phát hành nhưng không đúng bản chất được bổ sung điều chỉnh từ chỉ tiêu khác hoặc không đầy đủ do tổng hợp thiếu từ Báo cáo kiểm toán của tổ kiểm toán (Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của KTV);


			4.			Số kiến nghị đủ bằng chứng (4): Các số liệu kiến nghị xử lý tài chính của đơn vị được kiểm toán tại Báo cáo kiểm toán năm... đã được KTNN phát hành và tổ chức công khai sau khi loại bỏ phần kiến nghị không đủ bằng chứng (số kiến nghị điều chỉnh giảm) và bổ sung phần kiến nghị thiếu (số kiến nghị điều chỉnh tăng);


			5.			Số thực hiện của đơn vị (5): Số tiền trên các chứng từ thực hiện kiến kiến nghị kiểm toán (gồm: Giấy nộp tiền vào NSNN; các Quyết định điều chỉnh quyết toán, dự toán, giảm thanh toán...; các bảng kê khai thuế, tờ khai thuế...) được ghi theo đúng hướng dẫn của KTNN tại các Báo cáo kiểm toán đã được phát hành.








Phu bieu 04


			KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC												Phụ biểu số 04/KNKT


			KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH (KHU VỰC)…


			KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN GIẢM CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM …


			Đơn vị tính: Đồng


			TT			Đơn vị được kiểm toán			Tổng số			Thu hồi nộp NSNN các khoản chi sai chế độ			Giảm cấp phát, thanh toán các khoản quyết toán sai chế độ			Giảm quyết toán NSNN các khoản quyết toán không đủ thủ tục			Giảm quyết toán NSNN các khoản quyết toán không đúng nguồn			Giảm quyết toán NSNN các khoản quyết toán không đúng đối tượng			Các khoản giảm chi NSNN khác			Giảm giá trị trúng thầu


			1			2			3=4+…+10			4			5			6			7			8			9			10


						Tổng cộng (1+2+…)


						Số KTNN kiến nghị (1)


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)


						Số thực hiện của đơn vị (5)


						Số chưa thực hiện (6=4-5)


						Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%


			1			Đơn vị…..


						Số KTNN kiến nghị (1)


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)


						Số thực hiện của đơn vị (5)


						Số chưa thực hiện (6=4-5)


						Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%


			2			Đơn vị…..


						Số KTNN kiến nghị (1)


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)


						Số thực hiện của đơn vị (5)


						Số chưa thực hiện (6=4-5)


						Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%


						……..


						Ghi chú:


			1.			Số KTNN kiến nghị (1): Số liệu kiến nghị xử lý tài chính của đơn vị được kiểm toán tại Báo cáo kiểm toán năm… đã được KTNN phát hành và tổ chức công khai;


			2.			Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2): Các số liệu kiến nghị xử lý tài chính của đơn vị được kiểm toán tại Báo cáo kiểm toán năm… đã được KTNN phát hành nhưng không đủ bằng chứng hoặc không hợp lý, hợp pháp phải hủy bỏ (đã có ý kiến của Lãnh đạo KTNN bằng văn bản) hoặc số liệu phải điều chuyển sang chỉ tiêu khác do tổng hợp không đúng bản chất;


			3.			Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3): Các số liệu kiến nghị xử lý tài chính của đơn vị được kiểm toán tại Báo cáo kiểm toán năm... đã được KTNN phát hành nhưng không đúng bản chất được bổ sung điều chỉnh từ chỉ tiêu khác hoặc không đầy đủ do tổng hợp thiếu từ Báo cáo kiểm toán của tổ kiểm toán (Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của KTV);


			4.			Số kiến nghị đủ bằng chứng (4): Các số liệu kiến nghị xử lý tài chính của đơn vị được kiểm toán tại Báo cáo kiểm toán năm... đã được KTNN phát hành và tổ chức công khai sau khi loại bỏ phần kiến nghị không đủ bằng chứng (số kiến nghị điều chỉnh giảm) và bổ sung phần kiến nghị thiếu (số kiến nghị điều chỉnh tăng);


			5.			Số thực hiện của đơn vị (5): Số tiền trên các chứng từ thực hiện kiến kiến nghị kiểm toán (gồm: Giấy nộp tiền vào NSNN; các Quyết định điều chỉnh quyết toán, dự toán, giảm thanh toán...; các bảng kê khai thuế, tờ khai thuế...) được ghi theo đúng hướng dẫn của KTNN tại các Báo cáo kiểm toán đã được phát hành.








Phu bieu 05


			KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC												Phụ biểu số 05/KNKT


			KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH (KHU VỰC)…


			KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN XỬ LÝ NỢ ĐỌNG VAY TẠM ỨNG VÀ GHI THU - GHI CHI NĂM …


			Đơn vị tính: Đồng.


			TT			Đơn vị được kiểm toán			Tổng số			Các khoản nợ đọng phát hiện tăng thêm so với báo cáo của cơ quan quản lý thu ngân sách															Các khoản phải nộp, hoàn trả và quản lý qua NSNN


												Cộng			Nợ đọng thuế			Nợ đọng tiền sử dụng đất			Nợ đọng thuế XNK			Nợ đọng khác			Cộng			Thu hồi các khoản cho vay, tạm ứng sai quy định			Xử lý nộp NSNN các khoản tạm thu, tạm giữ đã quá hạn			Các khoản ghi thu - ghi chi qua NSNN			Các khoản khác


			1			2			3=4+9			4=5+…+8			5			6			7			8			9=10+…+13			10			11			12			13


						Tổng cộng (1+2+…)


						Số KTNN kiến nghị (1)


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)


						Số thực hiện của đơn vị (5)


						Số chưa thực hiện (6=4-5)


						Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%


			1			Đơn vị…..


						Số KTNN kiến nghị (1)


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)


						Số thực hiện của đơn vị (5)


						Số chưa thực hiện (6=4-5)


						Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%


			2			Đơn vị…..


						Số KTNN kiến nghị (1)


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)


						Số thực hiện của đơn vị (5)


						Số chưa thực hiện (6=4-5)


						Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%


						……..


						Ghi chú:


			1.			Số KTNN kiến nghị (1): Số liệu kiến nghị xử lý tài chính của đơn vị được kiểm toán tại Báo cáo kiểm toán năm… đã được KTNN phát hành và tổ chức công khai;


			2.			Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2): Các số liệu kiến nghị xử lý tài chính của đơn vị được kiểm toán tại Báo cáo kiểm toán năm… đã được KTNN phát hành nhưng không đủ bằng chứng hoặc không hợp lý, hợp pháp phải hủy bỏ (đã có ý kiến của Lãnh đạo KTNN bằng văn bản) hoặc số liệu phải điều chuyển sang chỉ tiêu khác do tổng hợp không đúng bản chất;


			3.			Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3): Các số liệu kiến nghị xử lý tài chính của đơn vị được kiểm toán tại Báo cáo kiểm toán năm... đã được KTNN phát hành nhưng không đúng bản chất được bổ sung điều chỉnh từ chỉ tiêu khác hoặc không đầy đủ do tổng hợp thiếu từ Báo cáo kiểm toán của tổ kiểm toán (Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của KTV);


			4.			Số kiến nghị đủ bằng chứng (4): Các số liệu kiến nghị xử lý tài chính của đơn vị được kiểm toán tại Báo cáo kiểm toán năm... đã được KTNN phát hành và tổ chức công khai sau khi loại bỏ phần kiến nghị không đủ bằng chứng (số kiến nghị điều chỉnh giảm) và bổ sung phần kiến nghị thiếu (số kiến nghị điều chỉnh tăng);


			5.			Số thực hiện của đơn vị (5): Số tiền trên các chứng từ thực hiện kiến kiến nghị kiểm toán (gồm: Giấy nộp tiền vào NSNN; các Quyết định điều chỉnh quyết toán, dự toán, giảm thanh toán...; các bảng kê khai thuế, tờ khai thuế...) được ghi theo đúng hướng dẫn của KTNN tại các Báo cáo kiểm toán đã được phát hành.








phu bieu 06


			KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC												Phụ biểu số 06/KNKT


			KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH (KHU VỰC)…


			KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN XỬ LÝ NỘP VÀ GIẢM CHI KHÁC KHÔNG THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM …


																																										Đơn vị tính: Đồng


			TT			Đơn vị được kiểm toán			Tổng số			Các khoản nộp khác															Các khoản giảm chi khác												Kiến nghị xử lý khác


												Cộng			Các quỹ ngoài ngân sách			Bổ sung kinh phí hoạt động			Nộp trả cấp trên			Khác			Cộng			Thu hồi hoàn trả cấp trên do xuất toán các khoản chi sai chế độ			Giảm thanh toán của cấp trên do xuất toán các khoản chi sai chế độ			Khác			Cộng			Điều chỉnh quyết toán của các đơn vị dự toán			Các sai phạm khác


			1			2			3=4+9+13			4=5+…+8			5			6			7			8			9=10+11+12			10			11			12			13=14+15			14			15


						Tổng cộng (1+2+…)


						Số KTNN kiến nghị (1)


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)


						Số thực hiện của đơn vị (5)


						Số chưa thực hiện (6=4-5)


						Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%


			1			Đơn vị…..


						Số KTNN kiến nghị (1)


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)


						Số thực hiện của đơn vị (5)


						Số chưa thực hiện (6=4-5)


						Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%


			2			Đơn vị…..


						Số KTNN kiến nghị (1)


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)


						Số thực hiện của đơn vị (5)


						Số chưa thực hiện (6=4-5)


						Tỷ lệ thực hiện (7)=(5/4)*100%


						……..


						Ghi chú:


			1.			Số KTNN kiến nghị (1): Số liệu kiến nghị xử lý tài chính của đơn vị được kiểm toán tại Báo cáo kiểm toán năm… đã được KTNN phát hành và tổ chức công khai;


			2.			Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2): Các số liệu kiến nghị xử lý tài chính của đơn vị được kiểm toán tại Báo cáo kiểm toán năm… đã được KTNN phát hành nhưng không đủ bằng chứng hoặc không hợp lý, hợp pháp phải hủy bỏ (đã có ý kiến của Lãnh đạo KTNN bằng văn bản) hoặc số liệu phải điều chuyển sang chỉ tiêu khác do tổng hợp không đúng bản chất;


			3.			Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3): Các số liệu kiến nghị xử lý tài chính của đơn vị được kiểm toán tại Báo cáo kiểm toán năm... đã được KTNN phát hành nhưng không đúng bản chất được bổ sung điều chỉnh từ chỉ tiêu khác hoặc không đầy đủ do tổng hợp thiếu từ Báo cáo kiểm toán của tổ kiểm toán (Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của KTV);


			4.			Số kiến nghị đủ bằng chứng (4): Các số liệu kiến nghị xử lý tài chính của đơn vị được kiểm toán tại Báo cáo kiểm toán năm... đã được KTNN phát hành và tổ chức công khai sau khi loại bỏ phần kiến nghị không đủ bằng chứng (số kiến nghị điều chỉnh giảm) và bổ sung phần kiến nghị thiếu (số kiến nghị điều chỉnh tăng);


			5.			Số thực hiện của đơn vị (5): Số tiền trên các chứng từ thực hiện kiến kiến nghị kiểm toán (gồm: Giấy nộp tiền vào NSNN; các Quyết định điều chỉnh quyết toán, dự toán, giảm thanh toán...; các bảng kê khai thuế, tờ khai thuế...) được ghi theo đúng hướng dẫn của KTNN tại các Báo cáo kiểm toán đã được phát hành.








phu bieu 07 


			KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC																																							Phụ biếu số 07/KNKT


			KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH (KHU VỰC)…


			BẢNG KÊ CHỨNG TỪ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN KIẾN NGHỊ XỬ LÝ NỘP VÀ GIẢM CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM …


			Đơn vị tính: Đồng


			TT			Chứng từ						Đơn vị thực hiện kiến nghị kiểm toán			Tên Kho bạc tỉnh, thành phố			Tổng cộng			Các khoản tăng thu về thuế, phí, lệ phí, thu khác về thuế			Các khoản tăng thu																														Các khoản thu khác NSNN															Các khoản chi sai nộp NSNN									Giảm trừ thanh toán									Chuyển quyết toán năm sau			Giảm cấp phát, dự toán năm sau			Các khoản giảm khác			Các kiến nghị khác												Xử lý nộp NSNN các khoản tạm thu, tạm giữ quá hạn			Các khoản ghi thu - ghi chi			Các khoản giảm chi khác


						Số chứng từ			Ngày tháng															Thuế																					Tăng thu Thuế XNK			Tăng thu Phí, Lệ phí			Thu tiền sử dụng đất			Cộng			Kinh phí thừa			Thanh lý tài sản			Thu khác từ hoạt động xổ số kiến thiết			Nộp NSNN khác			Cộng			Thường xuyên			Đầu tư			Cộng			Thường xuyên			Đầu tư												Cộng			Giảm chi thường xuyên			Hủy dự toán			Thu hồi tạm ứng


																								GTGT			TNDN			TTĐB			Thuế Nhà, đất			TNCN			Thuế tài nguyên			Thu khác về thuế


			A			B			C			D			E			1=2+…+12			2=2.1+...+2.10			2.1			2.2			2.3			2.4			2.5			2.6			2.7			2.8			2.9			2.10			3=3.1+…+3.4			3.1			3.2			3.3			3.4			4=4.1+4.2			4.1			4.2			5=5.1+5.2			5.1			5.2			6			7			8			9=9.1+9.2+9.3			9.1			9.2			9.3			10			11			12


			I			Tổng cộng


			1			Đơn vị…








phu bieu 08


			KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC									Phụ biếu số 08/KNKT


			KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH (KHU VỰC)…


			TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC HUỶ BỎ THEO KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN NĂM…


			TT			Tên đơn vị			Tên văn bản, cơ chế chính sách			Ghi chú


			1			2			3			4


			I			Đơn vị…


			1


			2


			3


			II			Đơn vị…


			1


			2


			3












Chuyen de 4/Phu bieu kem Vi du 03.xls

PB01


			KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC																					Phụ biểu 01/KNKT


			KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH III


			KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ TĂNG THU NGÂN SÁCH NĂM 2010


																								Đơn vị tính: đồng


			STT			CHỈ TIÊU			Tổng cộng			Cộng			Chi tiết các khoản tăng thu nội địa												Tăng thu phí, lệ phí


						ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN									GTGT			TNDN			TNCN			Thu khác


			A			B			1=2+3			2			2.1			2.2			2.3			2.4			3


						TỔNG CỘNG (A+B+C)


						Số KTNN kiến nghị (1)			52,199,246,193			52,191,203,193			5,072,861,769			42,688,628,969			3,865,200,705			564,511,750			8,043,000


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)			-			-			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)			-			-			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)			52,199,246,193			52,191,203,193			5,072,861,769			42,688,628,969			3,865,200,705			564,511,750			8,043,000


						Số thực hiện (5)			49,511,283,248			49,503,240,248			3,676,001,285			41,816,816,975			3,850,590,238			159,831,750			8,043,000


						Số chưa thực hiện (6=4-5)			2,687,962,945			2,687,962,945			1,396,860,484			871,811,994			14,610,467			404,680,000			-


						Tỷ lệ thực hiện 7=5/4*100%			95%			95%			72%			98%			100%			28%			100%


			A			Ngân sách Bộ, ngành


						Số KTNN kiến nghị (1)			51,624,425,343			51,616,382,343			5,072,861,769			42,688,628,969			3,853,891,605			1,000,000			8,043,000


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)			-			-			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)			-			-			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)			51,624,425,343			51,616,382,343			5,072,861,769			42,688,628,969			3,853,891,605			1,000,000			8,043,000


						Số thực hiện (5)			49,341,142,398			49,333,099,398			3,676,001,285			41,816,816,975			3,839,281,138			1,000,000			8,043,000


						Số chưa thực hiện (6=4-5)			2,283,282,945			2,283,282,945			1,396,860,484			871,811,994			14,610,467			-			-


						Tỷ lệ thực hiện 7=5/4*100%			95.6			95.6			72.5			98.0			99.6			100.0			100.0


			A1			Bộ Giáo dục & Đào tạo


						Số KTNN kiến nghị (1)			22,502,094,157			22,502,094,157			1,982,663,930			18,489,711,970			2,029,718,257			-			-


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)			-			-			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)			-			-			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)			22,502,094,157			22,502,094,157			1,982,663,930			18,489,711,970			2,029,718,257			-			-


						Số thực hiện (5)			22,111,000,164			22,111,000,164			1,939,055,906			18,156,836,468			2,015,107,790			-			-


						Số chưa thực hiện (6=4-5)			391,093,993			391,093,993			43,608,024			332,875,502			14,610,467			-			-


						Tỷ lệ thực hiện 7=5/4*100%			98.3			98.3			97.8			98.2			99.3


			A2			Bộ Khoa học và Công nghệ


						Số KTNN kiến nghị (1)			3,751,437,553			3,743,394,553			276,978,158			3,299,076,773			167,339,622			-			8,043,000


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)			-			-


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)			-			-						-


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)			3,751,437,553			3,743,394,553			276,978,158			3,299,076,773			167,339,622			-			8,043,000


						Số thực hiện (5)			3,372,639,906			3,364,596,906			88,579,241			3,108,678,043			167,339,622			-			8,043,000


						Số chưa thực hiện (6=4-5)			378,797,647			378,797,647			188,398,917			190,398,730			-			-			-


						Tỷ lệ thực hiện 7=5/4*100%			90%			90%			32%			94%			100%						100%


			A3			Đại học Quốc gia Hà Nội


						Số KTNN kiến nghị (1)			3,087,376,815			3,087,376,815			79,706,897			2,616,189,083			390,480,835			1,000,000			-


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)			-			-			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)			-			-			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)			3,087,376,815			3,087,376,815			79,706,897			2,616,189,083			390,480,835			1,000,000			-


						Số thực hiện (5)			3,087,376,815			3,087,376,815			79,706,897			2,616,189,083			390,480,835			1,000,000			-


						Số chưa thực hiện (6=4-5)			-			-			-			-			-			-			-


						Tỷ lệ thực hiện 7=5/4*100%			100%			100%			100%			100%			100%			100%


			A4			Đại học Quốc Gia TP. HCM


						Số KTNN kiến nghị (1)			5,748,473,780			5,748,473,780			775,317,255			4,457,937,535			515,218,990						-


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)			-			-			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)			-			-			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)			5,748,473,780			5,748,473,780			775,317,255			4,457,937,535			515,218,990			-			-


						Số thực hiện (5)			5,399,936,018			5,399,936,018			775,317,255			4,109,399,773			515,218,990			-			-			5,399,936,018


						Số chưa thực hiện (6=4-5)			348,537,762			348,537,762			-			348,537,762			-			-			-


						Tỷ lệ thực hiện 7=5/4*100%			94%			94%			100%			92%			100%


			A5			Viện Khoa học Xã hội Việt Nam


						Số KTNN kiến nghị (1)			502,705,905			502,705,905			215,169,197			65,150,153			222,386,555			-


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)			-			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)			-			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)			502,705,905			502,705,905			215,169,197			65,150,153			222,386,555			-


						Số thực hiện (5)			502,705,905			502,705,905			215,169,197			65,150,153			222,386,555			-


						Số chưa thực hiện (6=4-5)			-			-			-			-			-			-			-


						Tỷ lệ thực hiện 7=5/4*100%			100%			100%			100%			100%			100%


			A6			Viện Khoa học & Công nghệ VN


						Số KTNN kiến nghị (1)			954,957,133			954,957,133			121,825,297			358,362,100			474,769,736			-			-


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)			-			-			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)			-			-			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)			954,957,133			954,957,133			121,825,297			358,362,100			474,769,736			-			-


						Số thực hiện (5)			954,957,133			954,957,133			121,825,297			358,362,100			474,769,736			-			-


						Số chưa thực hiện (6=4-5)			-			-			-			-			-			-			-


						Tỷ lệ thực hiện 7=5/4*100%			100%			100%			100%			100%			100%


			A7			Đài Tiếng nói Việt Nam


						Số KTNN kiến nghị (1)			718,448,691			718,448,691			85,910,000			632,538,691			-			-			-


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)			-			-			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)			-			-			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)			718,448,691			718,448,691			85,910,000			632,538,691			-			-			-


						Số thực hiện (5)			718,448,691			718,448,691			85,910,000			632,538,691			-			-			-


						Số chưa thực hiện (6=4-5)			-			-			-			-			-			-			-


						Tỷ lệ thực hiện 7=5/4*100%			100%			100%			100%			100%


			A8			Đài Truyền hình Việt Nam


						Số KTNN kiến nghị (1)			12,693,544,736			12,693,544,736			1,489,647,829			11,203,896,907


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)			-			-						-


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)			-			-						-


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)			12,693,544,736			12,693,544,736			1,489,647,829			11,203,896,907


						Số thực hiện (5)			11,528,691,193			11,528,691,193			324,794,286			11,203,896,907


						Số chưa thực hiện (6=4-5)			1,164,853,543			1,164,853,543			1,164,853,543			-


						Tỷ lệ thực hiện 7=5/4*100%			91%			91%			22%			100%


			A9			Thông tấn xã Việt Nam


						Số KTNN kiến nghị (1)			1,665,386,573			1,665,386,573			45,643,206			1,565,765,757			53,977,610			-			-


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)			-			-			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)			-			-			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)			1,665,386,573			1,665,386,573			45,643,206			1,565,765,757			53,977,610			-			-


						Số thực hiện (5)			1,665,386,573			1,665,386,573			45,643,206			1,565,765,757			53,977,610			-			-


						Số chưa thực hiện (6=4-5)			-			-			-			-			-			-			-


						Tỷ lệ thực hiện 7=5/4*100%			100%			100%			100%			100%			100%			100%			-


			B			Chuyên đề ODA


						Số KTNN kiến nghị (1)			574,820,850			574,820,850			-			-			11,309,100			563,511,750			-


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)			-			-


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)			-			-


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)			574,820,850			574,820,850									11,309,100			563,511,750


						Số thực hiện (5)			170,140,850			170,140,850									11,309,100			158,831,750


						Số chưa thực hiện (6=4-5)			404,680,000			404,680,000									-			404,680,000


						Tỷ lệ thực hiện 7=5/4*100%			29.6			29.6									100%			28%


			C			Chương trình mục tiêu


						Số KTNN kiến nghị (1)			-			-			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)			-			-			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)			-			-			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)			-			-			-			-			-			-			-


						Số thực hiện (5)			-			-			-			-			-			-			-


						Số chưa thực hiện (6=4-5)			-			-			-			-			-			-			-


						Tỷ lệ thực hiện 7=5/4*100%			-			-			-			-			-			-			-


			C1			Chương trình Dân số& KHH GĐ


						Số KTNN kiến nghị (1)			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)			-			-


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)			-			-


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)			-			-			-			-			-			-			-


						Số thực hiện (5)			-			-						-


						Số chưa thực hiện (6=4-5)			-			-			-			-			-			-			-												72,203,000


						Tỷ lệ thực hiện 7=5/4*100%


			C2			Chương trình mục tiêu về văn hóa


						Số KTNN kiến nghị (1)			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)			-			-


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)			-			-


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)			-			-			-			-			-			-			-


						Số thực hiện (5)			-			-			-			-			-


						Số chưa thực hiện (6=4-5)			-			-			-			-			-			-			-


						Tỷ lệ thực hiện 7=5/4*100%
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			KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC															Phụ biểu 02/KNKT


			KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH III


			KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ TĂNG THU KHÁC NGÂN SÁCH NĂM 2010


																					Đơn vị tính: đồng


			STT			CHỈ TIÊU			Tổng cộng			Chi tiết các khoản tăng thu nội địa


						ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN						Nộp NSNN KP thừa			Hủy dự toán			Thanh lý tài sản			Nộp NSNN khác


			A			B			1			2			3			4			5


						TỔNG CỘNG ( A+B+C)


						Số KTNN kiến nghị (1)			21,729,142,404			14,752,492,544			3,261,937,400			-			3,714,712,460


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)			15,000,000			-			-			-			15,000,000


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)			21,714,142,404			14,752,492,544			3,261,937,400			-			3,699,712,460


						Số thực hiện (5)			18,732,515,514			11,792,865,654			3,261,937,400			-			3,677,712,460


						Số chưa thực hiện (6=4-5)			2,981,626,890			2,959,626,890			-			-			22,000,000


						Tỷ lệ thực hiện 7=5/4*100%			86.3			79.9			100.0						99.4


			A			Ngân sách Bộ, ngành


						Số KTNN kiến nghị (1)			11,969,065,000			5,712,774,168			3,261,937,400			-			2,994,353,432


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)			15,000,000			-			-			-			15,000,000


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)			11,954,065,000			5,712,774,168			3,261,937,400			-			2,979,353,432


						Số thực hiện (5)			11,413,125,610			5,193,834,778			3,261,937,400			-			2,957,353,432


						Số chưa thực hiện (6=4-5)			540,939,390			518,939,390			-			-			22,000,000


						Tỷ lệ thực hiện 7=5/4*100%			95.5			90.9			100.0						99.3


			A1			Bộ Giáo dục & Đào tạo


						Số KTNN kiến nghị (1)			5,809,433,061			4,011,134,029			-			-			1,798,299,032


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)			15,000,000			-			-			-			15,000,000


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)			5,794,433,061			4,011,134,029			-			-			1,783,299,032


						Số thực hiện (5)			5,254,493,671			3,492,194,639			-			-			1,762,299,032


						Số chưa thực hiện (6=4-5)			539,939,390			518,939,390			-			-			21,000,000


						Tỷ lệ thực hiện 7=5/4*100%			91%			87%									99%


			A2			Bộ Khoa học và Công nghệ


						Số KTNN kiến nghị (1)			2,848,409,400			7,622,000			2,372,387,400			-			468,400,000


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)			-						-


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)			-


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)			2,848,409,400			7,622,000			2,372,387,400			-			468,400,000


						Số thực hiện (5)			2,847,409,400			7,622,000			2,372,387,400			-			467,400,000


						Số chưa thực hiện (6=4-5)			1,000,000			-			-			-			1,000,000


						Tỷ lệ thực hiện 7=5/4*100%			100%			100%			100%						100%


			A3			Đại học Quốc gia Hà Nội


						Số KTNN kiến nghị (1)			1,673,823,527			810,026,637			511,550,000			-			352,246,890


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)			1,673,823,527			810,026,637			511,550,000			-			352,246,890


						Số thực hiện (5)			1,673,823,527			810,026,637			511,550,000			-			352,246,890


						Số chưa thực hiện (6=4-5)			-			-			-			-			-


						Tỷ lệ thực hiện 7=5/4*100%			100%			100%			100%						100%


			A4			Đại học Quốc Gia TP. HCM


						Số KTNN kiến nghị (1)			132,319,346			92,082,536			-			-			40,236,810


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)			132,319,346			92,082,536			-			-			40,236,810


						Số thực hiện (5)			132,319,346			92,082,536			-			-			40,236,810


						Số chưa thực hiện (6=4-5)			-			-			-			-			-


						Tỷ lệ thực hiện 7=5/4*100%			100%			100%									100%


			A5			Viện Khoa học Xã hội Việt Nam


						Số KTNN kiến nghị (1)			312,194,027			64,951,027			-			-			247,243,000


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)			312,194,027			64,951,027			-			-			247,243,000


						Số thực hiện (5)			312,194,027			64,951,027			-			-			247,243,000


						Số chưa thực hiện (6=4-5)			-			-


						Tỷ lệ thực hiện 7=5/4*100%			100%			100%									100%


			A6			Viện Khoa học& Công nghệ VN


						Số KTNN kiến nghị (1)			487,994,460			109,994,460			378,000,000			-			-


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)			487,994,460			109,994,460			378,000,000			-			-


						Số thực hiện (5)			487,994,460			109,994,460			378,000,000			-			-


						Số chưa thực hiện (6=4-5)			-			-			-			-			-


						Tỷ lệ thực hiện 7=5/4*100%			100%			100%			100%			-			-


			A7			Đài Tiếng nói Việt Nam


						Số KTNN kiến nghị (1)			87,927,700			-			-			-			87,927,700


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)			87,927,700			-			-			-			87,927,700


						Số thực hiện (5)			87,927,700			-			-			-			87,927,700


						Số chưa thực hiện (6=4-5)			-			-			-			-			-


						Tỷ lệ thực hiện 7=5/4*100%			100%												100%


			A8			Đài Truyền hình Việt Nam


						Số KTNN kiến nghị (1)			152,237,670			152,237,670


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)			152,237,670			152,237,670


						Số thực hiện (5)			152,237,670			152,237,670


						Số chưa thực hiện (6=4-5)


						Tỷ lệ thực hiện 7=5/4*100%			100%			100%


			A9			Thông tấn xã Việt Nam


						Số KTNN kiến nghị (1)			464,725,809			464,725,809


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)			-


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)			-


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)			464,725,809			464,725,809			-			-			-


						Số thực hiện (5)			464,725,809			464,725,809


						Số chưa thực hiện (6=4-5)			-			-			-			-			-


						Tỷ lệ thực hiện 7=5/4*100%			100%			100%


			B			Chuyên đề ODA


						Số KTNN kiến nghị (1)			720,359,028												720,359,028


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)			-												-


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)			-												-


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)			720,359,028												720,359,028


						Số thực hiện (5)			720,359,028												720,359,028


						Số chưa thực hiện (6=4-5)			-												-


						Tỷ lệ thực hiện 7=5/4*100%			100												100%


			C			Chương trình MTQG


						Số KTNN kiến nghị (1)			9,039,718,376			9,039,718,376			-			-			-


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)			9,039,718,376			9,039,718,376			-			-			-


						Số thực hiện (5)			6,599,030,876			6,599,030,876			-			-			-


						Số chưa thực hiện (6=4-5)			2,440,687,500			2,440,687,500			-			-			-


						Tỷ lệ thực hiện 7=5/4*100%			73.0			73.0


			C1			Chương trình Dân số& KHH GĐ


						Số KTNN kiến nghị (1)			6,009,131,925			6,009,131,925


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)			-			-


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)			-						-


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)			6,009,131,925			6,009,131,925			-


						Số thực hiện (5)			6,009,131,925			6,009,131,925			-


						Số chưa thực hiện (6=4-5)			-			-


						Tỷ lệ thực hiện 7=5/4*100%			100%			100%


			C2			Chương trình Văn hóa


						Số KTNN kiến nghị (1)			3,030,586,451			3,030,586,451			-			-			-


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)			-			-			-


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)			-			-			-


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)			3,030,586,451			3,030,586,451			-


						Số thực hiện (5)			589,898,951			589,898,951			-


						Số chưa thực hiện (6=4-5)			2,440,687,500			2,440,687,500			-


						Tỷ lệ thực hiện 7=5/4*100%			19.5			19.5
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			KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC																					Phụ biểu 03/KNKT


			KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH III


			KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN GIẢM CHI THƯỜNG XUYÊN NĂM 2010


																								Đơn vị tính: đồng


			STT			CHỈ TIÊU			Tổng cộng			Thu hồi nộp NSNN các khoản chi sai chế độ			Giảm thanh toán dự toán NSNN			Giảm quyết toán NSNN các khoản quyết toán không đủ thủ tục			Giảm quyết toán NSNN các khoản quyết toán không đúng nguồn			Giảm quyết toán NSNN các khoản quyết toán không đúng quy định			Các khoản giảm chi NSNN khác


						ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN


			A			B			1			2			3			4			5			6			7


						TỔNG CỘNG ( A+B+C)


						Số KTNN kiến nghị (1)			140,329,860,957			3,298,923,055			12,735,243,054			57,733,814,752			5,708,860,108			-			60,853,019,988


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)			-			-			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)			-			-			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)			140,329,860,957			3,298,923,055			12,735,243,054			57,733,814,752			5,708,860,108			-			60,853,019,988


						Số thực hiện (5)			139,492,604,857			2,994,258,955			12,735,243,054			57,201,222,752			5,708,860,108			-			60,853,019,988


						Số chưa thực hiện (6=4-5)			837,256,100			304,664,100			-			532,592,000			-			-			-


						Tỷ lệ thực hiện 7=5/4*100%			99.4			90.8			100.0			99.1			100.0						100.0


			A			Ngân sách Bộ, ngành


						Số KTNN kiến nghị (1)			135,834,687,979			2,577,581,067			12,735,243,054			53,959,983,762			5,708,860,108			-			60,853,019,988


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)			-			-			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)			-			-			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)			135,834,687,979			2,577,581,067			12,735,243,054			53,959,983,762			5,708,860,108			-			60,853,019,988


						Số thực hiện (5)			135,302,095,979			2,577,581,067			12,735,243,054			53,427,391,762			5,708,860,108			-			60,853,019,988


						Số chưa thực hiện (6=4-5)			532,592,000			-			-			532,592,000			-			-			-


						Tỷ lệ thực hiện 7=5/4*100%			99.6			100.0			100.0			99.0			100.0						100.0


			A1			Bộ Giáo dục & Đào tạo


						Số KTNN kiến nghị (1)			89,351,848,644			634,868,800			3,536,288,028			24,350,306,328			-			-			60,830,385,488


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)			-			-			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)			-			-			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)			89,351,848,644			634,868,800			3,536,288,028			24,350,306,328			-			-			60,830,385,488


						Số thực hiện (5)			89,351,848,644			634,868,800			3,536,288,028			24,350,306,328			-			-			60,830,385,488


						Số chưa thực hiện (6=4-5)			-			-			-			-			-			-			-


						Tỷ lệ thực hiện 7=5/4*100%			100%			100%			100%			100%									100%


			A2			Bộ Khoa học và Công nghệ


						Số KTNN kiến nghị (1)			6,059,823,294			601,444,462			2,188,888,296			3,269,490,536			-			-			-


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)			-			-			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)			-			-			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)			6,059,823,294			601,444,462			2,188,888,296			3,269,490,536			-			-			-


						Số thực hiện (5)			5,527,231,294			601,444,462			2,188,888,296			2,736,898,536			-			-			-


						Số chưa thực hiện (6=4-5)			532,592,000			-			-			532,592,000			-			-			-


						Tỷ lệ thực hiện 7=5/4*100%			91%			100%			100%			84%


			A3			Đại học Quốc gia Hà Nội


						Số KTNN kiến nghị (1)			5,761,634,010			346,409,148			281,000,000			2,747,173,662			2,387,051,200			-			-


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)			-			-			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)			-			-			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)			5,761,634,010			346,409,148			281,000,000			2,747,173,662			2,387,051,200			-			-


						Số thực hiện (5)			5,761,634,010			346,409,148			281,000,000			2,747,173,662			2,387,051,200			-			-


						Số chưa thực hiện (6=4-5)			-			-			-			-			-			-			-


						Tỷ lệ thực hiện 7=5/4*100%			100%			100%			100%			100%			100%


			A4			Đại học Quốc Gia TP. HCM


						Số KTNN kiến nghị (1)			22,746,328,656			405,243,089			1,406,360,000			17,638,211,500			3,296,514,067			-


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)			-			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)			-			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)			22,746,328,656			405,243,089			1,406,360,000			17,638,211,500			3,296,514,067			-


						Số thực hiện (5)			22,746,328,656			405,243,089			1,406,360,000			17,638,211,500			3,296,514,067			-


						Số chưa thực hiện (6=4-5)			-			-			-			-			-			-


						Tỷ lệ thực hiện 7=5/4*100%			100%			100%			100%			100%			100%


			A5			Viện Khoa học Xã hội Việt Nam


						Số KTNN kiến nghị (1)			2,543,935,568			205,473,700			1,059,412,362			1,279,049,506			-			-			-


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)			-			-			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)			-			-			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)			2,543,935,568			205,473,700			1,059,412,362			1,279,049,506			-			-			-


						Số thực hiện (5)			2,543,935,568			205,473,700			1,059,412,362			1,279,049,506			-			-			-


						Số chưa thực hiện (6=4-5)			-			-			-			-			-			-			-


						Tỷ lệ thực hiện 7=5/4*100%			100%			100%			100%			100%


			A6			Viện Khoa học& Công nghệ VN


						Số KTNN kiến nghị (1)			5,259,456,784			121,141,868			1,561,385,046			3,576,929,870			-			-


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)			-			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)			-			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)			5,259,456,784			121,141,868			1,561,385,046			3,576,929,870			-			-


						Số thực hiện (5)			5,259,456,784			121,141,868			1,561,385,046			3,576,929,870			-			-


						Số chưa thực hiện (6=4-5)			-			-			-			-			-			-


						Tỷ lệ thực hiện 7=5/4*100%			100%			100%			100%			100.0


			A7			Đài Tiếng nói Việt Nam


						Số KTNN kiến nghị (1)			374,393,429			263,000,000			-			88,758,929			-			-			22,634,500


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)			-			-			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)			-			-			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)			374,393,429			263,000,000			-			88,758,929			-			-			22,634,500


						Số thực hiện (5)			374,393,429			263,000,000			-			88,758,929			-			-			22,634,500


						Số chưa thực hiện (6=4-5)			-			-			-			-			-			-			-


						Tỷ lệ thực hiện 7=5/4*100%			100%			100%						100%									100%


			A8			Đài Truyền hình Việt Nam


						Số KTNN kiến nghị (1)			-			-			-												-


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)			-


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)			-


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)			-			-			-			-			-			-			-


						Số thực hiện (5)			-			-			-			-			-			-			-


						Số chưa thực hiện (6=4-5)			-


						Tỷ lệ thực hiện 7=5/4*100%																					0%


			A9			Thông tấn xã Việt Nam


						Số KTNN kiến nghị (1)			3,737,267,594			-			2,701,909,322			1,010,063,431			25,294,841			-			-


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)			-			-			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)			-			-			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)			3,737,267,594			-			2,701,909,322			1,010,063,431			25,294,841			-			-


						Số thực hiện (5)			3,737,267,594			-			2,701,909,322			1,010,063,431			25,294,841			-			-


						Số chưa thực hiện (6=4-5)			-			-			-			-			-			-			-


						Tỷ lệ thực hiện 7=5/4*100%			100%						100%			100			100


			B			Chuyên đề ODA


						Số KTNN kiến nghị (1)			4,348,092,778			574,261,788			-			3,773,830,990			-			-			-


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)			-			-			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)			-			-			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)			4,348,092,778			574,261,788			-			3,773,830,990			-			-			-


						Số thực hiện (5)			4,043,428,678			269,597,688			-			3,773,830,990			-			-			-


						Số chưa thực hiện (6=4-5)			304,664,100			304,664,100			-			-			-			-			-


						Tỷ lệ thực hiện 7=5/4*100%			93%			46.9						100%			-			-


			C			Chương trình Dân số& KHH GĐ


						Số KTNN kiến nghị (1)			147,080,200			147,080,200															-


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)			-


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)			-						-


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)			147,080,200			147,080,200			-												-


						Số thực hiện (5)			147,080,200			147,080,200			-												-


						Số chưa thực hiện (6=4-5)			-			-			-			-			-			-			-


						Tỷ lệ thực hiện 7=5/4*100%			100%			100%			0%
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			KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC																					Phụ biểu 04/KNKT


			KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH III


			KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN GIẢM CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2011


																								Đơn vị tính: đồng


			STT			CHỈ TIÊU			Tổng cộng			Thu hồi nộp NSNN các khoản chi sai chế độ			Giảm cấp phát, thanh toán các khoản quyết toán sai chế độ			Giảm quyết toán NSNN các khoản quyết toán không đủ thủ tục			Giảm quyết toán NSNN các khoản quyết toán không đúng nguồn			Giảm quyết toán NSNN các khoản quyết toán không đúng đối tượng			Các khoản giảm chi NSNN khác


						ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN


			A			B			1			2			3			4			5			6			7


						TỔNG CỘNG (A+B)


						Số KTNN kiến nghị (1)			18,773,237,877			2,344,776,745			8,257,725,350			8,170,735,782			-			-			-


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)			-			-			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)			-			-			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)			18,773,237,877			2,344,776,745			8,257,725,350			8,170,735,782			-			-			-


						Số thực hiện (5)			10,196,752,989			1,496,143,852			8,223,728,065			476,881,072			-			-			-


						Số chưa thực hiện (6=4-5)			8,576,484,888			848,632,893			33,997,285			7,693,854,710			-			-			-


						Tỷ lệ thực hiện 7=5/4*100%			54.3			63.8			99.6			5.8


			A			Ngân sách Bộ, ngành


						Số KTNN kiến nghị (1)			18,574,370,877			2,344,776,745			8,257,725,350			7,971,868,782			-			-			-


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)			-			-			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)			-			-			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)			18,574,370,877			2,344,776,745			8,257,725,350			7,971,868,782			-			-			-


						Số thực hiện (5)			10,196,752,989			1,496,143,852			8,223,728,065			476,881,072			-			-			-


						Số chưa thực hiện (6=4-5)			8,377,617,888			848,632,893			33,997,285			7,494,987,710			-			-			-


						Tỷ lệ thực hiện 7=5/4*100%			54.9			63.8			99.6			6.0


			A1			Bộ Giáo dục & Đào tạo


						Số KTNN kiến nghị (1)			15,625,785,897			1,649,347,295			6,266,543,892			7,709,894,710			-			-			-


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)			-			-			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)			-			-			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)			15,625,785,897			1,649,347,295			6,266,543,892			7,709,894,710			-			-			-


						Số thực hiện (5)			7,329,437,255			881,983,648			6,232,546,607			214,907,000


						Số chưa thực hiện (6=4-5)			8,296,348,642			767,363,647			33,997,285			7,494,987,710			-			-			-


						Tỷ lệ thực hiện 7=5/4*100%			47%			53%			99.5			2.8


			A2			Bộ Khoa học và Công nghệ


						Số KTNN kiến nghị (1)			1,060,374,051			201,671,521			596,728,458			261,974,072			-			-			-


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)			-			-			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)			-			-			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)			1,060,374,051			201,671,521			596,728,458			261,974,072			-			-			-


						Số thực hiện (5)			1,060,374,051			201,671,521			596,728,458			261,974,072			-			-			-


						Số chưa thực hiện (6=4-5)			-			-			-			-			-			-			-


						Tỷ lệ thực hiện 7=5/4*100%			100%			100%			100%			100%


			A3			Đại học Quốc gia Hà Nội


						Số KTNN kiến nghị (1)			-			-


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)			-


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)			-


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)			-			-			-			-			-			-			-


						Số thực hiện (5)			-			-


						Số chưa thực hiện (6=4-5)			-			-


						Tỷ lệ thực hiện 7=5/4*100%


			A4			Đại học Quốc Gia TP. HCM


						Số KTNN kiến nghị (1)			-			-


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)			-


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)			-


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)			-			-			-			-			-			-			-


						Số thực hiện (5)			-			-


						Số chưa thực hiện (6=4-5)			-			-


						Tỷ lệ thực hiện 7=5/4*100%


			A5			Viện Khoa học Xã hội Việt Nam


						Số KTNN kiến nghị (1)			1,394,453,000			-			1,394,453,000			-			-			-			-


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)			-			-			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)			-			-			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)			1,394,453,000			-			1,394,453,000			-			-			-			-


						Số thực hiện (5)			1,394,453,000			-			1,394,453,000			-			-			-			-


						Số chưa thực hiện (6=4-5)			-			-			-			-			-			-			-


						Tỷ lệ thực hiện 7=5/4*100%			100%						100%


			A6			Viện Khoa học & Công nghệ VN


						Số KTNN kiến nghị (1)			454,282,961			454,282,961			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)			-			-			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)			-			-			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)			454,282,961			454,282,961			-			-			-			-			-


						Số thực hiện (5)			373,013,715			373,013,715			-			-			-			-			-


						Số chưa thực hiện (6=4-5)			81,269,246			81,269,246			-			-			-			-			-


						Tỷ lệ thực hiện 7=5/4*100%			82%			82%			-			-			-			-			-


			A7			Đài Tiếng nói Việt Nam


						Số KTNN kiến nghị (1)			-			-


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)			-


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)			-


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)			-			-			-			-			-			-			-


						Số thực hiện (5)			-			-


						Số chưa thực hiện (6=4-5)			-			-


						Tỷ lệ thực hiện 7=5/4*100%


			A8			Đài Truyền hình Việt Nam


						Số KTNN kiến nghị (1)			-			-


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)			-


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)			-


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)			-			-			-			-			-			-			-


						Số thực hiện (5)			-			-


						Số chưa thực hiện (6=4-5)			-			-


						Tỷ lệ thực hiện 7=5/4*100%


			A9			Thông tấn xã Việt Nam


						Số KTNN kiến nghị (1)			39,474,968			39,474,968			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)			-			-			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)			-			-			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)			39,474,968			39,474,968			-			-			-			-			-


						Số thực hiện (5)			39,474,968			39,474,968			-			-			-			-			-


						Số chưa thực hiện (6=4-5)			-			-			-			-			-			-			-


						Tỷ lệ thực hiện 7=5/4*100%			100%			100%			-			-			-			-			-


			B			Chuyên đề ODA ( không có)


			C			Chương trình MTQG


			C1			Chương trình Văn hóa


						Số KTNN kiến nghị (1)			198,867,000									198,867,000


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)			-


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)			-


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)			198,867,000									198,867,000


						Số thực hiện (5)			-									-


						Số chưa thực hiện (6=4-5)			198,867,000									198,867,000


						Tỷ lệ thực hiện 7=5/4*100%			-
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PB05


			KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC																											Phụ biểu 05/KNKT


			KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH III


			KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN XỬ LÝ NỢ ĐỌNG VAY TẠM ỨNG VÀ GHI THU - GHI CHI NĂM 2011


																																	Đơn vị tính: đồng


			STT			CHỈ TIÊU			Tổng cộng			Các khoản nợ đọng phát hiện tăng thêm so với báo cáo của cơ quan												Các khoản phải nộp, hoàn trả và quản lý qua NSNN


												Cộng			Nợ đọng thuế			Nợ đọng tiền sử dụng đất			Nợ đọng khác			Cộng			Thu hồi các khoản cho vay, tạm ứng sai quy định			Xử lý nộp NSNN các khoản tạm thu, tạm giữ đã quá hạn			Các khoản ghi thu - ghi chi qua NSNN			Các khoản khác


						ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN


			A			B			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10


						TỔNG CỘNG ( A+B+C)


						Số KTNN kiến nghị (1)			1,568,642,944,203			-			-			-			-			1,568,642,944,203			-			-			1,495,291,721,203			73,351,223,000


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)			-			-			-			-			-			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)			-			-			-			-			-			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)			1,568,642,944,203			-			-			-			-			1,568,642,944,203			-			-			1,495,291,721,203			73,351,223,000


						Số thực hiện (5)			516,933,641,941			-			-			-			-			516,933,641,941			-			-			514,303,641,941			2,630,000,000


						Số chưa thực hiện (6=4-5)			1,051,709,302,262			-			-			-			-			1,051,709,302,262			-			-			980,988,079,262			70,721,223,000


						Tỷ lệ thực hiện 7=5/4*100%			33.0															33.0									34.4			3.59


			A			Ngân sách Bộ ngành


						Số KTNN kiến nghị (1)			1,495,291,721,203			-			-			-			-			1,495,291,721,203			-			-			1,495,291,721,203			-


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)			-			-			-			-			-			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)			-			-			-			-			-			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)			1,495,291,721,203			-			-			-			-			1,495,291,721,203			-			-			1,495,291,721,203			-


						Số thực hiện (5)			514,303,641,941			-			-			-			-			514,303,641,941			-			-			514,303,641,941			-


						Số chưa thực hiện (6=4-5)			980,988,079,262			-			-			-			-			980,988,079,262			-			-			980,988,079,262			-


						Tỷ lệ thực hiện 7=5/4*100%			34.4															34.4									34.4


			A1			Bộ Giáo dục & Đào tạo


						Số KTNN kiến nghị (1)			980,988,079,262			-			-			-			-			980,988,079,262			-			-			980,988,079,262			-


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)			-			-			-			-			-			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)			-			-			-			-			-			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4)			980,988,079,262			-			-			-			-			980,988,079,262			-			-			980,988,079,262			-


						Số thực hiện (5)			-			-			-			-			-			-			-			-			-			-


						Số chưa thực hiện (6=4-5)			980,988,079,262			-			-			-			-			980,988,079,262			-			-			980,988,079,262			-


						Tỷ lệ thực hiện 7=5/4*100%			0%															0%									0%


			A2			Bộ Khoa học và Công nghệ


						Số KTNN kiến nghị (1)			27,115,221,695															27,115,221,695									27,115,221,695


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)			-															-									-


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)			-															-									-


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)			27,115,221,695															27,115,221,695									27,115,221,695


						Số thực hiện (5)			27,115,221,695															27,115,221,695									27,115,221,695


						Số chưa thực hiện (6=4-5)			-															-									-


						Tỷ lệ thực hiện 7=5/4*100%			100.0															100.0									100.0


			A3			Đại học Quốc gia Hà Nội


						Số KTNN kiến nghị (1)


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)


						Số thực hiện (5)


						Số chưa thực hiện (6=4-5)


						Tỷ lệ thực hiện 7=5/4*100%


			A4			Đại học Quốc Gia TP. HCM


						Số KTNN kiến nghị (1)			475,981,013,919															475,981,013,919									475,981,013,919


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)			-															-


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)			-															-


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)			475,981,013,919															475,981,013,919									475,981,013,919


						Số thực hiện (5)			475,981,013,919															475,981,013,919									475,981,013,919


						Số chưa thực hiện (6=4-5)			-															-									-


						Tỷ lệ thực hiện 7=5/4*100%			100															100									100


			A5			Viện Khoa học Xã hội VN


						Số KTNN kiến nghị (1)			1,393,328,651															1,393,328,651									1,393,328,651


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)			-															-


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)			-															-


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4)			1,393,328,651															1,393,328,651									1,393,328,651


						Số thực hiện (5)			1,393,328,651															1,393,328,651									1,393,328,651


						Số chưa thực hiện (6=4-5)			-																								-


						Tỷ lệ thực hiện 7=5/4*100%			100															100									100


			A6			Đài Tiếng nói Việt Nam


						Số KTNN kiến nghị (1)			5,595,051,600			-			-			-			-			5,595,051,600			-			-			5,595,051,600			-


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)			-			-			-			-			-			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)			-			-			-			-			-			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)			5,595,051,600			-			-						-			5,595,051,600			-			-			5,595,051,600			-


						Số thực hiện (5)			5,595,051,600			-			-			-			-			5,595,051,600			-			-			5,595,051,600			-


						Số chưa thực hiện (6=4-5)			-			-			-			-			-			-			-			-			-			-


						Tỷ lệ thực hiện 7=5/4*100%			100%															100%									100%


			A7			Đài Truyền hình Việt Nam


						Số KTNN kiến nghị (1)			4,219,026,076															4,219,026,076									4,219,026,076


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)			4,219,026,076															4,219,026,076			-			-			4,219,026,076


						Số thực hiện (5)			4,219,026,076															4,219,026,076			-			-			4,219,026,076


						Số chưa thực hiện (6=4-5)


						Tỷ lệ thực hiện 7=5/4*100%			100%															100%									100%


			A8			Thông tấn xã Việt Nam


						Số KTNN kiến nghị (1)


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)


						Số thực hiện (5)


						Số chưa thực hiện (6=4-5)


						Tỷ lệ thực hiện 7=5/4*100%


			B			Chuyên đề ODA


						Số KTNN kiến nghị (1)


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)


						Số thực hiện (5)


						Số chưa thực hiện (6=4-5)


						Tỷ lệ thực hiện 7=5/4*100%


			C			Chương trình mục tiêu về văn hóa


						Số KTNN kiến nghị (1)			73,351,223,000			-			-			-			-			73,351,223,000			-			-			-			73,351,223,000


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)			-			-			-			-			-			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)			-			-			-			-			-			-			-			-			-			-


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)			73,351,223,000			-			-			-			-			73,351,223,000			-			-			-			73,351,223,000


						Số thực hiện (5)			2,630,000,000			-			-			-			-			2,630,000,000			-			-			-			2,630,000,000


						Số chưa thực hiện (6=4-5)			70,721,223,000			-			-			-			-			70,721,223,000			-			-			-			70,721,223,000


						Tỷ lệ thực hiện 7=5/4*100%			3.6															3.6
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			KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC																																																Phụ biểu 05/KNKT


			KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH III


			BẢNG KÊ CHỨNG TỪ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KiỂM TOÁN KIẾN NGHỊ XỬ LÝ NỘP VÀ GIẢM CHI NSNN NĂM 2011


																																																			Đơn vị tính: đồng


			STT			CHI TIÊU			Chứng từ						Tên kho bạc tỉnh, TP			Tổng cộng			Các khoản tăng thu về thuế															Các khoản thu khác NSNN												Các khoản chi sai nộp NSNN


						ĐƠN VỊ ĐƯỢC                        KIỂM TOÁN			Số CT			Ngày tháng									Cộng			GTGT			TNDN			TNCN			Thuế khác			Cộng			Kinh phí thừa			Hủy dự toán			Thu khác			Cộng			Chi thường xuyên			Chi đầu tư


			A			B												1			2			3									4															6			7			8


			I			Đơn vị: Viện Khoa học & Công nghệ Việt Nam												1,937,107,176			954,957,133			121,825,297			358,362,100			474,769,736			-			487,994,460			109,994,460			378,000,000			-			494,155,583			121,141,868			373,013,715


			1			Viện Hóa học			0017867			7/12/2011			KBNN Cầu Giấy			4,479,750			-															-												4,479,750			4,479,750


									Không số			7/12/2011			KBNN Cầu Giấy			13,325,850			13,325,850						13,325,850									-												-


			2			Viện địa lý			16			8/12/2011			KBNN TP Hà Nội			8,817,525			8,817,525			1,400,000			5,347,000			2,070,525						-												-


									1			19/12/2011			KBNN Ba Đình			9,870,000			-															-												9,870,000			9,870,000


			3			Viện Công nghệ thông tin			Không số			8/12/2011			KBNN Ba Đình			42,558,720			-															32,558,720			32,558,720									10,000,000			10,000,000


			4			Viện công nghệ môi trường			Không số			14/12/2011			VP KB TP.Hà Nội			13,804,773			13,804,773			13,804,773												-												-


									Không số			14/12/2011			VP KB TP.Hà Nội			11,550,000			11,550,000						11,550,000									-												-


			5			Viện Công nghệ sinh học			Không số			16/12/2011			KBNN Ba Đình			58,800,000			58,800,000						58,800,000									-												-


			6			Viện Sinh Thái và tài nguyên sinh vật			03/12/2011			13/12/2011			KBNN Ba Đình			10,848,341			10,848,341						10,848,341									-												-


			7			Viện Địa chất			Không số			30/11/2011			KBNN TP Hà Nội			11,194,440			11,194,440						11,194,440									-												-


									Không số			30/11/2011			KBNN TP Hà Nội			21,195,442			21,195,442									21,195,442						-												-


			8			Viện Cơ học			Không số			29/12/2011			KBNN Ba Đình			22,542,000			-															-												22,542,000			22,542,000


									Không số			15/12/2011			VP KB TP.Hà Nội			35,490,000			35,490,000			10,920,000			24,570,000									-												-


																		378,000,000			-															378,000,000						378,000,000						-


			9			Viện vật lý			Không số			16/12/2011			KBNN Ba Đình			39,461,118			5,250,000						5,250,000									-												34,211,118			34,211,118


			10			Viện Tài nguyên và Môi trường biển			01			19/12/2011			KBNN Hải Phòng			44,947,000			44,947,000						15,341,000			29,606,000						-												-


									0047392			9/9/2011			Cục thuế Hải Phòng			48,731,275			48,731,275			21,357,425			27,373,850									-												-


			11			Viện Khoa học năng lượng			Không số			09/12/2011			KBNN Quận Cầu Giấy			18,448,761			18,448,761						18,448,761									-												-


									Không số			12/12/2011			KBNN Quận Cầu Giấy			12,550,000			-															-												12,550,000			12,550,000


			12			Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên & Công nghệ			25/2011			29/11/2011			KBNN TP Hà Nội			9,872,727			9,872,727			9,872,727												-												-


									26/2011			29/11/2011			KBNN TP Hà Nội			8,792,318			8,792,318						8,792,318									-												-


									27/2011			29/11/2011			KBNN TP Hà Nội			8,600,000			-															-												8,600,000			8,600,000


			13			Trung tâm thông tin thư viện			Không số			09/12/2011			KBNN Ba Đình			2,155,545			2,155,545						2,155,545									-												-


																		1,484,000			1,484,000									1,484,000						-												-


			14			Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam			Không số			26/12/2011			KBNN Hà Nội			40,540,100			40,540,100			40,540,100												-												-


									Không số			26/12/2011			KBNN Hà Nội			20,270,050			20,270,050						20,270,050									-												-


			15			VP Viện Khoa học & Công nghệ Việt Nam			Không số			5/12/2011			KBNN Hà Nội			4,200,000			-															-												4,200,000			4,200,000


			16			Viện Sinh học Nhiệt đới			09			08/12/2011			KBNN TP. HCM			31,845,156			31,845,156						31,845,156									-												-


									0014997			09/12/2011			KBNN Quận 1			4,000,000			-															-												4,000,000			4,000,000


			17			Viện vật lý địa cầu			01			23/06/2011			KBNN Ba Đình			7,497,840			-															7,497,840			7,497,840									-


			18			Viện Địa chất và Địa Vật lý biển			Không số			12/9/2011			KBNN Ba Đình			49,937,900			-															49,937,900			49,937,900									-


			19			Viện Khoa học vật liệu ứng dụng			0011432			13/09/2011			KBNN Quận 1			20,000,000			-															20,000,000			20,000,000									-			-


			20			Viện Công nghệ Hóa học			0083164			27/03/2012			KBNN TP. HCM			307,417,095			307,417,095			23,930,272			70,406,386			213,080,437						-												-


									Không số						KBNN TP. HCM			10,689,000			-															-												10,689,000			10,689,000


			21			Viện Cơ học và tin học ứng dụng			Không số			28/12/2011			KBNN TP. HCM			108,689,223			108,689,223						22,483,403			86,205,820						-												-


									Không số			27/03/2012			KBNN TP. HCM			121,127,512			121,127,512									121,127,512						-												-


												06/042012			KBNN TP. HCM			360,000			360,000						360,000									-												-


			22			Cơ sở nghiên cứu 268A - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP.HCM			8			28/8/2012			KBNN TP. HCM			115,175,206			-															-												115,175,206						115,175,206


			23			Phòng thí nghiệm Công nghệ tế bào và vi sinh			02			8/12/2011			KBNN Tây Hồ			170,428,867			-															-												170,428,867						170,428,867


			24			Khu nghiên cứu môi trường và hoàn thiện cơ sở hạ tầng Khu nghiên cứu triển khai công nghệ tại Đà Nẵng			0028150			27/12/2011			KBNN Tây Hồ			87,409,642			-															-												87,409,642						87,409,642








PB 06


			KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC															Phụ biểu 06/KNKT


			KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH III


			KẾT QUẢ KIỂM TOÁN XỬ LÝ NỘP VÀ GIẢM CHI KHÁC KHÔNG THUỘC NSNN NĂM 2010


																								Đơn vị tính: đồng


			STT			CHỈ TIÊU			Các khoản nộp khác									Các khoản xử lý khác


									Tổng cộng			Các quỹ ngoài ngân sách			Nộp cấp trên			Tổng cộng			Đ/c quyết toán của các đơn vị dự toán			Sai phạm khác			Khác


						ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN


			A			B			1=2+3			2			3			4=5+6+7			5			6			7


						TỔNG CỘNG (A+B)


						Số KTNN kiến nghị (1)			24,209,362,209			-			24,209,362,209


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)			-			-			-


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)			-			-			-


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)			24,209,362,209			-			24,209,362,209


						Số thực hiện (5)			24,209,362,209			-			24,209,362,209


						Số chưa thực hiện (6=4-5)			-			-			-


						Tỷ lệ thực hiện 7=5/4*100%			100			-			100


			A			Đài Truyền hình Việt Nam


						Số KTNN kiến nghị (1)			24,209,362,209						24,209,362,209


						Số kiến nghị điều chỉnh giảm (2)


						Số kiến nghị điều chỉnh tăng (3)


						Số kiến nghị đủ bằng chứng (4=1-2+3)			24,209,362,209						24,209,362,209


						Số thực hiện (5)			24,209,362,209						24,209,362,209


						Số chưa thực hiện (6=4-5)


						Tỷ lệ thực hiện 7=5/4*100%			100.0						100
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BC nhanh


			BÁO CÁO NHANH KẾT QỦA PHÚC TRA


			TT			Chỉ tiêu			Số kiến nghị			Số thực hiện			Số chưa thực hiện			%TH/KN


			1			Tăng thu NSNN


			2			Tăng thu khác


			3			Chi thường xuyên


			4			Chi đầu tư XDCB


			5			Ghi thu ghi chi


						Tổng cộng
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Chuyen de 3/Phu luc 06.doc

Phụ lục 06


MA TRẬN LÔ GÍC KIỂM TOÁN CỦA CUỘC KIỂM TOÁN CÁC VẤN ĐỀ 


VỀ NƯỚC SÔNG MÊ KÔNG


			Mục tiêu kiểm toán


			Câu hỏi nghiên cứu


			Câu hỏi nghiên cứu  chi tiết


			(Nguồn) Tiêu chí kiểm toán


			Bằng chứng kiểm toán


			Phương pháp kiểm toán


			Hạn chế


			Các phát hiện tiềm tàng





			


			


			


			


			


			


			


			





			I. Đánh giá xem liệu các chính sách, quy định về quản lý nguồn nước có đầy đủ, hoàn thiện hay không; việc lập kế hoạch, thực hiện và giám sát tuân thủ với các luật pháp của quốc gia và các hiệp định quốc tế.


II. Xác định ảnh hưởng của việc quản lý nguồn tài nguồn nước đối với sản xuất nông nghiệp của Việt Nam.






			1. Liệu chính phủ có các chính sách và các quy định về quản lý nước hay không?



2. Các chính sách, quy định của chính phủ có  thích hợp và đầy đủ hay không?


3. Liệu các chính sách và quy định được thực hiện và tuân thủ hay không?


4. Liệu sự hợp tác của các cơ quan quản lý có đầy đủ không?


5. Công tác quản lý nguồn tài nguyên nước  gây ra vấn đề gì đối với sản xuất nông nghiệp 


6. Liệu chính phủ có các chương trình, dự án để xử lý các vấn đề gây ra bởi công tác quản lý tài nguyên nước  trong sản xuất nông nghiệp.





			1.1. Có quy định nào trong việc quản lý nước  tại lưu vực sông Mê Kông.



1.2. Có các quy định chi tiết nào về quản lý tài nguyên nước trong sản xuất nông nghiệp?


1.3. Liệu các quy định về pháp luật được cập nhật, sửa đổi, bổ sung thường xuyên? 



2.1. Liệu các chính sách, quy định của Chính phủ về quản lý tài nguyên nước trên lưu vực sông Mê Kông tuân thủ với các hiệp định quốc tế.


3.1. Các cơ quan quản lý nào tham gia vào quá trình quản lý tài nguyên nước.?



3.2. Các cơ quan quản lý này có trách nhiệm và hoạt động gì? 


3.3. Liệu Chính phủ có các chương trình, dự án để đảm bảo sự tuân thủ với các quy định, chính sách về quản lý tài nguyên nước tại lưu vực sông Mê Kông?


3.4. Liệu các chính sách và các quy định này có được phổ biến công khai không?


3.5. Liệu ngân sách có được phân bổ và sử dụng một cách hiệu quả và hiệu lực?


3.6. Liệu có hệ thống thanh tra, kiểm soát  về quản lý tài nguyên nước hay không?


3.7. Liệu các nguồn lực cho các hoạt động thanh tra có đủ hay không?


3.8. Liệu có hệ thống cấp phép sử dụng và xả thải nước hay không?


3.9. Liệu quy hoạch quản lý tài nguyên nước được thực hiện tại các địa phương?


4.1. Liệu sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước được quy định bởi các văn bản quy phạm pháp luật.


4.2. Liệu sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước là đầy đủ, thích hợp?


4.3. Có sự phân cấp rõ rang về nhiệm vụ quản lý tài nguyên nước tại lưu vực sông Mê Kông?


5.1. Liệu nông nghiệp có bị ảnh hưởng bởi việc quản lý tài nguyên nước.?



5.2. Liệu có hệ thống quản lý tài nguyên nước cho nông nghiệp hay không?


5.3. Liệu hệ thống này có hiệu quả hay không?


6.1. Liệu các dự án, chương trình của Chính phủ để khắc phục các vấn đề này có hiệu lực hay không? 


			- Luật Quản lý tài nguyên nước.


- Luật Bảo vệ môi trường.


-  Nghị định về quản lý lưu vực sống (Nghị định số 120).


- Các dự án, chương trình, chính sách khác của nhà nước.


- Hiệp định về hợp tác về phát triển bền vững lưu vực sông Mê Kông.


- Thủ tục giám sát sử dụng nước.


- Thủ tục duy trì các dòng chảy.


- Luật và các quy định liên quan đến phát triển nông nghiệp tại lưu vực sông Mê Kông.



- Các chuẩn mực, quy định, hướng dẫn khác liên quan đến sử dụng nước.


- Các thực tiễn tốt nhất liên quan đến quản lý tài nguyên nước.


- Hệ thống để đảm bảo rằng nguồn nước cho hoạt động nông nghiệp tại lưu vực sông Mê Kông được đảm bảo.


- Hệ thống để đảm bảo sự tuân thủ với hiệp định quốc tế.


- Hệ thống đánh giá tác động môi trường.


- Hệ thống thanh tra, kiểm tra.


- Cán bộ có năng lực thích hợp cho việc quản lý tài nguyên nước.


- Nguồn lực tài chính thích hợp cho việc quản lý tài nguyên nước.





			- Tài liệu và các phân tích thu thập được từ các đơn vị được kiểm toán, từ các chuyên gia và các bên thứ ba khác.


- Các bằng chứng rút ra được từ các quy định pháp luật đề cập ở trên để hỗ trợ cho các phát hiện như là các vấn đề về không tuân thủ hoặc các hướng dẫn không đầy đủ, thích hợp


- Bằng chứng thu thập được từ việc quan sát thực địa (bao gồm cả hình ảnh, ghi chép, phỏng vấn…)


- Các biên bản họp hội đồng của Ủy hội sông Mê Kông.



- Các đánh giá hoạt động và đánh giá về kế hoạch chiến lược của Ủy hội sông Mê Kông.



- Các báo cáo hoạt động và báo cáo đánh giá khác.


- Các chương trình, dự án được thực hiện thành công.


- Các báo cáo đánh giá việc xây dựng năng lực và đào tạo.


- Các tài liệu đào tạo.


- Phản hồi từ những bên có quyền và lợi ích liên quan.


- Cơ sở dữ liệu cấp phép.


- Cơ sở dữ liệu việc lập quy hoạch…





			- Nghiên cứu, rà soát tài liệu (luật, quy định, báo cáo đánh giá hoạt động, các hướng dẫn…) 


- Quan sát thực địa (chụp ảnh, phỏng vấn…)


- So sánh.


- Tư vấn của chuyên gia.


- Phân tích các dữ liệu thống kê.





			- Thiếu kinh nghiệm và kiến thức thực tiễn.



- Thiếu các công cụ lập kế hoạch, các thủ tục và hướng dẫn quy trình và năng lực để thực hiện các chính sách.



- Các nguồn lực không đủ để thực hiện các dự án quốc gia.


- Nhận thức không đầy đủ cả từ phía người quản lý và công chúng.


- Thiếu hợp tác giữa các cơ quan nhà nước.


- Tính minh bạch không được đảm bảo.


- Thiếu thời gian.


- Luật và các quy định hướng dẫn không thống nhất và không được cập nhật thường xuyên. Điều này dẫn đến cả sự trùng lắp và sơ hở trong quản lý tài nguyên nước.



- Các quy hoạch quản lý tài nguyên nước không được thực hiện theo các quy định.


- Việc cấp phép sử dụng nước và xả thải không tuân thủ các quy định.


- Sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi cả thiên nhiên (biến đổi khí hậu) và quản lý tài nguyên nước bởi con người.


- Không có  cơ chế hoặc có nhưng yếu trong việc chia sẻ thông tin giữa các cơ quan tại địa phương.





			- Chính phủ đã có các chính sách, quy định về quản lý tài nguyên nước.



- Các chính sách của Chính phủ tương đồng và phù hợp với các hiệp định quốc tế nhưng có thể chưa thực sự đầy đủ.



- Hiệu lực thực thi của pháp luật và chính sách không cao.


- Dự toán có thể được phân bổ và sử dụng chưa được sử dụng hiệu lực, hiệu quả.


- Việc quản lý tài nguyên nước hiện hành đem lại các tác động tiêu cực cho ngành nông nghiệp.
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Phụ lục số 01



BÀI TẬP TÌNH HUỐNG PHÂN BIỆT KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG 


VÀ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH


Hãy chỉ ra đối với mỗi trường hợp (tình huống) dưới đây liên quan chủ yếu đến kiểm toán báo cáo tài chính hay kiểm toán hoạt động


			TT


			Tình huống


			Kiểm toán báo cáo tài chính


			Kiểm toán 
hoạt động





			1


			Tính hiệu lực


			


			





			2


			Tính kinh tế


			


			





			3


			Các kết quả được trình bày trung thực


			


			





			4


			Các nguyên tắc kế toán chung được thừa nhận


			


			





			5


			Các thủ tục và kiểm soát hoạt động quản lý


			


			





			6


			Các hệ thống thông tin tài chính


			


			





			7


			Các kết quả tài chính


			


			





			8


			Các sản phẩm và kết quả của chương trình


			


			





			9


			Ý kiến không chấp nhận


			


			





			10


			Tính hiệu quả


			


			





			11


			Kiểm soát kế toán


			


			





			12


			Đề xuất các khuyển nghị nhằm cải tiến hoạt động
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Phụ lục số 02


BÀI TẬP TÌNH HUỐNG VỀ XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU KIỂM TOÁN TÍNH KINH TẾ, TÍNH HIỆU QUẢ VÀ TÍNH HIỆU LỰC


Cho một số tình huống dưới đây. Cần lưu ý rằng nhiệm vụ của anh/ chị không phải là đưa ra đánh giá cuối cùng về việc liệu các tình huống này có đạt được tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực hay không do chưa có đủ thông tin. Mà yêu cầu là bước đầu tiên cần phải làm là xác định xem tính kinh tế hay tính hiệu quả hay tính hiệu lực có liên quan đến mỗi tình huống. Để từ đó, kiểm toán viên có thể lập kế hoạch kiểm toán một cách có hệ thống nhằm thu thập bằng chứng liên quan đến việc đánh giá tính kinh tế hay tính hiệu quả hay tính hiệu lực thay vì thu thập các bằng chứng kiểm toán không liên quan đến tình huống đó. 



Ghi chú: Mỗi tình huống có thể liên quan đến tính kinh tế hoặc tính hiệu quả hoặc tính hiệu lực hoặc liên quan đến 2 tính hoặc cả tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực



			TT


			Tình huống


			Tính 
kinh tế


			Tính 
hiệu lực


			Tính 
hiệu quả





			1


			Rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa do đường sá tốt hơn 


			


			


			





			2


			Hệ thống thủy lợi được xây dựng nhưng không khoan được giếng sâu nên không có nước cho hệ thống thuỷ lợi


			


			


			





			3


			Các trạm y tế xã được xây dựng ở các vùng nông thôn nhằm đem lại các điều kiện y tế tốt hơn những vẫn thiếu 60% số bác sỹ cần có.


			


			


			





			4


			Mua nguyên vật liệu với số lượng ít tại các địa điểm khác nhau nên không được hưởng lợi thế được chiết khấu khi mua với số lượng lớn.


			


			


			





			5


			Một dự án cụ thể được kỳ vọng sẽ làm tăng thu nhập cho các vùng nông thôn nghèo


			


			


			





			6


			Các nhà thầu được trả thêm 50.000$ do đơn vị tính toán sai


			


			


			





			7


			Việc xử lý thủ công các khiếu nại được thay bằng việc sử dụng hệ thống máy tính đã làm giảm đáng kể thời gian cũng như tỷ lệ sai sót khi xử lý khiếu nại. 


			


			


			





			8


			Chủ đầu tư tự ý sử dụng đường ống bằng đồng thay cho đường ống bằng PVC rẻ hơn nhưng kém bền.


			


			


			





			9


			Chương trình “Cung cấp sữa nông thôn” dự định gia tăng sản lượng sữa cung cấp từ các vùng nông thôn. Sữa từ mỗi làng quê sẽ được chuyển đến các trung tâm làm lạnh gần nhất trước khi đến với người tiêu dùng. Nhưng ở nhiều nơi sữa lại được đưa đến những trung tâm làm lạnh xa, đã làm lãng phí sữa lớn hơn nhiều so với bình thường do sữa bị đóng cục, nguồn cung ít và việc giao sữa đến người tiêu dùng bị chậm trễ.


			


			


			





			10


			Công trình xây dựng hoàn thành trong 2 năm thay vì 1 năm như kế hoạch 
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CHUYÊN ĐỀ 3



MỤC TIÊU, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG


Người biên soạn



ThS. Hoàng Quang Hàm



ThS. Nguyễn Anh Phương



ThS. Vũ Thị Thanh Hải


I. MỤC TIÊU



Chuyên đề mục tiêu, nội dung, phương pháp kiểm toán hoạt động nhằm giúp cho Kiểm toán viên (KTV) hệ thống lại những kiến thức cơ bản về kiểm toán hoạt động, những kinh nghiệm về kiểm toán hoạt động của các cơ quan kiểm toán tối cao trên thế giới để KTV có góc nhìn tổng quan về kiểm toán hoạt động; chuyên đề cũng đánh giá lại việc thực hiện kiểm toán hoạt động của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Việt Nam và đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán hoạt động của KTNN Việt Nam.



Chuyên đề nêu những hướng dẫn cụ thể để tiến hành kiểm toán hoạt động từ lập kế hoạch đến thực hiện kiểm toán, lập báo cáo kiểm toán, kiểm tra việc thực hiện kiến nghị kiểm toán, có ví dụ thực hành, bài tập tình huống minh họa nhằm giúp KTV vận dụng có hiệu quả vào thực tiễn kiểm toán hoạt động từ cách xác định mục tiêu, nội dung kiểm toán đến việc thiết lập và áp dụng tiêu chí kiểm toán, xác định và áp dụng các phương pháp kiểm toán.



Chuyên đề cũng đề cập đến những nội dung cơ bản của kiểm toán chuyên đề gắn với kiểm toán hoạt động đồng thời cung cấp những chỉ dẫn, lưu ý cho KTV cũng như KTNN Việt Nam nâng cao chất lượng kiểm toán chuyên đề gắn với kiểm toán hoạt động.


II. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA CHUYÊN ĐỀ



- Chuyên đề nêu rõ khái niệm kiểm toán hoạt động; mục đích (lý do) tiến hành kiểm toán hoạt động; đặc điểm của kiểm toán hoạt động; nêu những hướng dẫn cơ bản của INTOSAI về kiểm toán hoạt động; tổng kết kinh nghiệm kiểm toán hoạt động của một số nước trên thế giới có loại hình kiểm toán hoạt động phát triển; đánh giá việc thực hiện kiểm toán hoạt động đối với KTNN Việt Nam và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán hoạt động



- Chuyên đề nêu rõ mục tiêu của kiểm toán hoạt động và phân tích rõ việc đánh giá tính kinh tế, tính hiệu quả, tính hiệu lực; nêu cách xác định nội dung kiểm toán hoạt động; cách xác định nguồn cung cấp bằng chứng kiểm toán để thực hiện các nội dung kiểm toán hoạt động; các phương pháp kiểm toán áp dụng trong kiểm toán hoạt động và cách thức áp dụng các phương pháp trong thực tiễn kiểm toán.



- Chuyên đề nêu rõ khái niệm tiêu chí kiểm toán hoạt động; vai trò của tiêu chí kiểm toán hoạt động; yêu cầu của tiêu chí kiểm toán hoạt động; thiết lập tiêu chí kiểm toán hoạt động; và nêu những bước cơ bản trong qui trình kiểm toán hoạt động, đề cập đến những vấn đề đặc thù, những vấn đề cần lưu ý của qui trình kiểm toán hoạt động.


- Chuyên đề đề cập đến khái niệm về kiểm toán chuyên đề; đặc trưng của kiểm toán chuyên đề; những nội dung cần lưu ý khi tiến hành kiểm toán chuyên đề gắn với kiểm toán hoạt động.


III. NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ



1. Những vấn đề cơ bản về kiểm toán hoạt động



1.1. Khái niệm kiểm toán hoạt động



Kiểm toán hoạt động xuất hiện vào đầu những năm 40 của thế kỷ XX, nhưng đến cuối những năm 1960 mới được một số cơ quan KTNN thực hiện. Ngay từ khi ra đời kiểm toán hoạt động đã có những tên gọi khác nhau và được các cơ quan KTNN ở các nước đưa ra những định nghĩa khác nhau:



Văn phòng Trách nhiệm giải trình chính phủ Hoa Kỳ (the United States Government Accountability Office - thành viên của INTOSAI) định nghĩa: “Kiểm toán hoạt động bao gồm kiểm toán tính kinh tế, tính hiệu quả và kiểm toán chương trình”. 



Cơ quan Tổng Kiểm toán Canađa (Office of the Auditor General of Canada) định nghĩa kiểm toán giá trị đồng tiền (Value for money) hay còn gọi là kiểm toán hoạt động như sau: “Kiểm toán hoạt động là một việc kiểm tra có hệ thống, có mục tiêu, có tổ chức và khách quan các hoạt động của Chính phủ. Nó cung cấp cho Quốc hội các đánh giá về hoạt động bằng việc đưa ra các thông tin, quan sát và các khuyến nghị nhằm nâng cao trách nhiệm giải trình của Chính phủ, tính hiệu quả và phù hợp của các dịch vụ, hàng hoá công đồng thời đảm bảo sự phát triển và bảo vệ luật pháp và truyền thống của Canađa”. 



Hai định nghĩa trên thuộc phạm vi của kiểm toán hoạt động trong khu vực công. Trong khu vực tư nhân, Hiệp hội KTV nội bộ (IIA) định nghĩa về kiểm toán hoạt động như sau: “Kiểm toán hoạt động là một quá trình đánh giá có hệ thống về sự hữu hiệu, tính hiệu quả và tính kinh tế của các hoạt động dưới sự kiểm soát của nhà quản lý và báo cáo cho các cá nhân thích hợp về kết quả của việc đánh giá, đồng thời đưa ra những kiến nghị để cải tiến”.



Theo Chuẩn mực kiểm toán của INTOSAI (CMKT 1.0.40) thì “kiểm toán hoạt động bao hàm việc kiểm toán tính tiết kiệm, hiệu quả và hiệu lực và nó bao gồm: (1) Kiểm toán tính tiết kiệm trong các hoạt động quản lý trên cơ sở các nguyên tắc và thực hành quản lý hợp lý và các chính sách quản lý; (2) Kiểm toán hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực, nguồn lực tài chính và các nguồn lực khác, trong đó kiểm tra cả các hệ thống thông tin, các tiêu chí hoạt động và các cơ chế giám sát cũng như các quy trình do các đơn vị được kiểm toán áp dụng để khắc phục những yếu kém đã được phát hiện; (3) Kiểm toán hiệu lực của kết quả hoạt động liên quan đến việc đạt được mục tiêu của đơn vị được kiểm toán và kiểm toán tác động thực tế của các hoạt động so với tác động dự kiến đạt được”. 



Ở Việt Nam, kiểm toán nói chung, kiểm toán hoạt động nói riêng mới xuất hiện từ đầu những năm 1990 nên cho đến nay cũng có nhiều cách định nghĩa khác nhau. Theo giáo trình Kiểm toán hoạt động của Trường Đại học Kinh tế quốc dân, “kiểm toán hoạt động là một loại hình kiểm toán hướng vào việc đánh giá hiệu lực của hệ thống thông tin và quản trị nội bộ, hiệu quả của hoạt động và hiệu năng của quản lý các hoạt động đã và đang diễn ra trong một tổ chức, cơ quan.” Giáo trình Kiểm toán của Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội định nghĩa “kiểm toán hoạt động là kiểm toán để xem xét và đánh giá tính hiệu lực và tính hiệu quả trong hoạt động của một đơn vị”. Giáo trình Kiểm toán của Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh cho rằng “kiểm toán hoạt động là việc kiểm tra và đánh giá về sự hữu hiệu và tính hiệu quả đối với hoạt động của một bộ phận hay toàn bộ tổ chức, từ đó đề xuất những biện pháp cải tiến. Ở đây, sự hữu hiệu là mức độ hoàn thành nhiệm vụ hay mục tiêu, còn tính hiệu quả được tính bằng cách so sánh giữa kết quả đạt được và chi phí bỏ ra”.



Luật KTNN ban hành năm 2005, hiệu lực thi hành từ 01/01/2006 quy định tại Điều 4 “kiểm toán hoạt động là loại hình kiểm toán để kiểm tra, đánh giá tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý và sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước”. Điều 39 của Luật này quy định nội dung cụ thể của kiểm toán hoạt động bao gồm: (1) tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động; (2) việc bảo đảm, quản lý và sử dụng các nguồn lực; (3) hệ thống KSNB; (4) các chương trình, dự án, các hoạt động của đơn vị được kiểm toán; (5) tác động của môi trường bên ngoài đối với tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả hoạt động của đơn vị được kiểm toán”.



Từ những phân tích trên có thể đưa ra định nghĩa chung về kiểm toán hoạt động như sau: Kiểm toán hoạt động là một quá trình do các KTV của các cơ quan hoặc tổ chức kiểm toán (cơ quan KTNN, kiểm toán nội bộ hoặc kiểm toán độc lập), có trình độ chuyên môn, tiến hành kiểm toán để đánh giá tính kinh tế, tính hiệu quả và tính hiệu lực có liên quan đến một hoặc toàn bộ các hoạt động của một chủ thể (kể cả trong khu vực kinh tế tư nhân) nhằm mục đích xác định và báo cáo mức độ phù hợp giữa những thông tin thu thập được với những tiêu chí (tiêu chí đánh giá riêng của từng vấn đề kiểm toán) đã được thiết lập từ trước một cách hợp lý. Trong khuôn khổ của tài liệu này (là tài liệu giảng dạy cho KTV Nhà nước), chỉ tập trung đề cập đến việc tiến hành kiểm toán hoạt động của cơ quan KTNN nên kiểm toán hoạt động ở đây được hiểu là quá trình các KTV có trình độ chuyên môn của KTNN, tiến hành kiểm toán để đánh giá tính kinh tế, tính hiệu quả và tính hiệu lực liên quan đến một hoặc toàn bộ các hoạt động của một chủ thể thuộc lĩnh vực công nhằm mục đích xác định và báo cáo mức độ phù hợp giữa những thông tin thu thập được với những tiêu chí (tiêu chí đánh giá riêng của từng vấn đề kiểm toán) đã được thiết lập từ trước một cách hợp lý.


Tính kinh tế ở đây được hiểu là việc giảm thiểu chi phí mà vẫn đảm bảo được số lượng và chất lượng nguồn lực đầu vào phục vụ cho hoạt động. Tính kinh tế tập trung vào quá trình mua sắm nguồn lực đầu vào đúng thời gian, đúng địa điểm, đúng chất lượng, phù hợp với yêu cầu đặt ra với mức chi phí thấp nhất. Tính hiệu quả chỉ mối quan hệ giữa đầu ra (sản phẩm hàng hoá, dịch vụ hoặc các kết quả khác) với nguồn lực đầu vào để tạo ra chúng. Tính hiệu quả đạt được khi với cùng một nguồn lực đầu vào tạo ra được đầu ra nhiều nhất hoặc giảm cung cấp nguồn lực đầu vào nhưng vẫn tạo ra các sản phẩm đầu ra với số lượng và chất lượng cố định. Tính hiệu lực phản ánh mức độ thực hiện các mục tiêu đề ra của hoạt động. Tính hiệu lực thể hiện mối quan hệ giữa tác động của đầu ra với mục tiêu trên hai phương diện: Liệu các nguồn lực hiện tại có đảm bảo đạt được các mục tiêu đặt ra hay không; các kết quả đạt được (bao gồm cả kết quả trong hiện tại và các tác động trong tương lai) có phù hợp với mục tiêu chính sách hay không;


1.2. Mục đích (lý do) tiến hành kiểm toán hoạt động



Trách nhiệm giải trình công khai đòi hỏi người phụ trách một chương trình, dự án, hoạt động của một cơ quan nhà nước... phải chịu trách nhiệm về sự vận hành của chương trình, dự án, cơ quan đó. Thông qua kiểm toán hoạt động, tất cả các bên liên quan bao gồm từ người đóng thuế, người cung cấp tài chính, các cơ quan lập pháp và hành pháp đến người dân bình thường cũng như các cơ quan thông tin đại chúng có thể thực hiện việc kiểm tra và nhìn thấu được tiến trình, kết quả cuối cùng của các hoạt động quản lý khác nhau. Kiểm toán hoạt động còn đem lại câu trả lời cho các câu hỏi như “liệu giá trị thu được có tương xứng với đồng tiền đã bỏ ra hay không, hay có thể sử dụng tiền theo cách khác tốt hơn hoặc khôn ngoan hơn”. Bằng cách đưa ra những đánh giá độc lập, kiểm toán hoạt động còn có thể làm căn cứ cho những quyết định về các khoản đầu tư và các hoạt động trong tương lai. Thông qua việc cung cấp các thông tin mới và hướng sự chú ý đến đa dạng các thách thức, kiểm toán hoạt động thúc đẩy quá trình học hỏi và tạo ra sự thay đổi trong lĩnh vực công, góp phần cải thiện, cải cách hoạt động quản lý điều hành của Chính phủ và các dịch vụ công. Trong một thế giới phức tạp, chuyển đổi nhanh với các nguồn lực hạn hẹp và nhiều yếu tố không chắc chắn thì kiểm toán hoạt động là điều hết sức cần thiết. Tóm lại mục đích tiến hành kiểm toán hoạt động là để: (1) Quốc hội thực hiện quyền kiểm soát trong việc sử dụng tiền, các nguồn lực của nhà nước; (2) nêu bật những hạn chế và có kiến nghị để Chính phủ, các cơ quan của Chính phủ, các đơn vị, các cơ quan nhà nước, các cấp chính quyền liên tục cải tiến các dịch vụ công và cải tiến việc sử dụng công quĩ, các nguồn lực của nhà nước; (3) không bình luận về các giá trị của chính sách mà nhằm mục tiêu kết luận về tính kinh tế hiệu quả hiệu lực có được bảo đảm khi thực hiện các chính sách không. Kiểm toán hoạt động không đánh giá các quyết định, các chính sách do cơ quan lập pháp đề ra mà đi sâu để đánh giá tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực khi thực hiện chính sách và có kiến nghị để quản lý các nguồn lực có hiệu quả và thực hiện đạt mục tiêu của chính sách, nếu có chăng kiểm toán hoạt động chỉ nêu ý kiến nếu các mục tiêu của chính sách không rõ ràng hoặc không nhất quán.


1.3. Đặc điểm của kiểm toán hoạt động



Kiểm toán hoạt động nhằm kiểm tra tính tiết kiệm, hiệu quả và hiệu lực trong các chương trình và hoạt động của các cơ quan nhà nước và trả lời những câu hỏi như: Những yếu tố đầu vào đã chọn có thể hiện việc sử dụng công quỹ một cách tiết kiệm nhất hay không; có nhận được những dịch vụ tốt nhất từ nguồn lực được sử dụng hay không; những mục tiêu của cơ chế chính sách có được thực hiện đầy đủ không và những tác động có thực sự là kết quả của cơ chế chính sách đó hay không; đồng thời kiểm toán hoạt động góp phần kiểm soát ngân sách nhà nước tốt hơn, làm cho hệ thống dịch vụ công tốt hơn và cung cấp những thông tin công khai về trách nhiệm quản lý; góp phần tạo điều kiện tốt hơn cho quá trình ra các quyết định quản lý. 



Kiểm toán hoạt động có thể được tiến hành trong toàn bộ khu vực công như hoạt động của Chính phủ, các bộ ngành, các địa phương. Các góc độ xem xét và các đối tượng kiểm toán của kiểm toán hoạt động bao gồm những vấn đề lớn mang tính quốc gia, bao trùm nhiều bộ, ngành, địa phương hoặc có thể là từng cơ quan riêng lẻ cũng như từng chương trình, dự án của nhà nước hoặc từng cơ quan nhà nước. Do đó tùy thuộc vào thời gian, nhân lực cũng như khả năng, trình độ của KTV, kiểm toán hoạt động có thể thực hiện theo các hướng sau:



- Tiến hành mang tính hệ thống với phạm vi kiểm toán rộng (kể cả về quy mô và thời gian). Giống như các loại hình kiểm toán khác, kiểm toán hoạt động cũng bao gồm hàng loạt khâu công việc có mối quan hệ hữu cơ với nhau như khảo sát thu thập thông tin, lập kế hoạch kiểm toán, thu thập và đánh giá bằng chứng kiểm toán của các đối tượng được kiểm toán, lập và phát hành báo cáo kiểm toán… Khi thực hiện kiểm toán hoạt động, các KTV cũng phải đảm bảo được tính độc lập. Tuy nhiên kiểm toán hoạt động là loại hình kiểm toán được áp dụng cho tất cả mọi hoạt động liên quan đến đời sống kinh tế xã hội như khoa học công nghệ, giáo dục, y tế, phát thanh truyền hình… nên đặt hoạt động đó trong phạm vi quốc gia hay nhiều bộ, ngành, địa phương thì phạm vi thực hiện kiểm toán sẽ rộng nếu giới hạn hoạt động đó trong một chương trình, dự án hay một đơn vị cụ thể thì phạm vi kiểm toán sẽ thu hẹp lại. Trường hợp thực hiện kiểm toán trong các doanh nghiệp, kiểm toán hoạt động có thể được áp dụng cho tất cả các hoạt động của doanh nghiệp như sản xuất, cung ứng, dịch vụ, bán hàng, nghiên cứu, nhân sự, kế toán, máy tính…


- Tiến hành kiểm toán hoạt động tập trung vào những hoạt động cụ thể đang có vấn đề nổi cộm như hệ thống quản lý hoạt động, hệ thống Kiểm soát nội bộ (KSNB) ảnh hưởng đến các chương trình, các hoạt động có liên quan đến nhân sự, tài chính của đơn vị;



- Tập trung đánh giá tính kinh tế, tính hiệu quả và tính hiệu lực trong các hoạt động của đơn vị. Theo đó công việc chủ yếu của kiểm toán hoạt động là thu thập và đánh giá những bằng chứng thu thập được để đo lường và đánh giá toàn bộ tính kinh tế, tính hiệu quả và tính hiệu lực của các hoạt động được kiểm toán hoặc chỉ là tính kinh tế hoặc tính hiệu quả hoặc tính hiệu lực của hoạt động đó.


Kiểm toán hoạt động không phải là kiểm toán thường xuyên với những chuẩn mực cố định, được thể thức hoá. Nó là một cuộc khảo sát được thực hiện không theo định kỳ và tập trung chủ yếu vào kết quả hoạt động chứ không phải vào các khoản chi và hạch toán kế toán. Các quyết định chính trị và các mục tiêu cho trước của cơ quan lập pháp cũng tạo thành xuất phát điểm cho kiểm toán hoạt động. 


Kiểm toán hoạt động dựa trên yêu cầu về việc phân tích một cách độc lập tính tiết kiệm, hiệu quả và hiệu lực của các chương trình và hoạt động của cơ quan của nhà nước. Để phân tích, đánh giá hoạt động của nhà nước, kiểm toán hoạt động tập trung trả lời hai câu hỏi cơ bản: các việc có đang được làm theo đúng cách (phương pháp) không; các việc cần làm có đang được thực hiện và thực hiện đúng không. Ngoài việc kiểm tra, đánh giá các tác động của đầu ra, kiểm toán hoạt động còn đánh giá kết quả thực hiện chương trình, chính sách. Theo nghĩa đó, đánh giá kết quả chương trình, chính sách có thể được coi là một trong những “công cụ” tiềm năng sử dụng trong kiểm toán hoạt động.



Kiểm toán hoạt động có hai cách tiếp cận khác nhau rõ rệt gồm: cách tiếp cận định hướng theo kết quả và cách tiếp cận định hướng theo vấn đề. Trong cách tiếp cận định hướng theo kết quả, người ta xem xét những vấn đề như “Kết quả hoạt động là gì và có đạt được các mục tiêu đề ra hay không”. Trong cách tiếp cận định hướng theo vấn đề nghĩa là tập trung vào những tồn tại, hạn chế thì trước hết xem xét những câu hỏi như: “Thực tế có tồn tại những vấn đề (tồn tại, hạn chế) đã nêu hay không và nếu có thì nguyên nhân của chúng là gì”. 



Kiểm toán thường liên quan tới trách nhiệm giải trình nghĩa là đánh giá xem những người có trách nhiệm ở các các cấp khác nhau có hoàn thành các mục tiêu đề ra và đáp ứng các yêu cầu về các nhiệm vụ mà họ phải thực hiện, đánh giá những tồn tại hạn chế đó trách nhiệm thuộc về ai nhưng kiểm toán hoạt động còn đi sâu hơn nữa để phân tích những yếu tố ẩn đằng sau và xem xét để kiến nghị các biện pháp khắc phục. 



Kiểm toán hoạt động thường là kiểm toán khi chính sách, chương trình, hoạt động đang thực hiện hoặc đã kết thúc, nhưng cũng có thể kiểm toán các hoạt động chuẩn bị ra chính sách trước khi chính sách đó đưa vào thực hiện. Kiểm toán hoạt động cần phải được tiến hành với tính linh hoạt với óc tưởng tượng và kỹ năng phân tích; những quy trình, hướng dẫn và chuẩn mực cứng nhắc, trên thực tế có thể cản trở sự vận hành của kiểm toán hoạt động.


Kiểm toán hoạt động cần được thực hiện tuần tự theo trình tự của mỗi hoạt động, mỗi nghiệp vụ (ngược với trình tự kiểm toán tài chính). Cụ thể, với một hoạt động, kiểm toán hoạt động bắt đầu từ nguồn lực và mục tiêu qua việc tổ chức điều hành từ hệ thống thông tin cập nhật theo định kì nhất định cùng các thủ tục kiểm soát để đi đến kết quả; tương tự, với những nghiệp vụ được kiểm toán, kiểm toán hoạt động cũng bắt đầu từ khi phát sinh nghiệp vụ, qua quá trình vận động để tham gia cấu thành dịch vụ, sản phẩm cho đến kết quả cuối cùng của hoạt động. Đặc điểm này dẫn đến sự khác biệt đáng kể trong việc lựa chọn thủ tục kiểm toán giữa bước lựa chọn hoạt động hay nghiệp vụ được kiểm toán với bước thực hiện thủ tục cho kiểm toán đối tượng đó; nếu trong bước lựa chọn hoạt động hay nghiệp vụ được kiểm toán, thủ tục phân tích sơ bộ để chọn mẫu được ứng dụng phổ biến thì trong thực hiện kiểm toán, các thủ tục kiểm tra chi tiết lại được ứng dụng rộng rãi hơn.



Cùng với công tác kiểm toán, bộ máy kiểm toán thực hiện kiểm toán hoạt động cũng có những nét đặc trưng. Trong khi kiểm toán tài chính là chức năng chủ yếu của kiểm toán độc lập thì kiểm toán hoạt động lại là chức năng chủ yếu kiểm toán nội bộ và là chức năng quan trọng của KTNN. Đồng thời tính đa dạng và phong phú về đối tượng của kiểm toán hoạt động cũng dẫn đến tính biến động trong tổ chức bộ máy kiểm toán của từng cuộc kiểm toán. Nói chung mỗi cuộc kiểm toán hoạt động đều cần đến những chuyên gia trong từng lĩnh vực; tính đặc thù của đối tượng kiểm toán càng cao thì yêu cầu về chuyên gia cần có cho cuộc kiểm toán hoạt động đó càng lớn. Vì vậy trong bước chuẩn bị kiểm toán, việc thành lập đoàn (tổ) kiểm toán để thực hiện kiểm toán hoạt động cần đặc biệt quan tâm tới tính chuyên môn hoá của đoàn (tổ) trên cả hai khía cạnh là kinh nghiệm, kĩ năng của KTV theo lĩnh vực và yêu cầu về trình độ, cơ cấu về chuyên môn của đội ngũ chuyên gia tham gia cuộc kiểm toán.


Có nhiều đặc điểm khác biệt giữa kiểm toán hoạt động và kiểm toán báo cáo tài chính như đánh giá hệ thống KSNB trong kiểm toán hoạt động là đích của việc thực hiện kiểm toán, còn trong kiểm toán báo cáo tài chính thì là phương tiện để đạt tới đích đó. Kiểm toán hoạt động đi sâu vào tính chất thường xuyên của nghiệp vụ tạo nên các qui trình cũng như cách thức đã và đang áp dụng để tạo ra hiệu lực của kiểm soát; kiểm toán báo cáo tài chính quan tâm tới toàn bộ hoạt động tài chính trong mối quan hệ với qui chế KSNB; trong khi đó kiểm toán hoạt động chủ yếu quan tâm tới nguồn lực đã có và cần có để bảo đảm hiệu quả của hoạt động; kiểm toán báo cáo tài chính thường bắt đầu từ kết quả để lựa chọn thử nghiệm trong khi kiểm toán hoạt động xem xét tuần tự diễn biến của các nghiệp vụ đó; kiểm toán báo cáo tài chính trước hết quan tâm đến diện rộng (toàn bộ hệ thống kiểm soát nội bộ) trong khi kiểm toán hoạt động tập trung chú ý tới các nghiệp vụ xảy ra trong bộ phận được lựa chọn kiểm toán; kiểm toán báo cáo tài chính quan tâm đến tính hiện hữu của thông tin với độ tin cậy của thông tin trong khi kiểm toán hoạt động hướng tới hiệu lực cụ thể của các qui trình và phương pháp kiểm soát. Có thể phân biệt sự khác nhau giữa kiểm toán hoạt động và kiểm toán báo cáo tài chính như sau


			Tiêu chí


			Kiểm toán hoạt động


			   Kiểm toán báo cáo tài chính





			Mục đích


			Đánh giá đơn vị được kiểm toán có đạt được tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực không


			Đánh giá báo cáo tài chính có trung thực, hợp lý hay không





			Trọng tâm


			Tổ chức/ chương trình và các hoạt động


			Hệ thống kế toán và hệ thống quản lý





			Đánh giá Hệ thống KSNB


			Mục tiêu


			Phương tiện





			Cơ sở


			Kinh tế học, xã hội học .v.v


			Kế toán





			Phương pháp


			Khác nhau giữa các cuộc kiểm toán, ít chuẩn hóa (cẩm nang có tầm quan trọng vừa phải)


			Chuẩn hóa hơn (cẩm nang rất quan trọng)





			Tiêu chí đánh giá


			Mang tính chủ quan nhiều hơn, tiêu chí riêng cho từng cuộc kiểm toán


			Ít mang tính chủ quan hơn, các tiêu chí đã chuẩn hóa, phù hợp với tất cả các cuộc kiểm toán (các thông lệ kế toán được chấp nhận rộng rãi)





			Báo cáo


			Khác nhau về bố cục và nội dung; phát hành trên cơ sở riêng


			4 loại ý kiến đã được chuẩn hóa; được phát hành trên cơ sở thường xuyên








Bài tập tình huống về phân biệt kiểm toán hoạt động và kiểm toán tài chính tại Phụ lục số 1


1.4. Hướng dẫn của INTOSAI về kiểm toán hoạt động


1.4.1. Các nguyên tắc kiểm toán công áp dụng trong kiểm toán hoạt động



a. Những nguyên tắc chung



Nhiệm vụ kiểm toán và các mục tiêu chung phải được xác định rõ ràng: Nhiệm vụ kiểm toán đối với kiểm toán hoạt động cần được quy định trong luật và thường cần có những quy định về những điều kiện chi tiết đối với kiểm toán hoạt động. Nhiệm vụ kiểm toán cần bao trùm toàn bộ ngân sách nhà nước, kể cả các dự án của nhà nước và các dịch vụ công. Nhiệm vụ kiểm toán cần cho phép kiểm toán từng cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp lớn của nhà nước được công chúng quan tâm cũng như các chương trình cấp Chính phủ từ những giác độ khác nhau. Những mục tiêu chung đặt ra cho kiểm toán hoạt động cũng cần được quy định trong luật hoặc được quyết định bởi cơ quan KTNN. 



Tự do lựa chọn lĩnh vực kiểm toán trong nhiệm vụ kiểm toán: Theo chuẩn mực kiểm toán của INTOSAI, cơ quan KTNN phải có quyền tự do xác định các lĩnh vực tiến hành xem xét qua các cuộc kiểm toán hoạt động. Cơ quan KTNN cần giữ quyền tự do quyết định cách thức tiến hành mọi công việc của mình, kể cả các nhiệm vụ do Quốc hội yêu cầu.



Các cuộc kiểm toán hoạt động nói chung nên là kiểm toán sau: Thời điểm sớm nhất mà KTNN có thể kiểm tra hiệu quả và hiệu lực là sau khi Chính phủ đã đưa ra quyết định chính sách có liên quan. Ở một số nước, có thể tiến hành phân tích các mục tiêu hoặc kiểm toán các hoạt động chuẩn bị ra chính sách trước khi chính sách đó đưa vào thực hiện. Nhưng phải cân nhắc là các vấn đề mà kiểm toán hoạt động thường tập trung xem xét - hoặc cố gắng loại trừ – cần có ý nghĩa thời sự để việc kiểm toán cũng có ích đối với người sử dụng báo cáo kiểm toán.



Các mục tiêu chung của cơ quan lập pháp được coi là hiển nhiên để lựa chọn chủ đề kiểm toán hoạt động: Các quyết định chính trị và các mục tiêu cho trước của cơ quan lập pháp tạo thành xuất phát điểm cho kiểm toán hoạt động. Nhiệm vụ của KTNN không phải là đặt vấn đề xem xét lại các quyết định và mục tiêu đó, tuy nhiên, cơ quan KTNN có thể đưa ra các ý kiến phê phán về những mục tiêu đó theo kết quả kiểm toán phát hiện chúng không nhất quán hoặc không thể nhận xét được một cách thoả đáng mức độ đạt được mục tiêu.



Khuyến khích và đảm bảo mức độ chất lượng và tính chuyên nghiệp cao: Mọi KTV nhà nước cần định hướng hành động của mình theo tính chính trực, công bằng, khách quan, năng lực chuyên môn và tính chuyên nghiệp, tuy nhiên điều đó lại đặc biệt quan trọng đối với kiểm toán hoạt động do những đặc thù của nó. KTV kiểm toán hoạt động cần có trình độ học vấn tốt và có kinh nghiệm trong công việc điều tra/đánh giá. Các đặc điểm cá nhân (khả năng phân tích, tính sáng tạo, khả năng lĩnh hội, kỹ năng về xã hội, đức tính chính trực, óc phán đoán, sức chịu đựng, kỹ năng viết và nói tốt ...) cũng rất quan trọng.



b. Những yêu cầu chung đối với KTV kiểm toán hoạt động


KTV kiểm toán hoạt động phải có kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn: Kiểm toán hoạt động là một hoạt động dựa trên thông tin, và do tính đặc thù của nó cũng như mối quan hệ chặt chẽ với chính sách nên một mức độ chất lượng cao là yếu tố quan trọng nhất để được thừa nhận. Để đảm bảo chất lượng cao trong công việc, KTNN cần đặc biệt chú trọng tạo ra một môi trường cho kiểm toán hoạt động có tác dụng kích thích tốt nhất đối với chất lượng và cải tiến chất lượng. Một trong những yếu tố quan trọng nhất ở đây là có một hệ thống đảm bảo chất lượng vận hành tốt với đội ngũ KTV có kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn.



Công tác kiểm toán đòi hỏi tính hiệu lực, chuyên nghiệp và cẩn thận: Cuộc kiểm toán hoạt động cần được xác định một cách thật rõ ràng, cách tiếp cận kiểm toán phải thiết thực. Việc tổ chức kiểm toán cần thoả mãn các yêu cầu để quản lý tốt nhất hoạt động cũng như chất lượng kiểm toán.



c. Các biện pháp khác cần đảm bảo để kiểm toán hoạt động có hiệu quả


Cần đảm bảo hợp lý chất lượng thông tin: Một cuộc kiểm toán hoạt động tiến hành theo các chuẩn mực kiểm toán được áp dụng phải kiểm tra chất lượng của thông tin thu được. Kiểm toán hoạt động ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào chất lượng các thông tin do chính đơn vị được kiểm toán và do bên khác tạo ra, nhiều khi được lưu trữ trên các phương tiện lưu trữ dữ liệu điện tử. Thế nào là “hợp lý” thì phụ thuộc vào tình huống, tức là vào loại bằng chứng có được và những kết luận rút ra từ đó.


Các đơn vị liên quan cần được thông tin thoả đáng: KTNN cần thông báo về những chi tiết của cuộc kiểm toán cho các cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm về chương trình được kiểm toán hoặc liên quan tới chương trình kiểm toán, tốt nhất là trước khi bắt đầu kiểm toán. Do tính chất đặc biệt của kiểm toán hoạt động, việc các cán bộ lãnh đạo đơn vị được kiểm toán và các cơ quan đơn vị có liên quan nắm được mục đích cuộc kiểm toán là rất quan trọng.


Cần giám sát công việc của KTV một cách đúng đắn: Công việc của đoàn kiểm toán tại mỗi cấp độ và giai đoạn kiểm toán cần được giám sát một cách đúng đắn trong quá trình kiểm toán và công việc đã được ghi vào tư liệu cần được một thành viên lãnh đạo đoàn kiểm toán rà soát lại. Khi giao công việc cho các thành viên trong đoàn kiểm toán, trưởng đoàn kiểm toán cần chỉ đạo, giám sát và xem xét đánh giá một cách kỹ lưỡng công việc được giao. Mọi thành viên đoàn kiểm toán cần nắm vững các mục tiêu của cuộc kiểm toán, nhiệm vụ công việc mà họ được giao và bản chất các nghĩa vụ của họ xuất phát từ các chuẩn mực kiểm toán hiện hành. 


Việc sử dụng các chuyên gia đòi hỏi phải rất chu đáo: Trong kiểm toán hoạt động, nhiều khi cần thiết phải sử dụng các chuyên gia. Trước khi để chuyên gia tham gia cùng, KTV cần chắc chắn rằng chuyên gia có năng lực cần thiết đối với mục đích của cuộc kiểm toán. KTV phải đảm bảo rằng chuyên gia đó độc lập với hoạt động/chương trình được kiểm toán và chuyên gia cần được thông báo rõ về những điều kiện và về chuẩn mực đạo đức cần có. Mặc dù KTV có thể sử dụng công việc của một chuyên gia như là bằng chứng kiểm toán, KTV vẫn hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết luận, kiến nghị trong báo cáo kiểm toán.


1.4.2. Hướng dẫn lập kế hoạch kiểm toán hoạt động


Theo hướng dẫn tại phần 3 (3.1-3.4) - ISSAI số 3000, giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán bao gồm hai nội dung chính. Nội dung thứ nhất là lập kế hoạch chiến lược kiểm toán, với mục đích lựa chọn và xác định chủ đề của cuộc kiểm toán hoạt động. Trên cơ sở chủ đề đã được lựa chọn, KTV sẽ lập kế hoạch cho cuộc kiểm toán.



Lập kế hoạch chiến lược: Kiểm toán hoạt động cần nhằm vào những lĩnh vực mà một cuộc kiểm toán độc lập từ bên ngoài được coi là có giá trị thúc đẩy tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực. KTNN phải cân nhắc thật kỹ lưỡng khi lựa chọn nội dung, chủ đề các cuộc kiểm toán hoạt động. Điều này sẽ giúp ích trong việc xác định các trọng tâm ưu tiên và lựa chọn các khả năng. Việc lựa chọn các lĩnh vực kiểm toán cần diễn ra không dưới bất kỳ một áp lực nào từ bên ngoài. Lập kế hoạch chiến lược là cơ sở để lựa chọn các chủ đề kiểm toán và thực hiện các khảo sát sơ bộ có thể có. Việc lập kế hoạch chiến lược tiến hành theo các bước như sau:



- Xác định những lĩnh vực kiểm toán tiềm tàng mà từ đó sẽ đưa ra các lựa chọn chiến lược. Lựa chọn các lĩnh vực kiểm toán có nghĩa là các lựa chọn chiến lược với những hệ quả đối với KTNN. Số lượng các lĩnh vực tiềm tàng là rất lớn, còn năng lực của KTNN lại có hạn. Điều đó có nghĩa là cần đưa ra các quyết định lựa chọn một cách thận trọng.



- Xác lập các tiêu chí cho những lựa chọn đó. Tiêu chí lựa chọn chủ yếu là đóng góp trước tiên của cuộc kiểm toán vào việc đánh giá và cải tiến phương thức làm việc của Chính phủ và các cơ quan liên quan. Các tiêu chí lựa chọn có thể bao gồm: Giá trị gia tăng có thể tạo ra từ cuộc kiểm toán; những vấn đề hoặc lĩnh vực vấn đề quan trọng; những rủi ro hay sự không chắc chắn dựa trên phân tích các dấu hiệu như lượng tài chính hoặc kinh phí ngân sách liên quan là lớn hoặc các khoản giá trị này đã thay đổi khá nhiều, liên quan đến những lĩnh vực vốn chứa đựng rủi ro lớn (mua sắm, công nghệ, môi trường, y tế v.v. hoặc những lĩnh vực không thể chấp nhận rủi ro, liên quan đến những biện pháp mới hoặc cấp bách hoặc những hoàn cảnh thay đổi (các đòi hỏi, nhu cầu), các cơ cấu quản lý phức tạp và có thể trách nhiệm không rõ ràng...


Như vậy, lập kế hoạch chiến lược cho phép có những đòi hỏi và những quyết định khác nhau. Kết hợp với việc lập kế hoạch kiểm toán hàng năm của KTNN, lập kế hoạch chiến lược là một công cụ hữu ích để xác định thứ tự ưu tiên và lựa chọn các lĩnh vực kiểm toán. Mặt khác, nó có thể được sử dụng để lựa chọn các chủ đề kiểm toán trong tương lai làm cơ sở cho một kế hoạch chi tiết hơn. Nó cũng có thể làm công cụ để đưa ra những quyết định chính sách chiến lược về định hướng kiểm toán trong tương lai. Thông thường, hoạt động lập kế hoạch chiến lược đưa lại một chương trình kiểm toán (hàng năm) chặt chẽ và thuyết phục cho các KTNN. Chương trình này liệt kê các lĩnh vực kiểm toán và nêu tóm tắt những vấn đề tạm thời đã phát hiện, các câu hỏi cũng như lập luận khác lý giải cho từng lĩnh vực. Trường hợp lý tưởng là chương trình kiểm toán đóng vai trò là cơ sở để lập kế hoạch tác nghiệp và để phân bổ nguồn lực.



Lập kế hoạch một cuộc kiểm toán hoạt động cụ thể: Theo các chuẩn mực kiểm toán của INTOSAI, KTV cần chuẩn bị cho cuộc kiểm toán theo cách làm sao bảo đảm tiến hành công việc kiểm toán có chất lượng cao một cách kinh tế, hiệu quả và hiệu lực trong khuôn khổ thời gian đã định. Vì vậy, trước khi bắt đầu việc thực hiện kiểm toán cần xác định các mục tiêu, phạm vi kiểm toán và phương pháp luận để đạt được mục tiêu. Việc này thường diễn ra dưới hình thức khảo sát kiểm toán. Mục đích của việc khảo sát là xác định xem có tồn tại những điều kiện cho một việc thực hiện kiểm toán và nếu có thì xây dựng đề xuất kiểm toán cùng với kế hoạch cuộc kiểm toán. Xây dựng đề xuất kiểm toán trải qua ba bước quan trọng, tuy nhiên trong thực tế, không phải bao giờ các bước cũng được thực hiện một cách riêng rẽ và theo các trình tự giống nhau:



- Xác định vấn đề và nội dung mục tiêu kiểm toán: 


Đây là bước khó khăn nhưng quan trọng vì ở đây phải xem xét kỹ vấn đề bằng cách nghiên cứu tài liệu, văn bản giấy tờ và số liệu thống kê, phỏng vấn các bên liên quan và tham khảo ý kiến chuyên gia, phân tích các biểu hiện vấn đề từ những giác độ khác nhau... Chỉ cần những thay đổi nhỏ đối với vấn đề đặt ra để kiểm toán hoặc vấn đề cần nghiên cứu cũng đã có thể có tác động lớn đến phạm vi kiểm toán chung. Trong bước này cần làm rõ những vấn đề sau đây:



Cái gì:  Vấn đề trọng tâm để kiểm toán hoặc vấn đề cần nghiên cứu là gì.


Tại sao: Mục tiêu kiểm toán là gì. 



Việc diễn đạt cụ thể câu hỏi trọng tâm để kiểm toán là một khía cạnh rất quan trọng. Vì vậy, câu hỏi trọng tâm phải dựa trên những cân nhắc hợp lý và khách quan. Nhìn chung, KTNN phải áp dụng một quan điểm toàn diện sao cho có thể tạo điều kiện tốt nhất cho lợi ích công cộng và nhiệm vụ kiểm toán hoạt động của mình.



Các mục tiêu kiểm toán có liên quan đến những lý do thực hiện kiểm toán và cần được đặt ra sớm từ khâu lập kế hoạch để phục vụ cho việc xác định các vấn đề cần kiểm toán và định hướng cho báo cáo kiểm toán. Khi đặt ra các mục tiêu, đoàn kiểm toán phải chú ý đến chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền của KTNN cũng như tác động dự kiến của việc kiểm toán. Mục tiêu kiểm toán và phạm vi kiểm toán có quan hệ qua lại với nhau và cần được xem xét cùng với nhau. Việc thảo luận về mục tiêu và phạm vi kiểm toán với đơn vị được kiểm toán một cách sớm nhất có thể là một thông lệ thực hành quản lý tốt. Một tiêu chí để xác định các mục tiêu kiểm toán có thể là tối ưu hoá hiệu quả tạo được qua cuộc kiểm toán. Phác thảo sơ bộ những kết luận dự kiến là một công cụ cũng cần được áp dụng. Lưu ý, nếu cuộc kiểm toán được thực hiện theo yêu cầu thì mục tiêu kiểm toán ít nhiều đã được xác định hoặc đã được hình dung rõ.



Lưu ý, việc lập kế hoạch tốt từ trước sẽ hạn chế những vấn đề phát sinh sau này về cách thức tiến hành kiểm toán. Tuy nhiên, đôi khi lập kế hoạch quá chi tiết lại làm hạn chế tư duy sáng tạo và sự phát huy ý tưởng. Các cuộc kiểm toán được tiến hành trong một môi trường phức tạp, vì thế rất khó để có thể đưa ra một thiết kế thật toàn diện cho cuộc kiểm toán và dự tính được mọi chi tiết trong tiến trình cuộc kiểm toán hoạt động.



- Đưa ra phạm vi kiểm toán và xây dựng đề cương kiểm toán: 



Phạm vi kiểm toán xác định giới hạn công việc của KTV. Nó bao hàm các câu hỏi cụ thể cần đặt ra, loại hình nghiên cứu cần tiến hành và đặc điểm của cuộc kiểm toán. Ngoài ra, nó còn liên quan đến việc thu thập thông tin và các phân tích cần thực hiện. Phạm vi một cuộc kiểm toán được xác định từ việc trả lời các câu hỏi sau:



Cái gì nghĩa là cần khảo sát những vấn đề cụ thể hoặc những giả thuyết nào; loại hình khảo sát nào là thích hợp.


Ai nghĩa là những tác nhân tham gia và đơn vị được kiểm toán là ai.


Ở đâu nghĩa là số lượng các đơn vị cần được kiểm toán có bị giới hạn không.


Khi nào nghĩa là thời gian cho việc kiểm toán có bị hạn chế không.


Cần phải chú ý rằng thực hiện kiểm toán là một quá trình tìm hiểu thường xuyên hơn là chỉ thu thập dữ liệu thuần tuý. Trong quá trình kiểm toán, khi KTV càng hiểu vấn đề thì càng có thể xảy ra việc cần thay đổi các câu hỏi (hoặc các giả thuyết). Tuy vậy, trong giai đoạn lập kế hoạch, cần tập trung chú ý một cách có hệ thống vào những gì mà KTV cần phải biết, thu thập những thông tin đó từ đâu và như thế nào. Khả năng kiểm toán được là một yêu cầu quan trọng trong quá trình lập kế hoạch thực hiện. Nó xác định một lĩnh vực có thích hợp đối với việc kiểm toán hay không. Do mục tiêu và phạm vi giữa các cuộc kiểm toán là khác nhau nên KTV cần đánh giá xem có thể tiến hành một cuộc kiểm toán hay không. Một vấn đề vừa phải kiểm toán được vừa phải đáng kiểm toán, khi đó mới đưa vào phạm vi kiểm toán. Chẳng hạn KTV sẽ phải đánh giá: có những cách đặt vấn đề, phương pháp và tiêu chí kiểm toán có liên quan hay không; có những thông tin hoặc bằng chứng cần thiết hay không và có thể và thu thập được chúng một cách hiệu quả hay không. Những yếu tố khác cần chú ý là tính phù hợp với nhiệm vụ kiểm toán, nguồn lực và năng lực chuyên môn cũng như tuân thủ điều kiện về thời gian. Phải có nhân sự với kỹ năng thích hợp và cuộc kiểm toán không bị vô hiệu bởi những nghiên cứu đã được tiến hành bởi các cơ quan chức năng khác.



Để xác định được mục tiêu, nội dung kiểm toán thì điều quan trọng là phải hiểu biết về chương trình được kiểm toán hay hoạt động của đơn vị được kiểm toán. Hiểu biết này bao gồm những khía cạnh sau: (1) đặc điểm của chương trình đang được kiểm toán (chức năng nhiệm vụ, các hoạt động và các quy trình nói chung, các xu hướng phát triển...); (2) các quy định pháp lý và các chương trình chung, các mục tiêu hoạt động; (3) cơ cấu tổ chức và các quan hệ về trách nhiệm giải trình; (4) môi trường bên trong và bên ngoài và các nhóm lợi ích; (5) những ràng buộc từ bên ngoài ảnh hưởng đến việc cung cấp chương trình; (6) những khảo sát trước đây về lĩnh vực này; (7) các quy trình quản lý và các nguồn lực



Nguồn thông tin cần thu thập, nghiên cứu để có được sự hiểu biết bao gồm: (1) các quy định pháp lý và phát biểu của các đại biểu Quốc hội; (2) những tuyên bố cấp bộ, tờ trình và nghị quyết của Chính phủ; (3) các báo cáo kiểm toán gần đây, các tài liệu tổng kết, đánh giá, điều tra; (4) các tài liệu khảo sát nghiên cứu khoa học (kể cả từ những nước khác); (5) các kế hoạch chiến lược và kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp, báo cáo thẩm định, báo cáo hàng năm; (6) hồ sơ về chính sách kinh doanh và các biên bản họp hội đồng quản trị và ban giám đốc; (7) sơ đồ tổ chức, hướng dẫn nội bộ và tài liệu hướng dẫn vận hành; (8) các kế hoạch và báo cáo về việc đánh giá chương trình và về kiểm toán nội bộ; (9) các báo cáo và biên bản hội nghị; (10) ý kiến chuyên gia tại thực địa; (11) các cuộc thảo luận với lãnh đạo đơn vị được kiểm toán và với các bên có liên quan; (12) các hệ thống thông tin quản lý; (13) các hệ thống thông tin khác có liên quan và số liệu thống kê chính thức; (14) các nghiên cứu chuyên ngành, nghiên cứu thực hiện bởi các hiệp hội nghề nghiệp hay các nhóm, tổ chức quan tâm đặc biệt; (15) những điều tra hoặc đánh giá tổng kết trước đây từ phía cơ quan lập pháp; (16) thông tin nắm giữ ở các cơ quan điều phối hoặc các uỷ ban của Chính phủ; (17) Báo chí...


- Xác định các tiêu chí kiểm toán. 


Các tiêu chí kiểm toán cần chỉ ra phương hướng đánh giá (giúp cho KTV trả lời những câu hỏi chẳng hạn như “Trên cơ sở nào có thể đánh giá hành vi ứng xử hiện tại?”, “Yêu cầu đặt ra hay điều dự kiến là gì?”, “Cần phải đạt được cái gì và như thế nào thông qua chương trình?”). Các tiêu chí kiểm toán là những chuẩn mực được áp dụng để xác định một chương trình có đáp ứng được hoặc thậm chí là vượt những dự kiến hay không. Trong kiểm toán báo cáo tài chính, KTV thường có xu hướng đánh giá các nghiệp vụ được kiểm toán là "đúng" hay "không đúng”, là "hợp pháp" hay "không hợp pháp", v.v... Những tiêu chí như vậy thường khá cứng nhắc và thường được định sẵn, ví dụ như trong các văn bản pháp quy, điều lệ thành lập đơn vị được kiểm toán. Đối với kiểm toán hoạt động, việc chọn lựa tiêu chí kiểm toán thường là khá mở và do KTV tự thực hiện. Các tiêu chí kiểm toán thường sẽ khác nhau giữa cuộc kiểm toán này và cuộc kiểm toán khác. Lưu ý, khi lựa chọn tiêu chí kiểm toán, KTV phải bảo đảm được rằng chúng có liên quan, hợp lý và khả thi và tiêu chí phải được thảo ra dưới dạng các câu hỏi đảm bảo yêu cầu là các câu hỏi mang đặc điểm sự kiện thực tế và nhằm mô tả hay đo đếm được tình hình thực tế cần kiểm toán. Có thể thu thập các tiêu chí kiểm toán từ những nguồn sau: (1) Luật và các quy định điều chỉnh hoạt động của đơn vị được kiểm toán; (2) các quyết định của cơ quan lập pháp hoặc hành pháp; (3) tham chiếu so sánh với quá khứ hoặc so sánh với thông lệ thực hành tốt nhất; (4) các chuẩn mực, kinh nghiệm và giá trị mang tính nghiệp vụ; (5) các chỉ tiêu hoạt động quan trọng do đơn vị được kiểm toán hoặc Chính phủ quy định; (6) ý kiến tư vấn của chuyên gia độc lập; (7) kiến thức khoa học mới, các thông tin đáng tin cậy khác; (8) các tiêu chí đã sử dụng trước đó trong các cuộc kiểm toán tương tự hay được áp dụng bởi các cơ quan KTNN khác; (8) các tổ chức (trong và ngoài nước) đang thực hiện các hoạt động hay chương trình tương tự; (9) các chuẩn mực hoạt động hay các cuộc điều trần trước đó do cơ quan hành pháp tiến hành; (10) tài liệu tham khảo về quản lý chung và riêng đối với các nội dung vấn đề dự kiến kiểm toán.



Khi thiết lập tiêu chí kiểm toán cần xem xét từ nhiều góc độ. Tuỳ theo từng trường hợp, các nguồn có hiệu lực là các chuẩn mực chính thức (chẳng hạn như các mục tiêu được ghi trong luật và các quy định, các quyết định và chính sách của cơ quan lập pháp hay hành pháp) hoặc trên cơ sở căn cứ khoa học của các chuẩn mực, trọng tâm được đặt ở tài liệu chuyên môn chẳng hạn như các chuẩn mực nghề nghiệp và các thông lệ thực hành tốt nhất. Đôi khi rất dễ xác định các tiêu chí kiểm toán, ví dụ như khi các mục tiêu mà cơ quan lập pháp đề ra là rõ ràng, chính xác và thích đáng thì các mục tiêu đó chính là tiêu chí kiểm toán. Tuy nhiên, nhiều khi không như vậy, có thể là các mục tiêu được diễn đạt không rõ ràng, mâu thuẫn hoặc đơn giản là không tồn tại. Trong điều kiện đó, KTV có thể phải xác định lại các tiêu chí kiểm toán. Một khả năng để làm việc này là áp dụng một cách tiếp cận mang tính lý thuyết, bằng cách để chuyên gia trả lời các câu hỏi như: Kết quả lý tưởng sẽ là gì trong những điều kiện hoàn hảo theo suy nghĩ hợp lý hoặc theo thực tiễn tương tự được biết đến rõ nhất đồng thời để xác định và củng cố các tiêu chí đảm bảo cho tiêu chí có căn cứ và mang tính hiện thực thì cách tiếp cận dựa trên kinh nghiệm có thể cũng rất hữu ích, cách thức này hàm chứa những cuộc thảo luận với các bên liên quan và với người ra quyết định.



- Xác định phương pháp thu thập dữ liệu trong lập kế hoạch kiểm toán


 Các cuộc kiểm toán hoạt động có thể dựa trên nhiều phương pháp thu thập dữ liệu đa dạng thông dụng trong các ngành khoa học xã hội như điều tra, phỏng vấn, quan sát và nghiên cứu tài liệu văn bản. Mục tiêu là áp dụng các cách thức tiến hành tốt nhất, tuy nhiên có những lý do thực tế như khả năng có được dữ liệu có thể hạn chế sự lựa chọn phương pháp, có nghĩa là đôi khi KTV phải bằng lòng với giải pháp tốt thứ nhì. Về cơ bản, khi lựa chọn phương pháp cần phải linh hoạt và thực tế. Những cân nhắc mang tính thực tế cũng cần quan tâm khi lập kế hoạch kiểm toán. Các phương pháp chọn mẫu và điều tra có thể dẫn đến những kết luận chung, trong khi khảo sát điểm thì tạo cơ hội nghiên cứu sâu hơn. Tuy bản chất riêng của kiểm toán hoạt động đòi hỏi phải lựa chọn cẩn thận và phối hợp các phương pháp tiến hành để khảo sát các biến số nhưng cũng quan trọng là trong quá trình kiểm toán phải có một tư duy mở. Trong giai đoạn này KTV không được quá cứng nhắc trong việc lựa chọn các nguồn thông tin. Ngoài ra KTV còn phải lưu tâm đến cả tính hợp lý và độ tin cậy của phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu, cụ thể: (1) tính hiệu lực: các phương pháp phải đo đạc được cái chúng cần đo; (2) độ tin cậy: các phát hiện cần phải nhất quán một khi tiến hành khảo sát lặp đi lặp lại với cùng một môi trường dữ liệu.


- Xác định biện pháp bảo đảm chất lượng, thời gian biểu và nguồn lực 



Đảm bảo chất lượng: Theo các chuẩn mực kiểm toán của INTOSAI, KTNN cần áp dụng các hệ thống và quy trình đảm bảo chất lượng; ngoài ra, cần xây dựng các quy trình kiểm soát chất lượng để đảm bảo các cuộc kiểm toán được thực hiện theo đúng những chuẩn mực và chính sách liên quan. Ở đây cần phân biệt giữa các biện pháp từ đầu - các biện pháp đảm bảo chất lượng tiến hành thường xuyên trong quá trình công việc, chẳng hạn dưới dạng kiểm tra chéo giữa các đồng nghiệp, “đọc rà soát”, vòng thảo luận chuyên gia, các uỷ ban đặc biệt và chuyên gia trên lĩnh vực đang xem xét cũng như phân tích vấn đề và các biện pháp về sau, chẳng hạn kiểm tra rà soát một cách độc lập các báo cáo đã công bố để xác định xem từ đó có thể rút ra kết luận gì, các bên liên quan đã tiếp nhận báo cáo như thế nào và họ thu được hiệu quả gì từ báo cáo. Một số cơ quan KTNN giao cho các nhà khoa học hoặc các cơ sở nghiên cứu khoa học tiến hành các đánh giá về sau. Trưởng nhóm kiểm toán (trưởng đoàn, tổ trưởng) chịu trách nhiệm đối với việc điều hành thường xuyên và tiến hành cuộc kiểm toán, bao gồm lập kế hoạch chi tiết, thực hiện, giám sát nhân viên, nghĩa vụ báo cáo với lãnh đạo KTNN và giám sát việc lập báo cáo kiểm toán. Đối với các cuộc kiểm toán hoạt động phức tạp, KTNN có thể cân nhắc việc lập một ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo và giám sát tình hình thực hiện cuộc kiểm toán.


Lập kế hoạch về mặt hành chính: Cần phải lựa chọn nhóm kiểm toán, trưởng nhóm và lập một kế hoạch hoạt động. Một điều quan trọng là xác định thời gian biểu và các nguồn lực cần thiết. Những yếu tố cơ bản gồm cách thức tổ chức cuộc kiểm toán, chi phí dự kiến (cả về nhân sự theo các định mức cho trước và trang thiết bị) và thời hạn hoàn thành theo dự định. Dự toán kinh phí, thời gian biểu và việc theo dõi đối chiếu tình hình công việc với những chỉ tiêu này cần phải được tài liệu hóa. Trưởng nhóm và Lãnh đạo KTNN chịu trách nhiệm về việc cuộc kiểm toán, thực hiện chỉ đạo cuộc kiểm toán trong phạm vi thời gian và dự toán kinh phí đã xác định. 


1.4.3. Hướng dẫn tiến hành thực hiện kiểm toán hoạt động


Đặc trưng của quá trình thực hiện kiểm toán hoạt động



- Có thể coi việc thực hiện một cuộc kiểm toán vừa là một quá trình phân tích vừa là một quá trình liên lạc, trao đổi thông tin. Trong quá trình này dữ liệu được thu thập, diễn giải và phân tích. Quá trình liên lạc trao đổi thông tin bắt đầu từ khi đơn vị được kiểm toán lần đầu tiên được thông báo về cuộc kiểm toán và tiếp diễn theo tiến độ thực hiện cuộc kiểm toán, các phát hiện, lập luận và giác độ khác nhau được đưa ra đánh giá cho đến khi báo cáo kiểm toán đã được hoàn tất. Đối thoại cởi mở và mang tính xây dựng là trường hợp lý tưởng, tuy nhiên cuộc kiểm toán cũng có thể gây ra các phản ứng tiêu cực. KTV có thể gặp phải những tình huống khác nhau, từ cởi mở và sẵn sàng hợp tác cho đến né tránh và giấu giếm. Vì vậy, một việc quan trọng là KTV thông báo cho đơn vị được kiểm toán về mục tiêu và phương pháp kiểm toán. Điều đó không có nghĩa là đơn vị được kiểm toán sẽ áp đặt điều kiện hay bằng cách nào đó, kiểm soát quá trình kiểm toán mà điều này liên quan đến việc tạo lập một quy trình tương tác qua lại mang tính xây dựng. Thông thường, sự trợ giúp từ phía cán bộ nhân viên đơn vị được kiểm toán là rất quan trọng đối với một cuộc kiểm toán hoạt động. Duy trì đối thoại tích cực với đơn vị được kiểm toán, các chuyên gia và những bên liên quan khác trong quá trình kiểm toán sẽ tạo thuận lợi cho việc thường xuyên kiểm tra lại những phát hiện sơ bộ. 



- Một điều rất quan trọng nữa là tiến hành cuộc kiểm toán theo những chỉ tiêu đã định. Kế hoạch công tác phải được tuân thủ (về nguồn lực, thời hạn và chất lượng) và cuộc kiểm toán phải được tiến hành theo đúng các quyết định và chuẩn mực liên quan. 



Những điều cần chú ý trong quá trình thu thập dữ liệu


- Chất lượng thu thập và lập hồ sơ các dữ liệu có tầm quan trọng thiết yếu, bởi vì việc đánh giá trong kiểm toán hoạt động mang tính mở. Các chuẩn mực kiểm toán có nêu rằng "cần thu thập bằng chứng hữu dụng, xác đáng và hợp lý làm cơ sở đưa ra ý kiến đánh giá và kết luận của KTV về chương trình, tổ chức, hoạt động hay chức năng được kiểm toán". Trong khi bằng chứng trong kiểm toán báo cáo tài chính có xu hướng dẫn đến kết luận (“có”/ “không” hoặc “đúng”/ “sai”), thì điều này hiếm khi xảy ra trong kiểm toán hoạt động. Trong kiểm toán hoạt động, trường hợp điển hình là bằng chứng mang tính thuyết phục ("cho phép nghiêng về kết luận là...").



- Khi tìm kiếm bằng chứng kiểm toán, KTV phải sáng tạo, linh hoạt và cẩn trọng. Khi kiểm toán những lĩnh vực mà bằng chứng có tính chất để thuyết phục hơn là cho phép có kết luận, KTV nên thảo luận trước với các chuyên gia trong lĩnh vực về bản chất của bằng chứng sẽ được thu thập và về cách thức KTV phân tích và diễn giải các bằng chứng. Cách làm này sẽ làm giảm nguy cơ hiểu sai lệch và có thể đẩy nhanh toàn bộ quá trình kiểm toán. Một điều quan trọng nữa là KTV cần cố gắng tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn khác nhau bởi vì các tổ chức, các cá nhân trong một tổ chức, các chuyên gia và các bên quan tâm có thể đưa ra những cách nhìn nhận và lý lẽ khác nhau. 



- Trong quá trình thu thập thông tin cần phải phân biệt những cấu phần sau đây: (1) Những câu hỏi cần được giải đáp thông qua cuộc khảo sát; (2) phương án khảo sát, tức là loại hình khảo sát cần thiết để trả lời các câu hỏi đã đặt ra (quản lý thời gian, chi phí - hiệu dụng, mức độ đạt mục tiêu v.v.); (3) các kế hoạch kiểm toán, tức là loại hình khảo sát cần thiết để thu thập dữ liệu (ví dụ như chọn mẫu, nghiên cứu điểm, phân tích thứ cấp, khảo sát, phân tích “trước đó - sau đó”, đánh giá so sánh v.v.); (4) các phương pháp thu thập dữ liệu cần thiết để trả lời các câu hỏi đã đặt ra (nghiên cứu tư liệu, họp, phiếu câu hỏi, phỏng vấn v.v.); (5) phân tích đánh giá định lượng và định tính những dữ liệu đã thu thập (nhằm đi sâu phân tích những thông tin dữ liệu thu thập được); (6) có thể tiến hành thu thập dữ liệu một lần hay bằng những lần đo đếm liên tiếp (các chuỗi thời gian, phân tích bổ dọc v.v.); có thể thu thập thông tin từ các vật chứng, tài liệu (kể cả các phát biểu bằng văn bản), phát biểu miệng (phỏng vấn) hoặc thông qua những phương tiện khác tuỳ theo mục tiêu của cuộc kiểm toán. Nhiều khi cần thiết phải thu thập cả dữ liệu định tính lẫn dữ liệu định lượng. Cần phải giải trình và lập luận được loại dữ liệu cần thu thập về phương diện tính đúng mức, hiệu lực, độ tin cậy, tính xác đáng và tính hợp lý. Kiểm toán hoạt động có thể đưa ra dữ liệu sơ cấp (tài liệu nguồn của mình) nhờ các phiếu câu hỏi, các cuộc điều tra và các quan sát trực tiếp. Tuy nhiên, dữ liệu thứ cấp (dữ liệu do người khác điều tra được) cũng thường được sử dụng. Cần thu thập những thông tin tốt nhất có thể có được trong khuôn khổ hợp lý. Tuy nhiên, KTV không được phép quá cứng nhắc trong đòi hỏi về độ chính xác tối đa. Điều đó đôi khi chỉ đạt được với chi phí cao và cũng không phải khi nào cũng cần thiết, cho nên đôi khi giải pháp tốt thứ nhì cũng là đủ và hợp lý.



- Một điều rất quan trọng là KTV có thái độ nghiêm khắc và thận trọng khách quan đối với những thông tin thu được. Đồng thời, họ cũng phải sẵn sàng tiếp thu những quan điểm và lý lẽ của người khác. KTV phải có khả năng xem xét các sự việc từ những giác độ khác nhau, giữ thái độ cởi mở và khách quan đối với các quan điểm và lý lẽ được đưa ra. Nếu không sẵn sàng tiếp nhận, KTV có thể để tuột mất những lý lẽ tốt nhất. Điều này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa ra đánh giá theo lý trí, tức là KTV cần bỏ qua những điều mà mình và người khác ưa thích hơn. Vì vậy, điều quan trọng là vai trò tham gia của KTV phải được thể hiện ở tính khách quan và tư duy phân tích chứ không phải ở chỗ tin rằng một số quan điểm nhất định nào đó là đúng đắn.



- Kết quả từ thực tế kiểm toán, từ việc phân tích và các tài liệu lập kế hoạch kiểm toán cần được lập thành tư liệu, đưa vào hồ sơ, có chú dẫn tài liệu tham khảo để cán bộ phụ trách cuộc kiểm toán có thể kiểm tra lại công việc đã làm và có thể xác nhận các kết luận đã rút ra. Các giấy tờ làm việc cần được lưu trữ và đánh số tham chiếu để làm chứng cứ về công việc. Các bằng chứng được thu thập cần phải đầy đủ, xác đáng và thích hợp nhằm tạo cơ sở lập luận thoả đáng cho các phát hiện và kết luận kiểm toán. 



 Đặc trưng của bằng chứng và phát hiện kiểm toán



- Bằng chứng kiểm toán có thể là bằng chứng hiện vật, văn bản, xác nhận bằng lời và bằng chứng phân tích. Việc xem xét trực tiếp hay quan sát con người, tài sản hay sự kiện sẽ đem lại các bằng chứng hiện vật. Bằng chứng văn bản gồm những tài liệu như thư từ, hợp đồng, tài liệu kế toán, hoá đơn và thông tin quản lý về tình hình hoạt động. Bằng chứng chứng nhận được thu thập thông qua các cuộc phỏng vấn hay phiếu câu hỏi. Bằng chứng phân tích gồm các phép tính toán, so sánh, các nhóm thông tin đã được chia ra và lập luận có lý. Bằng chứng đưa ra cần đầy đủ, phù hợp và xác đáng. Bằng chứng là đầy đủ khi đã có đủ chứng cứ làm cơ sở cho phát hiện kiểm toán. Các bằng chứng làm cơ sở cho một phát hiện kiểm toán được coi là xác đáng khi chúng có quan hệ lô gíc và hợp lý với phát  hiện đó. Bằng chứng kiểm toán là phù hợp nếu chúng tương ứng với các dữ kiện thực tế. 



- Phát hiện kiểm toán là bằng chứng cụ thể mà KTV thu thập để thoả mãn các mục tiêu kiểm toán, tức là để có thể trả lời được các câu hỏi cơ bản đối với cuộc kiểm toán, kiểm chứng được các giả thiết đã nêu... Kết luận kiểm toán là các phát biểu mà KTV đúc kết từ các phát hiện kiểm toán. Kiến nghị kiểm toán là phương hướng hành động do KTV đề xuất liên quan đến các mục tiêu kiểm toán. Các phát hiện kiểm toán gồm những yếu tố sau: các tiêu chí ("cần phải như thế nào"), điều kiện ("thực tế như thế nào") và tác động ("hệ quả ra sao" - cả những hệ quả quan sát được cũng như tác động trong tương lai hợp lô-gíc), cộng thêm với nguyên nhân ("vì sao lại có sự sai lệch so với chuẩn mực hoặc tiêu chí") trong trường hợp nhận thấy có vấn đề. Tuy vậy, không phải luôn luôn nhất thiết phải có cả bốn yếu tố trên trong một cuộc kiểm toán. Một quy trình bao gồm phân tích bằng chứng, hình thành các phát hiện và đưa ra các kiến nghị để giải quyết những bất cập đã nhận rõ được tóm lược trong sơ đồ dưới đây từ bản hướng dẫn của ASOSAI:



Tiêu chí kiểm toán (cần phải như thế nào)



Bằng chứng kiểm toán (thực tế như thế nào)



Phát hiện kiểm toán (“thực tế như thế nào” so với “cần phải như thế nào”)



Xác định nguyên nhân và tác động của phát hiện



Đưa ra kết luận và kiến nghị kiểm toán



Ước tính những tác động có thể có của các kiến nghị (bất cứ khi nào có thể)



- Sau khi đưa ra được phát hiện kiểm toán, KTV tiến hành hai loại đánh giá bổ sung, bao gồm đánh giá về sự quan trọng và nguyên nhân gây ra. KTV cũng có thể tìm cách đánh giá những hệ quả của một phát hiện kiểm toán. Trong nhiều trường hợp, có thể định lượng tác động của một dữ kiện đã được phát hiện. Chẳng hạn có thể ước tính chi phí cho các quy trình tốn kém, các đầu vào đắt tiền hoặc các cơ sở, thiết bị có hiệu suất thấp. Ngoài ra, tác động của những quy trình kém hiệu quả, ví dụ như không tận dụng nguồn lực hoặc quản lý yếu kém, có thể thể hiện dưới dạng chậm thời hạn hoặc lãng phí vật tư. Những tác động định tính, ví dụ như thiếu sự kiểm soát, quyết định tồi hoặc thờ ơ với các công việc dịch vụ, cũng có thể quan trọng. Mục đích của việc chỉ ra tác động là để làm rõ sự cần thiết phải có các biện pháp khắc phục. Các tác động này có thể đã xảy ra trong quá khứ, có thể hiện đang bộc lộ hoặc có khi trong tương lai mới xuất hiện. Trong trường hợp tác động đã xảy ra trong quá khứ, để phát hiện kiểm toán có giá trị, KTV cần phải chắc chắn rằng hiện các biện pháp khắc phục để tránh lặp lại tác động là chưa được thực hiện. Nếu như không dễ xác định được các tác động, KTV cần sử dụng các giả thiết về các tác động tiềm năng.



 Những điều cần chú ý khi tiến hành cuộc kiểm toán trong một môi trường luôn biến đổi và nhiều mâu thuẫn


- Một cuộc kiểm toán hoạt động có thể diễn ra trong một khoảng thời gian dài và trong thời gian đó, có thể kiến thức và thực tế đã thay đổi so với ban đầu. Trong kiểm toán hoạt động thường rất khó lựa chọn giữa một bên là phương hướng đã đề ra trong kế hoạch công tác và mô tả cơ cấu cuộc kiểm toán và bên kia là sự quan tâm nghiên cứu xem xét các vấn đề xuất hiện về sau. Để tránh bị sa vào những chi tiết vụn vặt và quá nhiều dữ liệu, trước và trong quá trình kiểm toán KTV cần đánh giá cụ thể nhu cầu thông tin liên quan vấn đề cần trình bày. Điều đó sẽ giúp loại trừ những chi tiết thừa và những cách tiếp cận không quan trọng cũng như phân loại và sắp xếp thông tin đã thu thập. KTV cũng không được phép cứng nhắc và phải tránh thu thập dữ liệu một cách vô tội vạ.



- Để tránh những mâu thuẫn không cần thiết, KTV cần lắng nghe và tiếp thu, đồng thời tìm cách hiểu rõ đặc thù của hoạt động đang được kiểm toán. Để làm được như vậy, họ phải có khả năng quan sát một hoạt động từ nhiều giác độ khác nhau và có thái độ cởi mở và khách quan đối với các quan điểm và ý kiến phản đối được nêu ra. Thường xuyên gặp gỡ và trao đổi với đối tượng được kiểm toán thường là một phần quan trọng của cuộc kiểm toán. Nếu xảy ra bất đồng ý kiến, nên cố gắng bàn bạc các quan điểm trái ngược đó để cuối cùng hình thành một bức tranh càng trung thực và khách quan càng tốt. Ngay từ đầu, KTV cần cố gắng tạo được sự hợp tác cởi mở, tác động qua lại và bầu không khí tin cậy lẫn nhau với đối tượng được kiểm toán. Tuy nhiên, tính chất của hoạt động kiểm toán và tầm quan trọng của tính độc lập đòi hỏi KTV phải thiết lập một giới hạn rõ ràng để mỗi cá nhân KTV hoạt động không bị lôi kéo vào những công việc thực tế tiến hành thay đổi tại đơn vị được kiểm toán. 



Những điều cần chú ý khi phân tích dữ liệu và rút ra kết luận



- Trong hầu hết các cuộc kiểm toán đều tiến hành một hình thức phân tích nào đó nhằm tìm hiểu hay lý giải những gì đã quan sát được. Có rất nhiều mô hình hay phương pháp phân tích có thể được sử dụng, ví dụ như phân tích thống kê chi tiết, trao đổi trong tổ kiểm toán về các phát hiện kiểm toán, nghiên cứu xem xét tư liệu và tài liệu công tác... Đôi khi việc phân tích còn đòi hỏi những so sánh đối chiếu các phát hiện kiểm toán, chẳng hạn giữa những đối tượng kiểm toán hoạt động tốt và những đối tượng hoạt động chưa tốt; một hay một số đối tượng kiểm toán và bức tranh tổng thể; lĩnh vực được kiểm toán và một lĩnh vực kiểm toán tương tự ở một quốc gia khác...



- Khâu cuối cùng trong việc phân tích dữ liệu là tổng hợp các kết quả từ nhiều nguồn dữ liệu các loại. Không có một phương pháp chung cho việc này, tuy vậy điều có ý nghĩa then chốt là KTV xúc tiến việc luận giải các dữ liệu và ý kiến thu thập được một cách có hệ thống và cẩn thận. Trong khâu này có việc cân nhắc giữa những ý kiến và những khẳng định, tham khảo ý kiến của chuyên gia, tiến hành so sánh và phân tích. Dự thảo báo cáo sẽ dần định hình cùng với sự tiến triển trong những công việc này. Những ghi chép và những điều quan sát được sắp xếp một cách cân đối và có trật tự. Cùng với sự tiến triển của các cuộc trao đổi nội bộ và với bên ngoài, dự thảo báo cáo được thẩm định và biên soạn lại, các chi tiết được kiểm tra lại và các kết luận được đưa ra bàn bạc. Cần có sự trao đổi thông tin trên cơ sở các tài liệu thảo luận để bàn bạc những vấn đề quan trọng xuất hiện trong quá trình kiểm toán. Những dịp như vậy cũng có thể được sử dụng vào mục đích xác nhận thực trạng với đơn vị được kiểm toán và xúc tiến dự thảo các phát hiện và kiến nghị kiểm toán. 



- Nếu có thể, cần cố gắng lường trước các lập luận chính một cách tối đa sao cho không có lập luận hay dữ kiện hoàn toàn mới và đôi khi mang tính quyết định nào xuất hiện vào giai đoạn chót của cuộc kiểm toán. Trong một cuộc kiểm toán hoạt động thực hiện đúng quy cách, các lập luận nêu ra cần được đối chứng với những lập luận phản bác khả dĩ nhất và các quan điểm trái ngược khác nhau cần phải được cân nhắc với nhau. Quá trình này có thể được trợ giúp bằng cách tham khảo ý kiến các KTV có kinh nghiệm và chuyên gia tư vấn bên ngoài. Các kết luận cần căn cứ vào mục tiêu kiểm toán, tính hợp lý, chuẩn mực và tiêu chí cụ thể của cuộc kiểm toán. 



- Các kiến nghị kiểm toán phải được lập luận một cách logic, dựa trên tri thức và hợp lý. Nguyên nhân dẫn đến các sai sót, hạn chế phát hiện qua thực hiện kiểm toán là cơ sở cho kiến nghị kiểm toán. Nguyên nhân này có thể nằm ngoài tầm kiểm soát của đơn vị được kiểm toán, khi đó, kiến nghị cần định hướng sự chú ý ra bên ngoài đơn vị. KTV cần phải đảm bảo rằng kiến nghị kiểm toán là khả thi, tạo thêm giá trị và phù hợp với mục tiêu kiểm toán.



- Trước khi công bố một báo cáo kiểm toán hoạt động, cơ quan kiểm toán cần cho đơn vị kiểm toán cơ hội để kiểm tra nội dung dự thảo báo cáo. Dự thảo báo cáo giúp đơn vị được kiểm toán tiếp cận đầy đủ nội dung các phát hiện kiểm toán, kết luận và kiến nghị dưới dạng văn bản. Nếu ý kiến phản hồi cung cấp thông tin mới, KTV cần đánh giá thông tin này và sẵn sàng điều chỉnh lại dự thảo báo cáo với điều kiện là thông tin mới này thoả mãn những yêu cầu thông thường của bằng chứng kiểm toán. Ý kiến phản hồi dù dưới dạng văn bản hay lời nói cũng cần được tài liệu hóa. Mọi bất đồng ý kiến cần phải được phân tích. Báo cáo cuối cùng cần có tính cân đối và công bằng.



1.4.4. Hướng dẫn lập báo cáo, trình bày kết quả kiểm toán


KTV cần lập báo cáo kiểm toán dưới dạng văn bản, qua đó kết quả kiểm toán được thông báo tới tất cả các cơ quan Chính phủ, làm cho công chúng có thể kiểm tra các kết quả và tạo điều kiện cho việc theo dõi nhằm xác định xem các biện pháp sửa chữa có được tiến hành không. Báo cáo kiểm toán hoạt động là sản phẩm mà Chính phủ, cơ quan lập pháp và công chúng căn cứ vào đó để đánh giá chức năng, uy tín của KTNN liên quan đến kiểm toán hoạt động. Đa số các KTNN có lịch sử phát triển lâu đời về kiểm toán hoạt động thường công bố các báo cáo riêng của từng cuộc kiểm toán. Một số KTNN khác không bắt buộc phải thực hiện như vậy hoặc không được phép công bố tất cả các phát hiện từ kiểm toán hoạt động có thể công bố tóm tắt những điều quan sát được và kết luận trong báo cáo kiểm toán năm của mình. Những nguyên tắc đề cập dưới đây chủ yếu dành cho những KTNN không bị hạn chế trong việc lập báo cáo. Do khối lượng yêu cầu báo cáo nhất định, KTV nên sử dụng một quá trình viết báo cáo mang tính liên tục. Quá trình này có thể bắt đầu ngay từ khi triển khai cuộc kiểm toán, KTV xây dựng một phác thảo rồi phát triển thành các tài liệu thảo luận, để sau đó có thể tổng hợp thành dự thảo báo cáo và chắt lọc thành báo cáo kiểm toán cuối cùng.


Các yêu cầu để có báo cáo kiểm toán đáng tin cậy



- Báo cáo kiểm toán cần phải đáng tin cậy, chứa đựng mục tiêu, phạm vi, phương pháp kiểm toán và các nguồn dữ liệu được sử dụng cũng như các phát hiện, kết luận và kiến nghị kiểm toán. Bất cứ hạn chế nào đối với phạm vi công việc đều phải được trình bày cùng với lý do xác đáng. Báo cáo kiểm toán phải đảm bảo người đọc hiểu được mục đích kiểm toán và dễ dàng đánh giá các kết quả. Báo cáo kiểm toán cần đầy đủ, chính xác, khách quan, có tính thuyết phục, rõ ràng và súc tích trong chừng mực nội dung vấn đề cho phép. 



- Để đạt được yêu cầu về tính đầy đủ, báo cáo kiểm toán phải nêu tất cả các thông tin và lập luận cần có để thoả mãn các mục tiêu kiểm toán, góp phần đem lại hiểu biết đúng, đầy đủ về những vấn đề, điều kiện được báo cáo và đáp ứng được những yêu cầu về nội dung báo cáo
. Một điều rất quan trọng là những xuất phát điểm của cuộc kiểm toán, phương pháp được áp dụng cũng như nguồn dữ liệu cơ bản và các kết luận cần được trình bày trong báo cáo cuối cùng. Mối liên hệ giữa mục tiêu, tiêu chí, phát hiện và kiến nghị kiểm toán cần phải xác định được và được phản ánh một  cách đầy đủ, rõ ràng. Trong phạm vi mục tiêu của cuộc kiểm toán, KTV cần báo cáo tất cả các trường hợp quan trọng về không tuân thủ pháp luật, quy định hoặc tiêu cực được phát hiện trong khi kiểm toán hoặc liên quan đến việc kiểm toán.



- Tính chính xác đòi hỏi các bằng chứng đưa ra phải có thật và toàn diện, tất cả các phát hiện phải được phản ánh đúng. Yêu cầu này dựa trên sự cần thiết phải làm cho người đọc chắc chắn rằng những gì được báo cáo là xác thực và đáng tin cậy. Chỉ một điểm không chuẩn xác trong báo cáo cũng có thể gây nghi ngờ về giá trị của toàn bộ báo cáo và có thể làm người đọc không còn chú ý đến nội dung chính của báo cáo. Ngoài ra, các báo cáo thiếu chính xác có thể gây tổn hại đến uy tín của cơ quan KTNN. Yêu cầu về tính chính xác đòi hỏi KTNN phải có một hệ thống bảo đảm chất lượng có hiệu lực. Phản ánh đúng có nghĩa là mô tả chuẩn xác phạm vi, phương pháp kiểm toán và trình bày các phát hiện, kết luận kiểm toán theo cách nhất quán với phạm vi kiểm toán.


- Tính khách quan yêu cầu việc trình bày báo cáo phải có sự cân đối giữa nội dung và ngữ điệu. Mức độ đáng tin cậy của một báo cáo sẽ tăng lên đáng kể nếu các bằng chứng kiểm toán được đưa ra một cách không thiên vị. Báo cáo kiểm toán cần công bằng, không gây hiểu lầm và trình bày các kết quả kiểm toán trong bối cảnh phù hợp. Điều này có nghĩa là trình bày các kết quả kiểm toán một cách không định kiến, tránh cường điệu hoá hay quá nhấn mạnh những điểm bất cập. Việc diễn giải cần dựa trên kiến thức và hiểu biết về các dữ kiện và hoàn cảnh thực tế, tránh trình bày một chiều. 



- Tính thuyết phục, các kết quả kiểm toán cần phải thích ứng với các mục tiêu kiểm toán, các phát hiện kiểm toán cần được trình bày một cách thuyết phục, các kết luận và kiến nghị cần phải được suy luận một cách logic hoặc dựa trên các phân tích từ những dữ kiện, lý lẽ được trình bày. Thực trạng cần được trình bày riêng rẽ với quan điểm. Giọng văn trong báo cáo không được mang tính thiên vị cũng như ám chỉ. Thông tin đưa ra cần đủ để thuyết phục người đọc về tính vững chắc của các phát hiện, tính thoả đáng của các kết luận và lợi ích của việc thực hiện các kiến nghị kiểm toán. Các ý kiến và lập luận khác nhau cũng cần được trình bày rõ. 



- Tính rõ ràng đòi hỏi báo cáo kiểm toán phải dễ đọc và dễ hiểu (rõ ràng trong khả năng vấn đề có thể cho phép). Các thuật ngữ chuyên môn, các từ viết tắt không phổ biến cần phải được giải thích rõ ràng. Sắp xếp, bố cục tài liệu một cách logic, chuẩn xác tuyệt đối khi mô tả dữ liệu thực tế và các kết luận là những điều thiết yếu để báo cáo có thể đạt được tính rõ ràng và dễ hiểu. 



- Tính súc tích, độ dài của báo cáo kiểm toán chỉ được phép ở mức cần thiết, đủ để truyền đạt và hỗ trợ thông điệp của báo cáo. Tuy nhiên cũng cần phải cân nhắc đến việc báo cáo kiểm toán không chỉ dành cho các độc giả am hiểu chuyên môn mà còn cả cho những người có thể cần thêm thông tin chi tiết để có thể hiểu được một số vấn đề. Khi đó, việc trình bày báo cáo chi tiết sẽ giúp người đọc nắm bắt tốt hơn cơ sở của các kết luận, do đó làm tăng giá trị và tính tin cậy của báo cáo.



Đặc trưng của một báo cáo kiểm toán hoạt động tốt và hữu ích 



- Một báo cáo kiểm toán hoạt động tốt cần tạo thêm giá trị cho các bên liên quan và đáp ứng các mục tiêu đặt ra. Báo cáo cần cung cấp thông tin có thể tiếp cận, súc tích và mang tính thời sự để Chính phủ, Quốc hội, đơn vị được kiểm toán và các bên liên quan khác sử dụng nhằm nâng cao tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực của khu vực công, góp phần nâng cao hiểu biết và có những cải thiện phù hợp
. Báo cáo kiểm toán có bố cục rõ ràng, hành văn không được mơ hồ khó hiểu. Các phát hiện kiểm toán được trình bày một cách khách quan và công bằng. Một báo cáo kiểm toán tốt phải: (1) trình bày tách riêng các phát hiện và các kết luận; (2) phản ánh và diễn giải các dữ kiện thực tế một cách khách quan; (3) thể hiện các cách nhìn và các quan điểm khác nhau; (4) nêu ra tất cả các phát hiện, lý lẽ và bằng chứng có liên quan; (5) báo cáo mang tính xây dựng và đề cập đến cả những kết luận tích cực
; 



Việc xác định chất lượng của một báo cáo thông qua các tiêu chí sau:


-  Tính trọng yếu, xác đáng và khách quan: Các chủ đề được xem xét cần có tính trọng yếu. Thông tin nêu ra phải liên quan tới chủ đề, vấn đề được kiểm toán hoặc vấn đề cần phân tích. Tính khách quan có thể được định nghĩa là sự không thiên vị, tính hài hoà và tính trung lập. Khi đưa ra quyết định về phạm vi, bằng chứng kiểm toán, tầm quan trọng của các quan sát và các kết luận, KTV phải có quan điểm không thiên vị và tinh thần khách quan. Kế hoạch kiểm toán cần bảo đảm rằng việc lựa chọn những dữ kiện thực tế cần điều tra và trình bày trong báo cáo kiểm toán phải hài hoà và không mang định kiến. Các phát hiện kiểm toán phải được đảm bảo bởi bằng chứng thu thập được và tổng hợp lại theo những chuẩn mực kiểm toán có liên quan. KTV không được che giấu các dữ kiện và cường điệu hoá các khiếm khuyết nhỏ. Các ý kiến giải trình, quan điểm, nhất là của đơn vị được kiểm toán luôn phải được thu thập và đánh giá một cách nghiêm khắc. 



-  Độ tin cậy, tính hiệu lực và tính nhất quán: Người sử dụng cần có thể tin được vào độ tin cậy và tính hiệu lực của các kết quả được báo cáo. Phương pháp thu thập dữ liệu cần có hiệu lực và đáng tin cậy. Kết luận được rút ra từ các phát hiện và phân tích dựa trên những dữ kiện đã được xác nhận và thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Mọi tài liệu, văn bản trong quá trình kiểm toán phải rất hài hoà trong nhìn nhận và đánh giá.


- Tính minh bạch, tính hữu dụng và tính hợp thời:  KTNN không bị ép buộc rút bỏ các phát hiện kiểm toán, và trong phạm vi nhiệm vụ pháp lý của mình cần được tự do quyết định nội dung và cách thức công bố báo cáo kiểm toán. Báo cáo kiểm toán cần cung cấp những thông tin có thể tiếp cận, súc tích và mang tính thời sự mà Chính phủ, Quốc hội và bộ máy quản lý có thể sử dụng để cải tiến cách thức hoạt động của mình, tức là thông tin cung cấp cần giúp tăng thêm giá trị. Các câu hỏi kiểm toán cần được giải đáp. KTNN cần nêu rõ mình trông đợi biện pháp sửa chữa ở những điểm nào và do ai thực hiện. Báo cáo cần được phát hành kịp thời để cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý, Chính phủ, các nhà lập pháp và các bên quan tâm khác sử dụng đúng lúc.



Phát hành các báo cáo kiểm toán hoạt động



- Lập các báo cáo kiểm toán toàn diện và phát hành rộng rãi từng báo cáo là những yếu tố quan trọng tạo nên sự tín nhiệm đối với chức năng kiểm toán. Tương ứng với vai trò chức năng của mình, KTNN phải quyết định cách thức phát hành báo cáo kiểm toán như thế nào để có thể phục vụ tốt nhất cho quyền lợi của công chúng và của chính mình. Nếu có thể, cần công bố tất cả các phát hiện kiểm toán có liên quan (trong các báo cáo kiểm toán hoạt động riêng rẽ hoặc trong báo cáo kiểm toán năm của KTNN). Việc đưa các báo cáo ra thảo luận và phê bình công khai sẽ là một ưu điểm.



- Báo cáo kiểm toán nên gửi cho đơn vị được kiểm toán, Chính phủ, các nhà lập pháp, các phương tiện thông tin đại chúng và các bên liên quan khác. Danh sách nhận báo cáo kiểm toán có thể gồm những đối tượng theo luật định, những người chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp, cải tiến, thay đổi trên cơ sở các phát hiện và kiến nghị kiểm toán, chính quyền các cấp tham gia quản lý nhà nước đối với đơn vị được kiểm toán, và các nhà lập pháp.



- Việc công bố báo cáo kiểm toán có thể gây ra những sự hiểu nhầm. Các phương tiện truyền thông có thể diễn giải sai và cường điệu hoá các phát hiện kiểm toán và qua đó vô hiệu hoá mục đích cuộc kiểm toán. Vì vậy, KTNN nên cung cấp cho các phương tiện truyền thông những thông tin thích hợp, hài hoà, ví dụ như dưới dạng các thông cáo báo chí.



1.5. Kinh nghiệm kiểm toán hoạt động của nước ngoài



1.5.1. Kinh nghiệm của các cơ quan Tổng kiểm toán Canada 



Kiểm toán hoạt động ở Canađa, thường gọi là kiểm toán giá trị đồng tiền (value for money) được quy định tại Bộ Luật về Tổng Kiểm toán năm 1977 và được sửa đổi vào năm 2005. Vai trò của kiểm toán hoạt động do KTNN Canada (Office of the Auditor General –OAG Canada) được thể hiện thông qua việc báo cáo với Quốc hội về việc các bộ, ngành quản lý các nguồn lực có hiệu quả không hay gián tiếp giúp cho các bộ, ngành trong việc xác định cơ hội để nâng cao chất lượng và số lượng dịch vụ cung ứng khi giữ nguyên chi phí hoặc với mức chi phí thấp hơn và nhất là nó: (1) hỗ trợ các nhà quản lý và đội ngũ lao động trong việc xử lý thận trọng hơn nhiệm vụ của mình có liên quan đến tính hiệu quả; (2) nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đo lường tính hiệu quả và sử dụng thông tin này để quản lý các hoạt động và nâng cao trách nhiệm giải trình; (3) xác định các phương tiện để nâng cao tính hiệu quả, kể cả các hoạt động mà tính hiệu quả khó có thể đo lường được; (4) xác định phạm vi giảm chi phí thực hiện các chương trình mà không cần giảm số lượng hoặc chất lượng của đầu ra hoặc mức dịch vụ cung ứng; (5) tăng số lượng và nâng cao chất lượng đầu ra cũng như mức dịch vụ cung ứng mà không tăng việc tiêu dùng; (6) xác định việc cải thiện các thủ tục kiểm soát hệ thống hoạt động và quy trình sản xuất hiện có để sử dụng các nguồn lực một cách tốt hơn.



Trải qua quá trình hình thành và phát triển lâu đời, kiểm toán hoạt động do các cơ quan kiểm toán Canada thực hiện đã đạt được nhiều kết quả tích cực, điều đó thể hiện qua xu thế trong những năm gần đây cho thấy kiểm toán hoạt động đang dần trở thành một bộ phận chủ yếu trong hoạt động kiểm toán của các cơ quan này, điển hình như đối với OAG Canada, OAG Toronto, OAG Bristish Columbia, kiểm toán hoạt động thường chiếm tỷ trọng hơn 50% trong tổng số các cuộc kiểm toán do các cơ quan này tiến hành hàng năm, và được thực hiện bởi một bộ phận chuyên tiến hành kiểm toán hoạt động.



Xây dựng và ban hành được quy trình kiểm toán hoạt động, sử dụng phần mềm chương trình kiểm toán, đồng thời phổ biến các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ kiểm toán hoạt động chính là một trong những yếu tố dẫn đến thành công trong kiểm toán hoạt động của các OAG Canada. Nhu cầu kiểm toán hoạt động là rất lớn, bất cứ hoạt động nào của các cơ quan chính phủ, bất cứ chương trình nào sử dụng ngân sách cũng nên được kiểm toán hoạt động để đánh giá tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực. Thế nhưng nguồn lực của các OAG còn rất hạn chế, vậy làm thế nào để họ có thể cân đối được giữa chức năng của cơ quan kiểm toán lập pháp với nhu cầu kiểm toán và nguồn lực hạn chế của mình; câu trả lời đó là sử dụng phương pháp chấm điểm, trong đó các yếu tố như quy mô tài chính, tầm quan trọng của chương trình, hoạt động được kiểm toán, rủi ro quản lý, mức độ quan tâm của Quốc hội và dư luận đối với chủ đề kiểm toán, cân đối nguồn lực kiểm toán hiện có đều được áp dụng thống nhất trong việc xác định thứ tự ưu tiên và lựa chọn chủ đề kiểm toán, dẫn đến các chủ đề kiểm toán được lựa chọn trên cơ sở khách quan, công bằng, đảm bảo hài hòa được giữa yêu cầu bên ngoài và nguồn lực của cơ quan kiểm toán. Các phát hiện, kết quả của các cuộc kiểm toán tài chính và tuân thủ cũng được coi là một nguồn quan trọng để tìm kiếm chủ đề cho kiểm toán hoạt động.



Quy trình kiểm toán hoạt động của các OAG Canada thường bao gồm các bước sau: (1) nhận định các khía cạnh quan trọng của đối tượng kiểm toán; (2) đánh giá rủi ro cố hữu của những khía cạnh quan trọng đó để nhận dạng các vấn đề tiềm tàng; (3) đánh giá hệ thống KSNB kiểm soát những vấn đề tiềm tàng này để xác định vấn đề; (4) thiết lập mục tiêu và phạm vi kiểm toán; (5) thiết kế các tiêu chí kiểm toán tương ứng với các mục tiêu kiểm toán đã thiết lập; (6) thu thập bằng chứng kiểm toán và phát triển các phát hiện để đưa ra kết luận xem các vấn đề đã xác định có trọng yếu hay không và để giảm thiểu rủi ro kiểm toán; (7) đưa ra kiến nghị kiểm toán nhằm giúp các nhà quản lý có thể đáp ứng được các tiêu chí kiểm toán này trong tương lai.



1.5.2.  Kinh nghiệm của cơ quan kiểm toán quốc gia Australia 



Cũng như các cơ quan kiểm toán Canada, cơ quan kiểm toán quốc gia Australia (Australian National Audit Office – ANAO) đã có lịch sử hình thành và phát triển hàng trăm năm. Quá trình triển khai kiểm toán hoạt động của ANAO cũng mang lại nhiều bài học kinh nghiệm thiết thực cho các cơ quan kiểm toán còn non trẻ như KTNN Việt Nam phải học tập. Đúc kết từ thực tiễn kiểm toán hoạt động, ANAO đã xây dựng các Hướng dẫn thực hành tốt hơn (Better practice guides – BPGs) nhằm mục đích cung cấp một cơ chế thực hành tốt hơn được công nhận và áp dụng cho tất cả các cơ quan, tổ chức trong Chính phủ Úc. BPGs được sử dụng như là một nguồn chủ yếu cung cấp các tiêu chí đánh giá sử dụng trong các cuộc kiểm toán hoạt động tiến hành bởi ANAO.



Ví dụ như đối với kiểm toán hoạt động các chương trình mực tiêu quốc gia, KTNN Việt Nam có thể tham khảo BPGs được ban hành riêng cho lĩnh vực các chương trình tài trợ chính phủ (Administration of grants - Better Practice Guides – AoGBPGs). AoGBPGs được ban hành lần đầu vào năm 1994, sửa đổi bổ sung vào năm 1997 và lần gần đây nhất là năm 2002. AoGBPGs được chuẩn bị để cung cấp những hướng dẫn, hỗ trợ thiết thực cho chính những người tham gia vào quá trình quy hoạch, quản lý dự án, lựa chọn và xem xét các chương trình tài trợ, viện trợ của chính phủ, đồng thời cũng cung cấp một cơ sở hữu ích cho bất kỳ cuộc kiểm toán hoạt động nào đối với các chương trình này.



Các BPGs được xuất bản công khai và được sử dụng bởi các cơ quan chính phủ trong quản lý, điều hành hoạt động của mình. Chính điều đó dẫn tới cơ quan kiểm toán cũng như đối tượng kiểm toán dễ có được tiếng nói chung trong việc áp dụng các tiêu chí đánh giá hoạt động, góp phần làm tăng hiệu quả của cuộc kiểm toán.


1.5.3. Kinh nghiệm của cơ quan KTNN Vương quốc Anh:



Việc tổ chức kiểm toán hoạt động với tính chất là một cuộc kiểm toán độc lập được cơ quan kiểm toán Vương quốc Anh (NAO) thực hiện hơn 25 năm nay (trước đây cũng thực hiện lồng ghép cùng với kiểm toán tuân thủ và kiểm toán báo cáo tài chính). Không phân biệt rõ theo chức năng quản l‎ý‎ nhà nước nhưng ở NAO các bộ phận đều có 2 nhóm riêng biệt để kiểm toán tài chính riêng và kiểm toán hoạt động riêng. Theo báo cáo của chuyên gia khoảng 40% KTV chuyên về kiểm toán hoạt động và 60% chuyên kiểm toán báo cáo tài chính. Việc lựa chọn kiểm toán tài chính hay kiểm toán hoạt động tùy thuộc vào nguyện vọng của KTV. Thường thì một đoàn kiểm toán hoạt động của NAO có khoảng 10 KTV, nhưng cũng có lúc thành lập một đoàn kiểm toán lớn để kiểm toán 1 chủ đề lớn hoặc kiểm toán chủ đề liên quan đến nhiều bộ, ngành như kiểm toán việc mua sắm tài sản phục vụ hoạt động thường xuyên.



Việc thuê các công ty kiểm toán độc lập hoặc các chuyên gia để tư vấn thêm trong các lĩnh vực chuyên sâu trong quá trình kiểm toán của NAO là tương đối phổ biến, trước đây chiếm khoảng 25% công việc, nay do cắt giảm chi tiêu nên còn khoảng 15%. Danh sách các công ty hoặc chuyên gia NAO có sẵn thông qua việc tuyển chọn (xét năng lực, chi phí bằng hình thức chào hàng cạnh tranh), khi phát sinh công việc căn cứ vào danh sách đã lựa chọn trước đó NAO k‎ý hợp đồng thực hiện công việc.



Cuộc kiểm toán hoạt động do NAO thực hiện phải đưa ra được các ý kiến đóng góp về tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực cho các đơn vị trong việc sử dụng đồng tiền, quản lý tài sản công. Chu trình kiểm toán hoạt động của NAO cũng có nét tương đồng với nhiều nước là một chu trình khép kín, bắt đầu từ chiến lược tổng thể của NAO và chiến lược về từng lĩnh vực, KTV sẽ khảo sát thu thập thông tin lựa chọn chủ đề kiểm toán, Lập kế hoạch trình Tổng Kiểm toán phê duyệt, sau đó nghiên cứu thực địa  (thực hiện kiểm toán), dự thảo báo cáo kiểm toán, thống nhất với bộ, ngành để giải quyết bất đồng quan điểm, công bố báo cáo (công bố báo cáo kiểm toán tổ chức như một phiên điều trần và thực hiện công khai); cuối cùng các bộ, ngành đơn vị được kiểm toán tổ chức thực hiện kiến nghị kiểm toán, NAO không tổ chức kiểm tra việc thực hiện kiến nghị kiểm toán nhưng theo dõi việc thực hiện kiến nghị trường hợp đơn vị không thực hiện NAO có thể sẽ thực hiện thêm một cuộc kiểm toán khác.



NAO tự lựa chọn, xác định chủ đề (chuyên đề) cho một cuộc kiểm toán. Đồng thời NAO định hướng việc lựa chọn chủ đề kiểm toán từ rất nhiều nguồn thông tin như: Từ các thông tin về các lĩnh vực, các bộ ngành, các đơn vị có được qua hoạt động của chính NAO và các KTV; Các thông tin có được từ các tài liệu, hồ sơ, dữ liệu của các các bộ, ngành;
các thông tin từ bên ngoài như các báo cáo truyền thông; báo cáo học thuật; các tài liệu xuất bản từ các cơ quan chuyên môn...; các thông tin từ Quốc hội như ý kiến phát biểu của các nghị sỹ, chính khách tại các diễn đàn, các báo cáo và bằng chứng của các ủy ban của Quốc hội, các biên bản chính thức các cuộc họp của Nghị viện; Các thông tin từ các cơ quan kiểm toán hoặc thanh tra khác…


Quá trình tổ chức kiểm toán hoạt động, NAO chú trọng đến việc xác định nội dung kiểm toán và thường tiến hành các nội dung sau:



- Để xác định nội dung kiểm toán, các KTV xây dựng câu hỏi nghiên cứu về kiểm toán hoạt động (thực chất là xác định các nội dung kiểm toán) theo cấu trúc hình tháp:



- Bước 1: Phác thảo câu hỏi nghiên cứu về kiểm toán hoạt động (câu hỏi lớn), gồm: đặt tình huống: bắt đầu từ tình huống là khởi điểm của sự nghiên cứu từ những thông tin dữ liệu mang tính hiển nhiên; biện chứng (vậy thì sao): vấn đề gì phát sinh từ tình huống đó; tại sao phải nghiên cứu về vấn đề đó; và điều gì làm cho nghiên cứu đó trở lên đáng giá; kết hợp đưa ra câu hỏi để tiến hành việc kiểm toán tìm câu trả lời (thực chất là xác định nội dung kiểm toán hoạt động).



- Bước 2: Xây dựng các vấn đề cần được điều tra (phân tích vấn đề) thực chất là xác định câu hỏi nhỏ (tiêu đề phụ) hay nội dung kiểm toán chi tiết


- Bước 3: Xây dựng bảng phân tích vấn đề theo nội dung nghiên cứu (xác định tiêu đề phụ, câu hỏi nhỏ ở cấp độ 3, 4 hay nội dung kiểm toán chi tiết hơn nữa). Tùy thuộc và các cơ quan đơn vị khác nhau, các lĩnh vực khác nhau, KTV vạch ra các câu hỏi (nội dung kiểm toán chi tiết theo các cấp độ khác nhau).



Sau khi xác định nội dung kiểm toán, KTV tiến hành công việc nghiên cứu thực địa (tiến hành kiểm toán chi tiết) theo các nội dung công việc sau:



- Quyết định các phương pháp nào sẽ cung cấp bằng chứng cần thiết để trả lời các câu hỏi.



- Lập mô hình cho các nguồn bằng chứng của mình



- Thu thập bằng chứng



- Phân tích bằng chứng



Phương pháp áp dụng để thu thập bằng chứng kiểm toán: Gồm 2 phương pháp chính là phương pháp định tính và phương pháp định lượng; các KTV phải lập phiếu ghi điểm các ưu điểm và khuyết điểm của mỗi phương pháp; áp dụng các phương pháp kiểm toán thích hợp để thu thập bằng chứng kiểm toán, quá trình thu thập bằng chứng kiểm toán phải chắc chắn rằng các kỹ năng, kỹ thuật trong các phương pháp kiểm toán đều được áp dụng đầy đủ trong phạm vi chương trình kiểm toán đã được phê duyệt. Sau khi thu thập bằng chứng kiểm toán, KTV tiến hành phân tích bằng chứng kiểm toán theo các nội dung sau: (1) Các nhóm kiểm toán xây dựng sơ đồ logic trình bày dòng chảy logic từ các nội dung kiểm toán, kết quả và kết luận, kiến nghị trên cơ sở các bằng chứng kiểm toán thu thập được; (2) Tổ chức họp để kiểm chứng (thẩm định qua họp đoàn); (3) Đối mặt với các thách thức trong nội bộ do các đồng nghiệp của NAO gây ra (thảo luận về các phát hiện kiểm toán trong nội bộ của NAO)


NAO cũng đề ra những giải pháp để giải quyết những khó khăn, thách thức trong suốt quá trình nghiên cứu thực địa (thực hiện kiểm toán). Ví dụ đối với thách thức là khi tiến hành kiểm toán phải theo dõi, nghiên cứu, nắm bắt tất cả các bằng chứng kiểm toán NAO đề ra giải pháp chia cuộc kiểm toán ra thành các phần có thể quản lý‎ được; thiết lập các danh mục công việc cần thực hiện; cơ sở dữ liệu về tài liệu; xác định tiến trình phân tích dữ liệu. Đối với thách thức là khi tiến hành kiểm toán phải áp dụng các phương pháp một cách tốt nhất NAO đề ra giải pháp: Có kế hoạch và câu hỏi chính đối với mỗi phương pháp để tìm ra phương pháp tốt nhất và thời điểm áp dụng phương pháp một cách thích hợp. Đối với thách thức là khi tiến hành kiểm toán phải kết hợp các nghiên cứu phát hiện thông qua các phương pháp, NAO đề ra giải pháp đánh giá sự khác biệt giữa các phương pháp và kết hợp thành bức tranh toàn diện.


Đối với Báo cáo kiểm  toán (BCKT) hoạt động NAO đề ra tiêu chí phải đảm bảo tiêu chí “ngắn nhất”, nhưng thông tin phải được “nhiều nhất”. NAO đã xây dựng các lưu ý nhằm đạt mục tiêu BCKT có được các kết luận và kiến nghị tốt nhất có thể: Nghĩ về các đề xuất kiến nghị sớm trong quá trình nghiên cứu (kiểm toán), chứ không phải bổ sung vào cuối quá trình; nghĩ về các bên liên quan khác nhau mà NAO đang cố gây ảnh hưởng với các đề xuất, kiến nghị của mình và quyết định những gì có thể làm được tốt nhất; làm các đề xuất, kiến nghị trở nên có ý nghĩa, cụ thể, rõ ràng và hữu ích; tránh những đề xuất, kiến nghị nhỏ nhặt quá mức, hãy nhớ về các bức tranh tổng quan; viết các đề xuất, kiến nghị để có thể khẳng định chúng có được thực hiện hay không; việc dựa vào các ví dụ tốt tạo thành các báo cáo trong quá khứ nhưng tránh không đi lại lối mòn; Khi có thể hãy làm việc với đơn vị được kiểm toán để xác định những thay đổi cần thiết và cách thức thực hiện chúng. NAO xây dựng mẫu báo cáo điển hình gồm các phần sau: (1) Trang mục lục (ghi rõ thành viên của đoàn kiểm toán, địa chỉ liên lạc); (2)  Bản tóm tắt ngắn bao gồm: Phạm vi, mục đích, các phát hiện, kết luận và kiến nghị chủ yếu; (3) Phần nội dung chính của báo cáo; (4) Các phụ lục mô tả các phương pháp chính dùng trong cuộc kiểm toán. Báo cáo của NAO cũng được kiểm tra, kiểm soát về chất lượng ở nhiều cấp trước khi phát hành; chỉ có Tổng Kiểm toán là người duy nhất được ký BCKT; BCKT được trình bày trên mạng nội bộ quy định màu sắc trên màn hình là màu "ghi"; kết quả, chất lượng của BCKT hoạt động được xem xét, đánh giá trên các yếu tố: Các bằng chứng kiểm toán phải đủ mạnh; xem xét đủ đến các tác động (tác động về tài chính; tác động đến tổ chức, cơ cấu; tác động đến chính sách; tác động đến người dân); kết quả kiểm toán của NAO được gửi tới  Quốc hội Anh, và đơn vị được kiểm toán; Ủy ban của Quốc hội (PCA) chủ trì điều trần cùng với đoàn kiểm toán, bộ ngành được kiểm toán; NAO có Văn phòng báo chí để phối hợp trong quá trình công bố báo cáo kiểm toán (ấn định ngày công bố; dự thảo kế hoạch truyền thông/thông cáo báo chí về dự thảo báo cáo; thống nhất về thông cáo báo chí với cả các đơn vị được kiểm toán gửi Tổng KTNN).


1.5.4. Bài học rút ra từ kinh nghiệm kiểm toán của các nước trên thế giới



Để thực hiện kiểm toán hoạt động có hiệu quả nhất thì phải bảo đảm được tính độc lập của KTNN cũng như KTV; bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của KTV tốt nhất là tiếp cận không giới hạn.


Tùy từng điều kiện cụ thể của từng nước và từng giai đoạn phát triển của cơ quan KTNN có thể tiến hành kiểm toán hoạt động lồng ghép với kiểm toán tài chính và kiểm toán tuân thủ (giai đoạn đầu phát triển kiểm toán hoạt động nhiều nước thực hiện lồng ghép với kiểm toán tài chính và kiểm toán tuân thủ); cách tốt nhất để kiểm toán hoạt động là tổ chức kiểm toán thành một cuộc kiểm toán độc lập với một chủ đề phù hợp với năng lực của KTV để tập trung chuyên sâu (các nước có KTNN phát triển, lâu đời thường tổ chức kiểm toán hoạt động thành các cuộc kiểm toán độc lập).



Kiểm toán hoạt động đòi hỏi KTV có trình độ chuyên môn cao, chuyên sâu, hiểu biết sâu, rộng về lĩnh vực tiến hành kiểm toán hoạt động; cách thức tốt nhất là đào tạo chuyên môn và phân chia thành những bộ phận riêng, chuyên trách đối với từng lĩnh vực tiến hành kiểm toán hoạt động có sự gắn kết với kiểm toán tài chính và kiểm toán tuân thủ của lĩnh vực đó đồng thời có thể phải thuê thêm chuyên gia hoặc các bên tư vấn đối với các lĩnh vực chuyên môn sâu.



Kiểm toán hoạt động không có tiêu chí đánh giá cố định nhưng được tiến hành một cách logic, khoa học, kết hợp nhiều kiến thức về khoa học - kinh tế - xã hội từ khâu chọn chủ đề, lập kế hoạch, tiến hành kiểm toán và lập công bố báo cáo kiểm toán cho nên KTV phải được đào tạo để hiểu rõ về kiểm toán hoạt động, cần có những hướng dẫn khung về cách tiếp cận (lựa chọn chủ đề, lập kế hoạch, thực hiện kiểm toán....) và có sổ tay về kiểm toán hoạt động là hết sức cần thiết (mức độ chi tiết về sổ tay kiểm toán hoạt động tùy thuộc vào trình độ của KTV; trong sổ tay nên có nhiều ví dụ, tình huống cho mỗi hướng dẫn kiểm toán trong sổ tay).



Kết luận, kiến nghị của kiểm toán hoạt động là những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, liên quan đến tổ chức hoạt động của một đơn vị hay một cơ chế quản lý, việc triển khai một chính sách đi sâu vào tính kinh tế hiệu quả, hiệu lực không có ranh giới đúng sai rõ ràng như kiểm toán báo cáo tài chính hay kiểm toán tuân thủ nên phải thận trọng, thu thập đủ bằng chứng, có lý‎ luận đi kèm thực tiễn đối với mỗi kết luận, kiến nghị và để kiến nghị được thực hiện cách tốt nhất là phải công khai, minh bạch, rõ ràng, khả thi trong kết luận kiến nghị kiểm toán; dựa vào sức ép của công luận để kiến nghị được thực hiện.



Xác định hợp lý giữa nguồn nhân lực (số lượng, chất lượng), thời gian, chi phí và hiệu quả của một cuộc kiểm toán hoạt động hay xác định đúng phạm vi, giới hạn của kiểm toán hoạt động để lựa chọn chủ đề phù hợp, chi phí tiết kiệm nhất nhưng hiệu quả cao nhất.



Việc lựa chọn chủ đề kiểm toán không phức tạp nhưng phải thực hiện đúng cách và phải phù hợp với năng lực của KTV cũng như địa vị pháp lý của cơ quan KTNN; tất cả các vấn đề liên quan đến tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực đều có thể tiến hành lựa chọn để kiểm toán hoạt động.



Để kiểm toán hoạt động có hiệu quả thì phải thiết lập được hệ thống cung cấp thông tin hữu hiệu kể cả bước lựa chọn chủ đề kiểm toán, lập kế hoạch kiểm toán. Việc thu thập thông tin để chia xẻ, trao đổi là nhiệm vụ của tất cả KTV; các thông tin cũng cần cập nhật trên trang mạng nội bộ của cơ quan KTNN; các báo cáo kiểm toán được đăng tải trên mạng nội bộ vừa là chia xẻ thông tin vừa là sức ép để các báo cáo kiểm toán đạt chất lượng.



1.6. Thực hiện kiểm toán hoạt động đối với KTNN Việt Nam



Kiểm toán hoạt động là xu thế phát triển của các cơ quan KTNN trên thế giới nói chung và của KTNN Việt Nam nói riêng. Vì thực tiễn hoạt động kiểm toán cho thấy việc kiểm tra, đánh giá tính trung thực, hợp pháp của báo cáo tài chính (kiểm toán báo cáo tài chính) hay kiểm toán tuân thủ chưa cho phép đánh giá đầy đủ về hoạt động của một đơn vị cũng như​ tính kinh tế, hiệu quả của việc sử dụng các nguồn lực công. Chỉ có kiểm toán hoạt động mới có thể có thông tin đầy đủ, đáng tin cậy để cung cấp cho người dân, nhà đầu tư, các cơ quan nhà nước về thực trạng công tác quản lý, sử dụng ngân sách và các nguồn lực công nhất là trong giai đoạn hiện nay đất nước đang trong quá trình tái cơ cấu nền kinh tế. Phát triển kiểm toán hoạt động là tất yếu đối với mọi cơ quan KTNN vì kiểm toán hoạt động đánh giá bao quát và xuyên suốt các hoạt động của nhà nước và có khả năng tác động, nâng cao hiệu quả hoạt động nhà nước, nâng cao việc quản lý các nguồn lực công. Bằng những phân tích, đánh giá độc lập, hiệu quả trong khu vực công, kiểm toán hoạt động có thể làm căn cứ để quyết định các khoản chi ngân sách (chi thường xuyên, chi đầu tư) và hoạt động của nhà nước trong tương lai. Việc phát triển kiểm toán hoạt động tại KTNN Việt Nam là một xu thế tất yếu và hiện nay đã có nhiều qui định pháp luật để bảo đảm cho việc thực hiện Kiểm toán hoạt động của KTNN Việt Nam như: 



- Luật Kiểm toán nhà nước qui định tại điều 3: Hoạt động kiểm toán nhà nước phục vụ việc kiểm tra, giám sát của Nhà nước trong quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước; góp phần thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí, phát hiện và ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước; qui định tại Khoản 1 Ðiều 4: Hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước là việc kiểm tra, đánh giá và xác nhận tính đúng đắn, trung thực của báo cáo tài chính; việc tuân thủ pháp luật; tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước; Khoản 4 điều 4: Kiểm toán hoạt động là loại hình kiểm toán để kiểm tra, đánh giá tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý và sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước.



- Luật Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng qui định tại Khoản 2 Điều 78: Cơ quan Kiểm toán Nhà nước trong việc thực hiện chức năng kiểm toán nếu phát hiện hành vi gây lãng phí thì phải kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật; kết quả kiểm toán có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải được công khai.



- Luật Ngân sách nhà nước cũng qui định về tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng trong việc sử dụng ngân sách đây cũng là những tiền đề để tiến hành kiểm toán hoạt động, như: Khoản 4 Điều 5: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước có trách nhiệm tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng; Khoản 2 Điều 27: Tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách được giao; nộp đầy đủ, đúng hạn các khoản phải nộp ngân sách theo quy định của pháp luật; chi đúng chế độ, đúng mục đích, đúng đối tượng và tiết kiệm; quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước đối với các đơn vị trực thuộc theo đúng chế độ quy định; Khoản 1 Điều 53: Các cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm đề ra những biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách được giao, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham ô; chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật tài chính; khoản 2 Điều 53: Mọi tổ chức, cá nhân phải chấp hành nghĩa vụ nộp ngân sách theo đúng quy định của pháp luật; sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đúng mục đích, đúng chế độ, tiết kiệm, có hiệu quả. 



Đến thời điểm 8/2013, KTNN Việt Nam đã tiến hành nhiều cuộc kiểm toán chuyên đề mà nội dung, mục tiêu kiểm toán chủ yếu hướng tới kiểm toán hoạt động (kiểm toán việc quản lý, sử dụng phí sử dụng đường bộ; kiểm toán Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a/NQ-CP; kiểm toán việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế cho người nghèo…). Việc tổ chức kiểm toán tuy chưa thật sự chuẩn mực nhưng các bước đi từ việc lựa chọn chủ đề kiểm toán, lập kế hoạch năm, kế hoạch kiểm toán cho từng cuộc kiểm toán đến việc tổ chức thực hiện kiểm toán đã có định hướng đúng đắn, phù hợp như: Việc lựa chọn chủ đề kiểm toán, lập kế hoạch kiểm toán năm đã hướng vào các lĩnh vực Quốc hội, Chính phủ yêu cầu tăng cường quản lý giám sát, kiểm tra và lĩnh vực mà dư luận xã hội cho rằng còn nhiều vấn đề bất cập; việc lập kế hoạch kiểm toán, thực hiện kiểm toán đã đề cập rõ đến việc đánh giá tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực trong các chuyên đề kiểm toán chuyên sâu và có những chỉ dẫn đáng kể về kiểm toán hoạt động thông qua việc xây dựng đề cương, hướng dẫn kiểm toán cho từng chuyên đề kiểm toán gắn kết với kiểm toán hoạt động; việc tổ chức đào tạo, tập huấn cho KTV về kiểm toán hoạt động đã được đẩy mạnh cả đào tạo trong nước và đào tạo ở nước ngoài… Kết quả về các nội dung kiểm toán hoạt động bước đầu đã cung cấp một số thông tin cho Quốc hội, Chính phủ và chính quyền các cấp để quản lý, sử dụng tốt hơn ngân sách, tiền, tài sản nhà nước và các nguồn lực của quốc gia. Tuy nhiên kết quả kiểm toán hoạt động còn hạn chế, chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu, chưa cung cấp được nhiều thông tin cho việc quản lý điều hành ngân sách, tiền và tài sản nhà nước của Chính phủ và việc giám sát của Quốc hội; các cuộc kiểm toán chưa thể hiện những nét đặc trưng của kiểm toán hoạt động từ khâu lập kế hoạch đến khâu thực hiện kiểm toán, lập báo cáo kiểm toán đặc biệt là kết quả kiểm toán còn rất hạn chế. Nguyên nhân dẫn đến những bất cập, hạn chế trong triển khai kiểm toán hoạt động của KTNN Việt Nam làm cho các cuộc kiểm toán chuyên đề gắn với kiểm toán hoạt động chưa đánh giá được thỏa đáng tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực là do:


- KTNN Việt Nam chưa có qui định, hướng dẫn cụ thể về lựa chọn chủ đề kiểm toán hoạt động; chưa có chính sách, hướng dẫn thu thập thông tin để biết được kỳ vọng, yêu cầu của Quốc hội, Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp về các lĩnh vực cần ưu tiên kiểm toán hoạt động (kiểm toán để đánh giá tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực).



- Năng lực thực tế của KTV để thực hiện kiểm toán hoạt động còn hạn chế; hầu hết KTV còn thiếu hụt về nhận thức, lý luận cũng như kinh nghiệm thực tế để tiến hành kiểm toán hoạt động



- Chưa có qui định, hướng dẫn việc khảo sát, thu thập thông tin để xác định mục tiêu, nội dung, phạm vi và phương pháp kiểm toán khi thực hiện lập kế hoạch kiểm toán chiến lược cũng như kế hoạch kiểm toán cho một cuộc kiểm toán hoạt động. Hiện nay qui định chung trong các qui trình, Đề cương hướng dẫn kiểm toán chưa tách riêng và còn ít nội dung đề cập đến kiểm toán hoạt động.


- Đặc biệt là chưa có hướng dẫn về việc xác định các câu hỏi (nội dung kiểm toán) cũng như việc xây dựng các tiêu chí kiểm toán từ khâu lập kế hoạch kiểm toán đến khâu thực hiện kiểm toán. Một số tiêu chí kiểm toán được thiết lập trong các qui trình kiểm toán, đề cương hướng dẫn kiểm toán chưa tham khảo ý kiến chuyên gia hoặc ý kiến của đơn vị được kiểm toán nên chưa sát đúng, chưa  thật sự gắn với nội dung, vấn đề cần đánh giá tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực và có trường hợp chưa được sự thống nhất cao với đơn vị được kiểm toán và các cơ quan quản lý.



- Hệ thống các phương pháp kiểm toán thể hiện trong các qui trình, đề cương kiểm toán còn nhiều phương pháp chung chung, chưa có hướng dẫn cụ thể cách áp dụng, chưa có hướng dẫn riêng về phương pháp kiểm toán cho kiểm toán hoạt động; trong các qui trình, đề cương kiểm toán cũng chưa hướng dẫn rõ KTV phải xác định nơi thu thập, nội dung, thủ tục, kỹ năng thu thập, khả năng thu thập hồ sơ, tài liệu, bằng chứng kiểm toán từ đầu cuộc kiểm toán hoạt động để bảo đảm tính khả thi, tính toán và cân đối được chi phí phải bỏ ra; đồng thời cũng chưa có hướng dẫn cụ thể cách chọn mẫu thích hợp để thu được bằng chứng kiểm toán cần thiết, đại diện cho tổng thể.



- Quá trình kiểm toán hầu như chưa có hỗ trợ của các chuyên gia đối với các lĩnh vực chuyên sâu; KTNN chưa chủ động thông báo cho các đơn vị được kiểm toán về các khía cạnh chính của cuộc kiểm toán, bao gồm các mục tiêu, câu hỏi kiểm toán, các tiêu chí, phạm vi và phương pháp kiểm toán trước khi bắt đầu giai đoạn thu thập dữ liệu hoặc sau khi hoàn thành lập kế hoạch kiểm toán để có sự phối hợp trong quá trình kiểm toán và tạo được sự đồng thuận đối với các tiêu chí kiểm toán được thiết lập; hiện nay mới chỉ tổ chức hội nghị để thông báo quyết định kiểm toán trong đó nêu những mục tiêu, nội dung kiểm toán khái quát và thời gian, KTV thực hiện kiểm toán tại các đơn vị.




- Một số thủ tục cần thiết cho kiểm toán hoạt động chưa có hướng dẫn cụ thể để chỉ dẫn cho KTV trong quá trình thực hiện kiểm toán như: Hướng dẫn về nghiên cứu và lập danh mục hồ sơ tài liệu từ hệ thống các văn bản do đơn vị ban hành; yêu cầu khi quan sát thực địa/hiện trường cần được làm chứng/có sự chứng kiến (hiện nay chỉ có yêu cầu áp dụng cụ thể cho trường hợp cần xác minh, điều tra, đối chiếu số liệu, không phải cho thủ tục kiểm tra thực địa thông thường mà đối với kiểm toán hoạt động thì thường xuyên diễn ra việc quan sát thực địa)...




- Chưa có qui định, hướng dẫn về mẫu báo cáo kiểm toán và cách trình bày báo cáo kiểm toán riêng cho kiểm toán hoạt động nên một số báo cáo kiểm toán còn dài dòng, lan man, thiếu tập trung, diễn đạt đôi khi khó hiểu, mang tính chủ quan của người viết. Báo cáo kiểm toán phần lớn tập trung vào phản ánh, đánh giá thiếu sót, tồn tại và xác định trách nhiệm liên quan chưa thực sự đánh giá công bằng những mặt làm được cần phát huy và đặc biệt là chưa phân tích những nguyên nhân dẫn đến những thiếu sót, bất cập trong quản lý nhằm hướng tới mục tiêu hoàn thiện chương trình, chính sách, hoạt động được kiểm toán. Nhiều kiến nghị trong báo cáo kiểm toán còn chung chung, thiếu bằng chứng nhiều khi không có tính thực tiễn và chưa gắn kết với mục tiêu, nội dung kiểm toán.


Việc thực hiện kiểm toán hoạt động của KTNN Việt Nam thời gian qua còn hạn chế, bất cập cũng là lẽ tất nhiên do cơ quan KTNN Việt Nam mới thành lập; các loại hình kiểm toán truyền thống (kiểm toán tuân thủ, kiểm toán báo cáo tài chính) được áp dụng ngay từ đầu nhưng cũng chỉ được gần 20 năm thực hiện, kiểm toán hoạt động được khái niệm từ năm 1996 từ khi Luật KTNN được ban hành nên cũng đang ở giai đoạn đầu vừa hình thành, vừa phát triển. Để nâng cao chất lượng kiểm toán hoạt động, KTNN Việt Nam cần tập trung vào các giải pháp sau:


- Để phát triển kiểm toán hoạt động, KTNN sớm hoàn thành chiến lược phát triển và kế hoạch hành động để phát triển kiểm toán hoạt động để xác định lộ trình, bước đi cho việc nâng cao chất lượng kiểm toán hoạt động và xây dựng đội ngũ KTV thực hiện kiểm toán hoạt động, đưa kiểm toán hoạt động phát triển phù hợp với nhịp độ và xu hướng phát triển của KTNN Việt Nam.



- Hoàn thiện cơ sở pháp lý để thực hiện tốt loại hình kiểm toán hoạt động như: Qui định về nhiệm vụ kiểm toán hoạt động trong các Luật cần bao trùm toàn bộ ngân sách nhà nước, kể cả các dự án của nhà nước, các dịch vụ công và các nguồn lực khác của nhà nước như tài sản nhà nước, đất đai, tài nguyên, khoáng sản... Nhiệm vụ kiểm toán cần cho phép được kiểm toán từng cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp lớn của nhà nước cũng như các chương trình của Chính phủ từ nhiều giác độ khác nhau. KTV phải có quyền tự do lựa chọn nội dung kiểm toán trong phạm vi nhiệm vụ kiểm toán của mình. Cũng cần phải qui định rõ việc KTNN có quyền có ý kiến về các mục tiêu của các chính sách (các quyết định chính trị và các mục tiêu cho trước của Quốc hội, Chính phủ - những xuất phát điểm cho kiểm toán hoạt động) theo kết quả phát hiện của mình (ví dụ nếu các mục tiêu không nhất quán hoặc mục tiêu không rõ ràng nên không thể nhận xét được một cách thoả đáng mức độ đạt được mục tiêu) có như vậy mới bảo đảm được chất lượng của kiểm toán hoạt động.



- Tổ chức kiểm toán hoạt động kiểm toán hợp lý trên cơ sở phù hợp với trình độ của KTV, địa vị pháp lý và năng lực của KTNN Việt Nam.


- Xây dựng các chuẩn mực, hướng dẫn riêng cho kiểm toán hoạt động phù hợp với thông lệ quốc tế, tuân thủ pháp luật Việt Nam và bao quát các đặc thù của kiểm toán hoạt động, gồm: (1) nhóm chuẩn mực và hướng dẫn triển khai và lập kế hoạch kiểm toán hoạt động (kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm và kế hoạch cho từng cuộc kiểm toán); (2) nhóm các chuẩn mực và hướng dẫn thực hiện cuộc kiểm toán hoạt động đặc biệt chú ý đến hướng dẫn về xây dựng, phát triển tiêu chí kiểm toán; hướng dẫn việc áp dụng phương pháp chọn mẫu; phương pháp xác định và thu thập thông tin, bằng chứng kiểm toán; (3) các chuẩn mực và hướng dẫn lập báo cáo kiểm toán hoạt động; (4) hướng dẫn về theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kiến nghị kiểm toán.


- Xây dựng và ban hành các hướng dẫn cụ thể cho kiểm toán hoạt động như: Xây dựng và ban hành hướng dẫn khung cho kiểm toán hoạt động (lựa chọn chủ đề, lập kế hoạch kiểm toán...); xây dựng và ban hành sổ tay kiểm toán hoạt động dựa trên kinh nghiệm của chính KTNN và kinh nghiệm kiểm toán của các nước để áp dụng trong quá trình kiểm toán; chỉnh sửa mẫu biểu, báo cáo kiểm toán cho phù hợp.



- Xây dựng, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ phát triển kiểm toán hoạt động. Kiểm toán hoạt động đòi hỏi cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của KTV. Một KTV kiểm toán hoạt động cần có trình độ học vấn tốt và có kinh nghiệm trong công việc điều tra/đánh giá. Các đặc điểm cá nhân (khả năng phân tích, tính sáng tạo, khả năng lĩnh hội, kỹ năng về xã hội, đức tính chính trực, óc phán đoán, sức chịu đựng, kỹ năng viết và nói tốt v.v.) cũng rất quan trọng. Để trở thành một KTV, tổ trưởng hoặc trưởng đoàn kiểm toán hoạt động, cần phải đạt một số yêu cầu nhất định, nên để đáp ứng các yêu cầu chất lượng trong kiểm toán hoạt động, KTNN phải tạo điều kiện cho cán bộ của mình duy trì và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ thông qua việc đào tạo và bồi dưỡng một cách liên tục cả trong và ngoài nước, cả lý luận và thực tiễn kiểm toán; cử cán bộ đi đào tạo ở nước ngoài (các lớp ngắn hạn để học hỏi kinh nghiệm, tổng kết áp dụng ngay; các lớp dài hạn để có đội ngũ KTV được đào tạo cơ bản về kiểm toán hoạt động nhằm phát triển kiểm toán hoạt động một cách bền vững); tổ chức hội thảo để trao đổi học tập kinh nghiệm kiểm toán hoạt động (cả hội thảo trong nước và hội thảo quốc tế có sự tham gia của các KTNN của các nước khác, chuyên gia nước ngoài); tuyển dụng cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn ở các lĩnh vực khác nhau liên quan đến các lĩnh vực có thể tiến hành kiểm toán hoạt động, bồi dưỡng thêm về kiến thức kiểm toán hoạt động để phục vụ đẩy mạnh kiểm toán hoạt động.



- Xây dựng hệ thống dữ liệu cung cấp thông tin cho hoạt động kiểm toán nói chung và cho kiểm toán hoạt động nói riêng.



- Tăng cường mối quan hệ với các cơ quan bên ngoài. Kiểm toán hoạt động là thực hiện kiểm toán dựa trên thông tin nên cần phải thiết lập tốt mối quan hệ với các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Chính phủ, các cơ quan quản lý, các cơ quan đơn vị được kiểm toán để tạo ra môi trường thông tin phục vụ kiểm toán hoạt động; đồng thời để đảm bảo chất lượng cho bằng chứng kiểm toán, báo cáo kiểm toán (tính chính xác, đúng đắn của các kết luận, kiến nghị trong báo cáo kiểm toán) thì các đơn vị liên quan cần được thông tin thoả đáng về hoạt động kiểm toán (KTNN cần thông báo về những chi tiết của cuộc kiểm toán cho các cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm hoặc liên quan với chương trình, chủ đề được kiểm toán, tốt nhất là trước khi bắt đầu kiểm toán). 



2. Mục tiêu kiểm toán hoạt động




Một cuộc kiểm toán hoạt động dù đó là cuộc kiểm toán hoạt động độc lập hay cuộc kiểm toán hoạt động lồng ghép với các loại hình kiểm toán khác (kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ) đều hướng tới mục tiêu là: 



- Đánh giá tính kinh tế, tính hiệu quả, tính hiệu lực, tính tuân thủ pháp luật của đơn vị được kiểm toán trong quá trình huy động, sử dụng các nguồn lực để thực hiện các hoạt động, thực hiện các mục tiêu của đơn vị mình. 



· Đánh giá hiệu năng của bộ máy quản lý, đánh giá năng lực và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước đặc biệt là người đứng đầu đơn vị trong quản lý và sử dụng các nguồn lực quốc gia.



· Thông qua phân tích thực trạng, xác định những nguyên nhân dẫn đến những yếu kém trong quản lý, sử dụng nguồn lực cũng như trong hệ thống kiểm soát, quản lý, từ đó tư vấn cách thức để cải thiện tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực của các hoạt động và nâng cao hiệu năng của bộ máy quản lý, nâng cao chất lượng quản lý các nguồn lực, làm gia tăng giá trị của những quyết định trong lĩnh vực quản lý nhà nước. Kiểm toán hoạt động hỗ trợ các cơ quan quản lý nhà nước trong thực tiễn quản lý và giám sát bằng pháp luật.



Hay nói ngắn gọn là kiểm toán hoạt động hướng tới mục tiêu là đánh giá về tính kinh tế, tính hiệu quả, tính hiệu lực của các hoạt động và hiệu năng của bộ máy quản lý để có những kiến nghị giúp cho việc thay đổi, cải tiến các hoạt động, các chương trình cũng như sử dụng các nguồn lực.



2.1. Tính kinh tế (tiết kiệm) 


Tính kinh tế là việc tối thiểu hóa chi phí huy động các nguồn lực cho hoạt động song vẫn đảm bảo được các yêu cầu của việc huy động các nguồn lực trên các góc độ như: đúng thời gian, đúng số lượng, chất lượng, đúng giá cả, đáp ứng được yêu cầu của đầu ra và các mục tiêu mong muốn. Hay nói một cách ngắn gọn tính kinh tế có nghĩa là tối thiểu hoá chi phí nguồn lực cho một hoạt động mà không ảnh hưởng tới chất lượng yêu cầu. 



Kiểm toán tính kinh tế có thể giúp trả lời những câu hỏi sau: (1) các phương tiện được lựa chọn hoặc những thiết bị được mua về nghĩa là đầu vào có đáp ứng được yêu cầu sử dụng tiết kiệm nhất công quỹ không; (2) nguồn lực con người, tài chính hoặc vật chất đã được sử dụng một cách tiết kiệm hay chưa; (3) công tác quản lý có phù hợp với những nguyên tắc quản lý hợp lý và những chính sách quản lý tốt hay không; 


Cho dù khái niệm tính kinh tế đã được định nghĩa một cách rõ ràng, việc thực hiện kiểm toán tính kinh tế vẫn không hề đơn giản. Một nhiệm vụ khó khăn đối với KTV thường là việc đánh giá xem những yếu tố đầu vào đã chọn có đáp ứng được yêu cầu sử dụng kinh phí một cách tiết kiệm nhất hay không, đã sử dụng những phương tiện có được một cách tiết kiệm chưa, chất lượng và số lượng của các yếu tố đầu vào đã tối ưu và được phối hợp với nhau một cách hợp lý chưa. Thực tế có thể cho thấy việc đưa ra được những kiến nghị để giảm chi phí mà không làm ảnh hưởng tới chất lượng và quy mô của các dịch vụ công là vấn đề khó và chứa đựng nhiều rủi ro tiềm tàng cho KTV.



2.2. Tính hiệu quả - sử dụng một cách tốt nhất nguồn lực có được. 



Tính hiệu quả cho biết mối quan hệ giữa kết quả đầu ra của hoạt động với nguồn lực đầu vào để tạo ra chúng. Nguồn lực bao gồm nguồn lực tài chính, nhân lực, vật lực, thông tin… Tính hiệu quả thể hiện cùng một đơn vị nguồn lực đầu vào sẽ tạo ra được nhiều đầu ra nhất (nguyên tắc tối đa) hoặc giảm thiểu nguồn lực đầu vào nhưng vẫn đảm bảo được kết quả đầu ra và mục tiêu đã định (nguyên tắc tối thiểu). Như vậy, kiểm toán tính hiệu quả nhằm xem xét việc cải thiện hoạt động hoặc để giảm giá thành hoặc là tăng năng suất. Tính hiệu quả giúp nhà quản lý tối ưu hóa mối quan hệ giữa chi phí với lợi ích mà chi phí đó tạo ra. 



KTV có thể đánh giá tính hiệu quả bằng cách so sánh với các hoạt động tương tự (trong hoặc ngoài đơn vị được kiểm toán), với các thời kỳ khác hoặc với một tiêu chuẩn đã được đơn vị được kiểm toán chấp nhận hoặc với các tiêu chuẩn được thừa nhận là thông lệ tốt nhất. Đánh giá về hiệu quả có thể dựa trên các điều kiện không liên quan đến các chuẩn mực cụ thể do các vấn đề quá phức tạp và không có chuẩn mực nào có sẵn. Trong những trường hợp như vậy, ý kiến đánh giá phải dựa trên thông tin tốt nhất có được và phù hợp với việc phân tích được tiến hành trong khi kiểm toán.



Việc kiểm toán tính hiệu quả có liên quan đến kiểm toán tính kinh tế vì đều quan tâm đến nguồn lực. Kiểm toán tính kinh tế nhằm đánh giá việc huy động các nguồn lực còn kiểm toán tính hiệu quả nhằm đánh giá việc sử dụng các nguồn lực. Đôi khi trong thực tế khó tách bạch hoàn toàn hai khái niệm tính hiệu quả và tính kinh tế. Chẳng hạn người ta có thể dùng cả hai (trực tiếp hay gián tiếp) để xác định xem đơn vị được kiểm toán (1) có tuân theo thông lệ  mua sắm tốt hay không; (2) có thu được loại hình, chất lượng và và số lượng nguồn lực với chi phí phù hợp không; (3) có duy trì sử dụng nguồn lực  một cách đúng đắn không; (4) có sử dụng lượng nguồn lực tối ưu (nhân lực, thiết bị và cơ sở vật chất) trong sản xuất hoặc cung cấp chất lượng và số lượng phù hợp của hàng hoá hoặc dịch vụ đúng thời hạn hay không; (5) có tuân thủ các quy định luật pháp và quy chế chi phối hoặc ảnh hưởng đến việc thu nhận, bảo tồn và sử dụng các nguồn lực của đơn vị hay không; có thiết lập một hệ thống kiểm soát quản lý không. Trên thực tế, các cuộc kiểm toán tính kinh tế thường tập trung vào 3 điểm đầu vừa nêu. Kiểm toán hiệu quả thì chủ yếu giới hạn ở vấn đề các nguồn lực đã được đem sử dụng một cách tối ưu hay một cách thoả mãn chưa. Như vậy, thông thường có thể đánh giá hiệu quả theo hai cách: liệu có thể đạt được cũng kết quả như vậy với ít nguồn lực hơn hay không và liệu với nguồn lực cũng giống như vậy có thể đạt được những kết quả tốt hơn không (xét về số lượng và chất lượng đầu ra).



2.3. Tính hiệu lực - đạt các chỉ tiêu cho trước



Tính hiệu lực đánh giá mức độ đạt được mục tiêu, mục đích đã được định trước cho một hoạt động, chương trình, dự án bằng cách so sánh giữa các sản phẩm đầu ra, mục tiêu dự kiến, hay các tác động cuối cùng (kết quả mong đợi) với sản phẩm thực tế, kết quả thực tế và mục tiêu đạt được. 



Tính hiệu lực chỉ cho nhà quản lý biết được mức độ đạt được mục tiêu bằng việc sử dụng tất cả những gì mà họ đã làm như: Có đạt được mục tiêu đề ra với những nguồn lực đầu vào được sử dụng hay không, ngược lại, với mục tiêu đạt được thì những nguồn lực đầu vào được sử dụng đã là kinh tế và hiệu quả chưa; Những kết quả thực tế đạt được đã giúp nhà quản lý đạt được mục tiêu không, ngược lại, có phải là đơn vị đã đạt được các kết quả đó từ việc xác định đúng mục tiêu và thực hiện đúng đắn các chính sách không; hoặc những tác động mà nhà quản lý đã làm có thực hiện được đúng mục tiêu không, ngược lại, mục tiêu đạt được thì những tác động đó đã thực sự là kinh tế và hiệu quả chưa. 



Về bản chất, tính hiệu lực là khái niệm chỉ mức độ đạt mục tiêu. Ở đây, vấn đề là mối quan hệ giữa các mục tiêu đề ra, kết quả đầu ra và các tác động. Có đạt được những mục tiêu đề ra với những phương tiện được sử dụng hay không, có tạo ra được những yếu tố đầu ra, có nhận thấy các tác động hay không và những tác động quan sát được thực sự có phải là kết quả của chính sách chứ không phải của các yếu tố khác không. Vấn đề tính hiệu lực bao gồm hai phần: (1) liệu đã đạt được các mục tiêu chính sách hay chưa; (2) liệu điều đó có thực sự là hệ quả của chính sách hay không. Nhằm đánh giá các mục tiêu đạt được ở mức độ nào, cần phải trình bày chúng theo cách sao cho có thể đưa ra các đánh giá loại này. Điều đó không dễ đối với các mục tiêu không rõ ràng hoặc trừu tượng. Để đánh giá mức độ thực hiện mục tiêu thì cần phải tiến hành so sánh. Để so sánh được cần đo đạc trước và sau khi áp dụng chính sách và một đo đạc đối với nhóm kiểm chứng không phải là đối tượng của chính sách này. Trên thực tế, những loại so sánh này thường khó thực hiện, một phần là do tài liệu so sánh thường không đủ. Trong những trường hợp như vậy, một phương án được lựa chọn là đánh giá tính hợp lý của các giả thiết làm cơ sở cho chính sách. Thường thì sẽ phải lựa chọn một mục tiêu kiểm toán ít tham vọng hơn, như đánh giá mức độ đạt được các mục tiêu, tiếp cận được các nhóm mục tiêu, hoặc mức độ hiệu quả hoạt động.



KTV có thể sẽ tìm cách đánh giá hoặc đo đạc tính hiệu lực bằng cách so sánh kết quả cuối cùng - hoặc “tác động”, hoặc “tình hình cụ thể” - với các mục tiêu đề ra trong các mục tiêu của chính sách. Phương pháp này thường được mô tả như là phân tích “việc đạt được mục tiêu”. Tuy nhiên, khi kiểm toán tính hiệu lực, thông thường cũng nên tìm cách xác định các công cụ được sử dụng thực tế đã đóng góp ở mức độ nào vào việc đạt các mục tiêu chính sách. Đó là kiểm toán hiệu lực theo ý nghĩa “đích thực” của nó, nó đòi hỏi bằng chứng về chứng minh kết quả cuối cùng quan sát được thực tế là do hành động đang xem xét gây ra chứ không phải do các yếu tố khác; thiết kế một cuộc kiểm toán cần bao gồm các vấn đề xác định lý do và phải đủ khả năng đề giả quyết vấn đề loại trừ hẳn các biến số trung gian bên ngoài.



Những tác động phụ:  Một khía cạnh riêng trong kiểm toán hoạt động là các tác động phụ không dự kiến của chính sách. Việc nghiên cứu chúng có thể phức tạp do chúng có thể rất đa dạng và không bị hạn chế bởi các mục tiêu chính sách. Một cách để giới hạn phạm vi khảo sát là tập trung vào những tác động phụ mà trong những hoàn cảnh khác người ta sẽ cố gắng tránh (ví dụ các tác động môi trường không thuận lợi từ chính sách kinh tế). Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là, tất cả các tác động phụ đều là không mong muốn.



Để kiểm toán tính hiệu lực, trong cuộc kiểm toán hoạt động có thể: (1) đánh giá xem các chương trình nhà nước đã được chuẩn bị, lập kế hoạch một cách  hữu hiệu chưa và các chương trình có rõ ràng và lô-gíc không; (2) đánh giá xem các mục tiêu đặt ra và các phương tiện được cung cấp cho một chương trình nhà nước mới hoặc đang tiến hành (quy định pháp lý, tài chính v.v.) có thoả đáng, lô-gíc, thích hợp hoặc có xác đáng không; (3) đánh giá hiệu lực của cơ cấu tổ chức, quy trình ra quyết định và hệ thống quản lý để thực hiện chương trình; (4) đánh giá xem chương trình đó có thể hiện sự bổ sung, trùng lắp, chồng chéo hoặc ngược lại với một chương trình tương tự không; (4) đánh giá xem chất lượng của các dịch vụ công có đáp ứng được những mong đợi của người dân hoặc những mục tiêu đặt ra hay không; (5) đánh giá tính phù hợp của hệ thống đo lường giám sát và báo cáo tính hiệu lực của chương trình; (6) đánh giá hiệu lực của các khoản đầu tư và chương trình của nhà nước và/hoặc của các hợp phần riêng rẽ của chúng, tức là có đáp ứng các mục tiêu hay không; (7) đánh giá xem những tác động trực tiếp hay gián tiếp của một chính sách về mặt xã hội, kinh tế và môi trường đã quan sát được là do bản thân chính sách đó hay do nguyên nhân nào khác; (8) xác định những yếu tố cản trở việc đạt kết quả hoạt động mỹ mãn hoặc đạt mục tiêu; (9) phân tích nguyên nhân của những điều phát hiện được và những vấn đề nảy sinh trong quá trình xác định những cách thức để tăng cường hiệu lực của các hoạt động và các chương trình; (10) xác định mức độ có thể áp dụng các giải pháp lựa chọn khác để cải thiện năng lực hoạt động và loại trừ được những yếu tố làm giảm hiệu lực của chương trình.


2.4. Tính hiệu năng của bộ máy quản lý 



Thông qua việc đánh giá tính hiệu lực, nhà quản lý sẽ có điều kiện để nhìn nhận lại toàn diện các vấn đề của quản lý, đánh giá trách nhiệm giải trình của nhà quản lý và từ đó tìm ra các biện pháp để cải thiện tình hình hoạt động, để các hoạt động có tính kinh tế, hiệu quả hơn. Trách nhiệm của nhà quản lý là kiểm soát, điều hành các mặt hoạt động thông qua các công việc như: lập kế hoạch; tổ chức thực hiện kế hoạch; kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch và ra quyết định. Nếu như tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực được thể hiện trong mối tương quan giữa từng cặp các yếu tố cấu thành nên hoạt động thì trách nhiệm của nhà quản lý sẽ thể hiện xuyên suốt ở tất cả các yếu tố, các giai đoạn của hoạt động. Vì thế, bên cạnh việc đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả các hoạt động thì một việc không thể thiếu được là phải đánh giá hiệu năng quản lý của bộ máy quản lý tức là đánh giá năng lực quản lý, vận hành một tổ chức của những cán bộ nhân viên có năng lực, đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp thể hiện ở hiệu suất công tác của từng cá nhân và hiệu quả hoạt động của cả tổ chức. 



Trước đây, kiểm toán hoạt động thường chỉ xem xét tính kinh tế, tính hiệu quả và tính hiệu lực của hoạt động quản lý, sử dụng các nguồn lực chủ yếu là nguồn lực vật chất, nguồn lực tài chính. Tuy nhiên trong quản lý hiện đại của nền kinh tế tri thức thì con người, tức nguồn nhân lực đặc biệt là bộ máy quản lý đã trở thành nguồn lực quan trọng nhất, quyết định đến việc tạo ra hiệu quả của bất cứ một hoạt động nào. Vì vậy, kiểm toán hoạt động cần phải đưa việc kiểm toán hiệu năng của bộ máy quản lý làm một mục tiêu đánh giá. Hoạt động quản lý là một hoạt động đặc biệt nó được tiến hành đồng thời cùng với tất cả các hoạt động khác trong đơn vị và nó chi phối rất lớn đến sự thành công của một tổ chức, kết quả đạt được của các hoạt động.



Kiểm toán hoạt động thường đi thẳng vào những vấn đề trọng tâm của quản lý. Một trong những vấn đề trọng tâm đó chính là đánh giá năng lực, trách nhiệm của nhà quản lý trong điều hành các hoạt động của đơn vị cũng như góp phần tạo ra các kết quả và thực hiện các mục đích, mục tiêu mà đơn vị theo đuổi. Kiểm toán đánh giá hiệu năng quản lý rất có ý nghĩa trong kiểm toán hoạt động các nguồn lực công ở những quốc gia mà trình độ quản lý của bộ máy công quyền còn hạn chế, những qui định pháp lý còn bất cập, chưa nghiêm dẫn đến những biểu hiện tham ô, tham nhũng diễn ra phổ biến. Trong những trường hợp này, kiểm toán cần thiết phải kiểm toán trách nhiệm kinh tế trong nhiệm kỳ đối với cán bộ lãnh đạo bộ máy công quyền nhằm nâng cao trách nhiệm của họ trong quản lý, sử dụng các nguồn lực công nâng cao hiệu quả quản lý hành chính công và tạo dựng niềm tin của công chúng vào Nhà nước. Ở góc độ của khoa học thì kiểm toán hiệu năng quản lý là cần thiết nên có những quan điểm gọi kiểm toán hoạt động là “kiểm toán hiệu năng”. Nhưng dưới góc độ là công cụ của quản lý mang tính chủ quan thì có thể đánh giá hiệu năng quản lý lại là một mục tiêu không nhất thiết phải có trong các cuộc kiểm toán hoạt động như ba mục tiêu còn lại là tính kinh tế, tính hiệu quả và tính hiệu lực. Vì kiểm toán hiệu năng quản lý có thể đụng chạm đến tính “nhạy cảm của các vấn đề chính trị” nên có thể bộ máy quản lý không đưa vào làm mục tiêu đánh giá trong kiểm toán hoạt động. 


Một cuộc kiểm toán cụ thể không nhất thiết phải tìm cách đạt được tất cả các mục tiêu nghĩa là không nhất thiết phải cố gắng bằng mọi cách để kết luận về cả tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực và hiệu năng của bộ máy quản lý. Việc ưu tiên mục tiêu nào còn tùy thuộc vào nội dung được quan tâm của từng cuộc kiểm toán, tùy thuộc yêu cầu của các nhà quản lý trong từng giai đoạn cũng như năng lực, trình độ của KTV. Mặc dù lợi ích cuộc kiểm toán có thể bị hạn chế khi xem xét riêng từng khía cạnh của các mục tiêu trên, tuy nhiên, KTNN nên cân nhắc nguồn lực, khả năng của mình để lựa trọn các mục tiêu cho một cuộc kiểm toán hoạt động một cách hợp lý.



Bài tập tình huống về xác định mục tiêu kiểm toán tính kinh tế, tính hiệu quả và tính hiệu lực tại phụ lục số 02.


3. Nội dung kiểm toán hoạt động



3.1. Các nội dung kiểm toán hoạt động



3.1.1.  Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện mục đích, mục tiêu, kết quả hoạt động của các hoạt động, các chương trình, dự án 



Mỗi hoạt động, mỗi chương trình, dự án đều được hình thành trên cơ sở những mục đích, mục tiêu nhất định. Hoạt động hay chương trình, dự án được xem là có hiệu quả khi kết quả hoạt động đó đáp ứng tốt các mục đích, mục tiêu đặt ra. Chỉ khi nào xác định được rõ ràng, cụ thể các mục tiêu, đánh giá được tính đúng đắn, hợp lý, khả thi của các mục tiêu thì việc huy động, sử dụng các nguồn lực mới hiệu quả. Vì vậy, việc kiểm tra mục đích, mục tiêu, kết quả hoạt động là vấn đề quan trọng không chỉ giúp cho KTV đánh giá được tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực của các hoạt động mà còn giúp cho việc xác định phạm vi kiểm toán phù hợp, cũng như xây dựng được các tiêu chí kiểm toán đầy đủ và chính xác.


Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện mục tiêu, kết quả thường tập trung vào các vấn đề sau: (1) các mục tiêu của hoạt động đề ra có hợp lý không; (2) các căn cứ xây dựng các mục tiêu này có thuyết phục và phù hợp hay không; (3) có hướng đến đảm bảo tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả không; (4) kết quả thực hiện mục tiêu ở mức độ nào; (5) quá trình thực hiện mục tiêu đó có đảm bảo tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả không. 




Để đánh giá được mục tiêu các KTV thường phải tiến hành các cuộc khảo sát trước nhằm đánh giá hiện trạng của vấn để làm nảy sinh nhu cầu cần có chương trình, dự án đó cũng như phân tích chính xác nhu cầu và mức độ ảnh hưởng của các đối tượng có liên quan đến chương trình, dự án đó 



3.1.2. Kiểm tra, đánh giá việc huy động và sử dụng nguồn lực, chi phí cho các hoạt động, các chương trình, dự án.



Mỗi hoạt động, mỗi chương trình, dự án đều phải có những điều kiện cần thiết và những nguồn lực nhất định. Để hoạt động có hiệu quả cần phải triệt để huy động, phân phối và sử dụng các nguồn lực sao cho đảm bảo tính kinh tế và hiệu quả. Kiểm toán hoạt động cần phải hiểu rõ được mối quan hệ giữa các nguồn lực với các mục đích hoạt động. Việc sử dụng các nguồn lực này trong quá trình hoạt động sẽ tạo nên chi phí của hoạt động. Kiểm tra, đánh giá việc huy động, phân phối và sử dụng nguồn lực cũng là nhằm đánh giá và kiểm soát được các chi phí được tạo ra bởi việc sử dụng nguồn lực. Qua đó tìm ra các biện pháp để tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, nâng cao lợi nhuận và hiệu quả hoạt động. 



3.1.3. Kiểm tra, đánh giá các chương trình và các hoạt động để thực hiện các hoạt động, các chương trình, dự án


Để đạt được các mục tiêu đã định, các tổ chức đều phải thực hiện phân chia công việc, qui định nhiệm vụ, chức năng cho từng bộ phận, từng giai đoạn công việc hay theo từng chương trình cụ thể. Để đánh giá chính xác kết quả hoạt động cũng như đề xuất những ý kiến phù hợp nhằm cải tiến hoạt động, tránh thất thoát lãng phí các nguồn lực hoặc để rút kinh nghiệm cho các dự án, chương trình giai đoạn công việc sau này, KTV cần đánh giá qui trình hoạt động của từng bộ phận chức năng, từng chương trình, từng giai đoạn công việc. KTV phải căn cứ vào mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng bộ phận, của các hoạt động cụ thể trong từng bộ phận để đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả, tính kinh tế của những hoạt động, bộ phận đó. 



Kiểm toán hoạt động không chỉ dừng lại ở việc đánh giá tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực về hoạt động của các tổ chức mà quan trọng hơn phải kiểm tra, đánh giá việc thẩm định các kế hoạch, phương án trước khi đưa hoạt động vào thực hiện nhằm phòng ngừa các rủi ro và sai phạm phát sinh sau này. 


3.1.4. Kiểm tra, đánh giá hệ thống kiểm soát, quản lý


Hệ thống kiểm soát, quản lý là một yếu tố có liên quan chặt chẽ tới hiệu quả của hoạt động cũng như việc quản lý sử dụng các nguồn lực và do đó cũng ảnh hưởng đến việc đạt được các mục tiêu của đơn vị. Để các hoạt động được hiệu quả các tổ chức phải thiết lập hệ thống KSNB khoa học và hiệu quả. Đánh giá hệ thống kiểm soát, quản lý là cơ sở để đánh giá tính hiệu năng của bộ máy quản lý. Do vậy một trong những nội dung quan trọng của kiểm toán hoạt động là cần phải kiểm tra, đánh giá hiệu lực, hiệu quả và tính kinh tế của hệ thống KSNB trong việc đảm bảo tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực của các hoạt động khác trong từng bộ phận và toàn bộ tổ chức. Trong đánh giá hệ thống kiểm soát, quản lý của đơn vị cũng tập trung vào đánh giá trách nhiệm kinh tế trong nhiệm kỳ đối với lãnh đạo đơn vị trong quá trình huy động, sử dụng nguồn lực. Kiểm toán trách nhiệm là việc đánh giá xem những người có trách nhiệm ở các cấp khác nhau có hoàn thành các mục tiêu đã đề ra và đáp ứng những yêu cầu mà họ phải giải trình tốt đến mức nào


3.1.5. Kiểm tra, đánh giá tác động của môi trường bên ngoài


Mỗi một hoạt động hay chương trình, dự án không tồn tại một cách độc lập với môi trường bên ngoài mà ngược lại chịu ảnh hưởng và có quan hệ mật thiết với môi trường bên ngoài. Những thay đổi của môi trường bên ngoài như môi trường kinh tế, chính trị, xã hội và luật pháp.. sẽ có ảnh hưởng tác động đến quá trình hoạt động và việc sử dụng các nguồn lực cũng như các quy chế quản lý và trách nhiệm của người quản lý. Nó sẽ tác động tới tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực và hiệu năng quản lý do đó, môi trường bên ngoài cũng là một nội dung mà kiểm toán hoạt động cần quan tâm kiểm tra, xem xét. 



Phương pháp xác định nội dung kiểm toán và ví dụ thực hành minh họa sẽ trình bày cụ thể ở phần sau (điểm 6.1.2,  mục 6 Qui trình kiểm toán)


3.2. Xác định nguồn cung cấp bằng chứng kiểm toán cho nội dung lựa chọn kiểm toán



Từ nội dung kiểm toán được xác định, các KTV hoạt động phải xác định nguồn cung cấp bằng chứng phù hợp với mục tiêu, nội dung kiểm toán.



Bằng chứng kiểm toán được thu thập cả trong quá trình khảo sát sơ bộ, khảo sát chính và cả trong giai đoạn thực hiện kiểm toán. Công việc tiến hành trong giai đoạn khảo sát sơ bộ là một phần trong toàn bộ quá trình tìm kiếm bằng chứng. KTV cần phải: (1) nghiên cứu xem xét các đặc điểm của những dữ liệu cần thiết; (2) thu thập những dữ liệu liên quan nhằm đạt được các mục tiêu kiểm toán; (3) thu thập dữ liệu theo những tiêu chí được vạch ra trong kế hoạch kiểm toán;



Để đạt được mục tiêu của cuộc kiểm toán hoạt động cần thu thập dữ liệu một cách đầy đủ và mang tính thuyết phục để lập luận một cách lô-gíc việc phân tích, các kết luận và kiến nghị; và áp dụng chuẩn mực đối với bằng chứng để tạo nên một trường hợp thành công “về sự cân đối giữa các khả năng”;




Những nguồn thu thập bằng chứng kiểm toán bao gồm: 



- Những văn bản quy phạm pháp luật: KTV cần thu thập những văn bản về chính sách, văn bản hướng dẫn hoạt động, các cẩm nang, quy định, văn bản giao nhiệm vụ v.v. và trong giới hạn có thể, KTV nên kiểm tra nguồn gốc dẫn đến việc ban hành những văn bản đó. KTV cũng cần lưu ý những bổ sung sửa đổi pháp luật cùng quá trình dẫn đến nhu cầu sửa đổi đã ghi lại thành tư liệu, ví dụ những tờ trình của Chính phủ, bài đăng trên báo, những khiếu nại, các bản tổng hợp sự kiện, các bài phát biểu…



- Dữ liệu hoạt động được công bố về các chương trình: Các báo cáo quyết toán ngân sách mà đơn vị được kiểm toán đưa ra là một bằng chứng về các mục tiêu và hoạt động của các cơ quan. Chúng bao hàm thông tin tổng quát về đơn vị được kiểm toán và cung cấp những thông tin về tài chính và về hoạt động của đơn vị.



- Phỏng vấn: Các cuộc phỏng vấn có thể là hữu ích; tuy nhiên điều cần thiết là tìm được đúng người có thể cung cấp thông tin và củng cố thêm những thông tin bằng miệng. Nhất thiết phải chuẩn bị kỹ lưỡng chủ đề trao đổi và một danh mục câu hỏi chuẩn bị trước sẽ có ích. Trong một số trường hợp sẽ hiệu quả nếu gửi trước danh mục câu hỏi đến tận tay người được phỏng vấn.



- Nghiên cứu hồ sơ: Thông tin thu được từ hồ sơ cho ta những bằng chứng rất thuyết phục làm căn cứ cho các kiến nghị kiểm toán. Nên tìm kiếm một danh mục hồ sơ tài liệu từ hệ thống văn thư của đơn vị được kiểm toán. Ngoài ra có thể tìm thấy những thông tin hồ sơ quan trọng về một lĩnh vực công việc nhất định ở bộ phận chuyên môn tương ứng. Từ các cuộc phỏng vấn có thể có được gợi ý nên xem xét và kiểm tra những hồ sơ nào.



Những hồ sơ về những vấn đề cần xem xét gồm: Hoạch định kế hoạch chiến lược và kế hoạch tác nghiệp; kiểm soát quản lý; biên bản họp ban lãnh đạo của đơn vị được kiểm toán; những vụ việc khiếu nại và kiện tụng tranh chấp;



Bằng chứng hồ sơ lưu trữ có thể dùng làm bằng cứ có sức thuyết phục hậu thuẫn cho các phát hiện kiểm toán. Tuy nhiên, việc nghiên cứu hồ sơ đòi hỏi khá nhiều thời gian và thông thường thì không thể xem xét toàn bộ hồ sơ tài liệu. Vì vậy cần quyết định có nên chọn mẫu ngẫu nhiên hay chọn mẫu dựa trên mục đích khảo sát điều tra. Thường thì người ta quyết định theo cách thứ hai, nhưng nếu thời gian cho phép thì cũng nên khảo sát thêm một số hồ sơ theo cách chọn mẫu ngẫu nhiên.



- Báo cáo và các đánh giá phục vụ quản lý: Các cơ quan nhà nước thường đưa ra nhiều báo cáo hoặc đánh giá nội bộ tóm tắt những vấn đề thời sự cho lãnh đạo cấp cao biết hoặc đề xuất những phương hướng hành động. KTV phải tìm hiểu về nơi lưu trữ những báo cáo như vậy và sau đó phân tích, đánh giá chúng. Phỏng vấn, nghiên cứu các biên bản họp ban lãnh đạo là những cách để biết đến những báo cáo như vậy.



- Cơ sở dữ liệu: Đại đa số các cơ quan nhà nước đều có một loại hệ thống thông tin quản lý liên quan đến việc tiến hành hoạt động. Những hệ thống thông tin này có thể là một nguồn bằng chứng quan trọng, nhất là trong việc lượng hoá những vấn đề khác nhau.



- Các nguồn bên ngoài: Những cơ quan lớn đôi khi cũng có thư viện chuyên cho lĩnh vực nhiệm vụ của mình. Tại đó, việc tra cứu tài liệu theo các chủ đề và từ khoá liên quan có thể đặc biệt hữu ích.



- Nguồn ở cơ quan kiểm toán tối cao: KTV không nên bỏ qua không chú ý các bằng chứng có xuất xứ từ những cuộc kiểm toán trước đây hoặc từ những thông tin đã được thu thập để hỗ trợ việc lập kế hoạch chiến lược của đơn vị được kiểm toán.



- Quan sát: Không nên đánh giá thấp giá trị của những quan sát trực tiếp. Quan sát hành vi nói chung của các nhân viên cơ quan có thể cho biết về áp lực công việc, đạo đức làm việc và tình trạng chưa phát huy hết công suất để rồi có thể đi sâu xem xét nếu cần.



Tuy nhiên cần cân nhắc kỹ việc lựa chọn một số hoạt động hoặc cơ cấu nhất định mà KTV muốn tìm hiểu tận nơi. Chúng cần mang tính đại diện cho lĩnh vực được kiểm toán. Ngoài ra, KTV cần nhớ rằng những người bị quan sát ứng xử khác với khi không bị quan sát.



Loại bằng chứng ít nhiều có thể được xem là “mềm” trừ phi được khẳng định theo cách khác. Chụp ảnh và quay video sẽ nâng giá trị của các quan sát trực tiếp. Nên có mô tả chi tiết thành văn bản các kết quả quan sát được.



4. Phương pháp kiểm toán hoạt động


Để thực hiện được các nội dung kiểm toán các KTV sẽ phải cân nhắc, lựa chọn các phương pháp kiểm toán kiểm toán phù hợp. Phương pháp kiểm toán hoạt động là những cách thức, biện pháp và kỹ thuật được các KTV vận dụng trong công tác kiểm toán nhằm đạt được mục tiêu của cuộc kiểm toán. Phương pháp kiểm toán giúp KTV xác định xem cần phải thu thập những thông tin gì, thu thập những thông tin đó từ đâu và thu thập như thế nào. Phương pháp kiểm toán hoạt động có một số đặc điểm chung như sau: (1) hệ thống phương pháp kiểm toán hoạt động rất đa dạng; (2) hệ thống phương pháp kiểm toán hoạt động là tổng hợp phức tạp các phương pháp của nhiều môn khoa học khác nhau được cụ thể hóa thành các phương pháp kiểm toán hoạt động; (3) phương pháp kiểm toán hoạt động luôn phải được KTV vận dụng một cách hợp lý, khách quan, tối ưu và hiệu quả cho từng cuộc kiểm toán.


Các phương pháp kiểm toán hoạt động được chia làm 2 cấp độ. Một là, các phương pháp chung. Hai là, các phương pháp kỹ thuật nghiệp vụ kiểm toán.


4.1. Các phương pháp chung của kiểm toán hoạt động



Các phương pháp chung của kiểm toán hoạt động là những cách thức nhằm chỉ đạo toàn bộ các hoạt động của cuộc kiểm toán và nội dung các giai đoạn của cuộc kiểm toán, cũng như việc vận dụng các phương pháp  - kỹ thuật nghiệp vụ trong các hoạt động tác nghiệp kiểm toán cụ thể. Các phương pháp chung có giá trị chung đối với mọi cuộc kiểm toán cho dù các cuộc kiểm toán đó có khác nhau về chủ thể, đối tượng, mục tiêu… Có hai cách phân loại phương pháp chung của kiểm toán hoạt động, cụ thể:




- Nếu tiếp cận theo cách thức tổ chức hoạt động của cuộc kiểm toán thì các phương pháp chung của kiểm toán hoạt động bao gồm:



+ Phương pháp tổ chức cuộc kiểm toán theo quy trình kiểm toán gồm: chuẩn bị kiểm toán; thực hiện kiểm toán; lập báo cáo kiểm toán và kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán.



+ Phương pháp tổ chức cuộc kiểm toán theo các chức năng thông tin gồm: thu thập thông tin; xử lý thông tin; trao đổi thông tin và lưu trữ thông tin. 


- Nếu tiếp cận theo định hướng mục tiêu của cuộc kiểm toán thì các phương pháp chung của kiểm toán hoạt động bao gồm:



+ Phương pháp định hướng theo kết quả kiểm toán. Phương pháp này chủ yếu tập trung vào việc xem xét kết quả hoạt động của từng khâu, từng giai đoạn, bộ phận theo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, hiệu lực và so sánh những điều phát hiện được với các tiêu chí kiểm toán đã xây dựng từ trước (mục tiêu, qui định, các thông lệ tốt...) để đánh giá hoạt động của đơn vị. Những kiến nghị đưa ra nhằm khắc phục những sai lệch của thực tiễn so với tiêu chuẩn đã đặt ra.  



+ Phương pháp định hướng theo vấn đề kiểm toán. Phương pháp này chủ yếu tập trung vào việc phát hiện các lĩnh vực, bộ phận của đơn vị được kiểm toán trong hoạt động có “vấn đề” hoặc biến động bất thường hoặc bị lệch hướng nghiêm trọng… để từ đó phân tích tìm nguyên nhân sai lệch. 


Cả 2 cách tiếp cận và các nhóm phương pháp kiểm toán nêu trên có thể áp dụng cho một cuộc kiểm toán hoạt động độc lập hoặc một cuộc kiểm toán hoạt động lồng ghép với các loại hình kiểm toán khác (kiểm toán tuân thủ; kiểm toán báo cáo tài chính).



4.2. Các phương pháp kỹ thuật nghiệp vụ của kiểm toán hoạt động



Các phương pháp kỹ thuật nghiệp vụ kiểm toán hoạt động thực chất là tổng hợp phức tạp các phương pháp của nhiều môn khoa học khác nhau có liên quan đến đối tượng kiểm toán và được cụ thể hóa thành các phương pháp của kiểm toán hoạt động. Quy trình cơ bản để áp dụng các phương pháp kỹ thuật nghiệp vụ kiểm toán hoạt động là: (1) xác định các chủ đề hoặc vấn đề cần kiểm toán là gì; xác định cụ thể các câu hỏi chung cũng như các câu hỏi cụ thể cần được trả lời qua cuộc kiểm toán; (2) định hướng loại dữ liệu thông tin cần thiết để trả lời các câu hỏi kiểm toán đó thông qua các phương pháp khảo sát thông tin; (3) Áp dụng các phương pháp thu thập thông tin và phân tích đánh giá thông tin cho phù hợp với các loại thông tin đã xác định được sau khi khảo sát thông tin ở bước trên. Các phương pháp kỹ thuật nghiệp vụ kiểm toán hoạt động có thể chia thành 3 nhóm: 


4.2.1. Các phương pháp khảo sát thông tin


Các phương pháp khảo sát thông tin bao gồm



Khảo sát theo định hướng mục tiêu hay định hướng kết quả nhằm trả lời câu hỏi cơ bản: Các chương trình, dự án, hoạt động có thỏa mãn những mục tiêu đã đề ra hay không. 



Các khảo sát dựa trên quá trình nhằm trả lời câu hỏi cơ bản: Chương trình, dự án, hoạt động vận hành như thế nào.


Các khảo sát nghiên cứu tác động nhằm trả lời câu hỏi cơ bản: Chương trình, dự án, hoạt động thực sự có những tác động gì.


Các khảo sát phân tích chi phí - lợi ích và phân tích hiệu quả chi phí. Các phân tích này nhằm trả lời các câu hỏi cơ bản như: Lợi ích của chương trình, dự án, hoạt động có vượt quá chi phí của nó không hoặc có đạt được các mục tiêu với chi phí tối thiểu hay không.


Các khảo sát đối chiếu với mốc chuẩn nhằm trả lời câu hỏi cơ bản: Chương trình, dự án, hoạt động có được tiến hành phù hợp với thực tiễn một cách tốt nhất hay không.


Khảo sát siêu đánh giá nhằm trả lời câu hỏi: Chất lượng của các tiêu chuẩn đánh giá đang áp dụng có thể chấp nhận được không.


Tất cả các công việc trên tạo thành một quá trình lặp đi lặp lại cho các vấn đề kiểm toán. 



Sau khi đã xác định được loại thông tin cần thiết để trả lời các câu hỏi kiểm toán, KTV sẽ áp dụng các phương pháp kỹ thuật để thu thập thông tin và phân tích đánh giá thông tin. 


4.2.2. Các phương pháp kỹ thuật trong thu thập và phân tích đánh giá thông tin của kiểm toán hoạt động 



a. Các phương pháp kỹ thuật chủ yếu trong thu thập thông tin


Thu thập thông tin và dữ liệu có thể được tiến hành một lần hoặc thường xuyên. Loại dữ liệu cần thu thập có thể là dữ liệu sơ cấp hoặc dữ liệu thứ cấp (do người khác thu thập - nếu đáng tin cậy). KTV cần phải thu thập cả dữ liệu định lượng lẫn dữ liệu định tính, dữ liệu lịch sử, dữ liệu hiện tại và những dự kiến ở tương lai. Tuy nhiên tất cả các thông tin, dữ liệu thu thập được phải có các đặc điểm: tính đầy đủ, tính hiệu lực, độ tin cậy và hợp lý. Dưới đây là một số phương pháp chủ yếu được áp dụng để thu thập dữ liệu:



- Kiểm tra tài liệu lưu trữ;



- Điều tra;


- Quan sát hiện trường



- Khảo sát chọn mẫu;


- Hội thảo và chất vấn;



- Nghiên cứu tình huống (Nghiên cứu đánh giá các trường hợp điển hình);


- Phương pháp tái lập các mô hình;


b. Các phương pháp kỹ thuật chủ yếu trong phân tích, đánh giá thông tin


Trong kiểm toán hoạt động, phân tích dữ liệu là một hoạt động có ý nghĩa quan trọng quyết định đến các phát hiện và các kết luận, kiến nghị kiểm toán. Việc phân tích dữ liệu bao gồm dữ liệu định lượng và dữ liệu định tính. Khi phân tích dữ liệu KTV cần nắm được các mục tiêu, câu hỏi kiểm toán, các tiêu chí kiểm toán và phải dựa trên sự hiểu biết cặn kẽ về hoạt động được kiểm toán nhằm sắp xếp tốt hơn dữ liệu của mình và phân tích có định hướng hơn. KTV có thể áp dụng rất nhiều phương pháp phân tích thuộc các lĩnh vực chuyên môn khác nhau, các phương pháp chủ yếu là:


- Thống kê mô tả



- Phân tích đánh giá thông tin


- Phương pháp phân tích chi phí - lợi ích (CBA)


- Phương pháp phân tích chi phí - hiệu quả (CEA) 


- Phân tích hồi quy và tương quan hồi quy.


c. Áp dụng các phương pháp kỹ thuật trong kiểm toán hoạt động



Theo sự phát triển kinh tế, xã hội, khoa học và quản lý thì đối tượng của kiểm toán hoạt động cũng như các nội dung cần xem xét đánh giá ngày càng đa dạng và phức tạp do đó các phương pháp kỹ thuật nghiệp vụ của kiểm toán hoạt động sẽ không ngừng phát triển và hoàn thiện theo. Việc lựa chọn, sử dụng phương pháp nào cho một cuộc kiểm toán hoạt động là cả một nghệ thuật, thể hiện sự sáng tạo của KTV. Thông thường các KTV phải xem xét đến đối tượng, mục tiêu, phạm vi của cuộc kiểm toán cũng như cân nhắc các mặt ưu điểm, hạn chế của từng phương pháp đối với từng đối tượng kiểm toán cụ thể để đảm bảo thực hiện được các mục tiêu của cuộc kiểm toán một cách hiệu quả nhất. Để xác định các phương pháp kiểm toán áp dụng thực hiện các phân tích sau:



- Việc đầu tiên cần xác định thông tin nào cần thu thập để trả lời các câu hỏi, vấn đề đặt ra hay thông tin để kiểm toán được nội dung kiểm toán đã đặt ra;



- Những phương pháp nào sẽ giúp chúng ta thu thập thông tin, bằng chứng đó



- Hạn chế của những phương pháp/ bằng chứng thu thập đó là gì



- Chi phí cho các phương pháp đó như thế nào



- Đánh giá các hạn chế đó có thể chấp nhận được không, chi phí cho phương pháp đó có hợp lý không để lựa chọn phương pháp kiểm toán. 



Ngoài cách phân loại phương pháp kiểm toán hoạt động như trên có thể phân loại các phương pháp kỹ thuật nghiệp vụ của kiểm toán hoạt động thành 2 nhóm phương pháp, gồm: Phương pháp định tính và phương pháp định lượng; 2 nhóm phương pháp này được sử dụng kết hợp với nhau trong quá trình tiến hành kiểm toán hoạt động.



- Phương pháp định lượng



+ Các phương pháp định lượng đều liên quan đến những con số và những nội dung có thể xác định được số lượng; con số, số lượng này thường được thể hiện ở bảng, đồ thị hoặc các hình thức thống kê khác (thường là KTV phải tự thiết kế dựa trên kinh nghiệm kiểm toán trước đây và dữ liệu thực tế cần thu thập).



+ Sau khi thu thập dữ liệu thì tiến hành phân tích dữ liệu dựa vào hai yếu tố chính của phương pháp này là trình bày và giải thích dữ liệu; sử dụng dữ liệu để có thể hiểu biết sâu sắc hơn. Việc phân tích dữ liệu nhằm mục đích xác định những dữ liệu nào có thể trình bày trong báo cáo kiểm toán hoạt động; những dữ liệu nào có thể phân tích được.



+ Nguồn dữ liệu để định lượng: Thống kê của Chính phủ; tổng điều tra và chọn mẫu; khảo sát; so sánh đổi chuẩn quá trình thực hiện/ kinh phí; phân tích hồi qui; các báo cáo hàng năm; báo cáo/tờ trình của bộ phận thuộc đơn vị được kiểm toán



+ Ý nghĩa của phương pháp này: Có thể cung cấp rõ ràng về kinh phí, lợi ích và hoạt động; có thể đánh giá về ảnh hưởng của bằng chứng; thường thiết lập cơ sở thông tin chính về tiết kiệm, lợi ích và hiệu quả; thường đơn giản nhưng đầy tiềm lực, quyền năng; bất cứ ai cũng có thể sử dụng công cụ này



+ Các phương pháp cụ thể: điều tra, khảo sát chọn mẫu; phân tích đánh giá thông tin; Phương pháp phân tích chi phí - lợi ích (CBA); phương pháp phân tích chi phí - hiệu quả (CEA); phân tích hồi quy và tương quan hồi quy; phương pháp tái lập các mô hình; phương pháp thử nghiệm hiện trường (thực nghiệm)…


- Phương pháp định tính:


+ Phương pháp định tính là phương pháp thu thập dữ liệu bằng chữ hoặc bằng mô tả thông qua phỏng vấn, thảo luận nhóm, quan sát hoặc trực tiếp từ các tài liệu văn bản; theo thống kê, chúng không mang tính đại diện, chúng đặt ra câu hỏi như thế nào và tại sao; đưa lại sự am hiểu sâu sắc về một lĩnh vực đang được kiểm soát kỹ lưỡng.



+ Các phương pháp định tính chủ yếu: Phỏng vấn (phỏng vấn theo cấu trúc: tốt về chiều rộng, cho việc so sánh, tốt cho các chủ đề ít phức tạp; phỏng vấn không theo cấu trúc: tốt về độ sâu, tốt cho các chủ đề phức tạp, nhạy cảm);  điều tra, khảo sát (phi định lượng); quan sát; kiểm tra tài liệu lưu trữ; hội thảo và chất vấn; tham khảo ý kiến chuyên gia tư vấn; nghiên cứu tình huống (Nghiên cứu đánh giá các trường hợp điển hình).


Hướng dẫn một số phương pháp kỹ thuật chủ yếu tại phụ lục số 03



5. Tiêu chí kiểm toán hoạt động


5.1. Khái niệm tiêu chí kiểm toán hoạt động


Tiêu chí kiểm toán là các tiêu chuẩn hợp lý mà hoạt động (hệ thống) được kiểm toán có thể thực hiện được nhằm đạt được tính kinh tế, tính hiệu quả và tính hiệu lực trong hoạt động của mình. Tiêu chí kiểm toán biểu hiện cho các chuẩn mực lý tưởng để dựa vào đó đánh giá bằng chứng kiểm toán thu thập được của vấn đề đang xem xét. Tiêu chí này sẽ thay đổi theo chủ đề và mục tiêu kiểm toán cụ thể, các quy định quản lý hoạt động của tổ chức và các mục tiêu đã đề cập. So sánh tiêu chí kiểm toán với những gì có trên thực tế sẽ giúp xây dựng được các phát hiện kiểm toán. Việc đạt hay vượt qua các tiêu chí này có thể được cho là "điển hình” (thông lệ tốt nhất-best practices), trong khi đó nếu không đạt được các tiêu chí thì bị coi là cần thiết phải tiến hành sửa đổi. 



Có thể khái niệm tiêu chí kiểm toán như sau: Tiêu chí kiểm toán hoạt động là những tiêu chuẩn hiệu quả hợp lý có thể đạt được mà theo đó người ta có thể đánh giá tính tiết kiệm, hiệu quả và hiệu lực của các hoạt động. Chúng phản ánh một mô hình mang tính quy chuẩn (tức là lý tưởng) đối với đối tượng, vấn đề cần xem xét. Chúng thể hiện những thông lệ tốt hoặc tốt nhất - kỳ vọng của một người có tư duy hợp lý và am hiểu về “cái cần đạt”. Khi đối chiếu các tiêu chí với hiện trạng thực tế, sẽ tạo ra các phát hiện kiểm toán. Nếu đạt được hoặc vượt các tiêu chí thì đó là “thông lệ tốt nhất”, còn nếu không đạt được các tiêu chí thì có thể cần những cải tiến.


5.2. Vai trò của tiêu chí kiểm toán hoạt động


Nếu trong kiểm toán tài chính, các thông lệ kế toán được chấp nhận rộng rãi GAAPs (General accepted accounting principles) thường được các nước sử dụng như các tiêu chuẩn kiểm toán thì kiểm toán hoạt động lại không có một hệ thống tiêu chuẩn tương tự như vậy. Kiểm toán hoạt động là một lĩnh vực tương đối mới mà phạm vi cũng như phương pháp kiểm toán tương đối đa dạng, khác nhau giữa các quốc gia khác nhau. Kiểm toán hoạt động cố gắng đánh giá các mặt hết sức đa dạng của hoạt động quản lý và phải giải quyết rất nhiều thông tin phi tài chính. Chính vì vậy mà đối với kiểm toán hoạt động không tồn tại một hệ thống tiêu chuẩn được quốc tế chấp nhận rộng rãi như trong kiểm toán tài chính. KTV kiểm toán hoạt động phải thiết lập các tiêu chí kiểm toán phù hợp cho từng cuộc kiểm toán cụ thể. Có thể nói tiêu chí kiểm toán quyết định đến việc có thực hiện và thực hiện thành công được cuộc kiểm toán hoạt động hay không. Nếu tiêu chí kiểm toán không được thiết lập, KTV sẽ không có cơ sở để so sánh với thực tế của hoạt động được kiểm toán nhằm đưa ra các phát hiện, đánh giá và kiến nghị kiểm toán, nghĩa là không có kết quả của cuộc kiểm toán hoạt động. Tiêu chí kiểm toán hoạt động là cơ sở chung để trao đổi trong đoàn kiểm toán và với lãnh đạo KTNN về bản chất của cuộc kiểm toán; cơ sở để trao đổi thông tin với lãnh đạo đơn vị được kiểm toán; cơ sở để thu thập dữ liệu và qua đó xây dựng các phương thức tiến hành thu thập bằng chứng kiểm toán; cơ sở cho các phát hiện kiểm toán và trợ giúp cho việc tạo hình hài và cấu trúc cho các phát hiện kiểm toán. 


5.3. Yêu cầu của tiêu chí kiểm toán hoạt động



Có hai loại tiêu chí kiểm toán hoạt động, đó là tiêu chí chung (general criteria) và tiêu chí kiểm toán cụ thể (specific criteria). Tiêu chí chung thường bắt nguồn từ ý thức chung hoặc tính hợp lý chung. Tiêu chí chung là các biểu hiện của cách thức quản lý tốt trong bất kỳ một tổ chức nào. Trong khi đó, tiêu chí cụ thể lại liên quan mật thiết đến các quy định pháp lý, mục tiêu, chương trình, hệ thống riêng của một chủ thể kiểm toán nhất định. 



Tiêu chí kiểm toán thích hợp là tiêu chí liên quan đến vấn đề được kiểm toán và phù hợp với tình huống cụ thể. Nếu tiêu chí kiểm toán thích hợp không được sử dụng sẽ dẫn đến kết luận không thỏa đáng về đối tượng được kiểm toán. Sự phù hợp của tiêu chí kiểm toán phụ thuộc vào các yếu tố như mục tiêu kiểm toán (ví dụ như tiêu chí phù hợp với các vấn đề liên quan đến tính kinh tế khác với tiêu chí liên quan đến tính hiệu quả) và bộ phận của tổ chức, hệ thống quản lý được xem xét, đánh giá (ví dụ như tiêu chí dùng để xem xét đánh giá hoạt động quản lý nhân lực khác với tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý vốn và tài sản). 


Tiêu chí kiểm toán phù hợp nên có các tính chất sau:


- Đáng tin cậy: Các tiêu chí đáng tin cậy sẽ dẫn đến kết luận như nhau khi được sử dụng bởi các KTV khác nhau trong cùng một trường hợp cụ thể.



- Khách quan: Tiêu chí khách quan là tiêu chí không bị chi phối bởi thành kiến của KTV cũng như nhà quản lý


- Hữu ích: Tiêu chí hữu ích đưa đến những phát hiện và kết luận thoả mãn được yêu cầu của người sử dụng thông tin


- Dễ hiểu: Tiêu chí được diễn đạt rõ ràng và không dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau


- So sánh: Tiêu chí thống nhất với tiêu chí được sử dụng trong các cuộc kiểm toán hoạt động các chương trình, dự án, tổ chức có tính chất tương tự hoặc tiêu chí được sử dụng trong các cuộc kiểm toán trước đó của cùng chương trình, dự án, tổ chức được kiểm toán


- Đầy đủ: Tính chất này liên quan đến sự thiết lập các tiêu chí quan trọng đủ để đánh giá hoạt động trong trường hợp cụ thể



- Đạt  được và đo lường được: Kết quả và phương pháp đo lường có thể thực hiện được



- Cụ thể: Tiêu chí cần liên quan đến chất lượng, thời gian, chi phí cụ thể của chương trình, dự án



- Phù hợp: Phù hợp với các đặc điểm của hoạt động được kiểm toán



- Chấp nhận được: Tiêu chí có thể được xây dựng bởi nhà quản lý hoặc KTV và được bắt nguồn từ các tiêu chuẩn thiết lập bởi các cơ quan quản lý, các tổ chức nghề nghiệp hoặc các nhà chức trách có liên quan khác



- Tương thích: Tiêu chí nên tương thích với mục tiêu và bản chất của khách thể kiểm toán. Tiêu chí kiểm toán nên rõ ràng với tất cả các bên liên quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự hiểu biết chung


5.4. Thiết lập tiêu chí kiểm toán hoạt động



Việc thiết lập tiêu chí kiểm toán có thể dựa trên nhiều nguồn khác nhau. Tuy nhiên có thể nói rằng phán đoán nghề nghiệp đóng một vai trò rất quan trọng trong việc nhận định nguồn thông tin nào là tương thích và có thể tin cậy được. Nhìn chung, các nguồn thông tin KTV hoạt động thường dựa vào để thiết lập tiêu chí kiểm toán hoạt động thường bao gồm: Các tài liệu kế hoạch như nghiên cứu khả thi và kế hoạch được phê duyệt của chương trình, dự án; báo cáo tài chính, báo cáo chi tiêu, các tài liệu ngân sách, báo cáo hoạt động của khách thể được kiểm toán; các tiêu chí đã được sử dụng và công bố bởi các tổ chức kiểm toán hoặc các tổ chức nghề nghiệp khác; các tiêu chuẩn thiết lập bởi các tổ chức quốc tế; các quy định pháp luật liên quan; các chính sách, tài liệu hướng dẫn liên quan; các tiêu chuẩn hoạt động do các nhà quản lý của khách thể kiểm toán xây dựng; các cách thức quản lý tốt điển hình của các chương trình, dự án, tổ chức có tính chất tương tự; tham vấn ý kiến chuyên gia… Tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng nhiều trường hợp các hoạt động, các hệ thống về tổ chức, về chính sách xét trên phương diện tiết kiệm, hiệu quả và hiệu lực có thể không tương ứng hoàn toàn với các tiêu chí cho nên khi đánh giá về một mức độ hiệu quả đạt yêu cầu thì không phải là cần thật hoàn hảo mà chỉ là mức độ được coi là hợp lý trong hoàn cảnh cụ thể của đơn vị được kiểm toán. Để các tiêu chí kiểm toán được xác lập một cách khách quan KTV phải hiểu biết cơ bản về lĩnh vực sẽ được kiểm toán và nắm được những quy định luật pháp và các văn bản liên quan khác cũng như những khảo sát và kiểm toán gần đây về lĩnh vực đó; nắm được những lý do hình thành và cơ sở pháp lý cho chương trình nhà nước hoặc hoạt động cần được kiểm toán cũng như những mục tiêu mà Quốc hội hoặc Chính phủ đề ra; hiểu được cơ bản những kỳ vọng của các nhóm lợi ích quan trọng và có kiến thức cơ sở về chủ đề quan tâm và hiểu biết thực tiễn, có kinh nghiệm trong các chương trình nhà nước hoặc hoạt động có liên quan hoặc hoạt động tương tự…


Một số ví dụ thực hành và bài tập tình huống thiết lập tiêu chí kiểm toán hoạt động tại phụ lục số 06


6. Quy trình kiểm toán hoạt động


Quy trình kiểm toán hoạt động cũng như kiểm toán báo cáo tài chính hay kiểm toán tuân thủ đều bao gồm 4 bước: Chuẩn bị kiểm toán; thực hiện kiểm toán; lập và công bố báo cáo kiểm toán; kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán. Qui trình kiểm toán hoạt động áp dụng cho KTNN Việt Nam trước hết phải tuân thủ Qui trình kiểm toán của KTNN (Qui trình kiểm toán chung) do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành và lưu ý một số nội dung sau:


6.1. Chuẩn bị kiểm toán



6.1.1. Lập Kế hoạch chiến lược: 


Kế hoạch chiến lược có thể hiểu là xác định những lĩnh vực có thể tiến hành kiểm toán hoạt động; lập kế hoạch chiến lược nhằm cân nhắc các nội dung, chủ đề kiểm toán tiềm năng, trên cơ sở đó lựa chọn các chủ đề kiểm toán và thực hiện các khảo sát sơ bộ có thể có. Quá trình lập kế hoạch chiến lược, các KTV phải lưu ý tập trung vào những lĩnh vực được coi là mang lại giá trị tăng thêm để nâng cao tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực. Việc lựa chọn các lĩnh vực kiểm toán cần được thực hiện mà không chịu bất kỳ một áp lực nào từ bên ngoài. KTNN phải giữ gìn tính trung lập về chính trị, tính độc lập, khách quan của mình nhưng điều đó cũng không có nghĩa là KTNN sẽ loại trừ khả năng cơ quan hành pháp đề xuất yêu cầu kiểm toán một chương trình, một dự án nào đó. Lập kế hoạch chiến lược là cơ sở để lựa chọn các chủ đề kiểm toán và tiến hành khảo sát sơ bộ để lập kế hoạch kiểm toán cụ thể cho một cuộc kiểm toán. Việc lập kế hoạch chiến lược thực hiện theo trình tự sau:



- Xác định những lĩnh vực kiểm toán tiềm tàng mà từ đó sẽ đưa ra các lựa chọn chiến lược: Số lượng các lĩnh vực kiểm toán tiềm năng là rất nhiều, tuy nhiên đối với các cơ quan KTNN thì nguồn lực luôn bị hạn chế vì vậy các KTV cần đưa ra các quyết định lựa chọn một cách thận trọng.



- Xác lập các tiêu chí cho các quyết định lựa chọn. Tiêu chí lựa chọn trước hết là những giá trị gia tăng mà cuộc kiểm toán mang lại đối với hiệu quả, hiệu lực của các chương trình, dự án do chính phủ thực hiện, cụ thể:



+ Giá trị gia tăng: Nếu cuộc kiểm toán với chất lượng cao, cải thiện được tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả thì có thể coi là cuộc kiểm toán đã mang lại giá trị gia tăng.



+ Những vấn đề hoặc lĩnh vực quan trọng: Một vấn đề có thể được coi là quan trọng khi mà rủi ro đối với các hệ quả về kinh tế, hiệu lực, và hiệu quả hoặc về lòng tin của công chúng lớn.



+ Những rủi ro: Việc lập kế hoạch chiến lược có thể dựa trên phân tích rủi ro hoặc – ít mang tính lý thuyết hơn – dựa trên phân tích các chỉ dẫn về những vấn đề đang tồn tại hay những vấn đề tiềm tàng. 



Khi lựa chọn lĩnh vực kiểm toán có trường hợp cần cân nhắc chiến lược hơn là dựa vào các tiêu chí lựa chọn. Những cân nhắc mang tính chiến lược này có thể xuất phát từ những điều kiện về pháp lý hoặc truyền thống. Lập kế hoạch chiến lược cho phép có những đòi hỏi và những quyết định khác nhau. Kết hợp với việc lập kế hoạch kiểm toán hàng năm, lập kế hoạch chiến lược có thể là một công cụ hữu ích để xác định thứ tự ưu tiên và lựa chọn các lĩnh vực kiểm toán tiềm năng. Mặt khác, nó có thể được sử dụng để lựa chọn các chủ đề kiểm toán trong tương lai. Tùy vào hoàn cảnh cụ thể về kinh tế, chính trị, xã hội của mỗi quốc gia mà KTNN sẽ đặt trọng tâm kiểm toán vào từng lĩnh vực cụ thể. Đó có thể là việc tăng cường hiện đại hóa bộ máy quản lý nhà nước, tập trung vào kiểm toán các chương trình có vấn đề về tính hiệu lực hoặc đơn giản là việc kiểm toán các cơ quan nhà nước cụ thể về việc thực hiện các quy định về quản lý hành chính và kinh tế.



Cách thức lựa chọn chủ đề kiểm toán: Để đảm bảo thành công một cuộc kiểm toán hoạt động, ngay từ khâu lựa chọn chủ đề để kiểm toán, các KTV đã phải có những nghiên cứu rất chi tiết và cẩn thận để đảm bảo rằng chủ đề kiểm toán phù hợp và khả thi. Cách thức chọn lựa chủ đề kiểm toán thường dựa vào những tiêu chí cụ thể sau:



- Chủ đề dự định lựa chọn để kiểm toán có thuộc thẩm quyền của cơ quan kiểm toán hay không;



- KTNN có khả năng thực hiện cuộc kiểm toán (về nhân sự, kinh phí…); 



- Những rủi ro có thể gặp phải khi thực hiện kiểm toán.



- Ý nghĩa đối với xã hội, với các cơ quan quản lý nhà nước của cuộc kiểm toán.



Để xác định được chủ đề của cuộc kiểm toán hoạt động, các KTV cần có hiểu biết về những đặc điểm chính về hoạt động của đơn vị được kiểm toán, xác định những rủi ro đi cùng với hoạt động của đơn vị và phải đánh giá liệu cơ quan KTNN có những hệ thống thích hợp để đánh giá các rủi ro đó không. KTV có thể tìm hiểu về hoạt động của đơn vị thông qua rất nhiều nguồn thông tin, ví dụ như từ các báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán trước (nếu có) đối với đơn vị được kiểm toán và/ hoặc các đơn vị tương tự, trao đổi với các KTV của các cuộc kiểm toán trước; thảo luận với các nhà quản lý, phỏng vấn cán bộ của đơn vị được kiểm toán để hiểu được những vấn đề họ đang gặp phải; khi làm việc với một đơn vị được kiểm toán lần đầu tiên, để đạt được hiểu biết về hoạt động của đơn vị thì quan sát là một cách để tìm hiểu vấn đề; những thông tin được công khai bao gồm các quy định pháp lý, kế hoạch hoạt động của đơn vị được kiểm toán, báo cáo hàng năm của đơn vị…; những tài liệu khác của đơn vị như cơ cấu tổ chức, số lượng và việc sử dụng cán bộ, tài liệu về lập kế hoạch và dự toán, các hướng dẫn chính sách, biên bản cuộc họp của ban lãnh đạo đơn vị, các báo cáo kiểm toán nội bộ, các báo cáo tư vấn. Ngoài ra, KTV có thể tham khảo thông tin từ các chuyên gia tư vấn.



Sau khi xác định được chủ đề kiểm toán, các KTV cần phải trả lời các câu hỏi trước khi thực hiện những bước tiếp theo như: liệu có đủ KTV có những kỹ năng cần thiết không; các KTV có thể xây dựng được bộ tiêu chí kiểm toán thích hợp hay không; liệu các phát hiện, kiến nghị kiểm toán (dự kiến) có khả thi hay không; cuộc kiểm toán có hiệu quả hay không. KTV phải tính toán kỹ lưỡng lợi ích dự kiến cuộc kiểm toán mang lại và chi phí để thực hiện cuộc kiểm toán đó; và cuộc kiểm toán này có phải là ưu tiên thực hiện không.


Ví dụ thực hành và bài tập tình huống về việc lựa chọn chủ đề kiểm toán hoạt động tại phụ lục số 04.



6.1.2. Lập kế hoạch kiểm toán cho một cuộc kiểm toán hoạt động: 


Lập kế hoạch kiểm toán cho một cuộc kiểm toán hoạt động là khâu rất quan trọng, đảm bảo sự thành công của cuộc kiểm toán, đảm bảo các kết luận, kiến nghị của KTV mang tính khả thi và có thể được thực hiện. Việc lập kế hoạch cho một cuộc kiểm toán hoạt động thường bao gồm các bước chính như:



· Xác định mục tiêu, phạm vi, nội dung của cuộc kiểm toán.



· Xây dựng và phát triển các tiêu chí kiểm toán.



· Thiết lập kế hoạch kiểm toán trong đó đề cập đến nhân sự cho cuộc kiểm toán.



a.  Xác định mục tiêu, phạm vi, nội dung kiểm toán



Mục tiêu kiểm toán



- Các mục tiêu kiểm toán có thể được hình thành dưới dạng các câu hỏi mà KTV muốn tìm kiếm câu trả lời hoặc là những phát hiện, khuyến nghị mà KTV muốn tìm kiếm, ví dụ như: “Liệu đơn vị được kiểm toán có các thủ tục để quản lý các chương trình hay không?”.



- Các mục tiêu kiểm toán có thể bao gồm một chương trình đơn lẻ hoặc là các trách nhiệm của đơn vị được kiểm toán và các mục tiêu kiểm toán này có thể rơi vào lĩnh vực trách nhiệm của một đơn vị đơn lẻ hoặc nhiều đơn vị. Các mục tiêu kiểm toán nên dựa trên các yêu cầu của các chính sách, quy định và luật pháp liên quan. Thường mục tiêu kiểm toán hoạt động ở dưới dạng các nguồn lực tài chính công có được chi tiêu một cách hiệu lực, hiệu quả, kinh tế và có chú ý đến môi trường hay không và liệu đơn vị được kiểm toán có các thủ tục để đánh giá hiệu lực hay không. Mục tiêu kiểm toán nên trọng tâm vào các vấn đề quan trọng với công chúng, Quốc hội... 


- Các mục tiêu kiểm toán nên có tính thực tế, có thể đạt được và đưa ra đủ thông tin cho đơn vị được kiểm toán và các bên liên quan khác về trọng tâm của cuộc kiểm toán. Mỗi cuộc kiểm toán nên có một mục tiêu kiểm toán để có thể cung cấp một trọng tâm rõ ràng cho cuộc kiểm toán. Các cuộc kiểm toán phức tạp có thể có một số mục tiêu nhưng cũng nên hạn chế đến mức tối đa số lượng mục tiêu này. Đặt ra được các mục tiêu kiểm toán càng rõ ràng, súc tích càng giúp KTV tránh được thực hiện những công việc không cần thiết hoặc một cuộc kiểm toán quá tham vọng. 



Phạm vi kiểm toán



Phạm vi kiểm toán sẽ xác định giới hạn công việc của KTV. Việc xác định phạm vi của cuộc kiểm toán bao gồm các bước thiết yếu sau đây:



- Rà soát các hiểu biết, thông tin về cuộc kiểm toán, bao gồm cả các kết luận, kiến nghị từ các cuộc kiểm toán trước, từ các hồ sơ của các KTV khác, từ các chuyên gia và từ Bản ghi nhớ các vấn đề kiểm toán (Audit issue memorandum – AIM). Việc lựa chọn chủ đề kiểm toán nên được lập thành quy trình và có hướng dẫn cụ thể, khi đó trong hồ sơ, tài liệu làm căn cứ lựa chọn chủ đề kiểm toán thường có Bản ghi nhớ các vấn đề kiểm toán sẽ chỉ ra mục tiêu, phạm vi của Quy trình lựa chọn chủ đề kiểm toán. Bản ghi nhớ các vấn đề kiểm toán bao gồm các nội dung như: 



+ Mô tả các vấn đề trọng yếu cần quan tâm: Tổng quan về tính trọng yếu, các bên liên quan, các thực tiễn quản lý, lịch sử và xu hướng …



+ Các vấn đề liên quan đến các cơ quan thực hiện: Các quy định, pháp luật liên quan, các chính sách, chiến lược của chính phủ, các chương trình quan trọng của chính phủ.



+ Tổng quan về quy trình công tác của các đơn vị được kiểm toán.



+ Những yếu tố quan trọng khác liên quan đến các vấn đề trọng yếu cần quan tâm.



+ Đánh giá về rủi ro: Thu thập các thông tin về rủi ro để đánh giá mức độ, tính trọng yếu của các rủi ro này.



+ Xác định các chủ đề kiểm toán dự kiến: Danh sách các chủ đề kiểm toán dự kiến, dự kiến về thời gian, các mục tiêu, phạm vi kiểm toán (dự kiến) … 



+ Nếu như Bản ghi nhớ vấn đề kiểm toán (AIM) không được chuẩn bị, KTV cần phải chắc chắn rằng vấn đề kiểm toán vẫn còn giá trị.



- Xác định phạm vi kiểm toán: Ngay từ khi bắt đầu lập kế hoạch kiểm toán thì việc xác định rõ phạm vi kiểm toán rất quan trọng để xác định ngân sách và nguồn lực cho bước thực hiện kiểm toán và xác định những vấn đề gì sẽ được báo cáo với Quốc hội. Đặt ra phạm vi cho cuộc kiểm toán đồng nghĩa thu hẹp lại cuộc kiểm toán với một số vấn đề quan trọng gắn liền với mục tiêu kiểm toán có thể được kiểm toán với nguồn lực có sẵn của KTNN. Trong một cuộc kiểm toán hoạt động có liên quan đến nhiều đơn vị được kiểm toán, phạm vi kiểm toán phải bao gồm xác định các đơn vị được kiểm toán trong cuộc kiểm toán đó. Để xác định các vấn đề được coi là quan trọng đối với các đại biểu dân cử, kiểm toán việc phải thực hiện các nghiên cứu để hiểu về các vấn đề được kiểm toán, và phải luôn tư duy những câu hỏi như: 



+ Những lĩnh vực nào có ảnh hưởng quan trọng đối với kết quả hoạt động của đơn vị; một chương trình, dự án có thể chỉ dùng một số lượng ngân sách nhỏ nhưng có thể ảnh hưởng lớn tới môi trường.



+ Những lĩnh vực nào liên quan đến số tiền lớn; nhìn chung, những lĩnh vực liên quan đến số tiền chi lớn sẽ gây chú ý.



+ Liệu cuộc kiểm toán sẽ mang lại sự khác biệt, ví dụ như đem lại hiệu quả hoạt động, trách nhiệm giải trình hoặc giá trị đồng tiền tốt hơn cho đơn vị được kiểm toán.



+ Những vấn đề được kiểm toán có sự quan tâm hoặc minh bạch cao hay không.


+ Những lĩnh vực này có sự thay đổi lớn hay không; ví dụ đơn vị được kiểm toán có các chương trình mới, nhân viên nghỉ việc nhiều, tái cơ cấu lại hoạt động; ví dụ những thay đổi đối với môi trường hoạt động bao gồm những sửa đổi, bổ sung đối với các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động của đơn vị, không phân cấp trong việc mua sắm cho đơn vị cấp dưới và cắt giảm ngân sách.



+ Thời gian kiểm toán các vấn đề này có thích hợp hay không.


- Đặt ra phạm vi kiểm toán một cách thận trọng từ đầu sẽ giúp tăng tính hiệu lực, hiệu quả cuộc kiểm toán. Phạm vi kiểm toán cần rõ ràng về bất kỳ lĩnh vực liên quan nào. Trong việc xác định phạm vi kiểm toán cũng cần phải đánh giá khả năng có thể kiểm toán được để xác định phạm vi. Khả năng có thể kiểm toán được liên quan đến khả năng thực hiện cuộc kiểm toán theo các chuẩn mực nghề nghiệp và các chính sách kiểm toán. Mặc dù một số lĩnh vực có thể rất quan trọng nhưng chúng có thể không kiểm toán được bởi một số lý do sau:



+ KTV không có hoặc không thể đạt được những kỹ năng cần thiết;


+ Lĩnh vực được kiểm toán đang có những thay đổi cơ bản và quan trọng;


+ Những tiêu chí kiểm toán và phương pháp tiếp cận thích hợp không có sẵn để đánh giá hoạt động;


+ Thông tin hoặc bằng chứng cần thiết thì không có sẵn hoặc không thể đạt được một cách hiệu quả.



- Một nội dung quan trọng trong việc xác định phạm vi kiểm toán là xác định thời kỳ được kiểm toán: Đây là khung thời gian thực hiện kiểm toán của KTV, ví dụ như thời kỳ ba năm tài chính. KTV nên lựa chọn khung thời gian hợp lý, đủ dài để có thể bao quát hết các sự kiện mà KTV muốn xem xét để từ đó đánh giá được hoạt động của đơn vị được kiểm toán khi so sánh với các tiêu chí kiểm toán. KTV nên kiểm tra tất cả các phần trong thời kỳ kiểm toán.




- Trong xác định phạm vi kiểm toán cũng cần chuẩn bị kế hoạch về thời gian kiểm toán bao gồm những mốc thời gian chính cho buổi khai mạc kiểm toán, thời gian bắt đầu và kết thúc tại đơn vị, gửi dự thảo những phát hiện tới nhà quản lý, thông báo kết quả kiểm toán, phát hành thư quản lý và dự thảo cho báo cáo hàng năm. KTV cần xác định ai sẽ là người thụ hưởng kết quả của cuộc kiểm toán (cơ quan quản lý, đơn vị được kiểm toán, cơ quan truyền thông, các nhóm lợi ích, công chúng…) để chuẩn bị các yêu cầu về báo cáo.



- Khi xác định phạm vi kiểm toán việc lựa chọn đánh giá toàn bộ tính kinh tế, hiệu quả hay hiệu lực hay chỉ một hoặc hai nội dung là rất quan trọng để phù hợp với thực tế năng lực của KTV và đặc thù của chủ đề kiểm toán: Chúng ta đều biết là kiểm toán hoạt động là việc đánh giá tính kinh tế, tính hiệu quả, hiệu lực, tuy nhiên không phải cuộc kiểm toán hoạt động nào cũng đòi hỏi KTV phải đánh giá cả ba yếu tố trên. Tùy thuộc vào mục tiêu, nội dung kiểm toán, độ phức tạp, trọng tâm, trọng điểm của cuộc kiểm toán mà KTV chọn yếu tố thích hợp. Tại các quốc gia nơi mà cơ quan kiểm toán tối cao đã được thành lập và phát triển từ lâu đời và có thực hiện kiểm toán hoạt động như Canada, Anh, Australia nhiều khi cũng chỉ chọn từ một đến hai yếu tố trong ba yếu tố trên để kiểm toán, trong đó chủ yếu tập trung vào tính kinh tế, tính hiệu lực. 



Việc đánh giá tính kinh tế và tính hiệu lực có kết quả đầu ra dễ lượng hóa hơn nhiều so với đánh giá tính hiệu quả và do đó thuận lợi hơn cho KTV để đánh giá hơn là tính hiệu quả và đảm bảo cho một cuộc kiểm toán thành công. Ví dụ như đối với một doanh nghiệp, một dự án đầu tư thì có thể đánh giá được tính hiệu quả nhưng đối với những chương trình an sinh xã hội như giáo dục, y tế, xóa đói giảm nghèo thì việc đánh giá tính hiệu quả đặc biệt là hiệu quả kinh tế xã hội thường rất khó khăn vì vậy có thể chỉ chọn tính kinh tế, tính hiệu lực để thực hiện kiểm toán hoạt động.


- Xác định nội dung kiểm toán:  Xác định nội dung kiểm toán thực chất là xác định những vấn đề cần đi sâu thu thập thông tin, bằng chứng kiểm toán để đánh giá là chương trình, dự án hay hoạt động đó có được vận hành hay sử dụng các nguồn lực một cách tiết kiệm, hiệu quả và hiệu lực hay không. Để xác định nội dung kiểm toán, các KTV thường xây dựng câu hỏi nghiên cứu về kiểm toán hoạt động (thực chất là xác định các nội dung kiểm toán) theo cấu trúc hình tháp:


			Câu hỏi chính





			Câu hỏi


			Câu hỏi


			Câu hỏi





			Câu hỏi


			Câu hỏi


			Câu hỏi


			Câu hỏi


			Câu hỏi


			Câu hỏi





			nhiệm vụ


(nội dung kiểm toán)


			nhiệm vụ (nội dung kiểm toán)


			nhiệm vụ (nội dung kiểm toán)


			nhiệm vụ (nội dung kiểm toán)


			nhiệm vụ (nội dung kiểm toán)


			nhiệm vụ (nội dung kiểm toán)








Cấu trúc hình tháp thường có 4 cấp độ, chỉ dùng câu hỏi có/không ở cấp độ 1, 2; có thể diễn giải các bước của cấu trúc hình tháp như sau:



+ Phác thảo câu hỏi nghiên cứu về kiểm toán hoạt động (câu hỏi chính), gồm: (1) Đặt tình huống: Bắt đầu từ tình huống là khởi điểm của sự nghiên cứu từ những thông tin dữ liệu mang tính hiển nhiên; (2) Biện chứng (vậy thì sao): Vấn đề gì phát sinh từ tình huống đó; tại sao phải nghiên cứu về vấn đề đó; và điều gì làm cho nghiên cứu đó trở lên đáng giá; (3) Kết hợp đưa ra câu hỏi để tiến hành việc kiểm toán tìm câu trả lời (thực chất là xác định nội dung kiểm toán hoạt động).



Ví dụ: (1) Tình huống: Nguồn lực để thực hiện Chương trình 30ª bao gồm cả các chương trình dự án có mục tiêu trùng với Nghị quyết 30ª; (2) biện chứng (vậy thì sao): Nguồn vốn lồng ghép chiếm tỷ trọng lớn có ý nghĩa quyết định trong việc thực hiện Chương trình 30ª; (3) câu hỏi (nội dung kiểm toán hoạt động): Liệu cơ chế chính sách lồng ghép đã đầy đủ để tổ chức thực hiện chưa; các bộ ngành có thực hiện nhiệm vụ lồng ghép không; các địa phương đã tổ chức lồng ghép như thế nào, các khó khăn vướng mắc khi thực hiện lồng ghép; việc tổ chức thực hiện lồng ghép, công tác kiểm tra, giám sát việc lồng ghép như thế nào.



+ Xây dựng các vấn đề cần được điều tra (phân tích vấn đề) thực chất là xác định câu hỏi nhỏ (tiêu đề phụ) hay nội dung kiểm toán chi tiết.


+ Xây dựng bảng phân tích vấn đề theo nội dung nghiên cứu (xác định tiêu đề phụ, câu hỏi nhỏ ở cấp độ 3, 4 hay nội dung kiểm toán chi tiết hơn nữa). Tùy thuộc và các cơ quan đơn vị khác nhau, các lĩnh vực khác nhau, KTV vạch ra các câu hỏi (nội dung kiểm toán chi tiết theo các cấp độ khác nhau).


Ví dụ: Để đánh giá các bộ, ngành có thực hiện nhiệm vụ lồng ghép khi thực hiện Chương trình 30a hay không cần phải xác lập các câu hỏi nhỏ: Có ban hành hướng dẫn thực hiện lồng ghép không; có tổng hợp nhu cầu vốn lồng ghép và báo cáo Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội không; nhiệm vụ của KTV (nội dung kiểm toán) là thu thập bằng chứng kiểm toán để chứng minh các bộ, ngành có ban hành hướng dẫn thực hiện lồng ghép không; có tổng hợp nhu cầu vốn lồng ghép và báo cáo Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội không.


+ Trong quá trình thiết kế các nghiên cứu (nội dung kiểm toán) KTV cần phải lưu ý: (1) chú trọng đến những thay đổi trong xã hội, quan tâm đến những nhóm cụ thể sử dụng dịch vụ của nhà nước và chú ý‎ đến những nhóm thiệt thòi không được tiếp cận các dịch vụ; (2) thiết lập tài liệu khái niệm thực chất là bản xác định nội dung kiểm toán, giải thích rõ những lý do cơ bản của nghiên cứu (nội dung kiểm toán) như đâu là cơ sở nền tảng, tại sao thực hiện nghiên cứu (nội dung kiểm toán) này; phải có sơ đồ logic trình bày dòng chảy logic từ các nội dung kiểm toán, kết quả kiểm toán đến kết luận và kiến nghị kiểm toán; xác định rủi ro bao gồm cả việc không thực hiện được cuộc nghiên cứu; (3) lưu ý về thời gian, ngân sách, nguồn lực để xác định nội dung kiểm toán phù hợp với chủ đề lựa chọn kiểm toán và mục tiêu của cuộc kiểm toán.


Bài tập tình huống sử dụng cấu trúc hình tháp xác định nội dung kiểm toán kiểm toán hoạt động tại phụ lục số 5. 


b. Xây dựng và phát triển các tiêu chí kiểm toán cho một cuộc kiểm toán hoạt động



Cơ quan kiểm toán tối cao các nước rất coi trọng khâu lập kế hoạch kiểm toán và coi đây như là khâu quan trọng nhất, ảnh hưởng nhiều nhất đến chất lượng của cuộc kiểm toán. Vì vậy thời gian khảo sát, lập kế hoạch của một cuộc kiểm toán hoạt động thường rất dài (chiếm khoảng 1/3 thời gian của một cuộc kiểm toán) ngoài việc xác định nội dung, phạm vi, giới hạn, mục tiêu kiểm toán, giai đoạn này phải xây dựng được một bộ tiêu chí kiểm toán rất chi tiết cho cuộc kiểm toán. Có thể nói, việc xây dựng các tiêu chí kiểm toán là công việc khó khăn và mất nhiều thời gian đối với các KTV kiểm toán hoạt động. Bộ tiêu chí của một cuộc kiểm toán hoạt động thường có nhiều cấp, từ tổng quát đến chi tiết. Khi triển khai kiểm toán, các KTV phải bám sát các tiêu chí này để có kết luận, kiến nghị phù hợp. Việc thiết lập và phát triển các tiêu chí kiểm toán hoạt động được thực hiện trong suốt quá trình tiến hành kiểm toán; nó được hình thành và thiết lập kể từ khi lập kế hoạch chiến lược, lựa chọn chủ đề kiểm toán và được hoàn thiện, phát triển ở khâu lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán đối với từng cuộc kiểm toán. Việc thiết lập các tiêu chí kiểm toán đã trình bày cụ thể ở trên (mục 5, phần III); còn để hoàn thiện, phát triển các tiêu chí kiểm toán dựa trên các tiêu chí kiểm toán đã được thiết lập ở khâu trước, KTV thường áp dụng các thử nghiệm sau:



- Liệu các tiêu chí sẽ dẫn đến các phát hiện và kết luận đáp ứng được nhu cầu của nhà quản lý hay không 



- Liệu khi các KTV khác nhau sử dụng các tiêu chí này sẽ có những ý kiến tương tự trong cùng một trường hợp hay không


- Liệu các tiêu chí này có rõ ràng không và có thể dẫn đến những diễn giải khác nhau hay không


- Các tiêu chí này có được từ các nguồn chính thức và khách quan hay không


- Mặc dù được thiết kế cho cuộc kiểm toán, liệu các tiêu chí này có tương tự như với các tiêu chí sử dụng cho các trường hợp tương tự không


- KTV đã xác định được tất cả các tiêu chí kiểm toán tương tự chưa


Bộ tiêu chí được xây dựng cho mỗi cuộc kiểm toán phải được thảo luận nhiều lần qua từng bước của quá trình kiểm toán, từ cấp Tổ đến cấp đoàn và Lãnh đạo kiểm toán. Để bộ tiêu chí có hiệu quả, KTV nên thảo luận với các nhà quản lý, các đơn vị được kiểm toán và cố gắng để đạt được sự đồng thuận. Trong phần lớn các trường hợp thì các nhà quản lý và cán bộ của đơn vị được kiểm toán là chuyên gia trong lĩnh vực được kiểm toán, do đó nếu KTV đạt được sự đồng thuận về các tiêu chí kiểm toán thì khả năng các kiến nghị được chấp nhận sẽ cao hơn. Trường hợp các tiêu chí kiểm toán được chấp nhận thì sẽ là một dấu hiệu tốt báo hiệu cuộc kiểm toán sẽ thành công, ngược lại, nếu như các tiêu chí kiểm toán không được chấp nhận bởi đơn vị được kiểm toán, KTV nên rà soát lại xem liệu các tiêu chí có mang tính áp đặt chủ quan hay không, có quá cứng nhắc hay không… Một khi KTV đã chắc chắn rằng các tiêu chí kiểm toán của mình thỏa mãn những yêu cầu chuyên môn nghiệp và hợp lý thì dù không được chấp nhận bởi đơn vị được kiểm toán, KTV vẫn có thể sử dụng để tiến hành kiểm toán. 



Kết quả của việc tham khảo các nhà quản lý, các đơn vị được kiểm toán sẽ tạo ra bộ tiêu chí kiểm toán tốt hơn vì: (1) Cung cấp cho KTV những cơ sở so sánh hợp lý dùng để đánh giá hoạt động của đơn vị; (2) là các tiêu chí đạt được từ các nguồn chính thức và từ thực tiễn quản trị chấp nhận được; (3) thích hợp đối với đơn vị và với hệ thống được kiểm toán; (4) Cung cấp cơ sở cho việc phát triển các thủ tục kiểm toán chi tiết; (5) Có sự đồng thuận của các nhà quản lý.


Một số ví dụ thực hành và bài tập tình huống thiết lập tiêu chí kiểm toán hoạt động tại phụ lục số 06


c. Lập kế hoạch kiểm toán


Việc lập kế hoạch kiểm toán được bắt đầu bằng việc đặt ra chiến lược cho cuộc kiểm toán và chỉ rõ mục tiêu, rủi ro, phạm vi, tiêu chí và các câu hỏi kiểm toán cần phải trả lời dựa trên các tiêu chí kiểm toán. Thường KTV sử dụng ma trận logic kiểm toán để giải quyết các vấn đề này. Ma trận là một công cụ lập kế hoạch được thiết kế để giúp KTV đặt ra được chiến lược kiểm toán một cách lô gíc bằng cách cho thấy sự liên kết các yếu tố khác nhau và bằng cách xác định từ đầu những chướng ngại đối với việc đạt được các mục tiêu kiểm toán. Ma trận này cũng được sử dụng để báo cáo những yếu tố chính của kế hoạch kiểm toán với lãnh đạo KTNN phụ trách, bộ phận kiểm soát chất lượng và những chuyên gia tư vấn bên trong và bên ngoài. KTV xây dựng Ma trận dựa trên các thông tin thu thập được trong giai đoạn lập kế hoạch và cập nhật thông tin thường xuyên cho Ma trận để giúp đạt được các hiểu biết sâu hơn đối với các vấn đề kiểm toán. Một Ma trận được thiết kế hợp lý sẽ đóng góp vào việc lập kế hoạch cho một cuộc kiểm toán hiệu lực và hiệu quả.



Ma trận lô gíc kiểm toán bao gồm 02 phần :



(1) Giới thiệu


- Mục tiêu kiểm toán;


- Phạm vi kiểm toán: đơn vị được kiểm toán, trách nhiệm giải trình của đơn vị được kiểm toán; những vấn đề quan trọng được kiểm toán; rủi ro kiểm toán; thời kỳ kiểm toán;


- Những thông điệp chính tiềm tàng (những hoạt động chính của đơn vị, chương trình được kiểm toán);


- Những vấn đề khác: mô tả tóm tắt các chương trình, hoạt động được kiểm toán; tại sao cuộc kiểm toán lại quan trọng; thẩm quyền của KTNN đối với cuộc kiểm toán; những quy định pháp lý chính được áp dụng.


(2) Những vấn đề cần phải kiểm toán:


- Các vấn đề cụ thể cần kiểm toán;


- Phạm vi, thông tin và những vấn đề khác liên quan đến các vấn đề cần kiểm toán;


- Các tiêu chí kiểm toán và các nguồn của tiêu chí;


- Các câu hỏi kiểm toán cần thiết để có thể đánh giá hoạt động của đơn vị so với các tiêu chí kiểm toán (thường dưới dạng các câu hỏi “có/ không”);


- Nguồn thông tin cung cấp bằng chứng thích hợp và đầy đủ để trả lời các câu hỏi;


- Các phương pháp để thu thập bằng chứng và phân tích thông tin;


- Các vấn đề cần phải giải quyết để đạt được thông tin chất lượng tốt;


- Các phát hiện kiểm toán và các thông điệp tiềm tàng cho Quốc hội và công chúng;



Một số lưu ý khi áp dụng Ma trận lô gic kiểm toán:



- Khi dự thảo những phát hiện kiểm toán và các thông điệp quan trọng tiềm tàng trong Ma trận, KTV cần xem xét những vấn đề có thể mang lại sự thành công hay thất bại khi thiết lập các tiêu chí kiểm toán. KTV cũng có thể xem xét những ảnh hưởng khi không thể thiết lập được một tiêu chí kiểm toán. 


- Sau giai đoạn thực hiện kiểm toán, KTV có thể bổ sung thêm cột vào Ma trận để ghi lại những quan sát thực tế và thông tin mà các quan sát thu nhận được. Đây là cách để minh chứng rằng các công việc kiểm toán được hoàn thành phù hợp với các công việc được lập kế hoạch.



- Ma trận cung cấp cho KTV cơ hội cho việc kiểm tra, rà soát và phản biện kế hoạch kiểm toán một cách kỹ càng. KTV nên chuẩn bị Ma trận càng sớm càng tốt trong giai đoạn lập kế hoạch và trao đổi với: (1) Bộ phận làm công tác kiểm soát chất lượng; (2) Các chuyên gia nội bộ; (3) Trình lên lãnh đạo phụ trách để phê duyệt. Tất cả các tham vấn về Ma trận và phản hồi của KTV phải được lưu bằng văn bản.



- KTV nên lưu trữ bất cứ thay đổi nào với Ma trận. Bất cứ thay đổi nào đối với các mục tiêu, tiêu chí kiểm toán phải được phê duyệt bởi lãnh đạo KTNN phụ trách, thảo luận với bộ phận kiểm soát chất lượng và trao đổi với đơn vị được kiểm toán. Những thay đổi khác, như là nguồn thông tin hay phương pháp thu thập bằng chứng không nhất thiết phải có sự phê chuẩn của lãnh đạo. 



Ví dụ: Ma trận lô gíc kiểm toán của cuộc kiểm toán các vấn đề về nước sông Mê Kông – Phụ lục số 07.



Sau khi Ma trận này được thông qua, KTV sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch (chương trình) kiểm toán chi tiết. Kế hoạch (chương trình) kiểm toán vạch ra các bước chi tiết cho các công việc kiểm toán cần phải làm cho mỗi vấn đề cần kiểm toán và tạo điều kiện cho đoàn kiểm toán để kết luận dựa trên các tiêu chí kiểm toán trong khi đó vẫn đảm bảo được về ngân sách và thời gian của cuộc kiểm toán.


Các chuẩn mực kiểm toán hoạt động yêu cầu phải đạt được những bằng chứng thích hợp và đầy đủ để hỗ trợ cho các kết luận kiểm toán. Các chuẩn mực này cũng đòi hỏi phải xem xét mục tiêu, tiêu chí kiểm toán và các nguồn bằng chứng khi lập kế hoạch kiểm toán. Các chương trình kiểm toán là những “bản đồ” chỉ dẫn thiết yếu để đoàn kiểm toán thu thập được các bằng chứng để đánh giá hoạt động của đơn vị được kiểm toán dựa trên các tiêu chí kiểm toán và mục tiêu kiểm toán.


Sau khi Ma trận lô gíc kiểm toán được thông qua, đoàn kiểm toán sẽ bắt đầu xây dựng kế hoạch kiểm toán. Kế hoạch kiểm toán cung cấp các bước kiểm toán chi tiết hơn so với Ma trận lô gíc kiểm toán để giúp KTV trong giai đoạn thực hiện kiểm toán. Một Kế hoạch kiểm toán hiệu quả là kế hoạch cụ thể, chi tiết để có thể truyền tải được bản chất công việc cần phải thực hiện và đảm bảo rằng các thành viên đoàn kiểm toán hiểu rõ trách nhiệm của mình và tuân thủ kế hoạch kiểm toán.



Nội dung chính của Kế hoạch kiểm toán gồm:



- Các mục tiêu kiểm toán;


- Các lĩnh vực cần phải kiểm toán, các tiêu chí và các câu hỏi kiểm toán;


- Phương pháp được sử dụng để thu thập bằng chứng;


- Thông tin yêu cầu từ phía đơn vị;


- Hướng dẫn các phân tích bằng chứng kiểm toán thu thập được (các bằng chứng được phân tích như thế nào);


- Phân công trách nhiệm cho thành viên đoàn kiểm toán;


- Chi phí và thời gian ước tính cho từng bước công việc và các nguồn lực cần thiết.



Một số lưu ý khi lập kế hoạch kiểm toán:


- Đoàn kiểm toán nên tham vấn các chuyên gia trong ngành khi xây dựng kế hoạch kiểm toán.



- Kế hoạch kiểm toán được xây dựng bởi các thành viên đoàn kiểm toán và được phê chuẩn bởi Lãnh đạo KTNN nên bất cứ sự thay đổi hay sửa đổi nào cũng phải được lưu bằng văn bản bởi đoàn kiểm toán và phê duyệt bởi Lãnh đạo KTNN.



- Lập kế hoạch kiểm toán phải chú ý đến ý nghĩa, tầm quan trọng của các kết quả kiểm toán sẽ phản ánh trong Báo cáo kiểm toán hoạt động và nhu cầu của các đối tượng, cơ quan, đơn vị sẽ sử dụng Báo cáo kiểm toán cũng như các bên khác có quan tâm đến kết quả kiểm toán;



- Khi lập kế hoạch kiểm toán phải tìm hiểu về đơn vị sẽ được kiểm toán và những vấn đề sẽ xem xét, kể cả tìm hiểu về bối cảnh của các hoạt động liên quan đến nội dung, chủ đề kiểm toán;



- Lập kế hoạch kiểm toán phải xác định và lưu ý những phát hiện kiểm toán quan trọng từ các cuộc kiểm toán trước đây và từ các cuộc khảo sát, thu thập thông tin và các báo cáo khác liên quan đến mục tiêu kiểm toán (kể cả các cuộc khảo sát, thu thập thông tin đang tiến hành); chú ý đến các mục tiêu chính trị và môi trường pháp lý;



- Lập kế hoạch kiểm toán phải xác định những chủ đề hoặc vấn đề cần xem xét, đơn vị sẽ được kiểm toán và mục tiêu kiểm toán theo dự kiến của cuộc kiểm toán; xác định những câu hỏi kiểm toán chính - cũng như các câu hỏi cụ thể hơn sẽ phải trả lời và các giả thuyết sẽ phải kiểm nghiệm để tìm ra câu trả lời đúng đắn nhất.



- Lập kế hoạch kiểm toán phải xác lập các tiêu chí đánh giá để kiểm toán; xác định các bằng chứng kiểm toán có thể giúp trả lời câu hỏi kiểm toán; cần đánh giá tính xác đáng, độ tin cậy và sự đầy đủ của bất kỳ dữ liệu nào có tại đơn vị được kiểm toán. Cũng cần kiểm nghiệm khả năng thu thập bằng chứng (dữ liệu) cần thiết;



- Lập kế hoạch kiểm toán phải lưu ý phát hiện, thu thập những nguồn thông tin tiềm tàng có thể sử dụng để kiểm chứng các giải thuyết, hiểu rõ hơn về nội dung kiểm toán hoặc để có câu trả lời cho các câu hỏi kiểm toán, tức là những thông tin có thể dùng làm bằng chứng kiểm toán;



- Cần phải có đầy đủ nhân lực và những nguồn lực khác để lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán. Cần lựa chọn một nhóm kiểm toán thích hợp và bố trí đủ kinh phí để thực hiện cuộc kiểm toán; 


- Trong kế hoạch kiểm toán khi đề cập về nhân lực để tiến hành kiểm toán cũng cần cân nhắc sự cần thiết có sự trợ giúp của các chuyên gia (chuyên gia tư vấn, các KTV khác) và cách thức bảo đảm chất lượng khi kiểm toán. Một điều quan trọng nữa là đánh giá kiến thức và kỹ năng chuyên môn mà nhóm chuyên gia cần có để thực hiện cuộc kiểm toán; 


- Khi lập kế hoạch kiểm toán phải xem xét những kết luận và tác động có thể có của cuộc kiểm toán. Kết quả dự kiến của cuộc kiểm toán hoạt động cần được đánh giá về "tính hữu ích" và "tính khả thi". KTV cũng cần lưu ý các ý kiến và sự quan tâm của các nhóm lợi ích khác nhau liên quan đến chủ đề kiểm toán.



6.2. Thực hiện kiểm toán



Các nội dung thực hiện ở bước này tuân thủ Qui trình kiểm toán của KTNN (Qui trình chung) và đặc biệt lưu ý các các nội dung công việc sau:



- Quyết định các phương pháp áp dụng để thu thập bằng chứng cần thiết nhằm trả lời các câu hỏi (nội dung kiểm toán) đã nêu trong Kế hoạch kiểm toán.



- Lập mô hình cho các nguồn bằng chứng để trả lời các câu hỏi (nội dung kiểm toán).



- Thu thập bằng chứng



- Phân tích bằng chứng



(đối với KTNN Việt Nam bước thực hiện kiểm toán còn có thêm bước lập Kế hoạch kiểm toán chi tiết thực chất là chi tiết hơn nội dung kiểm toán, bố trí nhân sự, thời gian để thực hiện kiểm toán).



Để quyết định phương pháp kiểm toán áp dụng, các KTV nên lập phiếu ghi điểm các ưu điểm và khuyết điểm của mỗi phương pháp để xác định phương pháp nào có thể áp dụng được, phương pháp nào áp dụng là tốt nhất (các phương pháp kiểm toán hoạt động đã trình bày chi tiết ở phần trên). Quá trình thu thập bằng chứng kiểm toán phải chắc chắn rằng các kỹ năng, kỹ thuật trong các phương pháp kiểm toán đều được áp dụng đầy đủ trong phạm vi kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt. Khi quyết định phương pháp kiểm toán áp dụng, KTV cũng cần phải nghiên cứu, xác định thông tin, bằng chứng cần thu thập và nguồn cung cấp bằng chứng kiểm toán. Cuối cùng khi đã thu thập đủ thông tin và bằng chứng kiểm toán để có kết luận, kiến nghị về nội dung kiểm toán, KTV áp dụng các phương pháp kỹ thuật kiểm toán để phân tích bằng chứng kiểm toán theo sơ đồ logic (sơ đồ logic trình bày dòng chảy logic từ các nội dung kiểm toán, kết quả và kết luận, kiến nghị trên cơ sở các bằng chứng kiểm toán thu thập được)



Khi tiến hành kiểm toán hoạt động, KTV cần chú ý các quy tắc sau:



- Tuân thủ kế hoạch kiểm toán đã đề ra, thực hiện kế hoạch kiểm toán đúng thời hạn và phù hợp với các chuẩn mực quốc tế và quốc gia đối với kiểm toán hoạt động. Trong suốt quá trình kiểm toán cần tiếp tục nghiên cứu và sẵn sàng để bổ sung vào kế hoạch những thay đổi cần thiết (nếu có) nhất là các tiêu chí kiểm toán. Cùng với tiến độ thực hiện kiểm toán, cần rà soát và điều chỉnh các biện pháp thực hiện cũng như phương pháp, kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán.



- Làm cho đơn vị được kiểm toán biết rõ về dự định kiểm toán; trong quá trình kiểm toán, tiến hành đối thoại tích cực, cởi mở và mang tính xây dựng với đơn vị được kiểm toán và các bên quan tâm. Cần chú ý để đơn vị được kiểm toán (hoặc các cơ quan quản lý có trách nhiệm chính đối với chủ đề kiểm toán) tham gia vào toàn bộ quá trình kiểm toán.



- Tiến hành kiểm toán một cách chu đáo và phải đặc biệt chú ý đến chất lượng thông tin, bằng chứng kiểm toán thu thập được; thu thập những thông tin tốt nhất có thể được và thích hợp nhất từ nhiều nguồn khác nhau. Chú ý sao cho công việc được thực hiện một cách khách quan, không thiên vị và với sự nhạy bén, chuyên nghiệp. Đánh giá các lập luận một cách nghiêm túc và phải tập hợp tất cả những dữ kiện và lập luận có liên quan.



- Phải đưa các kết quả làm việc tại chỗ vào tư liệu, hồ sơ và có ghi dẫn chiếu. Bằng chứng cần đầy đủ, phù hợp và xác đáng để nếu có các kiến nghị, nếu được đưa ra, phải nhằm vào gốc rễ của vấn đề. 


- Tiến hành các phân tích định tính và định lượng thích hợp và thảo luận các kết quả phân tích với cấp trên, với các nhóm lợi ích và các chuyên gia; tiến hành phân tích và đánh giá nhận xét trên cơ sở các ý định chính trị (mục tiêu của chương trình, dự án), những tư duy hợp lý tuỳ theo từng cuộc kiểm toán và những tiêu chí chuyên biệt đối với dự án, chương trình….



- Đảm bảo rằng cơ sở dữ kiện cho các mô tả, phân tích và kiến nghị đúng sự việc và được thông báo cho đơn vị được kiểm toán một cách công bằng, có cơ sở, cân đối và đúng đắn. KTV cần chắc chắn rằng những kiến nghị (nếu có) liên quan đến các mục tiêu kiểm toán.


- Khi thực hiện kiểm toán hoạt động, KTV phải suy nghĩ và cân nhắc kỹ về chất lượng và số lượng bằng chứng kiểm toán cần thu thập và lưu ý: Bằng chứng bên ngoài đơn vị được kiểm toán thì thường được xem là đáng tin cậy hơn so với thông tin từ đơn vị được kiểm toán; bằng chứng bằng tài liệu đáng tin cậy hơn là bằng lời; bằng chứng do KTV trực tiếp quan sát hoặc phân tích thì đáng tin cậy hơn là các bằng chứng gián tiếp; tài liệu gốc đáng tin cậy hơn tài liệu phô tô; bằng chứng kiểm toán phải logic và rõ ràng, liên quan đến mục tiêu và tiêu chí kiểm toán; bằng chứng kiểm toán thu thập được có đầy đủ hồ sơ, tài liệu làm căn cứ và thuyết phục mọi người rằng các phát hiện, kết luận và kiến nghị kiểm toán được đảm bảo. 



- Quá trình thu thập bằng chứng kiểm toán, KTV kiểm toán hoạt động cần lưu ý một số vấn đề gây ra những hạn chế cho bằng chứng kiểm toán như: Bằng chứng dựa trên một nguồn duy nhất; bằng chứng bằng lời nói không được hỗ trợ bởi tài liệu hoặc quan sát; bằng chứng có thể quá cũ và không phản ánh được những thay đổi; bằng chứng có thể quá đắt (chi phí có được bằng chứng kiểm toán quá cao); mẫu chọn không đại diện; bằng chứng có thể chỉ liên quan đến những vấn đề cá biệt; bằng chứng không hoàn hảo – không chứng minh được nguyên nhân hoặc hậu quả ; bằng chứng mẫu thuẫn.



- Quá trình thu thập bằng chứng kiểm toán KTV nên: (1) kiểm tra đặc điểm của các thông số cần thiết; (2) thu thập các thông số liên quan để đạt được các mục tiêu kiểm toán; (3) thu thập được các thông số thích hợp và thuyết phục để hỗ trợ việc phân tích, quan sát, kết luận và kiến nghị.



- Trong những trường hợp cần thiết, liên quan đến những lĩnh vực đòi hỏi  chuyên môn sâu cần phải sử dụng chuyên gia thì cần phải đảm bảo rằng chuyên gia được sử dụng có trình độ, kinh nghiệm, năng lực thích hợp cho cuộc kiểm toán. Chuyên gia được sử dụng cần phải độc lập với đơn vị được kiểm toán và phải được trang bị kiến thức về bảo mật, về đạo đức nghề nghiệp của KTNN cũng như các quy trình, chuẩn mực của KTNN. Và dù sử dụng chuyên gia thì KTV phải chịu trách nhiệm về kết luận, kiến nghị kiểm toán.


6.3. Lập và công bố báo cáo kiểm toán hoạt động



Báo cáo kiểm toán là sản phẩm quan trọng nhất của cuộc kiểm toán và ảnh hưởng rất lớn đến thành công của một cuộc kiểm toán. Cho dù cuộc kiểm toán tuân thủ đúng phạm vi, nội dung, mục tiêu của kế hoạch kiểm toán và có nhiều phát hiện quan trọng nhưng nếu kiến nghị không chính xác, không đúng bản chất sự việc, cách hành văn không mạch lạc, khúc triết làm người đọc khó hiểu, thậm chí hiểu sai bản chất vấn đề hoặc các sai phạm không trọng yếu lặp đi lặp lại nhiều lần trong báo cáo thì cũng dẫn đến thái độ không hợp tác của đơn vị được kiểm toán và cuộc kiểm toán đó có thể bị coi là không thành công.



Dù là loại hình kiểm toán nào (kiểm toán tuân thủ, kiểm toán báo cáo tài chính hay kiểm toán hoạt động) thì trong Báo cáo kiểm toán cũng phải ghi rõ các ý kiến đánh giá, xác nhận, kết luận, kiến nghị về những nội dung đã kiểm toán, được Tổng Kiểm toán Nhà nước hoặc người được Tổng Kiểm toán Nhà nước uỷ quyền ký tên, đóng dấu và gồm các bước công việc chính sau: Phân loại, phân tích, đánh giá, tổng hợp kết quả kiểm toán; Lập, thẩm định, xét duyệt Báo cáo kiểm toán; Công bố và phát hành báo cáo kiểm toán.


Một báo cáo kiểm toán hoạt động thường có các phần cơ bản sau:  Lời giới thiệu; thông tin cơ bản; mục tiêu kiểm toán; phạm vi kiểm toán; tiêu chí kiểm toán; kết quả kiểm toán; kết luận; kiến nghị kiểm toán; ý kiến từ đơn vị được kiểm toán; báo cáo tóm tắt; các phụ lục kèm theo trong đó nên có phụ lục giải thích về các phương pháp kiểm toán áp dụng cho cuộc kiểm toán.



Một báo cáo kiểm toán hoạt động được coi là đảm bảo chất lượng chỉ khi nội dung báo cáo đó dễ hiểu, tránh được sự mơ hồ hoặc nước đôi, chỉ bao gồm các thông tin được hỗ trợ bằng các bằng chứng kiểm toán thích hợp và có liên quan, đồng thời phải khách quan, độc lập, công bằng và mang tính xây dựng. Một báo cáo kiểm toán hoạt động có thể được coi là chất lượng khi thỏa mãn một số tiêu chí sau:



- Thể hiện đúng đắn, chính xác và đầy đủ thực tế tại đơn vị được kiểm toán;



- Cuộc kiểm toán đạt được mục tiêu đề ra trong kế hoạch kiểm toán;



- Báo cáo kiểm toán ngắn gọn và rõ ràng;



- Cấu trúc của báo cáo lô-gíc;



- Báo cáo được lập đúng thời gian;



- Tin cậy và có giá trị pháp lý: Người sử dụng phải tin cậy được vào kết quả kiểm toán;



- Tính khách quan: Các thông tin trong báo cáo phải khách quan;



- Tính so sánh được: Các thông tin trong báo cáo phải tạo điều kiện cho người đọc có thể so sánh được. Ví dụ như so sánh giữa kết quả thực hiện tại đơn vị được kiểm toán với các thực tiễn tốt tại các đơn vị khác;



- Tính thiết thực: Các thông tin cung cấp trong báo cáo phải thiết thực, tránh những thông tin không cần thiết, nhỏ nhặt.



Các KTV hoạt động khi viết báo cáo kiểm toán hoạt động nên lưu ý đến một số vấn đề sau:



- Đối tượng mà báo cáo hướng tới: Theo đó cùng một cuộc kiểm toán nhưng có thể có nhiều loại báo cáo khác nhau. Báo cáo đầy đủ (full report) để gửi cho đơn vị được kiểm toán để thực hiện các kết luận, kiến nghị; báo cáo ngắn để gửi cho Quốc hội, cơ quan quản lý cấp trên…;



- Nội dung báo cáo kiểm toán không đi ra ngoài phạm vi, nội dung, mục tiêu của cuộc kiểm toán theo kế hoạch kiểm toán được duyệt;



- Nên có một Bản tóm tắt ngắn nêu Phạm vi, mục đích, các phát hiện, kết luận và kiến nghị chủ yếu mang tính vĩ mô phục vụ công tác quản lý điều hành để cung cấp cho các đại biểu Quốc hội, Quốc hội và Chính phủ vì trên thực tế báo cáo chuyên môn sẽ rất dài và dùng nhiều thuật ngữ chuyên môn. Đính kèm báo cáo kiểm toán nên có các phụ lục mô tả các phương pháp chính dùng trong cuộc kiểm toán để có thể xem xét, đánh giá được mức độ tin cậy của các bằng chứng kiểm toán.



- Báo cáo kiểm toán hoạt động được xem xét, đánh giá trên các yếu tố: Các bằng chứng kiểm toán phải đủ mạnh; xem xét đủ đến các tác động (tác động về tài chính; tác động đến tổ chức, cơ cấu; tác động đến chính sách; tác động đến người dân).


- Các kết luận, kiến nghị kiểm toán trong báo cáo kiểm toán hoạt động phải dựa trên những tiêu chí kiểm toán hợp lý (kể cả những tiêu chí được bổ sung, sửa đổi trong quá trình thực hiện kiểm toán) và đảm bảo rằng các nhà quản lý, các đơn vị được kiểm toán thống nhất với các tiêu chí kiểm toán;



- Các thành viên chủ chốt của đoàn kiểm toán phải thảo luận nhóm để chia sẻ thông tin về cuộc kiểm toán và chia sẻ kinh nghiệm viết báo cáo; các phát hiện, dự thảo kiến nghị của cuộc kiểm toán nên được trao đổi với đơn vị ngay từ khi phát hiện, tránh gây bất ngờ cho đơn vị được kiểm toán và việc trao đổi, làm việc lấy ý kiến của đơn vị kiểm toán để hoàn chỉnh báo cáo kiểm toán hoạt động cũng hết sức cần thiết.



- Báo cáo kiểm toán hoạt động nên có phụ lục ghi rõ thành viên của đoàn kiểm toán, địa chỉ liên lạc để những người sử dụng báo cáo biết được KTV nào đã thực hiện kiểm toán và quan trọng hơn là gắn trách nhiệm của KTV và đoàn kiểm toán với chất lượng báo cáo kiểm toán



- Báo cáo kiểm toán hoạt động càng được công bố rộng rãi càng tạo sức ép để kiến nghị kiểm toán được thực hiện; nhiều nước thực hiện điều trần trước Quốc hội (Ủy ban của Quốc hội chủ trì điều trần cùng với đoàn kiểm toán, bộ ngành, địa phương được kiểm toán về kết quả kiểm toán) và KTNN thực hiện thông cáo báo chí về báo cáo kiểm toán hoạt động. Nhiều nước lưu hành Báo cáo kiểm toán rộng rãi trong nội bộ KTNN (có thể trình bày trên mạng nội bộ) vừa để các KTV tham khảo, học hỏi, rút kinh nghiệm vừa tạo sức ép cho KTV, đoàn kiểm toán chú trọng đến chất lượng kiểm toán, chất lượng báo cáo kiểm toán.



- Để báo cáo kiểm toán có chất lượng phải nghĩ về các đề xuất, kiến nghị sớm trong quá trình kiểm toán, chứ không phải bổ sung vào cuối quá trình; nghĩ về các bên liên quan khác nhau mà kiến nghị kiểm toán sẽ tác động để định hướng cho việc thực hiện kiểm toán và viết báo cáo kiểm toán; các kiến nghị kiểm toán phải có ý nghĩa, có tác dụng, phải cụ thể, rõ ràng và hữu ích đồng thời nên tránh những đề xuất, kiến nghị nhỏ nhặt và phải luôn hướng về bức tranh tổng quan; cần phải xem xét đến tính khả thi của các kiến nghị và việc tham khảo những nội dung tốt, có chất lượng của các báo cáo kiểm toán trước đây là hết sức cần thiết nhưng phải tránh không đi lại lối mòn. Ngoài ra, để người đọc có thể hiểu báo cáo một cách tốt nhất, không suy diễn thì báo cáo kiểm toán hoạt động phải được viết bằng ngôn ngữ trong sáng, không dùng quá nhiều thuật ngữ chuyên ngành, không dùng từ địa phương, trong báo cáo cũng nên sử dụng bảng biểu, sơ đồ đơn giản và dễ hiểu để trình bày số liệu.


- Để báo cáo kiểm toán hoạt động có chất lượng thì sau khi lập báo cáo kiểm toán hoạt động, KTV phải rà soát, biên tập lại và lưu ý rà soát lại các thành phần của báo cáo, tính lô-gíc của báo cáo; rà soát các lỗi soạn thảo, lỗi số học; rà soát các chú thích, giải thích; kiểm tra lại hình thức trình bày văn bản theo quy định; xem xét các ý kiến (nếu có) từ phía đơn vị được kiểm toán để xác định những vấn đề còn gây tranh cãi đã được giải quyết thỏa đáng hay chưa.



6.4. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kiến nghị kiểm toán



Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kiến nghị là khâu cuối cùng trong quy trình kiểm toán, trong đó KTV tập trung vào đánh giá xem liệu các kiến nghị kiểm toán đã được đơn vị được kiểm toán thực hiện chưa và lập báo cáo việc kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán.


Để theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kiến nghị kiểm toán, nhiều cơ quan kiểm toán của các nước trên thế giới không thành lập các đoàn kiểm tra mà chỉ thành lập bộ phận để theo dõi việc thực hiện kiến nghị kiểm toán. Ở các nước này thường báo cáo kiểm toán hoạt động được công khai để tạo sức ép từ Quốc hội, công chúng buộc đơn vị phải thực hiện kiến nghị kiểm toán và trong trường hợp các đơn vị không thực hiện kiến nghị kiểm toán thì cơ quan kiểm toán một số nước sẽ tiến hành thêm một cuộc kiểm toán nữa tại đơn vị được kiểm toán. Tại Việt Nam và một số nước trên thế giới ngoài việc theo dõi việc thực hiện kiến nghị kiểm toán thì KTNN thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện kiến nghị kiểm toán. Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra và lập báo cáo việc thực hiện kiến nghị kiểm toán của đơn vị được kiểm toán. Trường hợp tổ chức kiểm tra việc thực hiện kiến nghị kiểm toán thì thường thực hiện theo cách thức sau đây: Kiểm tra việc thực hiện kiến nghị kiểm toán phải lập kế hoạch và tổ chức kiểm tra tại các đơn vị được kiểm toán; việc kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán bằng cách yêu cầu đơn vị được kiểm toán báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán và tổ chức kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán và tổ chức, cơ quan, đơn vị có liên quan. Các nội dung chính của việc tổ chức kiểm tra việc thực hiện kiến nghị kiểm toán gồm: Lập kế hoạch kiểm tra; thực hiện kiểm tra và lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành Báo cáo kiểm tra việc thực hiện kiến nghị kiểm toán


Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kiến nghị kiểm toán ngoài mục tiêu xem đơn vị có thực hiện kiến nghị kiểm toán hay không còn để thực hiện một mục tiêu nữa là để xác định xem cuộc kiểm toán có tạo ra được sự khác biệt hay tạo thêm giá trị gia tăng hay không.



Việc theo dõi, kiểm tra thực hiện kiến nghị thường hướng tới các nội dung sau:



- Kiểm tra đánh giá các hành động của lãnh đạo đơn vị được kiểm toán về các kiến nghị kiểm toán và đánh giá liệu các hành động của lãnh đạo đơn vị có khắc phục được những yếu kém cần khắc phục không;



- Đánh giá tính khả thi của việc thực hiện các kết luận, kiến nghị;



- Xác định xem liệu có cần thực hiện các công việc khác như là tiếp tục kiểm tra việc thực hiện kiến nghị hay thực hiện một cuộc kiểm toán tiếp theo;



- Tổng hợp kết quả kiểm tra thực hiện kiến nghị vào báo cáo kiểm toán năm.



Lưu ý trong việc theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kiến nghị kiểm toán:



- Để bảo đảm chất lượng cho việc kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán thì công việc kiểm tra phải được thực hiện như là một cuộc kiểm toán và cần thiết phải có một quy trình kiểm tra thực hiện kiến nghị áp dụng thống nhất cho tất cả các cuộc kiểm toán hoạt động buộc KTV phải tuân thủ qui trình này khi thực hiện nhiệm vụ.



- Trong quá trình kiểm tra việc thực hiện kiến nghị, KTV cần đưa ra được mức độ đảm bảo tối thiểu về nội dung và sự đầy đủ của các hoạt động sửa chữa sai sót; KTV không nhất thiết phải tiến hành các thủ tục kiểm tra toàn bộ các vấn đề này, mà có thể dựa vào các thông tin được cung cấp bởi lãnh đạo đơn vị được kiểm toán. Việc chấp nhận thông tin này dựa trên sự hiểu biết của KTV về đơn vị được kiểm toán bằng các phân tích, phỏng vấn, thảo luận khẳng định rằng các thông tin được trình bày là đáng tin cậy. Trong một số trường hợp mà các kiến nghị phức tạp, KTV cần thực hiện toàn bộ các thủ tục kiểm toán.



- Báo cáo kiểm tra thực hiện kiến nghị phải dễ đọc, dễ hiểu. Để cung cấp được một báo cáo khách quan, KTV nên tổng hợp cả những nỗ lực để thực hiện các kiến nghị của đơn vị được kiểm toán hơn là chỉ tập trung vào những vấn đề chưa được thực hiện.



- Nên để một thời gian đủ dài cho các đơn vị được kiểm toán thực hiện kiến nghị kiểm toán trước khi tiến hành kiểm tra vì nhiều khi để khắc phục, sửa chữa những hạn chế, thiếu sót của quá trình quản lý theo kiến nghị của kiểm toán hoạt động sẽ mất một thời gian tương đối dài


7. Đặc điểm, nội dung kiểm toán chuyên đề


7.1. Khái niệm về kiểm toán chuyên đề



Có nhiều cách khác nhau để định nghĩa một cuộc kiểm toán chuyên đề. Nhưng tựu chung lại có thể hiểu kiểm toán chuyên đề là việc lựa chọn một lĩnh vực, một nội dung để kiểm toán trong nhiều lĩnh vực hoặc nội dung có thể tiến hành kiểm toán. Việc kiểm toán được thực hiện tại nhiều cơ quan đơn vị ở các vùng, các địa điểm khác nhau, từ đó có đánh giá chung về lĩnh vực, nội dung đó và rút ra kết luận, kiến nghị sửa chữa những tồn tại thiếu sót đặc trưng cho toàn bộ hệ thống.



7.2. Đặc trưng của kiểm toán chuyên đề



Kiểm toán chuyên đề có một số đặc trưng cơ bản sau:



- Lĩnh vực hoặc nội dung được lựa chọn kiểm toán mang tính điển hình và tồn tại ở nhiều cơ quan đơn vị. Những kết luận, kiến nghị thường bao trùm toàn bộ nội dung kiểm toán và mang tính tổng thể không gắn với các trường hợp đơn lẻ, ví dụ: Nội dung kiểm toán chuyên đề việc quản lý và sử dụng phí, lệ phí đường bộ 2 năm (2005-2006) của Cục Đường bộ Việt Nam (nay là Tổng Cục đường bộ Việt Nam) là việc quản lý và sử dụng phí, lệ phí đường bộ là loại phí, lệ phí chủ yếu do Cục Đường bộ Việt Nam quản lý; việc quản lý, sử dụng liên quan đến tất cả các đơn vị trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam (các Khu quản lý đường bộ, các công ty sửa chữa đường bộ, các trạm thu phí đường bộ trong toàn quốc); việc kiểm toán nhằm mục tiêu là có kết luận về việc quản lý thu (cơ chế thu, mức thu…); việc sử dụng nguồn thu như: sử dụng nguồn thu để bù đắp chi phí tổ chức thu phí, lệ phí; việc sử dụng một phần số thu để duy tu sửa chữa đường bộ; việc sử dụng một phần số thu để hiện đại hoá công nghệ thu phí … và đề xuất kiến nghị với Cục Đường bộ Việt Nam và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc cải tiến, đổi mới cơ chế thu, quản lý nguồn thu cho hệ thống quản lý, sử dụng phí, lệ phí đường bộ trong toàn quốc.


Hay nội dung kiểm toán việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế cho người nghèo giai đoạn 2010-2012 là việc quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn kinh phí; việc thực hiện chính sách, Luật Bảo hiểm y tế cho người nghèo; chấp hành luật, chính sách, chế độ quản lý tài chính, kế toán của Nhà nước và các qui định, chính sách pháp luật khác có liên quan những nội dung này được thực hiện kiểm toán chủ yếu tại Bảo hiểm xã hội các cấp, cơ quan lao động thương binh xã hội, cơ quan tài chính các cấp với mục tiêu là kết luận về việc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí; việc thực hiện chính sách hỗ trợ người nghèo khám chữa bệnh… và đề xuất, kiến nghị với Chính phủ với các bộ, ngành liên quan sửa đổi bổ sung những bất cập của cơ chế chính sách phục vụ tốt mục tiêu hỗ trợ cho người nghèo trong khám chữa bệnh thông qua chính sách bảo hiểm y tế cho người nghèo trong toàn quốc.


- Các đơn vị được lựa chọn kiểm toán trong cuộc kiểm toán chuyên đề thường có mô hình hoạt động giống nhau và thường có cùng chức năng nhiệm vụ. Kết quả kiểm toán có thể so sánh giữa các cơ quan, đơn vị được lựa chọn kiểm toán. Ví dụ: Cuộc kiểm toán chuyên đề mua sắm tài sản của các Ban quản lý dự án được tiến hành tại các Ban quản lý dự án. Về cơ bản, các Ban có mô hình hoạt động giống nhau và có cùng chung nhiệm vụ là quản lý, sử dụng các nguồn vốn để đầu tư thực hiện các dự án. Hay cuộc kiểm toán chuyên đề miễn, giảm, giãn hoàn, xóa nợ thuế năm 2012 chủ yếu được tiến hành ở cơ quan thuế các cấp từ trung ương đến địa phương…


- Kiểm toán chuyên đề thường áp dụng cả 3 loại hình kiểm toán (kiểm toán tuân thủ; kiểm toán báo cáo tài chính; kiểm toán hoạt động) trong đó kiểm toán tuân thủ và kiểm toán hoạt động là chủ yếu. Kiểm toán chuyên đề đi sâu vào một lĩnh vực để kiểm toán, nó có tính chuyên sâu cao và vấn đề được kiểm  toán được xem xét một cách kỹ lưỡng, ở nhiều khía cạnh nên ngoài việc kiểm toán tính tuân thủ, tính chính xác của số liệu quyết toán như các cuộc kiểm toán thông thường thì kiểm toán chuyên đề có đầy đủ điều kiện để xem xét đánh giá tính kinh tế, tính hiệu lực và hiệu quả của hoạt động (kiểm toán hoạt động). Hơn nữa bất cứ cuộc kiểm toán chuyên đề nào cũng phải đề cập đến hiệu quả của việc quản lý, sử dụng các nguồn lực và việc thực hiện các mục tiêu của chương trình, chính sách, tức là đồng nghĩa với việc phải tiến hành kiểm toán hoạt động.



- Kiểm toán chuyên đề thường không gắn với 1 năm ngân sách mà gắn với một quá trình dài liên quan đến nhiều năm ngân sách. Ngoài ý nghĩa là để tiết kiệm nhân lực, vật lực việc kiểm toán được tiến hành gắn với nhiều năm ngân sách nhằm so sánh giữa các năm và có khoảng thời gian đủ dài để đánh giá chính xác, khách quan lĩnh vực, nội dung cần kiểm toán. 



Những đặc trưng trên xuất phát từ lý do cơ bản sau: Thực chất kiểm toán chuyên đề là kiểm toán chuyên sâu một chủ đề chính vì vậy việc lựa chọn chủ đề kiểm toán phải xuyên suốt, mang tính điển hình của hệ thống các cơ quan quản lý (nhiều cơ quan đơn vị có mô hình hoạt động giống nhau). Nhằm đánh giá sâu rộng chủ đề phải tiến hành kiểm toán ở nhiều vùng, miền và gắn kết 3 loại hình kiểm toán vì ngoài đánh giá việc tuân thủ chế độ, chính sách, các qui định của nhà nước; việc tổng hợp số liệu quyết toán thì đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả của các hoạt động cũng như tính kinh tế trong việc sử dụng các nguồn lực của đơn vị là nội dung kiểm toán không thể thiếu.



7.3. Kiểm toán chuyên đề đối với Kiểm toán Nhà nước Việt Nam



Việc xuất hiện các cuộc kiểm toán chuyên đề trong hoạt động kiểm toán là một tất yếu trong quá trình phát triển của một cơ quan KTNN. Vì chỉ có kiểm toán chuyên đề mới có kết quả sâu rộng về một lĩnh vực và trả lời được những câu hỏi mang tính chuyên môn cao của nội dung được kiểm toán, kiểm toán chuyên đề như là bước tiến mới của KTNN nhằm đáp ứng mục tiêu nâng cao chất lượng kiểm toán và đi sâu vào những vấn đề lớn mà Quốc hội, Chính phủ và dư luận xã hội quan tâm… Đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, đất nước đang trong quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, có nhiều câu hỏi lớn đặt ra cần lời giải đáp để quản lý sử dụng hiệu quả các nguồn lực của quốc gia phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội nên việc tiến hành kiểm toán các chuyên đề trong hoạt động kiểm toán của KTNN là điều hết sức cần thiết.


Trong những năm qua Kiểm toán Nhà nước Việt Nam cũng từng bước tiến hành các cuộc kiểm toán chuyên đề, như: Năm 2007, kiểm toán chuyên đề việc quản lý và sử dụng phí, lệ phí đường bộ 2 năm (2005-2006); năm 2008, kiểm toán chuyên đề mua sắm và sử dụng tài sản tại các Ban quản lý dự án; năm 2009, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã quyết định tiến hành 4 cuộc kiểm toán chuyên đề (kiểm toán chuyên đề quản lý và sử dụng Quỹ dự trữ Quốc gia; kiểm toán chuyên đề quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường giai đoạn 2006-2008; kiểm toán chuyên đề cấp bù lỗ các đầu mối nhập khẩu xăng, dầu giai đoạn 2006-2008; kiểm toán đề án tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh).  Đặc biệt năm 2012 và năm 2013, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã lựa chọn nhiều chuyên đề chuyên sâu để tiến hành kiểm toán (năm 2012 kiểm toán 16 chuyên đề chuyên sâu). Kết quả của các cuộc kiểm toán chuyên đề đều để lại những dấu ấn đáng kể trong hoạt động kiểm toán của KTNN và để lại những bài học kinh nghiệm quí giá cho việc lập kế hoạch và thực hiện các cuộc kiểm toán tiếp theo.



7.4. Những nội dung cần lưu ý khi tiến hành kiểm toán chuyên đề



7.4.1. Tiêu chí để lựa chọn chủ đề cho một cuộc kiểm toán chuyên đề.



Từ khái niệm, đặc trưng của cuộc kiểm toán chuyên đề cho thấy việc lựa chọn chủ đề để kiểm toán chuyên đề phải căn cứ trên các tiêu chí sau:



- Chủ đề định tiến hành kiểm toán phải phát sinh tại nhiều cơ quan đơn vị có mô hình hoạt động và chức năng nhiệm vụ tương đồng. 



- Chủ đề được lựa chọn thư​ờng là những nội dung, sự việc lặp đi lặp lại chứ không phải chỉ xảy ra một lần. Nghĩa là chủ đề đó phải là hoạt động thường xuyên của đơn vị, các nghiệp vụ kinh tế, tài chính được lặp đi, lặp lại.



- Chủ đề được lựa chọn kiểm toán phải nhằm vào những lĩnh vực mà thực tiễn cho thấy cần sửa đổi cải tiến hay lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro về việc sử dụng kém hiệu quả các nguồn lực và không đạt mục tiêu đề ra với chi phí phù hợp hoặc phải là chủ đề mà Quốc hội, Chính phủ cũng như dư luận xã hội quan tâm đòi hỏi phải quản lý hiệu quả và cải tiến để quản lý hiệu quả.



- Chủ đề kiểm toán phải phù hợp với khả năng, trình độ và nguồn nhân lực của Kiểm toán Nhà nước. Việc lựa chọn chủ đề kiểm toán phải xuất phát từ năng lực cũng như trình độ nghiệp vụ chuyên môn hiện có của đội ngũ KTV. Mỗi KTV tham gia cuộc kiểm toán chuyên đề đều phải am hiểu tường tận về lĩnh vực lựa chọn kiểm toán và nội dung kiểm toán được phân công.



7.4.2. Việc lập kế hoạch kiểm toán phải chi tiết, cụ thể, đúng qui định và lưu ý một số vấn đề sau:



- Kế hoạch kiểm toán phải cụ thể các mục tiêu kiểm toán, những mục tiêu này phải thể hiện được đặc thù của cuộc kiểm toán, bao quát hết lĩnh vực được kiểm toán và chi tiết theo từng nội dung kiểm toán. Việc cụ thể các mục tiêu kiểm toán phải đạt được yêu cầu là chỉ dẫn cho cuộc kiểm toán cũng như từng đơn vị được kiểm toán.



- Kế hoạch kiểm toán phải chi tiết nội dung kiểm toán để ngay từ đầu từng tổ kiểm toán, từng KTV phải nắm và hiểu rõ tất cả các nội dung phải tiến hành kiểm toán. Nội dung kiểm toán phải đầy đủ, phù hợp cho cả cuộc kiểm toán cũng như từng đơn vị cụ thể được kiểm toán. Quá trình thực hiện kiểm toán phải điều chỉnh kịp thời để phù hợp với thực tế trên cơ sở đáp ứng mục tiêu kiểm toán (việc điều chỉnh nội dung kiểm toán thực hiện theo đúng qui định của Kiểm toán Nhà nước).



- Kế hoạch kiểm toán phải xây dựng đ​ược ph​ương pháp, cách thức thu thập bằng chứng kiểm toán phù hợp với từng mục tiêu, nội dung kiểm toán. Phương pháp, cách thức thu thập bằng chứng kiểm toán trong kế hoạch kiểm toán phải chỉ rõ các tài liệu, số liệu cần thu thập; cách thức đối chiếu, đánh giá số liệu… 



- Kế hoạch kiểm toán phải xác định rõ những vấn đề mang tính trọng yếu; đánh giá và ước lượng đúng rủi ro kiểm toán để áp dụng phương pháp kiểm toán phù hợp.



- Bố trí, sắp xếp nhân lực phải hợp lý và đồng đều giữa các tổ kiểm toán. Căn cứ vào mục tiêu nội dung kiểm toán đã xác định cần lựa chọn các KTV phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ để bảo đảm tính chuyên sâu cho hoạt động kiểm toán. Việc bố trí nhân lực phải đồng đều giữa các tổ kiểm toán để có các đánh giá, kết luận, kiến nghị xác đáng cùng hướng tới việc thực hiện mục tiêu kiểm toán và phù hợp với thực tế hoạt động của đơn vị. Điều kiện này là rất quan trọng vì kiểm toán chuyên đề được tiến hành tại các đơn vị có mô hình hoạt động, chức năng nhiệm vụ tương đồng nên lực lượng KTV phải đồng đều để có cùng một cách nhìn, cùng một cách đánh giá, nhận xét đối với những sai sót, tồn tại của các đơn vị khác nhau.



- Kế hoạch kiểm toán phải nêu rõ mục tiêu, nội dung, cách thức thu thập bằng chứng kiểm toán đối với các vấn đề cần đánh giá tính kinh tế, tính hiệu lực, hiệu quả (kiểm toán hoạt động). Riêng những mục tiêu và nội dung liên quan đến kiểm toán hoạt động phải được xây dựng kỹ lưỡng, công phu đồng thời phải thiết lập được tiêu chí kiểm toán để định hướng cho việc thu thập bằng chứng kiểm toán cũng như phân tích, đánh giá bằng chứng kiểm toán để đưa ra kiến nghị kiểm toán.



7.4.3. Chuẩn bị điều kiện, nhân lực kỹ l​ưỡng cho cuộc kiểm toán


Những điều kiện cần thiết cho cuộc kiểm toán phải được chuẩn bị chu đáo như điều kiện vật chất (các trang thiết bị, công cụ dụng cụ phục vụ kiểm toán…) đồng thời mỗi cuộc kiểm toán chuyên đề nên có Đề cương kiểm toán thống nhất được Tổng KTNN phê duyệt áp dụng cho toàn ngành (Đề cương phải nêu rõ cách thức tổ chức kiểm toán; mục tiêu, nội dung kiểm toán; tài liệu cần thu thập; phương pháp, kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán cho mỗi nội dung kiểm toán; đặc biệt phải thiết lập được hệ thống tiêu chí kiểm toán để đánh giá tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực); tổ chức tập huấn để KTV nhận thức rõ về đơn vị được kiểm toán, nắm vững Đề cương kiểm toán, nhận thức rõ nhiệm vụ phải thực hiện; nắm bắt và hiểu rõ cách thức tiến hành kiểm toán cũng như hướng xử lý các sai sót, vi phạm của đơn vị… để thực hiện một cách thống nhất giữa các KTV cũng như các tổ kiểm toán.



7.4.4. Xây dựng đ​ược tiêu chí để đánh giá tính kinh tế, tính hiệu quả, tính hiệu lực


 Đây là điều kiện quyết định đến việc thực hiện thành công các mục tiêu, nội dung liên quan đến kiểm toán hoạt động trong kế hoạch kiểm toán được phê duyệt. Việc xây dựng tiêu chí kiểm toán phải được thực hiện từ khâu lựa chọn chủ đề kiểm toán, lập kế hoạch kiểm toán và thực hiện kiểm toán. Việc xây dựng tiêu chí kiểm toán để đánh giá tính kinh tế, tính hiệu quả, hiệu lực có thể dựa vào hệ thống tiêu chuẩn, định mức có sẵn (do nhà nước ban hành hoặc đơn vị xây dựng), có thể phải tự xây dựng căn cứ vào qui trình hoạt động, so sánh giữa các đơn vị có qui mô hoạt động và nhiệm vụ tương đồng. Tiêu chí kiểm toán phải điều chỉnh kịp thời trong quá trình thực hiện kiểm toán cho phù hợp với thực tế và phải được áp dụng thống nhất trong toàn Đoàn kiểm toán.



7.4.5. Tổ chức, quản lý chặt chẽ hoạt động của đoàn kiểm toán và các tổ kiểm toán thông qua hình thức báo cáo, kiểm tra, soát xét. Duy trì tốt mối quan hệ trao đổi thông tin giữa Tổ tr​ưởng với Tr​ưởng đoàn, giữa Tổ trư​ởng với các KTV và giữa các Tổ kiểm toán để bảo đảm thống nhất trong hoạt động kiểm toán, phổ biến kịp thời những thay đổi về nội dung kiểm toán, cách thức tiến hành kiểm toán cũng như kinh nghiệm kiểm toán mà các KTV thu thập được trong quá trình kiểm toán.



7.4.6. Xây dựng đư​ợc hệ thống mẫu biểu phù hợp để thu thập đầy đủ các thông tin, tài liệu, số liệu phục vụ hoạt động kiểm toán. Thiết kế mẫu biên bản kiểm toán và báo cáo kiểm toán phù hợp với yêu cầu của cuộc kiểm toán. Nhất là các chỉ tiêu, mẫu biểu liên quan đến việc đánh giá tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực của việc quản lý sử các nguồn lực kinh tế, tài chính.



7.5. Thực trạng và giải pháp phát triển kiểm toán chuyên đề của KTNN Việt Nam



Trong những năm qua, đến thời điểm tháng 8/2013, kiểm toán chuyên đề của KTNN Việt Nam đã đạt được những bước tiến nhất định. Từ các cuộc kiểm toán chuyên đề nhỏ, lẻ do một số đoàn kiểm toán thực hiện đã hình thành những cuộc kiểm toán chuyên đề lớn liên quan đến 4 cấp ngân sách, các cấp chính quyền địa phương, nhiều cuộc kiểm toán chuyên đề do toàn ngành thực hiện. Việc triển khai các cuộc kiểm toán chuyên đề tuy chưa thật chuẩn mực nhưng các bước đi từ việc lựa chọn chủ đề kiểm toán, lập kế hoạch năm, kế hoạch kiểm toán cho từng cuộc kiểm toán đến việc tổ chức thực hiện kiểm toán đã có định hướng đúng đắn, phù hợp như: Việc lựa chọn chủ đề kiểm toán, lập kế hoạch kiểm toán năm đã hướng vào các lĩnh vực Quốc hội, Chính phủ yêu cầu tăng cường quản lý giám sát, kiểm tra hay lĩnh vực mà dư luận xã hội cho rằng còn nhiều vấn đề bất cập; việc lập kế hoạch kiểm toán, thực hiện kiểm toán đã có những chỉ dẫn đáng kể thông qua việc xây dựng đề cương hướng dẫn kiểm toán cho từng chuyên đề kiểm toán; việc tổ chức đào tạo, tập huấn cho KTV về kiểm toán chuyên đề, kiểm toán hoạt động đã được đẩy mạnh cả đào tạo trong nước và đào tạo ở nước ngoài… Các cuộc kiểm toán chuyên đề bước đầu đã có kết quả nhất định cung cấp thông tin cho Quốc hội, Chính phủ và chính quyền các cấp để quản lý, sử dụng tốt hơn ngân sách, tiền, tài sản nhà nước và các nguồn lực của quốc gia. Tuy nhiên việc triển khai kiểm toán chuyên đề của KTNN thời gian qua còn hạn chế, chưa cung cấp được nhiều thông tin cho việc quản lý, điều hành, phát triển kinh tế – xã hội, những kiến nghị kiểm toán chưa nhiều chưa đáp ứng được yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ và đòi hỏi của công chúng. Hạn chế, bất cập đó xuất phát từ những nguyên nhân chủ yếu sau: 


- KTNN chưa xây dựng và ban hành được hệ thống các qui định, hướng dẫn về việc thực hiện các cuộc kiểm toán chuyên đề từ việc lựa chọn chủ đề kiểm toán, lập kế hoạch kiểm toán đến việc thực hiện kiểm toán, lập báo cáo kiểm toán. Hiện nay chỉ có một số qui trình kiểm toán chung và một số Đề cương hướng dẫn kiểm toán cho một số chuyên đề nhưng chưa hướng dẫn đầy đủ hiệu quả cho KTV khi thực hiện nhiệm vụ nhất là khi tiến hành đánh giá tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực.


- Trình độ năng lực của KTV nhà nước còn bất cập cả về lý luận cũng như thực tiễn về kiểm toán chuyên đề và về kiểm toán hoạt động dẫn đến khó khăn, hạn chế trong việc xác định chủ đề kiểm toán, nội dung, mục tiêu, phạm vi kiểm toán đặc biệt là hạn chế trong việc thiết lập và áp dụng các tiêu chí kiểm toán để lựa chọn chủ đề kiểm toán, lập kế hoạch kiểm toán, thực hiện kiểm toán cũng hạn chế trong việc áp dụng các phương pháp, kỹ thuật để thu thập, phân tích, đánh giá bằng chứng kiểm toán để có kiến nghị kiểm toán hữu ích hoàn thành mục tiêu kiểm toán.


- Kiểm toán chuyên đề là một vấn đề mới đối với KTNN Việt Nam và thực hiện kiểm toán chuyên đề áp dụng hình thức kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động và có thể cả hình thức kiểm toán báo cáo tài chính trong khi kiểm toán hoạt động là mới và khó còn kiểm toán tuân thủ và kiểm toán báo cáo tài chính chưa hẳn tất cả các KTV đã thông thạo nên đây cũng là một thách thức đối với KTNN và làm hạn chế kết quả kiểm toán.


Để đẩy mạnh và phát triển kiểm toán chuyên đề tại KTNN Việt Nam cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:



- Tiếp tục đẩy mạnh kiểm toán chuyên đề theo hướng gắn kết chặt chẽ với kiểm toán hoạt động để gia tăng các kiến nghị hữu ích cho các cuộc kiểm toán chuyên đề.



- Xây dựng và ban hành các qui định, các hướng dẫn cho kiểm toán chuyên đề; đối với từng chuyên đề cần xây dựng và hoàn chỉnh đề cương kiểm toán theo dạng cầm tay chỉ việc để nâng cao chất lượng kiểm toán.



- Tăng cường đào tạo đội ngũ KTV có kỹ năng nghiệp vụ tốt, chuyên nghiệp để thực hiện tốt các cuộc kiểm toán chuyên đề gắn với kiểm toán hoạt động.



- Để kiểm toán chuyên đề đạt chất lượng và thống nhất giữa các tổ kiểm toán, các đoàn kiểm toán phải xây dựng đề cương kiểm toán trình Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt để áp dụng chung cho toàn ngành (Đề cương phải nêu rõ cách thức tổ chức kiểm toán; mục tiêu, nội dung kiểm toán; tài liệu cần thu thập; phương pháp, kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán cho mỗi nội dung kiểm toán đặc biệt là xây dựng được hệ thống tiêu chí kiểm toán để đánh giá tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực).



- Tổ chức kiểm toán chuyên đề lồng ghép khi tiến hành kiểm toán ngân sách tiền và tài sản nhà nước địa phương và các bộ ngành đồng thời lựa chọn những chủ đề phù hợp với năng lực, trình độ của KTV để tiến hành các cuộc kiểm toán chuyên đề độc lập.
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� Luật hoặc quy phạm pháp lý có thể quy định cấm công bố một số nội dung nhất định. Có thể truyền đạt tiếp những thông tin như vậy cho những người mà luật cho phép. Tuy nhiên, có thể tập hợp những thông tin bí mật hoặc nhạy cảm trong một báo cáo riêng, không công khai




� Hình thức và nội dung của mọi báo cáo kiểm toán được hình thành theo những nguyên tắc chung: một đầu đề thích hợp và một báo cáo được ký theo đúng quy định, trình bày rõ ràng các mục tiêu, phạm vi kiểm toán, có nơi nhận báo cáo và nêu rõ chủ đề.




� Có thể hình dung bố cục của một báo cáo kiểm toán hoạt động là như sau: (1) Tóm tắt (2) Mở đầu và kế hoạch kiểm toán (bao gồm xuất xứ, lý do xem xét, các mục tiêu, phạm vi, phương pháp) (3) Mô tả nội dung kiểm toán (4) Các phát hiện và phân tích (5) Kết luận và đánh giá (6) Kiến nghị và Phụ lục.
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Phụ lục số 03


HƯỚNG DẪN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ



ÁP DỤNG TRONG KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG


1. Kiểm tra tài liệu lưu trữ;


Xem xét hồ sơ lưu trữ



Các tài liệu văn bản là một nguồn cung cấp thông tin rất dồi dào và việc xem xét tài liệu lưu trữ có vẻ thích hợp để cơ sở cho nhiều cuộc kiểm toán hoạt động. Các hồ sơ chứa đựng một loạt các loại bằng chứng, ví dụ như các quyết định của lãnh đạo, “các hồ sơ về trường hợp đơn lẻ” của các đối tượng thụ hưởng của một chương trình và hồ sơ về các chương trình của nhà nước. Điều quan trọng là ngay từ đầu cuộc kiểm toán hoạt động phải làm rõ về loại hình, địa điểm và mức độ khả dụng của hồ sơ để có thể xem xét chúng với hiệu quả chi phí tốt.



Phân tích thứ cấp và tra cứu tài liệu



Phân tích thứ cấp có thể liên quan đến việc xem xét đánh giá các báo cáo nghiên cứu tổng quát, tài liệu và các báo cáo trong lĩnh vực chủ đề của chương trình hoặc những nghiên cứu mang tính chuyên ngành hơn và các số liệu thống kê thuộc lĩnh vực đó, trong đó gồm cả tài liệu lịch sử cũng như các tài liệu xuất bản gần đây. Điều quan trọng là phải tìm hiểu nghiên cứu các loại tư liệu khác nhau từ đơn vị được kiểm toán cũng như từ các cuộc kiểm toán hoặc đánh giá trước đây do cơ quan kiểm toán của mình hoặc cơ quan khác thực hiện. Điều đó có thể giúp cập nhật và mở rộng kiến thức nghiệp vụ của kiểm toán viên về một chủ đề cụ thể.



Việc nghiên cứu tư liệu có thể giúp kiểm toán viên kiểm toán hoạt động tiếp cận với tài liệu có giá trị, nhưng điều cơ bản là phải đánh giá được độ tin cậy trong nội dung của các văn bản theo giác độ là liệu thông tin chứa trong đó cho một cách nhìn khách quan hay chủ quan, liệu chúng có đưa ra lại một bức tranh nhiều mặt không v.v.



2. Điều tra:


Điều tra là việc thu thập thông tin một cách có hệ thống từ một tổng thể nền đã xác định, thường là thông qua phỏng vấn hoặc bảng câu hỏi điều tra gửi các đơn vị mẫu trong tổng thể điều tra. Các cuộc điều tra được áp dụng để thu thập thông tin cụ thể và chi tiết từ một nhóm người hoặc nhóm tổ chức. Chúng đặc biệt trở nên hữu ích khi người ta cần lượng hoá những thông tin thu được từ một số lượng lớn cá thể về một vấn đề hay chủ đề cụ thể nào đó. Phiếu câu hỏi điều tra chủ yếu được sử dụng để thu thập những dữ kiện không thể thu thập bằng cách nào khác và những dữ kiện đó có ý nghĩa tham chiếu quan trọng để lập luận cho một quan điểm và được sử dụng khi người ta cần hiểu biết toàn diện. Nghiên cứu tình huống và các phương pháp nghiên cứu chiều sâu khác thường được sử dụng để bổ sung cho phương pháp phiếu câu hỏi. Có một loạt các kỹ thuật điều tra khác nhau. Được sử dụng phổ biến nhất là qua thư tín, Internet, điện thoại và phỏng vấn trực tiếp. Phiếu câu hỏi điều tra thường đòi hỏi phải xử lý qua máy tính. Chúng cũng đòi hỏi phải có kiến thức vững vàng về lĩnh vực xem xét. Nếu áp dụng đúng, phương pháp phiếu câu hỏi điều tra sẽ trở nên hữu hiệu, mặc dù nhiều khi khó và tốn nhiều thời gian thiết kế các câu hỏi và xử lý các câu trả lời nhận được. Do đó, người ta thường cần các nhà chuyên môn.



3. Hội thảo và chất vấn;


Hội thảo và lấy ý kiến



Các cuộc hội thảo thường được sử dụng trong những giai đoạn khác nhau của một cuộc kiểm toán hoạt động, nhất là khi cần đưa ra thảo luận những quan sát và kết luận ban đầu được. Chẳng hạn trong hội thảo có thể:



- Thu nhận kiến thức về một lĩnh vực chuyên ngành



- Thảo luận các vấn đề, các quan sát và các giải pháp có thể có và



- Trình bày lập luận ủng hộ hoặc phản bác các quan điểm và cách nhìn khác nhau



Các hội thảo có lợi thế là tập hợp được một số đông người đại diện cho nhiều khía cạnh kiến thức và các cách nhìn nhận đa dạng. Điều này giúp nâng cao hiểu biết về lĩnh vực quan tâm. Tuy nhiên, việc chuẩn bị và tiến hành các hội thảo và các cuộc lấy ý kiến – hoạt động tương tự hội thảo, là một công việc đòi hỏi cao. Nhưng mục đích của các cuộc lấy ý kiến thường là mời hoặc đề nghị các bên quan tâm và chuyên gia đưa ra nhận định của mình về lĩnh vực tiến hành kiểm toán.



· Tham khảo ý kiến chuyên gia tư vấn:


Các nhóm tiêu điểm, nhóm tham vấn và chuyên gia



Nhóm tiêu điểm là tập hợp những cá nhân được lựa chọn để tham gia thảo luận những chủ đề hoặc vấn đề nhất định. Trước hết, những nhóm này được sử dụng để thu thập dữ liệu định tính – những thông tin có thể nói lên những giá trị, quan điểm của những cá nhân tham gia quá trình hoặc hoạt động đang được kiểm toán. Bằng các nhóm tiêu điểm, người ta có thể thu nhận được những thông tin về việc thực hiện và các tác động của các chương trình của nhà nước từ giác độ của người thụ hưởng và các bên liên quan.



Các cách nhìn nhận khác nhau có thể được biểu diễn dưới dạng một mô hình đặc trưng nhóm. Khi lập kế hoạch cuộc kiểm toán, cần tiến hành khảo sát các nhóm lợi ích, trong đó xác định các nhóm quan trọng nhất chịu tác động của một biện pháp của nhà nước.



Nhóm tham vấn thường gồm những nhà chuyên môn và chuyên gia trong hoặc ngoài SAI. Đôi khi các nhóm này được sử dụng cả khi bắt đầu cuộc kiểm toán lẫn trong quá trình thực hiện kiểm toán như là nguồn tập hợp các quan điểm. Một số nhà chuyên môn làm việc với tư cách là nhà tư vấn hoặc hoặc nhân viên ngắn hạn. Các nhóm tham vấn có thể bao gồm các chuyên gia được cơ quan kiểm toán tối cao thuê trực tiếp hoặc nà tư vấn được đơn vị được kiểm toán thuê hoặc các chuyên gia hoạt động một cách độc lập (chẳng hạn các nhà khoa học). Mục đích của việc sử dụng các chuyên gia là cung cấp cho đoàn kiểm toán kiến thức chuyên sâu hoặc hỗ trợ những kỹ năng thiết yếu để đạt được các mục tiêu kiểm toán. Ưu điểm của hình thức hỗ trợ chuyên môn này là giúp tiếp cận nhanh những thông tin liên quan. Tuy nhiên nó có nhược điểm là có thể khó đánh giá năng lực của các nhà chuyên môn, tìm được các chuyên gia thích hợp, kiểm tra công việc của họ và đánh giá các kết quả và họ đưa ra.



4. Phỏng vấn


Một cuộc phỏng vấn về cơ bản là một vòng hỏi đáp nhằm thu thập thông tin. Một khối lượng lớn công việc kiểm toán hoạt động dựa trên các cuộc phỏng vấn và các loại phỏng vấn khác nhau được thực hiện ở những giai đoạn khác nhau của quá trình kiểm toán. Người ta sử dụng đủ các loại phỏng vấn, từ đàm thoại, thảo luận tìm hiểu tình hình thực tế, rồi các cuộc trao đổi không theo cấu trúc có sẵn (nghĩa là với những câu hỏi “để ngỏ”) cho đến các phỏng vấn có bố cục tuân theo một danh sách các câu hỏi đóng:



· Phỏng vấn để chuẩn bị và kiểm điểm tình hình



· Phỏng vấn nhằm thu thập tài liệu và thông tin



· Phỏng vấn nhằm xác định thái độ và luận cứ



· Phỏng vấn gợi mở và đánh giá các ý tưởng và đề xuất.



Phỏng vấn có thể được sử dụng trong giai đoạn lập kế hoạch và trong chính quá trình kiểm toán để thu thập tài liệu văn bản, các quan điểm và ý tưởng kiến liên quan đến các mục tiêu kiểm toán; để xác nhận những dữ kiện và củng cố dữ liệu từ những nguồn khác hoặc khai thác các kiến nghị có thể có. Người ta sử dụng các kỹ thuật phỏng vấn khác nhau, một hoặc nhiều người có thể được phỏng vấn cùng một lúc và các cuộc phỏng vấn có thể được tiến hành qua điện thoại hoặc dưới dạng gặp trực tiếp. Cuộc phỏng vấn có thể đi sâu vào chi tiết hay chỉ để kiểm tra thông tin.



Để có được một cách nhìn nhận rộng nhất có thể đối với thực tiễn, điều quan trọng là cần phỏng vấn những người ở vị trí khác nhau, có góc độ nhìn nhận và xem xét khác nhau (ví dụ cán bộ nhân viên ở cả cấp trung ương và địa phương; nhân viên của cơ quan liên đới khác nhau hoặc nhiều bên có quan tâm; các chuyên gia trong lĩnh vực xem xét).



Phỏng vấn là một cách thu thập dữ kiện và thông tin nhằm củng cố những khẳng định đủ loại, nhưng người ta không thể chỉ dựa vào các cuộc phỏng vấn. Mặc dù nhiều chi tiết và phát biểu từ một cuộc phỏng vấn cần phải được kiểm tra trước khi đưa ra sử dụng, nhưng xét về nhiều mặt, phỏng vấn vẫn là phương pháp hữu ích để thu thập dữ kiện. Kết quả thu được từ cuộc phỏng vấn phải được tập hợp lại và lập thành tư liệu theo cách sao cho thuận lợi cho việc phân tích và bảo đảm chất lượng, chẳng hạn bằng cách phân nhóm riêng các dữ kiện thực tế theo các vấn đề, nguyên nhân, hệ quả và các đề xuất được đưa ra (các điều kiện, tiêu chí, nguyên nhân, tác động và các kiến nghị có thể có).



5. Quan sát hiện trường:


Việc sử dụng phương pháp quan sát trực tiếp tại hiện trường phụ thuộc vào mỗi SAI, tại một số SAI, phương pháp này được sử dụng rất phổ biến, nhưng tại một số SAI khác thì không. Phương pháp này chủ yếu được sử dụng nhằm nắm bắt cách thức hoạt động; nắm bắt quan điểm của cán bộ nhân viên tại chỗ cũng như để thảo luận và kiểm nghiệm các ý tưởng và bổ sung hoặc đối chiếu với những thông tin khác.



Phương pháp quan sát hiện trường thường được hỗ trợ bởi việc ghi chép bằng hình ảnh để làm ví dụ minh họa kết hợp với lấy mẫu phân tích, tuy nhiên do việc quan sát thường chỉ được KTV thực hiện tại một thời điểm nên bằng chứng thu thập được có giá trị pháp lý không cao mà chỉ mang tính chất minh họa.


6. Thống kê mô tả



Sự phân bố dữ liệu thường được trình bày bằng biểu đồ (biểu đồ thanh hoặc đường cong) cho thấy tất cả các giá trị của một biến số. Số liệu thống kê mô tả sự phân bố dữ liệu có thể trở thành công cụ hữu hiệu cho phân tích và báo cáo kiểm toán.



Có ba thước đo cơ bản mô tả sự phân bố dữ liệu có thể quan trọng đối với kiểm toán viên:


- “Xu hướng chung” của phân bố (thể thức, giá trị giữa, trung bình cộng …)


- Độ trải rộng (độ biến thiên hay độ phân tán) của dữ liệu (giá trị nhỏ nhất và lớn nhất, đuôi v.v)


- Hình dạng phân bố dữ liệu (phương sai chuẩn, phân bố thường, phân bố phẳng, phân bố hai phương thức v.v.)



Phân bố dữ liệu có thể được sử dụng để:


- Xác định cấp độ, độ trải rộng hoặc hình dạng phân bố dữ liệu khi những yếu tố này quan trọng hơn một số “trung bình” đơn lẻ


- Quyết định liệu mức độ của một biến số có tương ứng tiêu chí kiểm tra hay không;


- Giải thích các phép phân bổ xác suất để đánh giá rủi ro;


- Đánh giá liệu dữ liệu mẫu thử có đại diện đầy đủ cho một tổng thể nền hay không.


7. Phân tích và đánh giá thông tin



Phương pháp này khi phân tích số liệu tài chính, số liệu thống kê… thì thuộc về nhóm phương pháp định lượng nhưng khi phân tích thông tin hoặc dữ liệu từ các cuộc phỏng vấn; phân tích nội dung, phân tích so sánh, phân tích qua trao đổi với các chuyên gia .. thì thuộc về nhóm phương pháp định tính


Việc phân tích các dữ liệu định lượng và định tính là một bước quan trọng trong kiểm toán hoạt động. Khi phân tích dữ liệu (dù là dựa trên các phiếu câu hỏi, các cuộc phỏng vấn hay các nguồn khác), trước tiên kiểm toán viên cần nắm được các mục tiêu kiểm toán và câu hỏi kiểm toán. Như thế có thể sắp xếp tốt hơn dữ liệu của mình và phân tích có định hướng hơn. Khi phân tích đánh giá thông tin, kiểm toán viên cần tìm cách đặt thông tin vào góc nhìn đúng bằng cách so sánh các kết quả với các tiêu chí kiểm toán hoặc những dự đoán chung.



Thông tin cần được xem xét cụ thể về nội dung và quy mô. Phân tích trong kiểm toán hoạt động luôn phải dựa trên sự hiểu biết cặn kẽ về hoạt động được kiểm toán và điều kiện làm việc của hoạt động đó. Tuy nhiên, không có phân tích nào có thể bao quát hết mọi chi tiết nên mỗi phép phân tích đòi hỏi mức độ nhận thức chung và một cách nhìn thực tế về những gì có thể, nên và phải được thúc đẩy tiếp.



Khi phân tích thông tin hoặc dữ liệu từ các cuộc phỏng vấn thì khó khăn chính là phân bổ những điều đã được nói vào các phạm trù hoặc chủ đề khác nhau. Trong các cuộc phỏng vấn, kiểm toán viên tìm kiếm một sợi chỉ đỏ xuyên suốt, các sự vật khớp với nhau hoặc các ví dụ về cùng một vấn đề cơ sở hoặc về cùng một khái niệm. Trong trường hợp này, việc phân tích định tính (không phải là số học) có thể dùng để đánh giá cũng như giải thích hiệu quả hoạt động của đơn vị được kiểm toán. Thông qua việc nghiên cứu văn bản tài liệu, kiểm toán viên chẳng những có khả năng thu thập thông tin mô tả mà còn phân tích lời văn một cách có hệ thống và khi đó chú ý tìm kiếm mọi thông tin có liên quan.



Phân tích thông tin là một quá trình mang tính trí tuệ, sáng tạo, lặp đi lặp lại bao gồm cả yếu tố lý trí và yếu tố không theo lý trí. Trong đó luôn có những phản ánh, những ý kiến thảo luận và trao đổi. 


8. Phân tích hồi quy



Phân tích hồi quy là kỹ thuật đánh giá mức độ mà các biến số phụ thuộc lẫn nhau (tương quan với nhau). Phân tích hồi quy có thể được sử dụng để:


- Kiểm nghiệm một mối quan hệ được coi là có thật


- Phát hiện những mối quan hệ giữa các biến số có thể liên quan theo kiểu nhân quả để giúp giải thích kết quả cuối cùng;


- Xác định những trường hợp không bình thường nằm ngoài các giá trị mong đợi;



9. Mục đích, ưu nhược điểm của một số phương pháp thu thập dữ liệu trong kiểm toán hoạt động



			Phương pháp


			Mục đích


			Ưu điểm


			Nhược điểm





			Phiếu câu hỏi, điều tra, danh mục kiểm tra


			Khi cần nhận được một lượng lớn thông tin một cách nhanh chóng và/hoặc dễ dàng


			- Không tốn nhiều chi phí



- Dễ so sánh và phân tích



- Tiếp cận được nhiều người



- Tập hợp được lượng lớn dữ liệu



- Có sẵn nhiều mẫu phiếu câu hỏi 


			- Đôi khi trả lời không thật kỹ



- Cách diễn đạt có thể tác động tới câu trả lời



- Không trực tiếp từng người



- Khi điều tra có thể cần chọn chuyên gia



- Không cho bức tranh toàn bộ





			Phỏng vấn


			Khi người ta muốn nắm bắt thực sự những cảm tưởng và kinh nghiệm của ai đó hoặc tìm hiểu sâu hơn về những câu trả lời của người đó đối với phiếu câu hỏi


			- Thu thập được nhiều thông tin cụ thể



- Xây dựng mối quan hệ với khách thể



- Linh hoạt trong quan hệ với khách thể


			- Có thể tốn nhiều thời gian



- Đôi khi khó phân tích và đối chiếu



- Có thể tốn kém



- Người phỏng vấn có thể tác động đến câu trả lời của khách thể





			Xem xét hồ sơ tài liệu


			Khi người ta muốn dựa vào các đơn từ, số liệu tài chính, ghi nhớ, biên bản v.v. tìm hiểu về diễn biến một chương trình mà không làm gián đoạn chương trình


			- Cung cấp thông tin toàn diện từ thời gian trước



- Không làm gián đoạn chương trình hoặc việc sử dụng chương trình ở phía khách thể



- Thông tin đã có sẵn



- Khả năng tác động vào thông tin thấp


			- Thường tốn nhiều thời gian



- Thông tin có thể không đầy đủ



- Người ta phải biết rõ mình đang tìm kiếm cái gì



- Không linh hoạt trong thu thập dữ liệu, dữ liệu chỉ giới hạn ở những cái có sẵn





			Quan sát


			Để có những thông tin chính xác về diễn biến một chương trình, nhất là về những quy trình riêng rẽ


			- Có cái nhìn thực tế về diễn biến chương trình



- Có thể điều chỉnh theo các sự kiện riêng rẽ


			- Có thể khó diễn giải những cách ứng xử



- Việc phân loại các quan sát có thể phức tạp



- Có thể tác động đến ứng xử của các thành viên tham gia chương trình



- Có thể tốn kém





			Nhóm tiêu điểm


			Đi sâu vào một chủ đề bằng các cuộc trao đổi nhóm, chẳng hạn thông qua phản ứng đối với một thực nghiệm hoặc một đề xuất, hiểu rõ những khiếu nại thường gặp v.v.; hữu ích trong việc đánh giá và tiếp thị


			- Thông tin nhanh và đáng tin cậy về những cảm nhận chung



- Có thể hiệu quả để có được nhiều thông tin cụ thể trong thời gian ngắn



- Truyền đạt được những thông tin mấu chốt về chương trình


			- Có thể khó phân tích các câu trả lời



- Việc dẫn dắt các cuộc trao đổi một cách chắc chắn và có định hướng đòi hỏi phải có người dẫn chương trình giỏi



- Khó đặt lịch tập trung 6 – 8 người 
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Phụ lục 04


VÍ DỤ THỰC HÀNH VÀ BÀI TẬP TÌNH HUỐNG VỀ LỰA CHỌN CHỦ ĐỀ KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG


PHẦN I: Ví dụ thực hành về việc lựa chọn chủ đề kiểm toán tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực trong việc quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ giai đoạn 2005-2006


Năm 2007 với sự hỗ trợ của chuyên gia Đức, nhóm kiểm toán hoạt động của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã lựa chọn và đưa (lồng ghép) chủ đề kiểm toán tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực trong việc quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ giai đoạn 2005-2006 vào cuộc kiểm toán việc quản lý, sử dụng phí sử dụng phí sử dụng đường bộ giai đoạn 2005-2006 và thực hiện thành công chủ đề này đánh dấu một bước tiến của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam về kiểm toán hoạt động. Quá trình lựa chọn chủ đề này được thực hiện như sau:



I. Các thành viên trong nhóm đề xuất 15 chủ đề có thể tiến hành kiểm toán hoạt động tại Việt Nam, gồm:



 
1. Chương trình 135



2. Dịch vụ công chứng



3. Việc đầu tư thiết bị y tế hiện đại cho các trung tâm y tế quận, huyện tại Hà Nội



4. Chương trình cải cách SGK và trang thiết bị giáo dục



5. Công tác thu phí ở các trạm thu phí trên đường quốc lộ 1



6. Dự án xây dựng đập ngăn mặn cho các vùng cửa sông, cửa biển Việt Nam



7. Công trình mục tiêu đầu tư trang thiết bị cho các trường dạy nghề



8. Dự án xây dựng các điểm vui chơi giải trí cho trẻ em tại các cụm dân cư



9. Cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước và Mô hình tổng công ty mẹ con



10. Dự án đầu tư vào các trung tâm sát hạch lái xe do Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư



11. Công tác duy tu sửa chữa đường bộ Việt Nam



12. Chương trình xây dựng điểm bưu điện văn hoá xã của Bộ Bưu chính viễn thông



13. Đề án sắp xếp lại tổ chức của ngân hàng nhà nước VN



14. Việc sử dụng quỹ ủng hộ bão lụt



15. Công tác quản lý, sử dụng phí giao thông đường bộ



II. Lập các tiêu chí để đánh giá khả năng thực hiện thành công kiểm toán hoạt động theo từng chủ đề


Các thành viên trong nhóm đã đề xuất 12 tiêu chí đánh giá khả năng thực hiện thành công của từng chủ đề lựa chọn kiểm toán, cụ thể


1. Khả năng được chấp nhận của Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước.



2. Khả năng tổ chức thực hiện



3. Sự phù hợp của chủ đề lựa chọn so với trình độ thực tế của kiểm toán viên Kiểm toán Nhà nước Việt Nam.



4. Sự hiểu biết và nắm bắt của Kiểm toán Nhà nước về chủ đề lựa chọn



5. Sự phù hợp về thời điểm nếu tiến hành kiểm toán trong năm 2007.



6. Trình độ của kiểm toán viên về chủ đề lựa chọn.



7. Hiểu biết của chuyên gia Đức về chủ đề lựa chọn (lựa chọn tiêu chí này vì các chuyên gia Đức thực hiện tư vấn cho cuộc kiểm toán).



8. Khả năng cả nhóm công tác được tham gia cuộc kiểm toán.



9. Khả năng phối hợp của đơn vị được kiểm toán với Kiểm toán Nhà nước.



10. Khả năng áp dụng kết quả kiểm toán để rút kinh nghiệm cho các cuộc kiểm toán sau này.



11. Tác động của cuộc kiểm toán đối với đơn vị được kiểm toán.



12. Tính cấp thiết của chủ đề lựa chọn.



Sau khi thảo luận nhóm công tác đã xắp xếp 12 tiêu chí trên thành 4 tiêu chí chính:



1. Khả năng được chấp thuận từ các cấp có thẩm quyền.



2. Tính khả thi hay khả năng thành công khi lựa chọn chủ đề để tiến hành kiểm toán.



3. Tác dụng của cuộc kiểm toán.



4. Sự cần thiết phải lựa chọn chủ đề để kiểm toán.



Sau đó nhóm xác định trọng số (mức độ ảnh hưởng đến tổng thể) của các tiêu chí: tiêu chí 1 là 30%; tiêu chí 2 là 30%; tiêu chí 3 là 30%; tiêu chí 4 là 10%; xác định thang điểm của các tiêu chí là từ 0 đến 10 điểm.



III. Nhóm đã tiến hành cho điểm để xác định chủ đề có số điểm cao nhất thể hiện trong bảng số liệu sau:


			 


			CHỦ ĐỀ KIỂM TOÁN


			TIÊU CHÍ


			 





			


			


			1. Khả năng chấp nhận từ các cấp có thẩm quyền


			2. Tính khả thi


			3. Tác dụng của cuộc kiểm toán


			4. Sự cần thiết


			GIÁ TRỊ HIỆU DỤNG





			


			


			30%


			30%


			30%


			10%


			





			


			


			Điểm số


			Hiệu dụng thành phần 


			Điểm số


			Hiệu dụng thành phần


			Điểm số


			Hiệu dụng thành phần


			Điểm số


			Hiệu dụng thành phần


			





			1


			Chương trình 135


			Nguyễn T. Liên


			6


			1,8


			6


			1,8


			7


			2,1


			8


			0,8


			6,5





			2


			Dịch vụ công chứng


			Tiêu D. Tiến


			5


			1,5


			8


			2,4


			5


			1,5


			6


			0,6


			6,0





			3


			Việc đầu tư thiết bị y tế hiện đại cho các trung tâm y tế quận, huyện tại Hà Nội


			Nguyễn T. Ngân


			8


			2,4


			7


			2,1


			6


			1,8


			7


			0,7


			7,0





			4


			Chương trình cải cách SGK và trang thiết bị giáo dục


			Lê Hoài Nam


			9


			2,7


			7


			2,1


			8


			2,4


			8


			0,8


			8,0





			5


			Công tác thu phí ở các trạm thu phí trên đường quốc lộ 1


			Đỗ Ánh Tuyết


			8


			2,4


			9


			2,7


			7


			2,1


			7


			0,7


			7,9





			6


			Dự án xây dựng đập ngăn mặn cho các vùng cửa sông, cửa biển Việt Nam


			Lê Văn Duẩn


			5


			1,5


			6


			1,8


			7


			2,1


			7


			0,7


			6,1





			7


			Công trình mục tiêu đầu tư trang thiết bị cho các trường dạy nghề


			Nguyễn L. Thuyết


			6


			1,8


			6


			1,8


			6


			1,8


			6


			0,6


			6,0





			8


			Dự án xây dựng các điểm vui chơi giải trí cho trẻ em tại các cụm dân cư 


			Đặng H. Liên


			5


			1,5


			6


			1,8


			5


			1,5


			6


			0,6


			5,4





			9


			Cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước và Mô hình tổng công ty mẹ con


			Hoàng T. V. Thuý


			5


			1,5


			5


			1,5


			8


			2,4


			8


			0,8


			6,2





			10


			Dự án đầu tư vào các trung tâm sát hạch lái xe do Bộ Giao thông làm chủ đầu tư


			Nguyễn A. Phương


			6


			1,8


			7


			2,1


			7


			2,1


			6


			0,6


			6,6





			11


			Công tác duy tu sửa chữa đường bộ Việt Nam


			Vũ Duy Bắc


			5


			1,5


			7


			2,1


			6


			1,8


			6


			0,6


			6,0





			12


			Chương trình xây dựng điểm bưu điện văn hoá xã của Bộ bưu chính viễn thông


			Nguyễn M. Hà


			5


			1,5


			6


			1,8


			6


			1,8


			6


			0,6


			5,7





			13


			Đề án sắp xếp lại tổ chức của ngân hàng nhà nước VN


			Nguyễn H. Quân


			6


			1,8


			7


			2,1


			7


			2,1


			6


			0,6


			6,6





			14


			Việc sử dụng quỹ ủng hộ bão lụt


			Trương H. Yến


			5


			1,5


			6


			1,8


			7


			2,1


			8


			0,8


			6,2





			15


			Công tác quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ


			Hoàng Q. Hàm


			9


			2,7


			9


			2,7


			7


			2,1


			7


			0,7


			8,2





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			* Hiệu dụng thành phần = Điểm số  x Trọng số


			


			


			


			


			


			


			





			** Giá trị hiệu dụng = Tổng giá trị hiệu dụng thành phần


			


			


			


			


			


			


			


			








Sau khi thảo luận nhóm công tác đã lựa chọn 2 chủ đề có số điểm cao nhất: Công tác quản lý, sử dụng phí giao thông đường bộ; chương trình cải cách sách giáo khoa và trang thiết bị giáo dục cho các trường học.


IV. Hội thảo để lựa chọn 1 chủ đề trình Tổng Kiểm toán Nhà nước



Nhóm đã cùng với các chuyên gia Đức tổ chức hội thảo với các kiểm toán viên có kinh nghiệm của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam về việc lựa chọn 1 trong 2 chủ đề nhóm dự kiến trình Tổng Kiểm toán Nhà nước cho phép tiến hành kiểm toán hoạt động sau hội thảo nhóm đã quyết định trình và được Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt cho thực hiện kiểm toán để đánh giá tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực về việc quản lý, sử dụng phí sử dụng đường bộ giai đoạn 2005-2006 việc lựa chọn chủ đề này căn cứ vào các đánh giá của nhóm đã nêu trên và vì 3 lý do: (1) chủ đề này tận dụng các kinh nghiệm và kiến thức của chuyên gia Đức vì đây là lĩnh vực mà Kiểm toán Nhà nước Liên bang Đức có nhiều kinh nghiệm; (2) kiểm toán việc quản lý, sử dụng việc thu phí đường bộ đã được dự kiến trong kế hoạch kiểm toán năm 2007 trong khi kiểm toán chương trình cải cách sách giáo khoa và trang thiết bị giáo dục cho các trường học chưa được dự kiến trong kế hoạch kiểm toán 2007; (3) so với các chủ đề khác chủ đề này dễ tổ chức thực hiện hơn.


PHẦN II: Một số bài tập tình huống  về lựa chọn chủ đề kiểm toán hoạt động


Bài tập 1: Bằng những hiểu biết của mình về kiểm toán hoạt động Anh/chị hãy lựa chọn và lý giải việc lựa chọn một chủ đề kiểm toán hoạt động trong lĩnh vực y tế phù hợp với yêu cầu thực tế hiện nay.


Bài tập 2: Bằng những hiểu biết của mình về kiểm toán hoạt động Anh/chị hãy lựa chọn và lý giải việc lựa chọn một chủ đề kiểm toán hoạt động trong các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội cho các tỉnh miền núi phía Bắc phù hợp với yêu cầu thực tế hiện nay.
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Phụ lục 05


VÍ DỤ THỰC HÀNH VÀ BÀI TẬP TÌNH HUỐNG VỀ THIẾT LẬP TIÊU CHÍ KIỂM TOÁN CỦA MỘT CUỘC KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG



PHẦN I: Một số ví dụ thực hành về thiết lập tiêu chí kiểm toán cho một cuộc kiểm toán hoạt động




Ví dụ 1: Thiết lập tiêu chí cho cuộc kiểm toán quản lý chất thải y tế



1. Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên & Môi trường cần có những mục tiêu chiến lược cho việc quản lý chất thải y tế.



Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên & Môi trường cần thiết lập các mục tiêu chiến lược xung quanh việc quản lý chất thải y tế và hỗ trợ các mục tiêu này bằng các biện pháp cụ thể như: các biện pháp đánh giá kết quả thực hiện, việc phân bổ các nguồn lực cần thiết, thời gian thực hiện, phân công trách nhiệm…



Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên & Môi trường cần có quy trình cho việc định kỳ rà soát lại các mục tiêu chiến lược để theo kịp những thay đổi về mặt luật pháp, những ưu tiên của Chính phủ, Quốc hội…



Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên & Môi trường cần định kỳ đánh giá và báo cáo những tác động tiêu cực của rác thải y tế lên sức khỏe môi trường và con người và  môi trường.



Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên & Môi trường cần định kỳ đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu chiến lược.



2. Bộ Tài nguyên & Môi trường nên có hệ thống để hỗ trợ cho quy trình đăng ký và cấp phép đối với những hoạt động liên quan đến việc phát sinh, chuyên trở và xử lý chất thải y tế.



Bộ nên có hệ thống cấp phép và đăng ký theo quy định của pháp luật.



Bộ nên thiết lập các hướng dẫn, mẫu biểu thống nhất để những người làm công tác đăng ký, phê duyệt có thể dựa vào và tuân thủ theo. Điều này sẽ đảm bảo một quy trình phê duyệt công bằng và minh bạch.



Bộ nên đảm bảo rằng hệ thống đăng ký, phê duyệt hoạt động phù hợp với pháp luật và các tiêu chuẩn khác.



Bộ nên có hệ thống để đảm bảo rằng tất cả việc đăng ký, phê duyệt đều được lưu trữ đầy đủ.



3. Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên & Môi trường cần quản lý việc tuân thủ các quy định của pháp luật.



Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên & Môi trường cần có thủ tục và quy trình cho kiểm tra việc quản lý chất thải y tế theo quy định của pháp luật.



Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên & Môi trường cần có những hướng dẫn, thủ tục, quy định, mẫu biểu thống nhất để sử dụng cho việc kiểm tra, thanh tra.



Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên & Môi trường cần đảm bảo rằng tất cả những cuộc kiểm tra, thanh tra tuân thủ các quy định, hướng dẫn và luật pháp, và được thực hiện với các thủ tục phù hợp.



Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên & Môi trường cần đặt ra và thực hiện thường xuyên các mục tiêu thanh tra dựa trên mức độ rủi ro.



Tất các các cuộc thanh tra, kiểm tra nên được thực hiện mà không thông báo trước. Điều này sẽ đảm bảo rằng những báo cáo thanh tra sẽ phản ánh trung thực tình hình thực tế tại cơ sở.



Tất các các cuộc thanh tra, kiểm tra cần được thực hiện bởi những cán bộ có kinh nghiệm, có kỹ năng và được đào tạo cơ bản.



Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên & Môi trường cần có hệ thống nhằm hạn chế sự vi phạm và đảm bảo việc tuân thủ.



Tài liệu và kết quả của tất cả các cuộc thanh tra, kiểm tra cần phải được lưu trữ đầy đủ.



4. Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên & Môi trường cần có chiến lược và hệ thống để đảm bảo rằng tất cả những người có liên quan đến việc quản lý chất thải y tế đều được đào tạo tương xứng.



Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên & Môi trường cần có những chương trình thường xuyên để đào tạo và nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân liên quan đến phát sinh, xử lý chất thải y tế.



Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên & Môi trường cần có hệ thống để đảm bảo rằng những người làm việc trực tiếp với chất thải y tế đều được đào tạo thích hợp.



Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên & Môi trường cần có chiến lược để tuyển dụng nhân sự thích hợp cho việc quản lý chất thải y tế.



5. Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên & Môi trường cần có hệ thống thông tin để hỗ trợ việc quản lý chất thải y tế.



Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên & Môi trường cần duy trì thông tin về các cơ sở y tế phát sinh chất thải y tế, đặc biệt là ở khu vực tư nhân. Thông tin thu thập được trong cơ sở dữ liệu phải bao gồm cả tình trạng hiện tại, các nguy cơ, kết quả thanh tra trước đây và kế hoạch quản lý chất thải.



Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên & Môi trường cần cập nhật các thông tin về các cơ sở mới thành lập.



6. Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên & Môi trường cần có hệ thống đối phó với các tình huống khẩn cấp.



Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên & Môi trường cần có kế hoạch để đối phó với các tình huống khẩn cấp.



Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên & Môi trường cần có phương tiện thích hợp để đối phó với các tình huống khẩn cấp.



Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên & Môi trường cần có kế hoạch đào tạo cán bộ cho các tình huống khẩn cấp.



Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên & Môi trường cần có những biện pháp kịp thời để ngăn chặn khi những dấu hiệu được phát hiện.



Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên & Môi trường nên thiết lập những cơ chế để đảm bảo rằng tất cả những sự cố về môi trường xảy ra được báo cáo sẽ được kiểm tra trong một thời gian hợp lý.



Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên & Môi trường nên thiết lập cơ chế để đảm bảo rằng tất cả các kết quả thanh tra đều được công bố công khai trong một thời gian hợp lý.



7. Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên & Môi trường cần có hệ thống để duy trì và cập nhật các quy định, chuẩn mực, hướng dẫn.



Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên & Môi trường cần thường xuyên cập nhật những quy định, chuẩn mực, hướng dẫn để hỗ trợ những mục tiêu chiến lược của mình.



Ví dụ 2: Giả sử sau quá trình khảo sát thu thập thông tin để lập kế hoạch kiểm toán hoạt động đối với một chương trình mục tiêu quốc gia, mục tiêu kiểm toán được xác định trong kế hoạch kiểm toán là đánh giá xem liệu hệ thống quản lý điều hành hiện có, có cho phép UBND tỉnh tại các địa phương được kiểm toán đảm bảo được rằng các cơ quan, đơn vị có liên quan có thể thực hiện chương trình một cách hiệu quả và hiệu lực hay không (phạm vi kiểm toán có thể là 01 hoặc 02 năm tài chính liên tiếp).



Khi đó, KTV có thể xây dựng các tiêu chí kiểm toán để đánh giá như sau:



- UBND tỉnh cần có hệ thống quản lý, cơ chế chính sách để đảm bảo vai trò, trách nhiệm, mục tiêu của các đơn vị tham gia quản lý điều hành chương trình được xác định rõ ràng, cụ thể; các mục tiêu này phải phù hợp với mục tiêu của tỉnh trong thực hiện chương trình; các cơ quan tham gia phải nắm được vai trò, trách nhiệm được phân công, quy định.



- Mỗi cơ quan tham gia quản lý, điều hành, thực hiện chương trình cần xây dựng kế hoạch hành động để có thể hoàn thành đầy đủ trách nhiệm của mình cũng như đạt được mục tiêu của tỉnh. Kế hoạch hành động này cần được xác định cụ thể về: Mục tiêu chung; mối liên hệ giữa mục tiêu của đơn vị với mục tiêu của tỉnh; các nhiệm vụ, sự kiện chính; khung thời gian thực hiện; kết quả đầu ra mong muốn, mục tiêu hoạt động và biện pháp đo lường hoạt động.



- UBND tỉnh cần có hệ thống, cơ chế để điều hành, giám sát việc đo lường, đánh giá kết quả hoạt động của các đơn vị tham gia; rủi ro của việc đạt được các kết quả hoạt động dự định cần phải được quản lý hiệu quả. Hệ thống, cơ chế này có thể bao gồm (nhưng không giới hạn) các vấn đề sau:



+ UBND tỉnh cần cung cấp các hướng dẫn về báo cáo hoạt động cho các đơn vị tham gia. Biện pháp đo lường, đánh giá hoạt động cần rõ ràng, có thể đo lường được và liên hệ với mục tiêu của đơn vị.



+ UBND tỉnh cần thường xuyên xem xét hoạt động của các đơn vị tham gia. Kết quả thực tế cần được so sánh với kế hoạch; thực hiện các biện pháp, hành động cần thiết để cải thiện hiệu quả các hoạt động không đạt yêu cầu. Các kết quả đánh giá hoạt động cần được sử dụng cho quá trình ra quyết định về kế hoạch và ngân sách hàng năm của tỉnh.



+ UBND tỉnh cần có hệ thống, cơ chế để xác định và phổ biến các thông lệ thực hành tốt, kinh nghiệm hiệu quả giữa các đơn vị tham gia.


Ví dụ 3: Giả sử KTV phải đánh giá tính hiệu lực của cơ quan quản lý chương trình trong việc thiết lập và vận hành hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá chương trình (bộ chỉ số)của chương trình mục tiêu quốc giá Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Khi đó cẩn thiết lập các tiêu chí kiểm toán sau:



- Yêu cầu về việc thực hiện bộ chỉ số được thiết lập một cách thích đáng:


+ Các tiêu thức đo lường được thiết lập có thể đo lường được và gắn với mục tiêu của chương trình


+ Các tiêu thức được xem xét lại theo định kỳ và cập nhật, điều chỉnh nếu cần thiết


+ Mẫu biểu báo cáo bao hàm được tất cả các tiêu thức đo lường và được cung cấp cho các đơn vị


- Các điều kiện nhằm hỗ trợ cho việc thực hiện bộ chỉ số được cung cấp cho các đơn vị:


+ Yêu cầu về việc thực hiện bộ chỉ số được ban hành thành văn bản và được phổ biến đến các đơn vị


+ Các hoạt động hướng dẫn, tập huấn thực hiện bộ chỉ số được tổ chức hiệu quả


+ Các yêu cầu về việc thực hiện bộ chỉ số được xem xét trong mối quan hệ với ngân sách để thực hiện các yêu cầu đó


- Quy trình tiếp nhận và xử lý báo cáo nhận được từ các đơn vị được thiết lập một cách thích đáng:


+ Trách nhiệm trong việc tiếp nhận và xử lý báo cáo được quy định cụ thể và được phổ biến tới các nhân viên thực hiện


+ Các báo cáo được xem xét về tính đầy đủ, phù hợp, kịp thời và hợp lý


+ Hiện hữu các bằng chứng của việc phê duyệt báo cáo đã xử lý


+ Các vấn đề trọng yếu phát sinh từ việc xử lý báo cáo được báo cáo tới cấp quản lý cao hơn


+ Hệ thống thông tin đảm bảo được việc lưu trữ và truy xuất dữ liệu


- Kết quả tổng hợp từ các báo cáo riêng lẻ được báo cáo tới cấp quản lý thích hợp và là cơ sở để đưa ra các quyết định cho chương trình:


+ Báo cáo tổng hợp được báo cáo tới cấp quản lý thích hợp


+ Hiện hữu quy trình phân tích đánh giá kết quả của báo cáo tổng hợp và đưa ra các kiến nghị, đề xuất, quyết định trên cơ sở kết quả phân tích đánh giá đó.


Ví dụ 4: Tiêu chí kiểm toán được sử dụng trong cuộc kiểm toán Quỹ tài trợ kích thích xây dựng cơ sở hạ tầng do cơ quan KTNN Alberta (Canada) thực hiện (năm 2009-2010).



Cuộc kiểm toán nhằm đánh giá hệ thống quản lý hiện có có đảm bảo rằng các điều khoản, điều kiện của thỏa thuận ISF và thỏa thuận đóng góp giữa chính phủ Alberta và người thụ hưởng được tuân thủ hay không. Phạm vi kiểm toán không bao gồm các dự án mà thỏa thuận riêng biệt đã được đàm phán trực tiếp với chính phủ liên bang.



Để thực hiện được mục tiêu kiểm toán, một trong những tiêu chí kiểm toán KTV thiết lập là tiêu chí Hệ thống hiện có của Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan cần tuân thủ với các điều khoản và quy định của các thỏa thuận, bao gồm các quá trình sau: 



- Thỏa thuận với người thụ hưởng ở cấp độ quận, huyện và các dự án phi lợi nhuận nhất quán và kết hợp với các điều khoản, quy định trong thỏa thuận giữa Chính phủ liên bang và Alberta;


- Các dự án được kiểm soát nhằm xác định thời điểm khởi công, tiến độ xây dựng và đánh giá khả năng hoàn thành theo kế hoạch; 


- Các yêu cầu thanh toán được chuẩn bị, xử lý kịp thời trong khi vẫn đảm bảo được các thủ tục xem xét, kiểm soát phù hợp; 


- Nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, chỉ chấp nhận thanh toán cho các chi phí phát sinh đủ điều kiện và của các dự án đã được phê duyệt; 


- Quy định về chia sẻ chi phí được kiểm soát và tuân thủ theo; 


- Báo cáo quý và các yêu cầu báo cáo tài chính khác được lập đầy đủ, chính xác và đúng hạn; 


- Các dự án hoàn thành cung cấp được chứng nhận hoàn thành và báo cáo kiểm toán của kiểm toán độc lập; 


- Người nhận tài trợ tuân thủ các yêu cầu của luật pháp, quy định, yêu cầu về môi trường trên địa bàn; Người thụ hưởng sử dụng một quy trình minh bạch để lựa chọn nhà thầu, và quy trình này phải nhất quán với Thỏa thuận thương mại nội bộ, Thỏa thuận Đầu tư thương mại và di chuyển lao động và các nguyên tắc giá trị đồng tiền khác.


Căn cứ vào tiêu chí kiểm toán nêu trên, KTV đánh giá hệ thống quản lý hiện có tại Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan đạt được toàn bộ, đạt được từng phần hay không đạt yêu cầu quản lý. Kế hoạch kiểm toán cũng chỉ rõ trong quá trình kiểm toán, nếu nhận định thêm các vấn đề trọng yếu khác mà chưa được đề cập đến trong tiêu chí kiểm toán, KTV sẽ thảo luận với cấp quản lý của đơn vị được kiểm toán. Trong quá trình lập kế hoạch kiểm toán, KTV nhận thấy Bộ Tài chính hiện đang làm việc với Chính phủ liên bang để bổ sung các quy định và điều khoản vào Thỏa thuận ISF, do đó kế hoạch kiểm toán cũng chỉ rõ trong trường hợp các quy định và điều khoản thay đổi, bổ sung dẫn đến phải thay đổi các tiêu chí kiểm toán thì vấn đề này sẽ được chia sẻ và thảo luận với đơn vị được kiểm toán.



PHẦN II: Một số bài tập tình huống thực hành về thiết lập tiêu chí kiểm toán cho một cuộc kiểm toán hoạt động



Bài tập 1: Bằng những hiểu biết của mình về kiểm toán hoạt động Anh/chị hãy thiết lập 2 tiêu chí kiểm toán hoạt động để đánh giá tính kinh tế hoặc tính hiệu lực khi kiểm toán Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a/NQ-CP của Chính phủ.



Bài tập 2: Bằng những hiểu biết của mình về kiểm toán hoạt động Anh/chị hãy thiết lập 2 tiêu chí kiểm toán hoạt động để đánh giá tính kinh tế hoặc tính hiệu quả khi kiểm toán chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người nghèo.
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Chuyên đề 1


TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ KIỂM TOÁN


Người biên soạn



TS. Lê Đình Thăng


I. MỤC TIÊU 



1. Giúp học viên hiểu được các khái niệm cơ bản của Tổ kiểm toán; cách thức tổ chức Tổ kiểm toán, đặc điểm tổ chức và hoạt động của Tổ kiểm toán; chức năng, nhiệm vụ của Tổ kiểm toán và các thành viên trong Tổ kiểm toán; và một số kỹ năng cơ bản trong tổ chức và quản lý Tổ kiểm toán.


2. Giúp học viên vận dụng các kỹ năng trong việc tổ chức Tổ kiểm toán; áp dụng các kỹ năng, phương pháp tổ chức và quản lý hoạt động của Tổ kiểm toán nhà nước.



II. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA CHUYÊN ĐỀ



1. Đặc điểm tổ chức hoạt động của Tổ kiểm toán


1.1. Khái niệm Tổ kiểm toán


1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động của Tổ kiểm toán


1.2.1. Tổ kiểm toán được tổ chức phải phù hợp với tổ chức Đoàn kiểm toán nhà nước


1.2.2. Linh hoạt trong tổ chức và hoạt động



1.2.3. Linh hoạt theo từng loại hình kiểm toán.



2. Chức năng, nhiệm vụ của Tổ kiểm toán và các thành viên trong Tổ kiểm toán.


2.1. Chức năng của Tổ kiểm toán


2.2. Nhiệm vụ của Tổ kiểm toán


3. Kỹ năng, phương pháp tổ chức và quản lý hoạt động của Tổ kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước



4. Những nội dung cơ bản về kiểm soát chất lượng kiểm toán của Tổ kiểm toán


5. Mối quan hệ công tác giữa các thành viên trong Tổ kiểm toán; với Kiểm toán trưởng, Lãnh đạo Đoàn kiểm toán và các Tổ kiểm toán trong Đoàn kiểm toán.


III. NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ


1. Đặc điểm tổ chức và hoạt động của Tổ kiểm toán


1.1. Khái niệm Tổ kiểm toán


Theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước:



a. Thành lập và giải thể Đoàn kiểm toán (Điều 43, Luật Kiểm toán nhà nước)


- Đoàn kiểm toán được thành lập để thực hiện nhiệm vụ kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước. Tổng Kiểm toán Nhà nước (KTNN) quyết định thành lập Đoàn kiểm toán theo đề nghị của Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành hoặc Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực. 



- Đoàn kiểm toán tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ kiểm toán, nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm về những đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị trong báo cáo kiểm toán.



b. Thành phần Đoàn kiểm toán (Điều 44, Luật Kiểm toán nhà nước).


Đoàn kiểm toán gồm có Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn, các Tổ trưởng và các thành viên khác. Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định danh sách các thành viên của Đoàn kiểm toán và chỉ định Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn, Tổ trưởng Tổ kiểm toán theo đề nghị của Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành hoặc Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực. 



Theo quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán nhà nước (Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2012/QĐ-KTNN ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Tổng Kiểm toán Nhà nước).



a. Thành lập và giải thể Đoàn kiểm toán (Điều 4, quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán nhà nước).


- Đoàn kiểm toán được thành lập để thực hiện nhiệm vụ kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước. Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định thành lập Đoàn kiểm toán theo đề nghị của Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.



- Đoàn kiểm toán tự giải thể sau khi phát hành Báo cáo kiểm toán nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm tham gia xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về những đánh giá, xác nhận và kiến nghị trong Báo cáo kiểm toán.



Trước khi giải thể, Đoàn kiểm toán phải tổ chức họp rút kinh nghiệm, nhận xét, đánh giá các Tổ kiểm toán, thành viên Đoàn kiểm toán; gửi bản đánh giá thành viên Đoàn kiểm toán cho các đơn vị có thành viên tham gia Đoàn kiểm toán để phục vụ công tác quản lý, đánh giá công chức và bình xét thi đua hàng năm.



b. Thành phần Đoàn kiểm toán (Điều 5, Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán nhà nước).



- Đoàn kiểm toán gồm có Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn, các Tổ trưởng, Kiểm toán viên nhà nước và các thành viên khác. Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định danh sách các thành viên của Đoàn kiểm toán và chỉ định Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn, Tổ trưởng Tổ kiểm toán theo đề nghị của Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.



- Không bố trí các thành viên trong cùng 01 Tổ kiểm toán ở 02 Đoàn kiểm toán liên tiếp.



- Để bảo đảm năng lực, hiệu quả hoạt động kiểm toán, mỗi Tổ kiểm toán phải có ít nhất 02 thành viên là Kiểm toán viên trở lên.



Để thực hiện nhiệm vụ kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước, theo qui định của Luật Kiểm toán Nhà nước, Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định thành lập các Đoàn kiểm toán. Tuỳ thuộc vào đặc điểm, cơ cấu tổ chức của đơn vị được kiểm toán; mục tiêu và nội dung của cuộc kiểm toán, cũng như quy mô, phạm vi kiểm toán... để xác định hình thức tổ chức Đoàn kiểm toán hợp lý, bảo đảm chất lượng, hiệu quả kiểm toán. Thông thường Đoàn kiểm toán được tổ chức theo các hình thức sau:



(1) Tổ chức theo hình thức trực tuyến: Theo hình thức tổ chức này thì Đoàn kiểm toán gồm có Trưởng Đoàn kiểm toán và một số Phó Trưởng đoàn giúp việc cho Trưởng đoàn và các kiểm toán viên của Đoàn kiểm toán. Trưởng Đoàn kiểm toán là người đứng đầu Đoàn kiểm toán, trực tiếp quản lý, chỉ đạo điều hành toàn bộ hoạt động của Đoàn kiểm toán đến từng kiểm toán viên. Hình thức tổ chức này thường được áp dụng cho các cuộc kiểm toán có quy mô, phạm vi kiểm toán hẹp.



(2) Tổ chức theo hình thức phân tuyến: Theo hình thức tổ chức này thì Đoàn kiểm toán được chia thành hai cấp, cụ thể:



- Lãnh đạo Đoàn kiểm toán: gồm có Trưởng Đoàn kiểm toán, Trưởng đoàn là người đứng đầu Đoàn kiểm toán, một số Phó Trưởng đoàn giúp việc cho Trưởng đoàn. 



- Tổ kiểm toán: Đứng đầu Tổ kiểm toán là Tổ trưởng Tổ kiểm toán, thông thường một Tổ kiểm toán có từ 03 thành viên trở lên; 



Trong tổ chức đoàn theo hình thức phân tuyến thì Trưởng đoàn trực tiếp quản lý, chỉ đạo điều hành các Tổ kiểm toán thông qua Tổ trưởng Tổ kiểm toán; Tổ trưởng tổ kiểm kiểm toán chịu trách nhiệm trước Trưởng Đoàn kiểm toán tổ chức quản lý, chỉ đạo kiểm toán viên trong tổ thực hiện kế hoạch kiểm toán của tổ. Tổ trưởng Tổ kiểm toán, các kiểm toán viên trong tổ có nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn theo qui định của Luật Kiểm toán nhà nước và có nghĩa vụ chấp hành đúng các qui định khác của Luật Kiểm toán nhà nước, các văn bản khác về Kiểm toán Nhà nước, Kiểm toán viên nhà nước và các qui định pháp luật khác có liên quan. 



Hình thức tổ chức này thường được áp dụng cho các cuộc kiểm toán có quy mô, phạm vi kiểm toán rộng, như kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách của một bộ, ngành trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, hoặc một tổng công ty.



 Như vậy Tổ kiểm toán được hình thành khi tổ chức Đoàn kiểm toán theo hình thức phân tuyến. Việc thành lập các Tổ kiểm toán do Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định thể hiện qua việc ban hành quyết định kiểm toán và phê duyệt kế hoạch kiểm toán do Kiểm toán trưởng trình (quyết định kiểm toán bổ nhiệm rõ Tổ trưởng Tổ kiểm toán; kế hoạch kiểm toán thể hiện các thành viên của Tổ kiểm toán và các đơn vị từng tổ tiến hành kiểm toán). Tổ kiểm toán trực tiếp tiến hành kiểm toán tại các đơn vị được kiểm toán và tự giải thể sau khi hoàn thành kế hoạch kiểm toán được giao. 


Có thể khái niệm Tổ kiểm toán như sau:


- Tổ kiểm toán là một bộ phận của Đoàn kiểm toán nhà n​ước;



- Do Tổng Kiểm toán Nhà n​ước thành lập (gián tiếp thành lập thông qua chỉ định tổ trưởng, đơn vị kiểm toán...trong kế hoạch kiểm toán của cuộc kiểm toán).



- Thực hiện nhiệm vụ của Đoàn kiểm toán nhà nước; 


- Tổ kiểm toán toán tự giải thể sau khi hoàn thành kế hoạch kiểm toán. 



Tổ kiểm toán là một bộ phận cấu thành Đoàn kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước, do Tổng Kiểm toán Nhà nước thành lập trên cơ sở quy định của quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn kiểm toán nhà nước để thực hiện nhiệm vụ kiểm toán tại các đơn vị được kiểm toán với thời gian và nhân lực cụ thể; Tổ kiểm toán tự giải thể sau khi hoàn thành kế hoạch kiểm toán.



1.2. Thành phần Tổ kiểm toán


Thành phần Tổ kiểm toán được thể hiện trong kế hoạch nhân sự của Đoàn kiểm toán; gồm:



- Tổ trưởng Tổ kiểm toán


- Các thành viên của Tổ kiểm toán:


+ Kiểm toán viên;



+ Kiểm toán viên dự bị;



+ Thành viên khác: Chuyên viên, cán bộ hợp đồng, cộng tác viên.


1.3. Đặc điểm tổ chức và hoạt động của Tổ kiểm toán nhà nước



1.3.1. Tổ chức và hoạt động của Tổ kiểm toán nhà nước phải phù hợp với tổ chức Đoàn kiểm toán


- Tùy thuộc vào quy mô, tính chất, nội dung, mục tiêu của cuộc kiểm toán để thành lập các Tổ kiểm toán trực thuộc Đoàn kiểm toán nhà nước nhằm thực hiện đầy đủ các nội dung, mục tiêu của cuộc kiểm toán để đạt kết quả kiểm toán cao nhất.



- Với từng nội dung kiểm toán cần thành lập Tổ kiểm toán riêng, chuyên biệt để thực hiện nội dung kiểm toán này: ví dụ; kiểm toán thu ngân sách, kiểm toán chi ĐTXBCB, Tổ kiểm toán chi thường xuyên...Trên cơ sở lực lượng kiểm toán viên hiện có, bố trí các kiểm toán viên trong từng Tổ kiểm toán phù hợp với năng lực và sở trường của từng kiểm toán viên để phát huy được khả năng và trình độ của từng kiểm toán viên trong thực hiện nhiệm vụ. 


1.3.2. Linh hoạt trong tổ chức và hoạt động



Tính linh hoạt trong tổ chức và hoạt động của Tổ kiểm toán là một đòi hỏi cần thiết trong hoạt động kiểm toán. Trên cơ sở nội dung, mục tiêu của cuộc kiểm toán đã được duyệt, các Tổ kiểm toán xây dựng kế hoạch kiểm toán chi tiết của Tổ kiểm toán, bố trí thời gian, nhân lực phù hợp với trình độ chuyên môn của kiểm toán viên để phát huy năng lực của từng thành viên trong tổ; bố trí thời gian và nhân lực phù hợp với quy mô và tính chất, cơ cấu tổ chức và quản lý của đơn vị được kiểm toán để xây dựng kế hoạch kiểm toán, đưa ra phương pháp kiểm toán phù hợp để thu thập đầy đủ các bằng chứng kiểm toán xác đáng, đủ tin cậy để đưa ra các nhận xét, đánh giá, kiến nghị đảm bảo chắc chắn, có tính khả thi. 


Trong quá trình kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán, các thành viên trong Tổ kiểm toán bám sát nội dung, mục tiêu để thực hiện kiểm toán, nếu xét thấy cần thay đổi nhân sự đối với một nội dung kiểm toán cụ thể hoặc cần thay đổi phương pháp kiểm toán, mẫu kiểm toán, cần bàn bạc, thống nhất với Tổ trưởng Tổ kiểm toán và báo cáo Trưởng Đoàn kiểm toán để kịp thời điều chỉnh kế hoạch kiểm toán nhằm đạt được mục tiêu kiểm toán và đảm bảo chất lượng kiểm toán.


1.3.3. Linh hoạt trong loại hình kiểm toán



Mỗi loại hình kiểm toán đều có nội dung, mục tiêu kiểm toán riêng; chính vì vậy cách thức tổ chức và hoạt động của Tổ kiểm toán theo loại hình kiểm toán cũng được tổ chức và hoạt động mang tính riêng biệt vốn có của nó. Trong tổ chức hoạt động của Tổ kiểm toán phải tổ chức Tổ kiểm toán phù hợp với các loại hình kiểm toán: kiểm toán tuân thủ, kiểm toán báo cáo tài chính và kiểm toán hoạt động.


2. Chức năng, nhiệm vụ của Tổ kiểm toán và các thành viên trong Tổ kiểm toán


2.1. Chức năng của Tổ kiểm toán


Tổ kiểm toán do Tổng Kiểm toán Nhà nước thành lập để thực hiện chức năng kiểm toán trực tiếp tại các đơn vị được kiểm toán theo kế hoạch kiểm toán được phê duyệt.



2.2. Nhiệm vụ của Tổ kiểm toán


Tổ kiểm toán đư​ợc thành lập để thực hiện nhiệm vụ kiểm toán sau: Lập kế hoạch kiểm toán chi tiết; thực hiện kiểm toán; lập biên bản kiểm toán; lập hồ sơ kiểm toán. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ kiểm toán phải chấp hành đúng các qui định của Luật Kiểm toán Nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật cũng như các qui định khác của pháp luật có liên quan từ khâu lập kế hoạch đến thực hiện kiểm toán, lập biên bản kiểm toán, lập hồ sơ kiểm toán.



a. Lập kế hoạch kiểm toán chi tiết



Trước khi thực hiện kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán tổ chức khảo sát thu thập thông tin về đơn vị được kiểm toán và lập ngay kế hoạch kiểm toán chi tiết. Kế hoạch kiểm toán chi tiết phải được trao đổi, thống nhất về mục tiêu, nội dung, phạm vi, phương pháp kiểm toán, thời gian thực hiện và phân công nhiệm vụ kiểm toán cụ thể cho từng kiểm toán viên. Kế hoạch kiểm toán chi tiết phải được Trưởng đoàn phê duyệt trước khi thực hiện. Thời gian hoàn thành kế hoạch kiểm toán chi tiết do Trưởng Đoàn kiểm toán quyết định phù hợp với tình hình, đặc điểm, nhiệm vụ kiểm toán được giao.



Kế hoạch kiểm toán chi tiết phải định hướng toàn bộ nhiệm vụ của Tổ kiểm toán, bao quát hết nội dung phải kiểm toán, xác định rõ mục tiêu, phạm vi, phương pháp kiểm toán cho từng nội dung được kiểm toán và phải lập đúng mẫu, đảm bảo chất lượng theo qui định của Tổng Kiểm toán Nhà nước. 



Từng nội dung kiểm toán phải được phân công cụ thể cho kiểm toán viên (KTV) trong kế hoạch kiểm toán chi tiết để làm căn cứ cho KTV thực hiện nhiệm vụ và kiểm soát chất lượng kiểm toán. Việc phân công nhiệm vụ cho KTV dựa trên nguyên tắc công bằng, dân chủ, đúng người, đúng việc. Kế hoạch kiểm toán chi tiết do Tổ trưởng lập phải được thảo luận với các KTV trong tổ. Phân công công việc phải phù hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ của KTV và dự kiến thời gian từng phần việc đ​ược phân công cho KTV. 



Khi cần có sự thay đổi về những nội dung trong kế hoạch kiểm toán chi tiết, Tổ trưởng Tổ kiểm toán phải báo cáo bằng văn bản với Trưởng Đoàn kiểm toán và chỉ được thực hiện khi Trưởng đoàn đồng ý bằng văn bản; chậm nhất 01 ngày sau khi nhận được văn bản đề nghị của Tổ trưởng Tổ kiểm toán, Trưởng đoàn phải có trách nhiệm xem xét phê duyệt. Việc thay đổi, bổ sung kế hoạch kiểm toán chi tiết phải phù hợp với Kế hoạch kiểm toán tổng quát đã được Tổng KTNN phê duyệt.



b. Thực hiện kiểm toán 



Đối với hoạt động của Tổ kiểm toán, bước thực hiện kiểm toán chính là việc kiểm toán viên áp dụng phương pháp thích hợp để thu thập bằng chứng kiểm toán đồng thời ghi chép nhật ký và hồ sơ kiểm toán theo đúng qui định của Tổng Kiểm toán Nhà nước. Bước này gồm 3 nội dung chính là chọn mẫu kiểm toán, áp dụng thủ tục kiểm toán thích hợp để thu thập bằng chứng kiểm toán, ghi chép nhật ký và hồ sơ kiểm toán.


- Chọn mẫu kiểm toán: Phư​ơng pháp chọn mẫu có liên quan chặt chẽ đến bằng chứng kiểm toán, trong quá trình chọn mẫu kiểm toán, kiểm toán viên thực hiện đúng ph​ương pháp chọn mẫu và bảo đảm các mẫu được chọn đại diện cho tổng thể để tránh được rủi ro kiểm toán.


-  Thu thập bằng chứng kiểm toán và áp dụng thủ tục kiểm toán thích hợp: Kiểm toán viên phải lựa chọn các phư​ơng pháp thu thập bằng chứng kiểm toán thích hợp cho từng nghiệp vụ, bởi vì để thu thập đ​ược một loại bằng chứng kiểm toán thì kiểm toán viên phải sử dụng một phương pháp hoặc đồng thời một số phư​ơng pháp thu thập bằng chứng kiểm toán nhất định, không thể sử dụng một cách ngẫu hứng các phư​ơng pháp thu thập bằng chứng kiểm toán cho các nghiệp vụ khác nhau. Vì vậy, phải lựa chọn các phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán phù hợp cho từng nghiệp vụ kiểm toán. Tổ trưởng Tổ kiểm toán phải hướng dẫn kiểm toán viên thực hiện việc thu thập bằng chứng kiểm toán và phải kiểm tra việc tuân thủ trình tự các thủ tục kiểm toán một cách thống nhất trong từng phư​ơng pháp thu thập bằng chứng kiểm toán.



- Ghi chép nhật ký và hồ sơ kiểm toán: Kiểm toán viên phải thực hiện ghi chép nhật ký, hồ sơ kiểm toán đúng chế độ quy định. Trong quá trình ghi chép, kiểm toán viên phải ghi chép đầy đủ, rõ ràng và trung thực bảo đảm thuận lợi cho công tác kiểm tra, soát xét chất lượng kiểm toán.


c. Lập biên bản kiểm toán


* Trách nhiệm lập biên bản kiểm toán



- Tổ trưởng Tổ kiểm toán phải tổng hợp kết quả kiểm toán của các thành viên trong tổ ngay trong quá trình kiểm toán để lập biên bản kiểm toán; tổ chức họp tổ, trình Trưởng đoàn xét duyệt và tổ chức thông qua biên bản kiểm toán với đơn vị được kiểm toán.



- Chậm nhất là 3 ngày kể từ khi kết thúc kiểm toán theo kế hoạch được Trưởng đoàn duyệt các Tổ kiểm toán phải hoàn thành dự thảo biên bản kiểm toán, họp Tổ kiểm toán để thảo luận và thống nhất về đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị trong dự thảo biên bản kiểm toán. Trước khi lấy ý kiến đơn vị được kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán phải báo cáo kết quả kiểm toán với Trưởng Đoàn kiểm toán. 




- Sau khi được Trưởng đoàn thông qua biên bản kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán phải tổ chức cuộc họp với đơn vị được kiểm toán để chức thông báo kết quả kiểm toán.




- Chậm nhất là 2 ngày kể từ ngày thông báo kết quả kiểm toán, Tổ trưởng phải gửi biên bản kiểm toán đã được đơn vị kiểm toán ký cho Trưởng Đoàn kiểm toán; trường hợp đơn vị không ký tổ kiểm toán phải thu thập đầy đủ hồ sơ, tài liệu, bằng chứng kiểm toán làm căn cứ kết luận cho Đoàn kiểm toán. Kiểm toán trưởng có trách nhiệm báo cáo Tổng KTNN bằng văn bản trong hồ sơ xét duyệt báo cáo kiểm toán



* Bước lập biên bản kiểm toán gồm các nội dung cơ bản sau: Kiểm tra, soát xét các tài liệu dẫn chứng về các bằng chứng kiểm toán; phân loại bằng chứng kiểm toán và tổng hợp kết quả kiểm toán; lập dự thảo biên bản kiểm toán; phát hành biên bản kiểm toán.


-  Kiểm tra, soát xét các tài liệu dẫn chứng về các bằng chứng kiểm toán.



Bằng chứng kiểm toán bao gồm các tài liệu, các ghi chép kế toán, báo cáo tài chính và các thông tin khác có liên quan đến việc kiểm tra của kiểm toán viên nhằm trợ giúp cho việc hình thành các nhận xét về báo cáo tài chính, nó thể hiện kết quả kiểm toán của Tổ kiểm toán. Để bảo đảm ý kiến nhận xét kết luận của kiểm toán viên đ​ược chính xác, trung thực thì bằng chứng kiểm toán đư​ợc thu thập phải bảo đảm đầy đủ và thích hợp.



- Phân loại bằng chứng kiểm toán và tổng hợp kết quả kiểm toán;



+ Để chuẩn bị cho việc lập biên bản kiểm toán kiểm toán viên phải tiến hành phân loại bằng chứng kiểm toán theo các tiêu thức thích hợp, như :



Phân loại theo tiêu thức kinh tế, bao gồm thu, chi ngân sách;



Phân loại theo phân cấp quản lý tài chính, ngân sách;


Phân loại theo quá trình (qui trình) ngân sách, gồm lập, chấp hành, kế toán quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN);



Phân loại theo quy trình hạch toán kế toán...



+ Tổng hợp kết quả kiểm toán: Sau khi phân loại bằng chứng kiểm toán, kiểm toán viên tiến hành tổng hợp kết quả kiểm toán theo các tiêu thức đã phân loại làm căn cứ lập dự thảo biên bản kiểm toán.



Tổng hợp số liệu kiểm toán bằng hệ thống các phụ lục, biểu số liệu.



Tổng hợp các ý kiến đánh giá, nhận xét, kết luận từ kết quả kiểm toán của các kiểm toán viên



- Lập dự thảo biên bản kiểm toán



Tổ trưởng Tổ kiểm toán tiến hành lập biên bản kiểm toán theo đúng kết cấu, nội dung quy định của chuẩn mực và quy trình kiểm toán, cụ thể:



+ Kết cấu và hình thức báo cáo.


+ Nội dung báo cáo kiểm toán: Các ý kiến nhận xét, kết luận phải dựa trên bằng chứng kiểm toán và phù hợp với tiêu chuẩn pháp luật.


+ Lời văn và phư​ơng pháp trình bày trong biên bản kiểm toán phải mạch lạc dễ hiểu.



- Phát hành biên bản kiểm toán



+ Tổ trưởng Tổ kiểm toán có trách nhiệm trình dự thảo biên bản kiểm toán lên Trưởng Đoàn kiểm toán phê duyệt. Sau đó tổ chức hội nghị thông qua biên bản kiểm toán với đơn vị được kiểm toán;



+ Tổ trưởng Tổ kiểm toán hoàn thiện biên bản kiểm toán, phát hành biên bản kiểm toán.



d. Lập báo cáo kiểm toán của Tổ kiểm toán


Tại điểm 1, Điều 37 Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán nhà nước quy định: "Tổ trưởng Tổ kiểm toán chủ trì tổng hợp kết quả kiểm toán của các thành viên Tổ kiểm toán ngay trong quá trình kiểm toán để lập Biên bản kiểm toán và Báo cáo kiểm toán của Tổ kiểm toán".



Như vậy, Tổ trưởng Tổ kiểm toán là người chủ trì lập báo cáo kiểm toán của Tổ kiểm toán nhà nước.



Trên cơ sở bằng chứng kiểm toán đã được thu thập thông qua Biên bản xác nhận số liệu của kiểm toán viên, Biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán Tổ trưởng Tổ kiểm toán phân loại, tổng hợp để lập Báo cáo kiểm toán của Tổ kiểm toán. 


Yêu cầu của báo cáo kiểm toán:



- Thực hiện đúng mẫu quy định của Kiểm toán Nhà nước;



- Nội dung báo cáo rõ ràng, súc tích, tránh liệt kê số liệu, đánh giá chung chung; văn phong phải trong sáng, tránh suy diễn đa chiều.


- Kết luận kiểm toán phải rõ ràng, đảm bảo độ tin cậy, đúng bản chất của vấn đề cần nêu; phải có viện dẫn những sai sót so với quy định nào.


- Các kiến nghị kiểm toán phải đảm bảo chắc chắn, có tính khả thi.


e. Lập hồ sơ kiểm toán


Hồ sơ kiểm toán bao gồm toàn bộ các loại giấy tờ làm việc của một cuộc kiểm toán, tất cả các loại giấy tờ làm việc đều là bằng chứng của cuộc kiểm toán.


- Ghi chép và các nội dung, số liệu phản ánh trên nhật ký kiểm toán và các giấy tờ làm việc. Kiểm toán viên thực hiện các nguyên tắc bảo đảm tính chính xác, thận trọng, rõ ràng, thống nhất trong quá trình lập giấy tờ, hồ sơ làm việc.


- Phân loại giấy tờ làm việc thành từng file thuận lợi cho việc tra cứu, sử dụng và lư​u trữ. Đồng thời phải kiểm tra các điều kiện vật chất về phòng chống hư​ hỏng và các điều kiện về an ninh để tránh mất mát, bảo đảm an toàn hồ sơ kiểm toán.




f. Lưu trữ hồ sơ kiểm toán


Tổ kiểm toán có trách nhiệm lập hồ sơ kiểm toán theo quy định của Kiểm toán Nhà nước; hồ sơ của Tổ kiểm toán được tập hợp chung vào hồ sơ của Đoàn kiểm toán và được lưu trữ theo quy định.



Điểm h, Điều 22 quy định Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Tổ trưởng Tổ kiểm toán, Quy chế tổ chức hoạt động của Đoàn kiểm toán nhà nước quy định: "Chỉ đạo các thành viên Tổ kiểm toán hoàn chỉnh hồ sơ kiểm toán và chịu trách nhiệm về việc nộp hồ sơ của Tổ kiểm toán cho Đoàn kiểm toán để nộp lưu trữ theo quy định".



2.3. Nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của Tổ trưởng Tổ kiểm toán, các kiểm toán viên và các thành viên khác trong Tổ kiểm toán


2.3.1 Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Tổ trưởng Tổ kiểm toán


a. Nhiệm vụ:



-  Chủ trì xây dựng kế hoạch kiểm toán chi tiết trình Trưởng Đoàn kiểm toán phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán chi tiết sau khi đã được phê duyệt;



- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Tổ kiểm toán;



- Chỉ đạo, điều hành các thành viên Tổ kiểm toán thực hiện kiểm toán theo kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt;



- Chỉ đạo, kiểm tra việc thu nhập bằng chứng kiểm toán; ghi chép nhật ký kiểm toán và các tài liệu làm việc của Tổ kiểm toán và Kiểm toán viên theo quy định của Tổng Kiểm toán Nhà nước;



- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Trưởng Đoàn kiểm toán về tiến độ thực hiện kế hoạch kiểm toán, tình hình và kết quả kiểm toán;



- Chỉ đạo tổng hợp kết quả kiểm toán của các thành viên Tổ kiểm toán để lập biên bản kiểm toán và báo cáo kiểm toán của Tổ kiểm toán; tổ chức thảo luận trong Tổ kiểm toán để thống nhất về những đánh giá, xác nhận và kiến nghị trong biên bản kiểm toán và báo cáo kiểm toán của Tổ kiểm toán;



- Bảo vệ kết quả kiểm toán ghi trong biên bản kiểm toán và báo cáo kiểm toán của Tổ kiểm toán trước Trưởng Đoàn kiểm toán; tổ chức thông báo kết quả kiểm toán được Trưởng đoàn thông qua với đơn vị được kiểm toán; ký biên bản kiểm toán và báo cáo kiểm toán của Tổ kiểm toán;



- Chỉ đạo các thành viên Tổ kiểm toán hoàn chỉnh hồ sơ kiểm toán và chịu trách nhiệm về việc nộp hồ sơ của Tổ kiểm toán cho Đoàn kiểm toán để nộp lưu trữ theo quy định;



- Thừa ủy quyền Trưởng Đoàn kiểm toán quản lý các thành viên Tổ kiểm toán theo quy định của Tổng Kiểm toán Nhà nước;



- Kiểm tra, hướng dẫn Kiểm toán viên dự bị và thành viên khác thực hiện nhiệm vụ được giao;



- Chấp hành kỷ luật công tác của Tổ kiểm toán, Đoàn kiểm toán theo quy định của Tổng Kiểm toán Nhà nước.



b. Quyền hạn:



- Yêu cầu đơn vị được kiểm toán cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu cần thiết và giải trình các vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm toán;



- Yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm toán;



- Bảo lưu bằng văn bản ý kiến của mình khác với những đánh giá, xác nhận và kiến nghị trong biên bản kiểm toán và báo cáo kiểm toán của Tổ kiểm toán;



- Báo cáo và kiến nghị biện pháp xử lý những thành viên Tổ kiểm toán có sai phạm để Trưởng Đoàn kiểm toán xem xét, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý theo quy định;



- Sử dụng thông tin, tài liệu của cộng tác viên kiểm toán; xem xét tài liệu liên quan đến hoạt động của đơn vị được kiểm toán; thu thập, bảo vệ tài liệu và bằng chứng khác; quan sát quy trình hoạt động của đơn vị được kiểm toán;



- Yêu cầu Trưởng Đoàn kiểm toán làm rõ lý do thay đổi những đánh giá, xác nhận và kiến nghị trong báo cáo kiểm toán của Tổ kiểm toán, báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán;



- Được bảo đảm điều kiện và phương tiện cần thiết để tiến hành kiểm toán có hiệu quả; được đơn vị kiểm toán bố trí địa điểm làm việc trong trường hợp việc kiểm toán thực hiện tại đơn vị được kiểm toán;



- Được pháp luật bảo vệ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm toán;



- Đề nghị Trưởng đoàn tạm đình chỉ nhiệm vụ thành viên Tổ kiểm toán theo quy định của quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn kiểm toán.



c. Trách nhiệm:



- Chịu trách nhiệm trước Trưởng Đoàn kiểm toán, Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán, Tổng Kiểm toán Nhà nước và trước pháp luật về hoạt động của Tổ kiểm toán;



- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đúng đắn, trung thực, khách quan của những đánh giá, xác nhận và kiến nghị trong biên bản kiểm toán và báo cáo kiểm toán của Tổ kiểm toán;



- Chịu trách nhiệm về ý kiến bảo lưu của mình, kết quả kiểm toán của Kiểm toán viên dự bị và thành viên khác do Tổ trưởng trực tiếp hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ được giao trước Tổng Kiểm toán Nhà nước, Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán, Trưởng Đoàn kiểm toán;



- Chịu trách nhiệm giải trình các vấn đề có liên quan đến công tác của Tổ kiểm toán theo yêu cầu của Trưởng Đoàn kiểm toán hoặc đơn vị, cá nhân có thẩm quyền;



- Bí mật về tình hình và kết quả kiểm toán khi chưa được công bố chính thức;



- Chịu trách nhiệm về việc đề nghị tạm đình chỉ thành viên Tổ kiểm toán; chịu trách nhiệm liên đới về hành vi vi phạm của các thành viên Tổ kiểm toán;



- Thu thập bằng chứng kiểm toán, ghi nhật ký và các tài liệu làm việc khác theo quy định của Tổng Kiểm toán Nhà nước;



- Khi thực hiện nhiệm vụ, phải xuất trình và đeo thẻ Kiểm toán viên nhà nước;



- Thường xuyên học tập và rèn luyện để nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp; thực hiện chương trình cập nhật kiến thức hàng năm theo quy định của Tổng Kiểm toán Nhà nước, bảo đảm có đủ năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ được giao;



- Báo cáo kịp thời và đầy đủ với Tổng Kiểm toán Nhà nước khi có trường hợp kiểm toán viên nhà nước không được thực hiện kiểm toán (Góp vốn, mua cổ phần hoặc có quan hệ khác về lợi ích kinh tế với đơn vị được kiểm toán; Đơn vị được kiểm toán mà mình đã làm lãnh đạo, kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán trong thời hạn ít nhất 05 năm kể từ khi chuyển công tác; Có quan hệ là bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột với người đứng đầu, kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán của đơn vị được kiểm toán) và các tình huống khác làm ảnh hưởng đến tính độc lập của Kiểm toán viên nhà nước;



2.3.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của kiểm toán viên



a. Nhiệm vụ 



- Hoàn thành nhiệm vụ kiểm toán và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm toán được phân công với Tổ trưởng Tổ kiểm toán;



- Khi tiến hành kiểm toán chỉ tuân theo pháp luật và những quy định hiện hành về kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước, tuân thủ nguyên tắc, chuẩn mực, quy trình và các quy định khác về kiểm toán của Tổng Kiểm toán Nhà nước;



- Thu thập và đánh giá bằng chứng kiểm toán; ghi nhật ký kiểm toán và các tài liệu làm việc khác của Kiểm toán viên nhà nước, lưu giữ, bảo quản hồ sơ kiểm toán theo quy định của Tổng Kiểm toán Nhà nước;



- Kiểm tra, hướng dẫn Kiểm toán viên dự bị và thành viên khác thực hiện nhiệm vụ được giao khi được phân công;



- Tham gia lập kế hoạch kiểm toán chi tiết của Tổ kiểm toán và tổng hợp kết quả kiểm toán để lập biên bản kiểm toán và báo cáo kiểm toán của Tổ kiểm toán; tham gia hoàn chỉnh hồ sơ kiểm toán của Tổ kiểm toán để lưu trữ theo quy định;



- Chấp hành ý kiến chỉ đạo và kết luận của Tổ trưởng Tổ kiểm toán, Trưởng Đoàn kiểm toán;



- Chấp hành kỷ luật công tác của Tổ kiểm toán, Đoàn kiểm toán theo quy định của Tổng Kiểm toán Nhà nước.



b. Quyền hạn


- Khi thực hiện kiểm toán, Kiểm toán viên nhà nước có quyền độc lập và chỉ tuân theo pháp luật trong việc nhận xét, đánh giá và kiến nghị về những nội dung đã kiểm toán;



- Thông qua Tổ trưởng yêu cầu đơn vị được kiểm toán và tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm toán;



- Sử dụng thông tin, tài liệu của cộng tác viên kiểm toán; xem xét tài liệu liên quan đến hoạt động của đơn vị được kiểm toán; thu thập, bảo vệ tài liệu và bằng chứng khác; quan sát quy trình hoạt động của đơn vị được kiểm toán;



- Bảo lưu ý kiến bằng văn bản về kết quả kiểm toán trong phạm vi được phân công; báo cáo Trưởng Đoàn kiểm toán hoặc Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán xem xét, nếu không thống nhất thì báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước;



- Yêu cầu Trưởng Đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán làm rõ lý do thay đổi những đánh giá, xác nhận và kiến nghị của mình trong báo cáo kiểm toán của Tổ kiểm toán, báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán;



- Báo cáo Trưởng Đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán đề nghị đơn vị được kiểm toán: Triệu tập người làm chứng để thu thập bằng chứng khi cần thiết; họp đơn vị và giải trình về những vấn đề liên quan đến hoạt động kiểm toán; đề nghị mời chuyên gia, cộng tác viên kiểm toán khi cần thiết;



- Được bảo đảm điều kiện và phương tiện cần thiết để tiến hành kiểm toán có hiệu quả, được đơn vị kiểm toán bố trí địa điểm làm việc trong trường hợp hoạt động kiểm toán được thực hiện tại đơn vị được kiểm toán;



- Được pháp luật bảo vệ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm toán.



c. Trách nhiệm:



- Thực hiện nhiệm vụ kiểm toán và chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng Tổ kiểm toán, Trưởng Đoàn kiểm toán về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm toán được phân công; đưa ra ý kiến đánh giá, xác nhận và kiến nghị về những nội dung đã kiểm toán trên cơ sở thu thập đầy đủ các bằng chứng kiểm toán thích hợp;



- Chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng, Trưởng đoàn, Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán, Tổng Kiểm toán Nhà nước và trước pháp luật về những bằng chứng, đánh giá, xác nhận và kiến nghị của mình;



- Chịu trách nhiệm về ý kiến bảo lưu của mình trước Tổng Kiểm toán Nhà nước, Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán, Trưởng Đoàn kiểm toán và Tổ trưởng Tổ kiểm toán; chịu trách nhiệm về kết quả kiểm toán của Kiểm toán viên dự bị và thành viên khác được giao nhiệm vụ trực tiếp hướng dẫn;



- Thu thập bằng chứng kiểm toán, ghi nhật ký kiểm toán và các tài liệu làm việc khác của Kiểm toán viên nhà nước theo quy định của Tổng Kiểm toán Nhà nước;



- Bí mật thông tin, tài liệu thu thập được trong quá trình kiểm toán;



- Khi thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, Kiểm toán viên nhà nước phải xuất trình và đeo thẻ Kiểm toán viên nhà nước;



- Thường xuyên học tập và rèn luyện để nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp; thực hiện chương trình cập nhật kiến thức hàng năm theo quy định của Tổng Kiểm toán Nhà nước, bảo đảm có đủ năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ được giao;



- Báo cáo kịp thời và đầy đủ với Tổng Kiểm toán nhà nước khi có trường hợp kiểm toán viên nhà nước không được thực hiện kiểm toán (Góp vốn, mua cổ phần hoặc có quan hệ khác về lợi ích kinh tế với đơn vị được kiểm toán; Đơn vị được kiểm toán mà mình đã làm lãnh đạo, kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán trong thời hạn ít nhất 05 năm kể từ khi chuyển công tác; Có quan hệ là bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột với người đứng đầu, kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán của đơn vị được kiểm toán) và các tình huống khác làm ảnh hưởng đến tính độc lập của Kiểm toán viên nhà nước;



- Khi có hành vi vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.



2.3.3. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Kiểm toán viên dự bị



a. Nhiệm vụ 



- Hoàn thành nhiệm vụ kiểm toán và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm toán được phân công với Tổ trưởng Tổ kiểm toán;



- Khi tiến hành kiểm toán chỉ tuân theo pháp luật và những quy định hiện hành về kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước, tuân thủ nguyên tắc, chuẩn mực, quy trình và các quy định khác về kiểm toán của Tổng Kiểm toán Nhà nước;



- Thu thập và đánh giá bằng chứng kiểm toán; ghi nhật ký kiểm toán và các tài liệu làm việc khác của Kiểm toán viên nhà nước, lưu giữ, bảo quản hồ sơ kiểm toán theo quy định của Tổng Kiểm toán Nhà nước;



- Kiểm tra, hướng dẫn Kiểm toán viên dự bị và thành viên khác thực hiện nhiệm vụ được giao khi được phân công;



- Tham gia lập kế hoạch kiểm toán chi tiết của Tổ kiểm toán và tổng hợp kết quả kiểm toán để lập biên bản kiểm toán và Báo cáo kiểm toán của Tổ kiểm toán; tham gia hoàn chỉnh hồ sơ kiểm toán của Tổ kiểm toán để lưu trữ theo quy định;



- Chấp hành ý kiến chỉ đạo và kết luận của Tổ trưởng Tổ kiểm toán, Trưởng Đoàn kiểm toán;



- Chấp hành kỷ luật công tác của Tổ kiểm toán, Đoàn kiểm toán theo quy định của Tổng Kiểm toán Nhà nước.



- Tổng hợp kết quả kiểm toán, đưa ra các ý kiến nhận xét, đánh giá và kiến nghị theo từng nội dung được phân công kiểm toán và báo cáo Tổ trưởng Tổ kiểm toán, Kiểm toán viên được phân công hướng dẫn để xem xét, tổng hợp. Tổ trưởng Tổ kiểm toán hoặc Kiểm toán viên được phân công hướng dẫn chịu trách nhiệm về những đánh giá, nhận xét và kiến nghị của Kiểm toán viên dự bị.



b. Quyền hạn



- Sử dụng thông tin, tài liệu của cộng tác viên kiểm toán; xem xét tài liệu liên quan đến hoạt động của đơn vị được kiểm toán; thu thập, bảo vệ tài liệu và bằng chứng khác; quan sát quy trình hoạt động của đơn vị được kiểm toán;



- Được bảo đảm điều kiện và phương tiện cần thiết để tiến hành kiểm toán có hiệu quả, được đơn vị kiểm toán bố trí địa điểm làm việc trong trường hợp hoạt động kiểm toán được thực hiện tại đơn vị được kiểm toán;



- Được pháp luật bảo vệ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm toán.



- Thông qua Kiểm toán viên được phân công hướng dẫn đề nghị Tổ trưởng Tổ kiểm toán yêu cầu đơn vị được kiểm toán và tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm toán.



c. Trách nhiệm



- Thu thập bằng chứng kiểm toán, ghi nhật ký kiểm toán và các tài liệu làm việc khác của Kiểm toán viên nhà nước theo quy định của Tổng Kiểm toán Nhà nước;



- Bí mật thông tin, tài liệu thu thập được trong quá trình kiểm toán;



- Khi thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, Kiểm toán viên nhà nước phải xuất trình và đeo thẻ Kiểm toán viên nhà nước;



- Thường xuyên học tập và rèn luyện để nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp; thực hiện chương trình cập nhật kiến thức hàng năm theo quy định của Tổng Kiểm toán Nhà nước, bảo đảm có đủ năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ được giao;



- Báo cáo kịp thời và đầy đủ với Tổng Kiểm toán Nhà nước khi có trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 8 Quy chế này và các tình huống khác làm ảnh hưởng đến tính độc lập của Kiểm toán viên nhà nước;



- Khi có hành vi vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.



- Thực hiện nhiệm vụ kiểm toán và chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng Tổ kiểm toán, Trưởng Đoàn kiểm toán về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm toán được phân công; báo cáo Tổ trưởng Tổ kiểm toán và Kiểm toán viên được phân công hướng dẫn các ý kiến đánh giá, xác nhận và kiến nghị về những nội dung đã kiểm toán trên cơ sở thu thập đầy đủ và đánh giá các bằng chứng kiểm toán thích hợp;



- Chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng Tổ kiểm toán và Kiểm toán viên được phân công hướng dẫn về nhiệm vụ được giao;



- Giải trình các vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm toán được phân công theo yêu cầu của Kiểm toán viên được phân công hướng dẫn, Tổ trưởng, Trưởng Đoàn kiểm toán hoặc Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền.



2.3.4. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của thành viên khác



a. Cộng tác viên kiểm toán



- Thực hiện quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng;



- Hoàn thành nhiệm vụ theo sự phân công của Tổ trưởng Tổ kiểm toán;



- Tuân thủ chuẩn mực, quy trình và phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước và Quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn kiểm toán nhà nước;



- Ghi nhật ký kiểm toán và các tài liệu làm việc khác theo quy định của Kiểm toán Nhà nước;



- Chịu trách nhiệm trước Kiểm toán Nhà nước và trước pháp luật về kết quả thực hiện nhiệm vụ; khi có hành vi vi phạm pháp luật thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật;



- Thực hiện các quy định khác về cộng tác viên quy định tại Quyết định số 161/QĐ-KTNN ngày 07 tháng 3 năm 2012 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về Quy chế sử dụng cộng tác viên kiểm toán.



b. Các thành viên khác của Đoàn kiểm toán do Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm như đối với Kiểm toán viên dự bị.



3. Một số kỹ năng cơ bản trong tổ chức và quản lý Tổ kiểm toán.



3.1. Kỹ năng lập kế hoạch kiểm toán chi tiết



Việc lập kế hoạch kiểm toán chi tiết phải đảm bảo nguyên tắc và các nội dung sau:



- Kế hoạch kiểm toán chi tiết của Tổ kiểm toán phải phù hợp với mục tiêu, nội dung kế hoạch kiểm toán của cuộc kiểm toán (Kế hoạch kiểm toán của Đoàn kiểm toán).



- Thu thập đầy đủ các thông tin liên quan đến tài chính, ngân sách, cơ cấu tổ chức hoạt động của đơn vị được kiểm toán... để lập kế hoạch chi tiết của Tổ kiểm toán. 


- Đánh giá các thông tin thu thập đ​ược để xác định rủi ro, trọng yếu kiểm toán làm căn cứ xác định mục tiêu, nội dung kiểm toán và phương pháp kiểm toán áp dụng.



- Phân công nhiệm vụ phù hợp với nội dung kiểm toán, đặc điểm của đơn vị và trình độ của Kiểm toán viên. 



- Lập kế hoạch kiểm toán chi tiết phải theo đúng mẫu, đầy đủ các chỉ tiêu, xác định rõ nội dung, mục tiêu, ph​ương pháp kiểm toán và thời gian thực hiện cho từng nội dung và phân công cụ thể cho Kiểm toán viên theo từng nội dung.



- Điều chỉnh kế hoạch kiểm toán chi tiết kịp thời, đúng qui định để bảo đảm cho hoạt động kiểm toán phù hợp với thực tế.



3.2. Kỹ năng tập hợp và xử lý thông tin



- Tập hợp và xử lý thông tin, tài liệu thu thập được: tập hợp và sử dụng bằng chứng kiểm toán; sử dụng kết quả kiểm toán của các thành viên trong Tổ kiểm toán.



- Phân loại các bằng chứng kiểm toán theo các tiêu thức thích hợp, sử dụng các bằng chứng cho việc đánh giá, nhận xét, kết luận và kiến nghị.



- Đưa ra các định hướng về cách thức thu thập bằng chứng kiểm toán khi bằng chứng kiểm toán thu thập được chưa đảm bảo độ tin cậy.



3.3. Kỹ năng viết báo cáo kiểm toán



- Phải được lập đúng mẫu biểu qui định, khớp đúng giữa đánh giá, kết luận và bảng biểu. Trường hợp cụ thể thể có thể thay đổi kết cấu và mẫu biểu cho phù hợp thực tiễn hoạt động kiểm toán và bao quát hết kết quả kiểm toán.



- Hành văn phải mạch lạc, dễ hiểu, ngắn gọn, súc tích nh​ưng phải nêu bật đư​ợc những điểm cần nhấn mạnh về công tác quản lý tài chính, ngân sách cũng như các sai phạm của đơn vị được kiểm toán.



- Đánh giá, kết luận trong báo cáo kiểm toán phải phù hợp với bản chất của sự việc, tránh suy diễn không có căn cứ.



- Đánh giá, kết luận các sai phạm phải đầy đủ bằng chứng kiểm toán và viện dẫn đầy đủ các qui định của pháp luật.



- Báo cáo kiểm toán phải tổng hợp đ​ược đầy đủ các ý kiến tham gia của các thành viên trong Tổ kiểm toán....


3.4. Kỹ năng ứng xử của Tổ trưởng


Tổ trưởng Tổ kiểm toán phải ứng xử đúng mực, phù hợp với qui định trên cơ sở đảm bảo hiệu quả đối với hoạt động kiểm toán:



- Ứng xử của Tổ trưởng Tổ kiểm toán với Trưởng Đoàn kiểm toán; 


- Với các Tổ kiểm toán khác; 


- Với các Kiểm toán viên trong Tổ kiểm toán 



- Với đơn vị đ​ược kiểm toán 



4. Những nội dung cơ bản về kiểm soát chất lượng kiểm toán của Tổ kiểm toán


Mục tiêu cụ thể của kiểm soát chất lượng kiểm toán nhằm:



- Đảm bảo kế hoạch kiểm toán được tuân thủ;


- Việc thực hiện kiểm toán được thực hiện phù hợp với chuẩn mực, qui trình kiểm toán và các qui chế, qui định về kiểm toán;



- Bảo đảm đạt được các mục tiêu kiểm toán đề ra; báo cáo kiểm toán bao quát, đầy đủ tất cả các kết luận, kiến nghị và ý kiến kiểm toán có liên quan;


- Các nhận xét, đánh giá, kết luận, kiến nghị kiểm toán có đầy đủ các bằng chứng kiểm toán thích hợp.....



Các phương pháp kiểm tra, soát xét chất lượng kiểm toán thường áp dụng là:


- Phư​ơng pháp kiểm tra: 


Là việc tiến hành kiểm tra, xem xét việc tuân thủ pháp luật, Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán và thực hiện Quy trình kiểm toán và phương pháp nghiệp vụ của kiểm toán viên từ lập kế hoạch, thực hiện kiểm toán đến lập báo cáo và hồ sơ kiểm toán.



- Ph​ương pháp xác nhận, đối chiếu


Tr​ường hợp các tài liệu, thông tin và các bằng chứng kiểm toán thu thập được chư​a bảo đảm đầy đủ và thích hợp dẫn đến ý kiến đánh giá, nhận xét, kết luận của kiểm toán viên bị sai lệch, cần tiến hành đối chiếu, xác nhận lại các nguồn tài liệu, thông tin của nhằm đưa ra đư​a ra kết luận, kiến nghị phù hợp, có tính khả thi.


-  Phư​ơng pháp phỏng vấn


Nếu kết quả trong báo cáo kiểm toán có những điểm chư​a rõ ràng do kiểm toán viên đ​ưa ra ý kiến đánh giá nhận xét không phù hợp với bằng chứng kiểm toán thì có thể sử dụng phương pháp phỏng vấn; đối tượng phỏng vấn gồm:



+ Kiểm toán viên thực hiện nội dung có liên quan;



+ Đại diện đơn vị được kiểm toán phụ trách công việc đó...



-  Phư​ơng pháp đánh giá kết quả



Phư​ơng pháp đánh giá kết quả kiểm toán là ngư​ời kiểm tra dùng khả năng xét đoán của mình thông qua kết quả tính toán, phân tích…để đánh giá tính chính xác về số liệu, thông tin và các ý kiến đánh giá, nhận xét, kết luận của kiểm toán viên đư​ợc trình bày trong kế hoạch và báo cáo kiểm toán.



Sử dụng phư​ơng pháp đánh giá kết quả kiểm toán phụ thuộc vào năng lực nghiệp vụ và trình độ tổng hợp cũng nh​ư tính thận trọng và kinh nghiệm nghề nghiệp của ngư​ời kiểm tra. Việc đánh giá kết quả kiểm toán là việc tìm kiếm nguyên nhân gây ra sự khác biệt trong quá trình làm việc theo chuẩn mực hay nguyên tắc đã đề ra. Khi đã phát hiện đ​ược nguyên nhân thì ng​ười kiểm tra phải tiếp tục phân tích những nguyên nhân do chủ quan hay khách quan gây nên để đưa ra ý kiến kết luận về kết quả kiểm toán và khả năng nghiệp vụ cũng nh​ư đạo đức hành nghề của kiểm toán viên.


5. Mối quan hệ công tác giữa các thành viên trong Tổ kiểm toán; với Kiểm toán trưởng, Lãnh đạo Đoàn kiểm toán và các Tổ kiểm toán trong Đoàn kiểm toán.



5.1. Quan hệ giữa các thành viên trong Tổ kiểm toán:



Là quan hệ giữa Tổ trưởng Tổ kiểm toán với các thành viên trong Tổ kiểm toán và quan hệ giữa các thành viên trong Tổ kiểm toán với nhau. Quan hệ đó phải quán triệt một số nội dung sau:



- Tổ trưởng Tổ kiểm toán chỉ đạo các thành viên trong Tổ kiểm toán thực hiện nhiệm vụ kiểm toán theo đúng kế hoạch kiểm toán chi tiết đã được Trưởng Đoàn kiểm toán phê duyệt. Trường hợp cần thiết phải bổ sung, thay đổi kế hoạch kiểm toán chi tiết, Tổ trưởng Tổ kiểm toán phải báo cáo Trưởng đoàn, Tổ kiểm toán chỉ được thực hiện sau khi có ý kiến đồng ý của Trưởng Đoàn kiểm toán.



- Tổ trưởng Tổ kiểm toán chịu trách nhiệm liên đới về hành vi vi phạm của các thành viên trong Tổ kiểm toán.



- Tổ trưởng Tổ kiểm toán có trách nhiệm tổng hợp kết quả kiểm toán của các thành viên trong Tổ kiểm toán, trao đổi thống nhất trong Tổ kiểm toán. Nếu có những vấn đề không thống nhất thì Tổ trưởng Tổ kiểm toán có quyền quyết định và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình, đồng thời phải thông báo cho các thành viên trong tổ được biết; các Kiểm toán viên trong tổ được thực hiện quyền bảo lưu theo qui định của Luật Kiểm toán nhà nước. 


- Các thành viên trong Tổ kiểm toán phải quan hệ mật thiết, gắn bó với nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành tốt mục tiêu, nội dung kiểm toán. 



- Việc ăn, ở đi lại của Tổ kiểm toán phải thực hiện theo chế độ quy định, Tổ kiểm toán và các thành viên trong Tổ kiểm toán không được tự ý liên hệ với đơn vị được kiểm toán để giải quyết các vấn đề về ăn, ở sinh hoạt và đi lại.


5.2. Quan hệ công tác giữa Tổ kiểm toán với Kiểm toán trưởng, Lãnh đạo Đoàn kiểm toán và các Tổ kiểm toán trong Đoàn kiểm toán.



- Các thành viên trong Tổ kiểm toán phải tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của thủ trưởng đơn vị, Trưởng Đoàn kiểm toán thông qua Tổ trưởng Tổ kiểm toán.



- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Kiểm toán viên có quyền độc lập và chỉ tuân thủ pháp luật trong việc nhận xét, đánh giá, kết luận và kiến nghị về những nội dung đã kiểm toán. Tuy nhiên phải tuân thủ ý kiến chỉ đạo của Tổ trưởng, Trưởng Đoàn kiểm toán nhưng được quyền yêu cầu Trưởng Đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán làm rõ những lý do thay đổi đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị của mình trong biên bản kiểm toán, báo cáo kiểm toán; được bảo lưu bằng văn bản ý kiến về kết quả kiểm toán trong phạm vi được phân công; báo cáo Trưởng đoàn hoặc kiểm toán trưởng xem xét, nếu không thống nhất thì báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước. Tổ trưởng Tổ kiểm toán cũng phải tuân thủ ý kiến chỉ đạo, lãnh đạo của cấp trên nhưng cũng được quyền bảo lưu bằng văn bản ý kiến của mình khác với đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị trong biên bản kiểm toán.



- Các Tổ trưởng Tổ kiểm toán thường xuyên giữ mối liên hệ với nhau trong quá trình thực hiện kiểm toán, thông qua công tác kiểm toán có những vấn đề phát hiện mới, những sai sót mang tính hệ thống trong quản lý tài chính, ngân sách cần được các Tổ trưởng trao đổi, cung cấp thông tin để tập trung thời gian và nhân lực để xác định các sai sót mang tính hệ thống này.



- Tổ trưởng Tổ kiểm toán báo cáo kịp thời với Kiểm toán trưởng, lãnh đạo Đoàn kiểm toán những vấn đề phát sinh trong hoạt động kiểm toán để Kiểm toán trưởng, lãnh đạo Đoàn kiểm toán kịp thời chỉ đạo điều hành. Đối với những nội dung phát hiện mới, cần báo cáo kịp thời để chỉ đạo, nhân rộng kinh nghiệm trong thực hiện kiểm toán.


IV. CÂU HỎI, BÀI TẬP THẢO LUẬN, THỰC HÀNH



1. Bài tập 1.



Anh (chị) hãy cho biết cách ứng xử của anh (chị) khi biết kết quả kiểm toán của anh (chị) không được Tổ trưởng Tổ kiểm toán tổng hợp vào báo cáo kiểm toán và không được Tổ trưởng thông báo lý do không tổng hợp kết quả.



2. Bài tập 2.



Với vai trò là Tổ trưởng Tổ kiểm toán, anh chị hãy cho biết ứng xử của anh (chị) khi có thông tin từ đơn vị được kiểm toán rằng Kiểm toán viên A trong Tổ kiểm toán có hành vi lợi dụng quyền hạn của mình để trục lợi.


V. TÀI LIỆU THAM KHẢO



1. Luật Kiểm toán nhà nước;



2. Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán nhà nước;



3. Quy tắc ứng xử của kiểm toán viên nhà nước;
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